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Lêi Giíi THIÖU

§Ó ®¸p øng nhu cÇu cña s¶n xuÊt gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr−¬ng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n theo tinh thÇn cña Nghi quyÕt trung −¬ng §¶ng lÇn thø V
(khãa VII), Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp xuÊt b¶n cuèn "Sæ TAY NG¦êI TRåNG RAU" cña
hai t¸c gi¶: Kü s− NguyÔn V¨n Th¾ng (c«ng t¸c t¹i Côc KhuyÕn n«ng) vµ PTS.  TrÇn Kh¾c
Thi (c«ng t¸c t¹i viÖn nghiªn cøu Rau - Qu¶ - Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT), nh»m trang bÞ
nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt cho ng−êi trång rau cïng víi nh÷ng kü thuËt th©m canh ®Ò ®¹t
n¨ng suÊt cao víi hiÖu qu¶ kinh tÕ mong muèn.

Tuy lµ sæ tay nh−ng ®èi víi néi dung phong phó vµ ®−îc tr×nh bµy theo mét trËt tù l«gic, râ
rµng, khóc chiÕt, cô thÓ, khoa häc nªn cã gi¸ trÞ nh− mét c«ng tr×nh khoa häc vµ thËt sù lµ
cuèn "cÈm nang" ®èi víi ng−êi trång rau; lµ tµi liÖu kü thuËt ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña nhiÒu
giíi b¹n ®äc.  Ch¾c ch¾n cuèn s¸ch nµy vÉn cßn nh÷ng thiÕu sãt kh«ng thÓ tr¸nh khái, bíi
chÝnh c¸c t¸c gi¶ còng thõa nhËn r»ng: thùc tiÔn s¶n xuÊt rÊt ®a d¹ng, sinh ®éng vµ phøc t¹p
mµ kh¶ n¨ng tr×nh ®é, kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm sèng cña m×nh cßn h¹n hÑp.

Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp tr©n träng giíi thiÖu víi b¹n ®äc cuèn "Sæ TAY NG¦êI TRåNg
RAU" cña hai t¸c gi¶ NguyÔn V¨n Th¾ng vµ TrÇn Kh¾c Thi xuÊt b¶n lÇn thø hai.  Nhµ xuÊt
b¶n còng nh− c¸c t¸c gi¶ mong muèn nhËn ®−îc nh÷ng lêi nhËn xÐt, phª ph¸n, chØ gi¸o tõ
phÝa b¹n ®äc ®Ó cho lÇn xuÊt b¶n sau cuèn s¸ch ®−îc hoµn thiÖn h¬n.

NHµ XuÊT B¶N N«NG NGHIÖP

tH¸NG 6 N¡M 1996
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PhÇn Thø  NhÊt
GI¸ TRÞ dINH d−ìNG

Vµ GI¸ TRÞ KiNH TÕ CñA RAU

Rau lµ lo¹i qu¶ thùc phÈm kh«ng thÓ thiÕu trong b÷a ¨n hµng ngµy cña con ng−êi, ®Æc biÖt lµ
víi c¸c d©n téc ch©u ¸ vµ nhÊt lµ víi ng−êi ViÖt Nam.  Dï ë ®©u - trong n−íc hay ngoµi n−íc
- b÷a ¨n cña ng−êi ViÖt Nam lu«n cã mãn rau víi sè l−îng nhiÒu h¬n so víi cña c¸c d©n téc
kh¸c.  Cã lÏ v× vËy mµ ng−êi ViÖt trÎ h¬n, ®Ñp h¬n so víi ng−êi cïng løa tuæi cña nhiÒu ch©u
lôc kh¸c.

1.  Nhu cÇu rau hµng ngµy cña con ng−êi

Theo sù ph¸t triÓn cña ®êi sèng x· héi, nhiÒu nhµ dinh d−ìng häc cña ViÖt Nam còng nh− cña
thÕ giíi nghiªn cøu vÒ khÈu phÇn thøc ¨n cho ng−êi ViÖt Nam ®· tÝnh r»ng hµng ngµy chóng
ta cÇn kho¶ng 2300 - 2500 calo n¨ng l−îng ®Ó sèng vµ ho¹t ®éng.  §Ó cã ®−îc n¨ng l−îng
nµy, nhu cÇu tiªu dïng rau hµng ngµy trung b×nh cho mét ng−êi ph¶i vµo kho¶ng 250 - 300g
(tøc lµ vµo kho¶ng 7,5 - 9 kg/ng−êi mçi th¸ng).  Cßn nghiªn cøu cña nhµ khoa häc Ph¸p, «ng
Dorolle tõ n¨m 1942 ®· tÝnh lµ kho¶ng 360g/ngµy (tøc lµ kho¶ng 10,8 kg/th¸ng cho mçi
ng−êi).  Theo c¸c sè liÖu thèng kª th× hiÖn nay tÝnh b×nh qu©n chung c¶ n−íc chóng ta míi
s¶n xuÊt ®−îc kho¶ng 4 kg - 4,5 kg/ng−êi mçi th¸ng (kh«ng tÝnh phÇn s¶n xuÊt tù tóc trong
d©n).

Nh−ng t¸c dông cña rau kh«ng ph¶i lµ b¶o ®¶m sè calo chñ yÕu trong khÈu phÇn dinh d−ìng
mµ lµ cung cÊp ®ñ chÊt x¬ (xenlul«) ®Ó kÝch thÝch ho¹t ®éng cña nhu m« ruét vµ c¸c sinh tè
(vitamin) cho c¬ thÓ (xem b¶ng 1).
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B¶ng 1.  Thµnh phÇn chÊt dinh d−ìng trong 100 g ¨n ®−îc cña mét sè lo¹i rau ë ViÖt Nam
                (theo "B¶ng thµnh phÇn ho¸ häc thøc ¨n VN" - 1972)

Thµnh phÇn ho¸ häc (g%) Muèi kho¸ng
(mg%)

Vitamin (mg%)Sè
TT

Lo¹i rau

N
−í

c

Pr
ot

it
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ip

id
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lu
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t
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en
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Ca P Fe

C
ar

oo
te

n B1 B2 PP C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A.  Rau t−¬i

1. BÇu 95,1 0,6 - 2,9 1,0 0,4 14 21,0 25,0 0,2 0,02 0,02 0,03 0,4 12

2. BÝ xanh 95,5 0,6 - 2,4 1,0 0,5 12 26,0 23,0 0,3 0,01 0,01 0,02 0,03 16

3. BÝ ®á 92,0 0,3 - 6,2 0,7 0,8 27 24,0 16,0 0,5 0,20 0,06 0,03 0,4 8

4. Cµ b¸t 92,5 1,2 - 4,2 1,5 0,6 22 12,0 16,0 0,7 0,04 0,03 0,04 0,5 3

5. Cµ ghÐm (cµ ph¸o) 92,5 1,5 - 3,6 1,6 0,8 21 12,0 16,0 0,7 0,04 0,03 0,04 0,5 3

6. Cµ tÝm 92,5 1,0 - 4,5 1,5 0,5 23 15,0 34,0 0,4 0,02 0,04 0,05 0,6 15

7. Cµ chua 94,0 0,6 - 4,2 0,8 0,4 20 12,0 26,0 1,4 2,0 0,06 0,04 0,5 10

8. Cµ rèt 88,5 1,5 - 8,0 1,2 0,8 39 43,0 39,0 0,8 1,9 0,06 0,06 0,4 8

9. §Ëu c« ve 80,0 5,9 - 13,3 1,0 0,7 75 26,0 122,0 0,7 1,00 0,34 0,19 2,6 25

10. §Ëu ®òa 83,0 6,0 - 8,3 2,0 0,4 59 47,0 16,0 1,6 0,50 0,29 0,18 1,8 3
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11. §Ëu Hµ Lan 81,0 6,5 - 11,0 1,0 0,5 72 57,0 43,0 0,8 - 0,40 - - -

12. M−íp ta 95,1 0,9 - 3,0 0,5 0,5 16 28,0 45,0 0,8 0,32 0,04 0,06 0,5 0,8

13. M−íp ®¾ng (khæ qua) 91,4 0,9 - 3,0 1,1 0,6 16 18,0 29,0 0,6 0,08 0,07 0,04 0,3 22

14. D−a chuét (d−a leo) 95,0 0,8 - 3,0 0,7 0,5 16 23,0 27,0 1,0 0,30 0,03 0,04 0,1 5

15. D−a gang 96,2 0,8 - 2,0 0,7 0,3 11 25,0 37,0 0,4 0,23 0,04 0,04 0,3 4

16. ít chÝn vµng 91,0 1,3 - 5,7 1,4 0,6 29 - - - 10,0 - - - 25

17. C¶i b¾p 90,0 1,8 - 5,4 1,6 1,2 30 48,0 31,0 1,1 VÕt 0,06 0,05 0,4 36

18. C¶i tr¾ng 93,2 1,1 - 2,6 1,8 1,0 16 50,0 30,0 0,7 - 0,09 0,07 - 26

19. C¶i bÑ (c¶i tÇu) 93,8 1,7 - 2,1 1,8 0,6 16 89,0 13,5 1,9 0,30 0,07 0,10 0,8 51

20. C¶i cóc 93,8 1,6 - 1,9 2,0 0,7 14 63,0 38,0 0,8 0,28 0,01 0,03 0,2 -

21. C¶i xoong 93,7 2,1 - 1,4 2,0 0,8 16 69,0 28,0 1,6 - - - - 25

22. CÇn ta (cÇn n−íc) 95,3 1,0 - 1,5 1,5 0,7 10 310,0 64,0 - 0,40 0,04 0,03 0,3 6

23. CÇn t©y 85,0 3,7 - 8,1 1,5 1,7 48 325,0 128,0 8,0 10,00 - - - 150

24. Cñ c¶i ®á 88,0 1,3 - 10,8 0,9 1,0 50 28,0 43,0 1,4 0,01 0,02 0,05 0,4 20

25. Cñ c¶i tr¾ng 92,1 1,5 - 3,7 1,5 1,2 21 40,0 41,0 1,1 - 0,06 0,06 0,5 30

26. Cñ ®Ëu 92,0 1,0 - 6,0 0,7 0,3 29 8,0 8,0 16,0 - - - - 6

27. Cñ niÔng 90,2 2,0 - 5,4 1,8 0,6 30 24,0 92,0 1,4 - - - - 2

28. Däc mïng 96,0 0,4 - 0,8 2,0 0,8 5 - - - - - - - -

29. Gi¸ ®Ëu xanh 86,5 5,5 - 5,3 2,0 0,7 44 38,0 91,0 1,4 - 0,20 0,13 - 10
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30. Khoai t©y 75,0 2,0 VÕt 21,0 1,0 1,0 94 10,0 55,0 1,2 VÕt 0,10 0,05 0,9 10

31. Hµnh hoa 92,5 1,3 - 4,3 0,9 1,0 23 80,0 - 1,0 6,00 0,03 0,10 1,0 60

32. Hµnh cñ t−¬i 92,5 1,3 - 4,8 0,7 0,7 25 32,0 40,0 0,7 0,03 0,03 0,04 0,2 10

33. Hµnh t©y 88,0 1,8 - 8,3 1,1 0,8 41 38,0 58,0 0,8 0,03 0,03 0,04 0,2 10

34. Tái cñ ta 67,7 6,0 - 23,5 1,5 1,3 121 24,0 181,0 1,5 - 0,24 0,03 0,9 -

35. Tái t©y (c¶ l¸) 90,0 1,4 - 5,9 1,5 1,2 30 80,0 58,0 2,0 0,02 0,06 0,04 0,5 20

36. Rau muèng 92,0 3,2 - 2,5 1,0 1,3 23 100,0 37,0 1,4 2,90 0,10 0,09 0,7 23

37. Rau dÒn 92,3 2,3 - 2,5 1,1 1,8 20 100,0 46,0 - 1,92 0,04 0,14 1,3 35

38. Rau mång t¬i 93,2 2,0 - 1,4 2,5 0,9 14 176,0 33,7 - - - - - 72

39. Rau ngãt 86,4 5,3 - 3,4 2,5 2,4 36 169,0 64,5 - - - - - 185

40. Rau ®ay 91,4 2,8 - 3,2 1,5 1,1 25 182,0 57,3 - - - - - 77

41. Rau bÝ 93,2 2,7 - 1,7 1,7 0,7 18 100,0 25,8 - - - - - -

42. Rau rót 90,4 5,1 - 1,8 1,9 0,8 28 180,0 59,0 - - - - - -

43. Rau diÕp 95,7 1,2 - 2,0 0,5 0,6 13 38,0 37,0 1,1 2,50 0,30 0,09 - 30

44. Rau xµ l¸ch 95,0 1,5 - 2,2 0,5 0,8 15 77,0 34,0 0,90 2,00 0,14 0,12 0,7 15

45. Rau th¬m 91,7 2,0 - 2,4 3,0 0,9 18 170,0 49,0 - 3,70 0,14 0,15 1,0 41

46. Rau mïi ta 93,3 2,6 - 0,7 1,8 1,6 14 - - - 0,90 - - - 140

47. Rau mïi tµu 92,0 2,1 - 3,2 1,6 1,1 22 20,0 30,0 VÕt - - - - -

48. Su hµo 88,0 2,8 - 6,3 1,7 1,2 37 46,0 50,0 0,6 0,15 0,06 0,05 0,2 40
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49. Su l¬ (c¶i b«ng) 90,9 2,5 - 4,9 0,9 0,8 30 26,0 51,0 1,4 0,05 0,11 0,10 0,6 70

50. Su su (qu¶) 94,0 0,8 - 3,7 1,9 0,5 18 - - - - - - - 4

B.  NÊm t−¬i

1. NÊm h−¬ng 87,0 5,5 0,5 3,1 3,0 0,9 40 27,0 89,0 5,2 - - - - -

2. NÊm mì 90,1 4,0 0,3 3,4 1,1 0,8 33 28,0 80,0 1,3 - 0,11 0,16 3,3 4

3. NÊm r¬m 91,0 3,6 0,8 3,2 1,1 0,8 31 28,0 80,0 1,2 - - - - -

4. Méc nhÜ 11,4 20,6 0,2 65,0 7,0 5,8 312 357 201,0 - 0,03 0,15 0,55 2,7 -

5. NÊm h−¬ng kh« 13,0 36,0 4,0 23,5 17,0 6,5 281 184,0 606,0 35,0 - 0,16 1,0 23,4 -
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2.  Rau, qu¶ lµ nguån cung cÊp chÝnh c¸c sinh tè (vitamin) cho con ng−êi

C¸c lo¹i rau vµ qu¶ ®−îc coi lµ nguån chñ yÕu cung cÊp c¸c lo¹i vitamin cho c¬ thÓ võa nhiÒu,
võa dÔ kiÕm l¹i rÎ tiÒn.  BÊt kú ng−êi lao ®éng nµo còng cÇn ®Õn vitamin trong lao ®éng hµng
ngµy (xem b¶ng 2).

B¶ng 2.  Nhu cÇu vÒ vitamin trong 1 ngµy ®ªm cña c¸c lo¹i lao ®éng

Lo¹i vitamin

Lo¹i lao ®éng A
(mg)

B1

(mg)
B2

(mg)
C

(mg)
D (®¬n vÞ
quèc tÕ)

PP
(mg)

B6

(mg)

Lao ®éng b×nh th−êng 1,5 2,0 2,0 70 - 15, 2,

Lao ®éng nÆng nhäc
hay ph¶i tËp trung trÝ
ãc c¨ng th¼ng

1,5 2,5 3,0 100 - 20, 2,

Lao ®éng rÊt nÆng
nhäc hay ph¶i tËp
trung trÝ ãc rÊt c¨ng
th¼ng

1,5 3,0 3,5 120 - 25 2,

3.  Rau lµ nguyªn liÖu vµ mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ nÕu ®−îc tæ chøc s¶n xuÊt
vµ khai th¸c tèt

Hµng n¨m c¶ n−íc ta gieo trång kho¶ng 260 - 270 ngh×n hecta rau c¸c lo¹i; s¶n l−îng ®¹t tíi
3.225 - 3.250 ngh×n tÊn.

Vïng s¶n xuÊt rau lín tËp trung ë vïng ®ång b»ng s«ng Hång víi 27 - 28% diÖn tÝch vµ 32 -
33% s¶n l−îng rau cña c¶ n−íc.  §©y còng lµ vïng rau hµng hãa, gieo trång ®−îc nhiÒu lo¹i
rau «n ®íi nh− c¶i b¾p, su l¬ (c¶i b«ng), su hµo, m¨ng t©y, cµ rèt, cµ chua, hµnh t©y, khoai
t©y.v.v...  ®Ó xuÊt khÈu t−¬i víi khèi l−îng lín, thu nhiÒu ngo¹i tÖ vÒ cho ®Êt n−íc.  Sè lÇn
xuÊt khÈu rau qu¶ ë c¸c tlnh phÝa B¾c mÊy n¨m gÇn ®©y nh− sau (®¬n vÞ tÊn):

Khèi l−îng rau qu¶ XK trong c¸c mÆt
hµng chÝnh gåm:

     1988
23.226,3

      1989
26.239,6

     1990

+ Khoai t©y

+ C¶i b¾p

+ Su hµo

+ Cµ rèt

+ Tái cñ

+ Hµnh t©y

+ ít bét kh«

12.331,0

3.635,7

993,0

2.124,0

2.412,0

400,3

1.391,0

10.853,9

6.778,0

1.709,8

1.668,0

4.620,5

629,6

-

24,0

-

-

-

-

-

472,0
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Rau qu¶ cßn lµ nguyªn liÖu cña ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm nh− b¸nh, møt kÑo, (bÝ xanh,
cµ rèt, khoai t©y...); gi¶i kh¸t (cµ chua, cµ rèt....): h−¬ng liÖu (h¹t mïi ta...); c«ng nghÖ ®å hép
(d−a chuét, cµ chua, m¨ng t©y...); d−îc liÖu (tái ta, hµnh ta, tÝa t«...),v.v...

Ngoµi ra, rau cßn lµ nguån thøc ¨n quan träng phôc vô cho ch¨n nu«i trong n«ng hé còng nh−
trong c¸c trang tr¹i lín.
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PhÇn Thø Hai
CHUÈN BÞ C¬ Së VËT CHÊT -

Kü THUËT §Ó TH¢M CANH RAU

Dï trång rau ®Ó tù tóc, ®Ó c¶i thiÖn hay ®Ó s¶n xuÊt rau hµng hãa còng ®Òu cÇn ph¶i th©m
canh, nh»m:

• §¹t n¨ng suÊt cao.

• ChÊt l−îng rau ®¸p øng nhu cÇu ng−êi tiªu dïng.

• S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®a d¹ng, nhiÒu chñng lo¹i ®Ó cã thÓ hç trî lÉn nhau trong s¶n xuÊt
còng nh− trong tiªu thô.

• Cã rau cung cÊp quanh n¨m, mïa nµo rau nÊy.

• Gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp ®Ó cã lîi nhuËn cao.

Do vËy nhÊt thiÕt ph¶i chuÈn bÞ thËt tèt, thËt ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt
®Ó tiÕn hµnh th©m canh rau.

1.  Chän ®Êt vµ thiÕt kÕ ®ång rau

§Êt trång rau ph¶i chän ch©n cao dÔ tiªu tho¸t n−íc, kh«ng hay bÞ óng ngËp nh−ng l¹i ph¶i cã
nguån n−íc ®Ó chñ ®éng t−íi khi cÇn thiÕt v× nhu cÇu vÒ n−íc cña tÊt c¶ c¸c lo¹i rau nãi
chung ®Òu rÊt cao do hÖ sè ph¸t t¸n (hay cßn gäi lµ hÖ sè tho¸t h¬i n−íc) cña chóng rÊt lín -
tõ 500 tíi 800 (xem b¶ng 3):

B¶ng 3.  HÖ sè ph¸t t¸n cña mét sè lo¹i rau

Lo¹i rau HÖ sè ph¸t t¸n Lo¹i rau HÖ sè ph¸t t¸n

C¶i b¾p 539 D−a bë 621

Cñ c¶i 397-450 D−a hÊu (d−a ®á) 600

BÝ xanh, bÝ ®á 700-834 §Ëu Hµ Lan 250-800

Cµ chua 570-650 §Ëu c« ve 538-570

D−a chuét 713 Khoai t©y 636

* Ghi chó: HÖ sè ph¸t t¸n (hÖ sè tho¸t h¬i n−íc) b»ng: l−îng n−íc mµ c©y trång sö dông trong
qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, ph¸t triÓn chia cho träng l−îng chÊt kh« cña c©y trång.

MÆc dï ®Êt nµo còng cã thÓ trång ®−îc rau, nh−ng tèt nhÊt lµ nªn chän nh÷ng ch©n ®Êt c¸t
pha ®Õn thÞt nhÑ hoÆc ®Êt thÞt trung b×nh cã tÇng canh t¸c (tÇng ®Êt mÆt) t−¬ng ®èi dµy (20 -
30cm) cã ®é chua tõ h¬i chua ®Õn trung tÝnh (®é pH cña ®Êt kho¶ng tõ 5 - 7) v× ®a sè c¸c lo¹i
rau ®Òu −a thÝch ®é pH nµy (xem b¶ng 4).
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B¶ng 4.  §é chua thÝch hîp cña ®Êt dèi víi mét sè lo¹i rau

Lo¹i rau §é PH
thÝch hîp

Lo¹i rau §é PH
thÝch hîp

C¶i b¾p 6,5 - 7,5 §Ëu c« ve 6,5 - 7,8

C¶i cñ 7,0 - 7,5 §Ëu Hµ Lan 6,0 - 7,0

Su l¬ (c¶i b«ng) 6,0 - 7,0 Cµ chua 6,3 - 6,7

Xµ l¸ch 6,0 - 6 5 Cµ tÝm 5,5 - 6,0

CÇn t©y 6,5 - 7,5 Hµnh t©y 6,4 - 7,9

BÝ ®á 5,5 - 7,5 Cµ rèt 5,5 - 7,0

D−a chuét 5,8 -6, 5 Khoai t©y 5,0 - 5,5

D−a hÊu (d−a ®á) 5,5 - 6,5 §u ®ñ 6,0 - 6,5

C¸nh ®ång rau ph¶i ®−îc chia thµnh tõng «, tõng thöa, tõng khu vùc ®Ó võa dÔ lu©n phiªn gieo
trång võa dÔ bè trÝ hÖ thèng t−íi tiªu tíi tËn tõng m¶nh, tõng khu vùc b»ng mét hÖ thèng
"m−¬ng x−¬ng c¸", m−¬ng t¹m thêi theo mïa vô m−¬ng cè ®Þnh hè chøa n−íc t¹i ruéng vµ hÖ
thèng ®−êng giao th«ng néi ®ång cÇn thiÕt cho sù vËn chuyÓn s¶n phÈm, tr¸nh ph¶i n©ng lªn
®Æt xuèng c¸c s¶n phÈm rau ®· thu ho¹ch vµ gi¶m tèi ®a sù hao h−, giËp n¸t do vËn chuyÓn
bÊt hîp lý.

ViÖc bè trÝ hÖ thèng t−íi tiªu vµ vËn chuyÓn trªn c¸nh ®ång rau ph¶i ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu
sau ®©y:

• Tiªu n−íc mÆt vµ ®−îc møc n−íc ngÇm nhanh chãng.

• Chñ ®éng t−íi ®−îc b»ng mäi ph−¬ng tiÖn (th« s¬ hay m¸y mãc).

• HÖ thèng giao th«ng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn viÖc t−íi hoÆc tiªu n−íc trong c¸nh ®ång rau.

• TiÕt kiÖm ®−îc lao ®éng, tiÕt kiÖm ®Êt ®ai.

• HÖ thèng t−íi, tiªu, hÖ thèng giao th«ng ph¶i hîp lý, phï hîp víi ®Þa h×nh ®ång ruéng vµ
diÖn tÝch c¸c l«, thöa ruéng to hay nhá.

Tãm l¹i, viÖc x©y dùng, kiÕn thiÕt c¸nh ®ång rau ph¶i võa cã tÝnh khoa häc l¹i võa cã tÝnh
thùc tiÔn vµ chñ yÕu lµ ph¶i ®¹t môc tiªu kinh tÕ - kü thuËt cña s¶n xuÊt tr−íc m¾t còng nh−
l©u dµi.

2.  ChuÈn bÞ ®ñ h¹t gièng rau

H¹t gièng lµ lo¹i vËt t− kü thuËt ®Æc biÖt, lµ t− liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt quan träng cña nghÒ
trång rau, v× cã ®ñ h¹t gièng, h¹t gièng cã chÊt l−îng tèt th× míi chñ ®éng ®−îc thêi vô, míi
thùc hiÖn ®−îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt, míi chñ ®éng ®−îc s¶n xuÊt tr−íc
thêi tiÕt th−êng xuyªn thay ®æi trong mçi mïa vô (xem b¶ng 5).
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Ngoµi l−îng h¹t gièng cÇn chuÈn bÞ cho kÕ ho¹ch gieo trång cßn cÇn cã l−îng h¹t dù phßng
vµo kho¶ng 10 - 20% l−îng h¹t cÇn thiÕt tïy theo kh¶ n¨ng.  §ång thêi trong kÕ ho¹ch s¶n
xuÊt nªn lu«n lu«n bè trÝ mét c¬ cÊu chñng lo¹i rau hîp lý ®Ó hç trî lÉn nhau trong s¶n xuÊt
còng nh− trªn thÞ tr−êng.  VÝ dô, lªn kÕ ho¹ch trång rau diÕp, xµ l¸ch nhÊt thiÕt ph¶i cã kÕ
ho¹ch trång rau th¬m, rau mïi, hµnh hoa, c¶i cóc, vv...

B¶ng 5.  Sè l−îng h¹t gièng rau cÇn cho 1 sµo B¾c bé vµ 1 hecta

L−îng h¹t gièng cÇn
cho

L−îng h¹t gièng cÇn choLo¹i rau

1 sµo B¾c
bé (g/sµo)

1 hecta
(kg/ha)

Lo¹i rau

1 sµo B¾c bé
(g/sµo)

1 hecta
(kg/ha)

C¶i b¾p, Su l¬ 11 - 18 0,3 - 0,5 §Ëu c« ve lïn 2500 - 2800 80

Su hµo 36 - 43 1 - 1,2 §Ëu c« ve leo 2000 - 2200 60

C¶i bÑ, c¶i tµu 14 - 18 0,4 - 0,5 Cµ rèt 100 - 140 3 - 4

C¶i xanh gieo v·i 350 - 360 10 C¶i cñ 400 - 450 12 - 13

Xµ l¸ch, rau diÕp 14 - 16 0,4 - 0,45 Rau muèng h¹t 2500 80

Cµ chua 14 - 25 0,4 - 0,7 Hµnh hoa 70 - 75 2

Cµ b¸t, Cµ tÝm 14 - 22 0,4 - 0,6 Hµnh t©y 108 - 140 3 -4

M−íp, BÝ xanh 18 - 36 0,5 - 1,0 CÇn t©y 11 - 18 0,3 - 0,5

Tuy nhiªn, sè h¹t gièng cÇn dù phßng còng nh− sè l−îng h¹t gièng cÇn sö dông cßn phô thuéc
vµo chÊt l−îng gieo trång cña h¹t gièng mµ tr−íc hÕt lµ tû lÖ n¶y mÇm  cña h¹t.  Xin giíi
thiÖu tiªu chuÈn mét sè lo¹i h¹t rau phæ biÕn theo tiªu chuÈn ngµnh (TCN) vµ tiªu chuÈn quèc
gia cña ViÖt Nam (TCVN) (xem b¶ng 6).
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B¶ng 6.  Tiªu chuÈn chÊt l−îng gieo trång cña mét sè h¹t gièng rau cña ViÖt Nam

H¹t (cñ) gièng lo¹i:
Lo¹i h¹t gièng CÊp tiªu chuÈn ChØ tiªu chuÈn chÊt l−îng

gieo trång I II

Rau c¶i TCVN 3240 - 79 Kh¶ n¨ng n¶y mÇm kh«ng thÊp h¬n (% sè h¹t)

(Riªng c¶i bÑ)

§é s¹ch kh«ng thÊp h¬n (% khèi l−îng)

§é Èm h¹t kh«ng cao h¬n (% khèi l−îng)

S©u mät sèng kh«ng nhiÒu h¬n (con/kg)

85

(75)

98

10

0

80

(70)

95

10

3

Su hµo TCVN 2598 - 78 Kh¶ n¨ng n¶y mÇm kh«ng thÊp h¬n (% sè h¹t)

§é s¹ch kh«ng thÊp h¬n (% khèi l−îng)

§é Èm h¹t kh«ng cao h¬n (% khèi l−îng)

S©u mät sèng kh«ng nhiÒu h¬n (con/kg)

90

99

9,0

0,0

80

98

9,5

0,0

D−a chuét TCVN 2598 - 79 Kh¶ n¨ng n¶y mÇm kh«ng thÊp h¬n (% sè h¹t)

§é s¹ch kh«ng thÊp h¬n (% khèi l−îng)

§é Èm h¹t kh«ng cao h¬n (% khèi l−îng)

S©u mät sèng kh«ng nhiÒu h¬n (con/kg)

85

99

10

0

80

98

10

2

Cµ chua TCVN 3238 - 79 Kh¶ n¨ng n¶y mÇm kh«ng thÊp h¬n (% sè h¹t)

§é s¹ch kh«ng thÊp h¬n (% khèi l−îng)

§é Èm kh«ng cao h¬n (% khèi l−îng)

S©u mät sèng kh«ng nhiÒu h¬n (con/kg)

85

99

10

0

75

98

10

0

§Ëu c« ve TCVN 3239 - 79 Kh¶ n¨ng n¶y mÇm kh«ng thÊp h¬n (% sè h¹t)

§é s¹ch kh«ng thÊp h¬n (% khèi l−îng)

§é Èm kh«ng cao h¬n (% khèi l−îng)

S©u mät sèng kh«ng nhiÒu h¬n (con/kg)

85

99

12

0

70

98

13

3

Cñ nguyªn lµnh, khoÎ,
kh«, s¹ch (kh«ng qu¸

1% khèi l−îng)

Cñ khoai t©y
gièng

TCVN 3236 - 79 Tr¹ng th¸i bªn ngoµi cña cñ gièng

Khèi l−îng cñ kh«ng nhá h¬n, g

S©u bÖnh: - RÖp s¸p kh«ng qu¸ (con/100 cñ)

  - Cñ bÞ bÖnh kh«ng qu¸ (% sè cñ)

Trong ®ã: + Thèi kh« kh«ng qu¸

  + Thèi −ít

35

3

2

1

0,5

15

5

5

1,5

1,0
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3.  ChuÈn bÞ ®ñ ph©n bãn

Rau lµ lo¹i c©y ng¾n ngµy nh−ng l¹i cho khèi l−îng s¶n phÈm rÊt lín v× n¨ng suÊt rÊt cao so
víi nh÷ng lo¹i c©y trång kh¸c.

VÝ dô n¨ng suÊt lóa chØ 4 - 8 tÊn/ha, ng« 2 - 6 tÊn/ha; lóa m× l - 2 tÊn/ha, ®Ëu t−¬ng l - 2
tÊn/ha, su hµo 25 -100 tÊn/ha, d−a chuét 15 - 30 tÊn/ha, hµnh t©y 10 - 20 tÊn/ha, khoai t©y 10 -
20 tÊn/ha, ®Ëu c« ve 10 - 20 tÊn/ha, tái ta 4 - 5 tÊn/ha, c¸c lo¹i rau ¨n l¸ ®¹t tõ 15 - 30 tÊn/ha,
cµ chua, cµ rèt tõ 15 - 40 tÊn/ha.v.v...

§Ó t¹o ra khèi l−îng s¶n phÈm lín nh− vËy, c©y rau ®· lÊy ®i tõ ®Êt mét l−îng kh¸ lín c¸c
chÊt dinh d−ìng trong suèt thêi gian chóng sinh tr−ëng - ph¸t triÓn trªn ®ång ruéng (xem
b¶ng 7).

B¶ng 7.  L−îng c¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh mµ c¸c c©y rau lÊy ®i tõ ®Êt ®Ó t¹o ra 1 tÊn
qu¶ s¶n phÈm (theo tµi liÖu cña Nga)

L−îng c©y rau lÊy ®i tõ ®Êt L−îng cÇn bãn cho ®ÊtLo¹i rau TGST
(ngµy)

N P K N P K

C¶i b¾p 120 3,5 1,3 4,3 5 5 6

Xµ l¸ch 60 2,2 0,8 5,0 2,5 2,5 6

Rau Bina 60 3,6 1,8 5,2 4 4 7

Cµ rèt 120 3,2 1,3 5,0 3,2 3 5

Cµ chua 150 2,6 0,4 3,6 4,5 4,5 5

D−a chuét 100 1,7 1,4 2,6 3,5 2,5 4

Hµnh t©y 100 3,0 1,2 4,0 7 5 5

L−îng c¸c chÊt dinh d−ìng nµy chñ yÕu do ph©n bãn ®−a vµo ®Êt - bao gåm c¶ ph©n h÷u c¬
lÉn c¸c lo¹i ph©n v« c¬ ph©n kho¸ng.  MÆc dï c¸c chÊt dinh d−ìng nµy cã trong ph©n h÷u c¬
rÊt Ýt - chØ kho¶ng 0,3%N; 0,5% P2O5 va l,0% K2O nh−ng vai trß cña nã hÕt søc quan träng v×
ngoµi viÖc cung cÊp c¸c chÊt dinh d−ìng N, P, K cho c©y trång ph©n h÷u c¬, ph©n chuång cßn
nhiÒu t¸c dông kh¸c nh− lµm t¬i xèp ®Êt gãp phÇn tÝch cùc trong c¶i t¹o ®Êt trång; gi÷ Èm cho
®Êt lóc kh« h¹n; gi÷ cho c¸c lo¹i ph©n hãa häc bãn cho ®Êt khi bÞ röa tr«i, lµm t¨ng kh¶ n¨ng
hßa tan ph©n hãa häc vµo trong ®Êt ®Ó c©y dÔ sö dông - do ®ã lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña ph©n hãa
häc.  Vµ ®Æc biÖt quan träng lµ ph©n chuång cßn lµ nguån duy nhÊt cung cÊp c¸c chÊt vi
l−îng cho c©y rau nh− Bo (kho¶ng 5 - 20 g/tÊn ph©n chuång), mangan (50 - 20 g/tÊn ph©n
chuång), c«ban (0,2 - l g/tÊn ph©n chuång), ®ång (5 - 15 g/tÊn ph©n chuång), kÏm (20 - 100
g/tÊn ph©n chuång), molipden (0,5 - 2,5 g/tÊn ph©n chuång, vv ...

Do ®ã nhÊt thiÕt ph¶i cã sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ph©n h÷u c¬, ph©n chuång ®Ó bãn cho ®Êt trång
rau.
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ViÖc chuÈn bÞ ph©n chuång (ph©n lîn, ph©n tr©u bß...) dùa vµo kÕ ho¹ch gieo trång vµ sè ®Çu
gia sóc ch¨n nu«i t¹i c¬ së.  C¸ch tÝnh l−îng ph©n chuång s¶n xuÊt ra t¹i c¬ së nªn dùa vµo hÖ
sè kinh nghiÖm ®Ó tÝnh nh− sau:

- §èi víi tr©u, bß, hÖ sè kinh nghiÖm lµ 25;

- §èi víi lîn th× cßn tïy theo l−îng chÊt ®én dïng ®Ó ®én chuång:

• NÕu ®én Ýt: hÖ sè kinh nghiÖm lµ 25,

• NÕu ®én nhiÒu: hÖ sè kinh nghiÖm lµ 30,

• NÕu ®én trung b×nh: hÖ sè kinh nghiÖm lµ 20.

VÝ dô: Mét hé gia ®×nh cã nu«i 2 con tr©u (hoÆc bß) träng l−îng trung b×nh cña mçi con lµ
250 kg vµ th−êng xuyªn cã 4 con lîn trong chuång träng l−îng b×nh qu©n mçi con lµ 70 kg vµ
®én nhiÒu r¬m r¸c cá ®Ó t¨ng l−îng ph©n h÷u c¬.

L−îng ph©n chuång n«ng hé nµy s¶n xuÊt ra hµng n¨m nh− sau:

• Ph©n tr©u bß: 2 con x 250 kg/con x 25 = 12,5 tÊn

• Ph©n lîn: 4 con x 70 kg/con x 30 = 8,4 tÊn

Tæng l−îng ph©n chuång s¶n xuÊt ra c¶ n¨m lµ: 20,9 tÊn/n¨m

Chi tiÕt h¬n th× cã thÓ tÝnh l−îng ph©n lîn hµng th¸ng theo träng l−îng lîn.  Kinh nghiÖm tÝnh
®−îc nh− sau:

• Lîn 5-15 kg mçi th¸ng th¶i ra kho¶ng 25 kg ph©n t−¬i.

• Lîn 15 - 25 kg mçi th¸ng th¶i ra kho¶ng 45 kg ph©n t−¬i.

• Lîn 25-35 kg mçi th¸ng th¶i ra kho¶ng 65 kg ph©n t−¬i .

• Lîn 35 - 45 kg mçi th¸ng th¶i ra kho¶ng 80 kg ph©n t−¬i.

• Lîn 45 - 55 kg mçi th¸ng th¶i ra kho¶ng 95 kg ph©n t−¬i.

• Lîn 55 - 65 kg mçi th¸ng th¶i ra kho¶ng 100 kg ph©n t−¬i.

L−îng n−íc gi¶i lîn th¶i ra ë trong chuång b»ng 1,5 - 2 lÇn träng l−îng cña ph©n th¶i ra.

Trªn c¬ së ph©n tæ ®µn lîn theo träng l−îng nh− trªn sÏ tÝnh ra ®−îc khèi l−îng ph©n tù cã
hµng th¸ng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt.

§èi víi c¸c lo¹i ph©n chuång ®· ®−a ra ñ ®èng ë bê ruéng, cã thÓ −íc tÝnh khèi l−îng nh−
sau:

• 1m3 ph©n chuång t−¬i, −íc kho¶ng 3 - 4 t¹

• 1m3 ph©n chuång ñ nÖn chÆt, −íc kho¶ng 7 t¹

• 1m3 ph©n chuång b¸n ph©n gi¶i, −íc kho¶ng 8 t¹

• 1m3 ph©n chuång ®· ñ thËt hoai môc, −íc kho¶ng 9 t¹.

Khi ph©n ñ võa ®ñ hoai th× ®em bãn lµ tèt nhÊt, kh«ng nªn ®Ó ph©n bÞ x¸c kh«, c¸c chÊt dinh
d−ìng cung cÊp cho c©y ®· bÞ bèc h¬i hoÆc bÞ röa tr«i råi míi bãn th× dï cã bãn víi chÊt
l−îng cao còng Ýt hiÖu qu¶.
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4.  Chñ déng nguån n−íc t−íi

Trong rau chøa 80 - 95% n−íc (xem b¶ng 2) l¹i cã hÖ sè ph¸t t¸n cao nªn nhu cÇu n−íc cña
c¸c lo¹i rau lµ rÊt lín.  Theo nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Tr¹m thÝ nghiÖm t−íi n−íc vµ c¶i
t¹o ®Êt ë H¶i H−ng th× nhu cÇu l−îng n−íc t−íi cña mét sè c©y rau chÝnh nh− sau: c¶i b¾p -
l.680 m3/ha, su hµo - l.900 m3/ha, cµ chua - 2.195 m3/ha, cµ b¸t - 3030 m3/ha, khoai t©y - 2000
m3/ha.

Nhu cÇu n−íc cña c¸c lo¹i rau diÔn ra liªn tôc tõ lóc gieo h¹t trång c©y gièng ra ruéng cho
®Õn khi thu ho¹ch.  BÞ khñng ho¶ng thiÕu hoÆc thõa n−íc ®Òu dÉn ®Õn lµm gi¶m n¨ng suÊt vµ
chÊt l−îng s¶n phÈm thu ho¹ch.  Tuy nhiªn ë nh÷ng giai ®o¹n sinh tr−ëng ph¸t triÓn träng
®iÓm nh− lóc ®©m cµnh, lóc bé l¸ ®¹t tíi ®é lín tèi ®a, lóc ra hoa ®Ëu qu¶ vµ lóc qu¶ ®ang
ph¸t triÓn lµ nh÷ng "®iÓm nót" kh«ng thÓ ®Ó qu¸ thiÕu hoÆc qu¸ thõa n−íc.  V× vËy, bªn c¹nh
hÖ thèng m−¬ng m¸ng t−íi, tiªu tho¸t cßn cÇn chñ ®éng mét sè ph−¬ng tiÖn t−íi nh− b×nh «
doa, m¸y b¬m n−íc vµ èng dÉn di ®éng (b»ng èng cao su hoÆc èng nhùa...) ®Ó cã thÓ di ®éng
t−íi cho c¶ ®ång rau.

5.  ChuÈn bÞ ®ñ c«ng cô s¶n xuÊt

"§i t¸t s¾m gÇu

§i c©u s¾m giá"

Trång rau còng vËy dï lµ trång rau tù tóc hay ®Ó s¶n xuÊt hµng hãa còng ®Òu ph¶i chuÈn bÞ
s½n cã mét sè c«ng cô chuyªn dïng th« s¬ nh−:

• C«ng cô lµm ®Êt: gåm cã cuèc, cµo 4 - 6 r¨ng (®Ó cµo ®Êt) cµo nhiÒu r¨ng (®Ó san mÆt
luèng), vå ®Ëp ®Êt v.v...

• C«ng cô trång c©y: gåm gi»m (hay cßn gäi lµ xÐn trång c©y) cuèc trång c©y (hay cßn
gäi lµ cuèc con), dïi trång c©y.

• C«ng cô ch¨m sãc: b×nh t−íi « doa, cuèc sõng dª, b×nh b¬m thuèc trõ s©u, thïng, chËu
men, èng ®ong, phÔu, v.v...

• C«ng cô vËn chuyÓn: xe c¶i tiÕn vµ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸c nh»m bèc dì, vËn
chuyÓn dÔ dµng, Ýt h− hao giËp n¸t s¶n phÈm.
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H×nh 1.  Mét sè c«ng cô cña nghÒ trång rau
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PhÇn Thø Ba
C¸C BIÖN PH¸P Kü THUËT

C¬ B¶N CñA NGHÒ TRåNG RAU

Muèn trång rau ®¹t n¨ng suÊt cao, s¶n phÈm cã gi¸ trÞ hµng hãa cao, ng−êi trång rau nhÊt
thiÕt ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt c¬ b¶n cña nghÒ trång rau ®Ó t¸c ®éng.  §ã
chÝnh lµ bÝ quyÕt th©m canh rau, nã bao gåm mét hÖ thèng liªn hoµn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt tõ
kü thuËt lµm ®Êt, gieo h¹t, bãn ph©n, t−íi n−íc, phßng trõ s©u bÖnh ®Õn kü thuËt thu h¸i.

1.  §¶m b¶o ®óng thêi vô

Rau ®ßi hái thêi vô kh¸ chÆt chÏ.  §¶m b¶o thêi vô lµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tù nhiªn t−¬ng tù
nh− nh÷ng ®iÒu kiÖn cña chÝnh n¬i quª h−¬ng cña tõng lo¹i.

§¶m b¶o thêi vô, chñ yÕu lµ ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt vµ chÕ ®é ¸nh s¸ng thÝch hîp ®Ó c©y rau
sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn thuËn lîi nhÊt (xem b¶ng 8).

B¶ng 8.  Giíi h¹n nhiÖt ®é sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña mét sè lo¹i rau

NhiÖt ®é 0CLo¹i rau

Tèi cao Tèi thÝch Tèi thÊp

C¶i b¾p, Su hµo, Cñ c¶i tr¾ng, Cñ c¶i
®á...

27 13-15 -1

Xµ l¸ch cuèn, Cµ rèt, Rau Bina, Mïi
t©y, Hµnh t©y, §Ëu Hµ Lan...

30 16 2

Hµnh l¸, Tái t©y, CÇn t©y, Tái ta 33 19 5

§Ëu c« ve, BÝ, BÇu, Cµ chua... 36 22 8

ít cay, Cµ tÝm, Cµ ph¸o, Cµ b¸t, D−a
®á (D−a hÊu), D−a chuét...

39 25 11

G¾n liÒn víi nhiÖt ®é lµ ¸nh s¸ng.  ¸nh s¸ng mÆt trêi ®−îc coi lµ nguån n¨ng l−îng duy nhÊt
vµ v« tËn ®Ó c©y xanh quang hîp biÕn ®æi c¸c chÊt v« c¬, n−íc vµ khÝ cacb«nic trong ®Êt vµ
kh«ng khÝ thµnh nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ tÝch vµo c¸c bé phËn cña c©y ®Ó phôc vô cho con
ng−êi vµ ®éng vËt.

Nãi chung, c¸c lo¹i rau mïa ®«ng cã yªu cÇu c−êng ®é ¸nh s¸ng vµ thêi gian chiÕu s¸ng
t−¬ng ®èi ng¾n (8 - 12 giê).

C¸c lo¹i rau mïa hÌ l¹i yªu cÇu ¸nh s¸ng cã c−êng ®é m¹nh vµ thêi gian chiÕu s¸ng dµi h¬n
(12 - 14 giê/ngµy).
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Do ®ã, viÖc bè trÝ mïa vô còng nh− s¾p xÕp c¸c c©y trång xen, gèi cÇn t¹o ®−îc chÕ ®é ¸nh
s¸ng thÝch hîp ®Ó c©y rau sinh tr−ëng.  Cã thÓ t¹o ¸nh s¸ng nh©n t¹o b»ng hÖ thèng ®Ìn huúnh
quang ®Ó bæ sung t¨ng c−êng ¸nh s¸ng trong c¸c v−ên rau cã m¸i.

§Ó chñ ®éng thêi vô gieo h¹t, nªn bè trÝ mét bé phËn v−ên −¬m, gieo h¹t gièng cã m¸i che ®Ó
chñ ®éng phßng chèng m−a n¾ng, giã b·o.  M¸i che cã thÓ lµm b»ng phªn, cãt hoÆc giÊy
p«liªtylen, cßn khung m¸i che cã thÓ b»ng tre, nøa, gç hay b»ng s¾t (xem h×nh 2).

H×nh 2.  Mét vµi kiÓu m¸i che ®¬n gi¶n cho v−ên −¬m

NÕu l−îng h¹t gieo Ýt th× cã thÓ lµm nh÷ng khay gç nhá theo kÝch cì 50cm x 70cmx 7cm ®Æt ë
®Çu hÌ, hiªn nhµ råi bá vµo ®Êy hçn hîp ®Êt ph©n chuång ñ môc theo tû lÖ 3 phÇn ®Êt 2 phÇn
ph©n môc sau ®ã san b»ng vµ gieo h¹t gièng rau vµo khay.  §èi víi mét sè lo¹i rau khã bøng
c©y gièng nh− d−a chuét, bÇu, bÝ, m−íp ®¾ng, m−íp tµu, v.v...)

th× kh«ng nªn gieo h¹t gièng vµo khay mµ nªn gieo vµo nh÷ng hép giÊy tù lµm lÊy, sau nµy cø
®em c¶ hép giÊy cã c©y gièng ®· mäc trång ra ruéng (xem h×nh 3).
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H×nh 3: Lµm hép giÊy ®Ó gieo c¸c lo¹i rau khã bøng khi trång

VËt liÖu lµm hép giÊy ®¬n gi¶n: giÊy b×a hoÆc giÊy b¸o gËp l¹i 2 lÇn cho dµy vµ cøng, cèt (lâi)
hép cã thÓ lµ hçn hîp b¬ s÷a bß hoÆc lµm b»ng gç.  Cßn ®Êt trong hép giÊy lµm b»ng hçn hîp
3 phÇn ®Êt + 5 phÇn mïn + 2 phÇn ph©n môc cho nhÑ vµ xèp.  Khi chuyÓn c©y gièng ra ruéng
trång th× xÕp hép giÊy vµo sät hay khay råi chuyÓn ®i cho khái r¸ch hép, vì bÇu.

Ngoµi ra, trång gèi vô còng lµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m thêi  vô tÝch cùc cho c©y rau ë ngoµi ®ång.

2.  Lµm ®Êt trång rau

Bé rÔ c¸c lo¹i rau nãi chung lµ ¨n n«ng ë tÇng ®Êt mÆt trong ph¹m vi 25 - 30cm, do vËy tÝnh
chÞu h¹n, chÞu óng rÊt kÐm vµ l¹i dÔ bÞ nhiÔm s©u bÖnh, cho nªn ®Êt trång rau nhÊt thiÕt ph¶i
®−îc lµm cÈn thËn; tèt nhÊt lµ ®−îc ®Ó ¶i 5 - 7ngµy vµ r¾c v«i bét ®Ó tiÖt trïng, trõ c¸c nguån
bÖnh trong ®Êt vµ ph¶i ®−îc lªn luèng (lªn liÕp) tr−íc khi trång.  ChiÒu dµi cña luèng rau tïy
theo ®Þa h×nh, song còng kh«ng nªn dµi qu¸ 100m, v× qu¸ dµi th× viÖc ch¨m sãc, t−íi n−íc,
bãn ph©n theo ph−¬ng thøc thñ c«ng sÏ rÊt khã kh¨n.  Luèng rau còng kh«ng nªn lµm cao qu¸
25 - 30cm vµ mÆt luèng ®Ó trång th−êng réng 100 - 120cm lµ võa, h·n h÷u míi lµm luèng
réng 140 - 160cm.

§Êt trång rau còng kh«ng ®ßi hái ph¶i lµm qu¸ nhá.  V× lµm ®Êt qu¸ nhá sÏ lÊp hÕt c¸c
kho¶ng trèng chøa khÝ cÇn thiÕt trong lßng luèng rau.  Nãi chung líp ®Êt mÆt luèng chØ nªn
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lµm nhá tíi kÝch th−íc l - 3 hoÆc 5cm lµ ®−îc, tuy nhiªn, khi gom luèng chó ý t¹o cho líp ®Êt
trªn cïng th× nhá h¬n líp ®Êt ë d−íi.  §©y lµ kü thuËt lªn luèng cña ng−êi trång rau.  MÆt
luèng rau ph¶i ph¼ng hay khum mai rïa (mui luyÖn) ®Ó tr¸nh ø ®äng n−íc khi t−íi.  Vô hÌ,
m−a nhiÒu lµm luèng khum mai rïa, mÆt luèng hÑp vµ cao, tr¸i l¹i vô ®«ng xu©n kh« hanh,
lµm luèng ph¼ng vµ réng hoÆc h¬i tròng lßng khay ®Ó gi÷ n−íc, gi÷ ph©n.

3.  Bãn ph©n cho rau

Rau lµ c©y trång cã thêi gian sinh tr−ëng t−¬ng ®èi ng¾n nh−ng l¹i cho mét khèi l−îng s¶n
phÈm (n¨ng suÊt, s¶n l−îng) rÊt cao, tõ 20 - 60 tÊn/ha do vËy c©y rau ®ßi hái ph¶i ®−îc bãn
nhiÒu ph©n vµ ®Êt trång rau ph¶i lµ ®Êt t−¬ng ®èi tèt.  Cã thÓ h×nh dung ®−îc ®iÒu ®ã qua vÝ
dô sau ®©y: ®Ó thu ®−îc 1 tÊn c¶i b¾p, c©y c¶i b¾p ®· lÊy ®i tõ ®Êt 3,5kg N, 1,3kg P2O5 vµ
4,3kg K2O; nh− vËy 1 ha c¶i b¾p nÕu ®¹t n¨ng suÊt 40 tÊn th× ®Êt ®· mÊt ®i 140kg N nguyªn
chÊt (t−¬ng ®−¬ng víi 304 kg ®¹m urª), 52 kg P2O5 (t−¬ng ®−¬ng víi 325 kg supe l©n) vµ 172
kg kali nguyªn chÊt (K2O) t−¬ng ®−¬ng víi 358 kg ph©n kali th−¬ng phÈm.  §ã lµ ch−a kÓ
®Õn phÇn l¸ giµ ph¶i bá ®i.

Nhu cÇu vÒ chÊt dinh d−ìng lín nh− vËy v−ît qu¸ kh¶ n¨ng cung cÊp cña ®Êt, dï lµ lo¹i ®Êt
cùc kú mµu mì, v× vËy ph¶i tr«ng vµo nguån ph©n bãn bãn cho ®Êt trång rau.

Dï lµ rau xanh, hay rau ¨n qu¶ c¸c lo¹i c©y rau nµo còng yªu cÇu ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh d−ìng
c¬ b¶n lµ ®¹m, l©n vµ kali cïng mét sè nguyªn tè vi l−îng thiÕt yÕu ®Ó t¹o nªn gi¸ trÞ dinh
d−ìng ®Æc biÖt cña c©y rau.

§¹m: §−îc dïng cho c¸c lo¹i rau ¨n l¸ (nh− c¶i b¾p, rau c¶i rau giÒn, mång t¬i, ®ay...) víi
l−îng bãn cao h¬n ë nh÷ng lo¹i rau kh¸c.

Tuy nhiªn nÕu bãn qu¸ nhiÒu vµ l¹i bãn chËm vµo lóc s¾p thu ho¹ch sÏ lµm c©y rau sinh
tr−ëng qu¸ m¹nh, vèng lèp dÔ bÞ s©u bÖnh x©m nhiÔm, ®ång thêi lµm xÊu phÈm chÊt cña rau.

§èi víi c¸c lo¹i c©y ¨n cñ vµ ¨n qu¶ th× ph©n ®¹m chØ ph¸t huy t¸c dông tèt ë c¸c giai ®o¹n
®Çu khi c©y rau cßn ®ang trong giai ®o¹n sinh tr−ëng th©n l¸, cßn khi ®· chuyÓn sang giai
®o¹n ph¸t dôc ra hoa, kÕt qu¶ th× nÕu bãn thóc nhiÒu sÏ g©y t¸c h¹i lµm rông nô, rông hoa vµ
rông qu¶ non.

L©n: RÊt cÇn thiÕt cho c¸c loai rau ¨n cñ, qu¶ nh− c¸c lo¹i khoai t©y, c¸c lo¹i ®Ëu ¨n h¹t, cµ
chua, hµnh tái, v.v...  v× nã cã t¸c dông lµm cho qu¶, h¹t ch¾c, s¸ng m·, lµm cho c©y cã bé rÔ
ph¸t triÓn ®Çy ®ñ, lµm cho c©y cøng c¸p, m« c©y dµy dÆn t¨ng tÝnh chèng ®æ, chèng lèp, tÝnh
chèng chÞu víi s©u bÖnh h¹i vµ nh÷ng thay ®æi bÊt lîi cña ngo¹i c¶nh, ph©n l©n cßn lµm t¨ng
tÝnh chÞu ®ùng cña s¶n phÈm khi vËn chuyÓn vµ chÕ biÕn.

HiÖn nay trong nhiÒu vïng ë n−íc ta, viÖc dïng ph©n l©n cßn ch−a ®−îc phæ biÕn nh− ph©n
®¹m, do ®ã n¨ng suÊt, phÈm chÊt rau cßn bÞ h¹n chÕ, mÆt kh¸c thiÕu l©n vµ kali nªn ch−a ph¸t
huy ®−îc hÕt hiÖu lùc cña ph©n ®¹m, do ®ã hiÖu qu¶ kinh tÕ trong viÖc sö dông ph©n bãn cho
rau ch−a ®−îc cao.

Kali: Lµ lo¹i ph©n cã t¸c dông ®Èy m¹nh c¸c qu¸ tr×nh tÝch lòy vËt chÊt - s¶n phÈm cña sù
quang hîp vµo c¸c bé phËn dù tr÷ cña c©y rau (cñ, qu¶, h¹t, hoa, v.v...) v× thÕ nã rÊt cÇn ®èi
víi c¸c lo¹i rau ¨n cñ, qu¶ vµ rau ¨n rÔ.

BiÓu hiÖn bÖnh lý cña c©y rau thiÕu kali lµ phiÕn l¸ ph¸t triÓn kh«ng b×nh th−êng, mÐp l¸ uèn
cong, cã mµu h¬i tÝm ë quanh mÐp vµ g©n l¸.  ThiÕu kali trong ®iÒu kiÖn qu¸ thõa ®¹m th×
phiÕn l¸ dµy cém, vµ g©n l¸ còng cã mµu tÝm.

Ngoµi ®¹m, l©n vµ kali, ph©n vi l−îng tuy cÇn víi liÒu l−îng rÊt Ýt, nh−ng chóng l¹i cùc kú cÇn
thiÕt cho sù sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c©y rau:
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- ThiÕu Bo lµm yÕu mÇm c©y, c¸c l¸ non h¬i xo¨n cã mµu xanh - tr¾ng, ®iÓm sinh tr−íng cña
c©y bÞ chÕt (víi c¸c lo¹i rau ¨n rÔ cñ nh− cñ c¶i, cµ rèt...).

L−îng ph©n chøa nguyªn tè Bo dïng cho 1 ha tõ l,5 - 2,0 kg; cã thÓ trén víi c¸c lo¹i ph©n
®¹m, l©n, kali ®Ó bãn vµo ®Êt, còng cã thÓ pha thµnh dung dÞch ®Ó phun lªn c©y.

- ThiÕu mangan (Mn) c©y rau bÞ bÖnh vµng l¸, l¸ cã d¹ng dµi h¬i nhän, mÐp l¸ vµng vµ h¬i
cong, tû lÖ ®Ëu hoa, qu¶ rÊt thÊp, v× mangan cã t¸c dông ®Èy m¹nh tèc ®é në hoa, rót ng¾n
thêi gian kÕt qu¶ vµ lµm t¨ng phÈm chÊt, n¨ng suÊt rau lªn rÊt nhiÒu.

- ThiÕu ®ång (Cu) mÇm bÞ chÕt rÊt nhanh sau khi mäc, c¸c qu¸ tr×nh sinh tr−ëng cña c©y diÔn
ra rÊt chËm, yÕu, hµm l−îng chÊt xanh (diÖp lôc tè) trong c©y gi¶m ®i râ rÖt, lµm gi¶m nhanh
n¨ng suÊt cña khoai t©y, c¶i b¾p, c©y ¨n cñ kh¸c.

BiÓu hiÖn bÖnh lý cña c©y rau thiÕu ®ång lµ l¸ c©y bÞ vµng óa do chÊt diÖp lôc bÞ ph¸ hñy, vµ
lµm cho c©y rÊt dÔ bÞ nhiÔm bÖnh, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i bÖnh do nÊm g©y ra nh− c¸c bÖnh
Phytophthora (dÞch muén), bÖnh phÊn tr¾ng, bÖnh ch©n ®en, v.v....

Cã thÓ dïng sunfat ®ång (phÌn xanh CuSO4.2H2O) ®Ó bãn vµo ®Êt víi l−îng 20 - 25 kg/ha

- ThiÕu m«lip®en (Mo) lµm ¶nh h−ëng xÊu trùc tiÕp ®Õn hµm l−îng c¸c chÊt protein, hµm
l−îng diÖp lôc vµ c¸c vitamin ë trong c©y rau, lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng cè ®Þnh ®¹m cña c¸c vi
sinh vËt sèng trong ®Êt vµ rÔ c©y rau.

C¸c lo¹i rau ®Æc biÖt mÉn c¶m víi m«lip®en cã xµ l¸ch cuèn, c¶i b¾p, bÝ xanh, cµ chua, khoai
t©y, ng−u hoµng, radi, cµ rèt, c¸c c©y hä ®Ëu.

§Ó bæ sung m«lip®en cho c©y rau, ng−êi ta dïng dung dÞch axÝt m«lip®ic nång ®é 0,02% ®Ó
phun lªn c©y víi l−îng 600 - 1000 l/ha.

ThiÕu kÏm (Zn) lµm gi¶m hµm l−îng diÖp lôc cña c©y, sù thô tinh cña hoa vµ sù kÕt h¹t cña
tr¸i hoµn toµn bÞ ®×nh chØ.  KÏm cßn cã t¸c dông gãp phÇn tÝch cùc biÕn ®æi ®¹m, l©n, kali,
canxi vµ mangan thµnh d¹ng dÔ tiªu hßa tan vµo n−íc ®Ó c©y trång dÔ hÊp thô.

§Ó bæ sung kÏm cho c©y trång ng−êi ta th−êng dïng c¸ch xö lý h¹t gièng tr−íc khi gieo b»ng
sunfat kÏm pha lo·ng 0,05 - 0,l% víi l−îng 6 - 8 lÝt dung dÞch cho 100 kg h¹t rau.

ThiÕu s¾t (Fe) lµm ¶nh h−ëng ®Õn c−êng ®é h« hÊp cña c©y c©y rau bÞ nhiÔm bÖnh óa vµng l¸.
Ng−êi ta ®· tÝnh ®−îc r»ng víi n¨ng suÊt nh− hiÖn nay, c©y trång ®· lÊy ®i cña ®Êt tõ 0,6 ®Õn
0,9 kg s¾t trªn 1 ha.  Song tr÷ l−îng s¾t ë trong ®Êt trång rÊt nhiÒu, chØ cÇn t¹o ®iÒu kiÖn sao
cho nã hßa tan vµo líp ®Êt d−íi d¹ng s¾t dÔ tiªu ®Ó rÔ c©y cã thÓ hÊp thô ®−îc.

C¸c nguyªn tè vi l−îng rÊt cÇn cho c©y rau, nh−ng khi dïng ph¶i hÕt søc thËn träng, tøc lµ chØ
dïng mét lo¹i ph©n vi l−îng nµo ®ã khi ®· n¾m ch¾c r»ng trong ®Êt trång thiÕu nã, v× chØ
trong tr−êng hîp Êy lo¹i ph©n vi l−îng Êy míi ph¸t huy ®−îc hiÖu lùc, cßn trong tr−êng hîp
ng−îc l¹i sÏ g©y ngé ®éc cho c¸c c©y rau.

Ph©n chuång ®−îc coi lµ nguån ph©n bãn ®a d¹ng gåm ®ñ c¶ c¸c chÊt ®a l−îng lÉn c¸c chÊt vi
l−îng tuy lµ víi sè l−îng kh«ng lín.  Ph©n chuång cã tû lÖ mïn cao, cã t¸c dông c¶i t¹o ®Êt,
gi÷ nhiÖt vµ khÝ cho tÇng ®Êt mÆt, hÊp thu phÇn lín l−îng ph©n bãn v« c¬ bãn vµo ®Êt ®Ó cung
cÊp dÇn cho c©y.  Nh−ng do b¶n th©n ph©n chuång chøa Ýt chÊt dinh d−ìng (xem b¶ng 9) cho
nªn dï cã bãn víi l−îng rÊt cao 20 - 40 tÊn/ha th× vÉn cø ph¶i bãn thªm c¸c d¹ng ph©n v« c¬
kh¸c ®Ó bæ sung th× míi cã thÓ ®¹t n¨ng suÊt cao vµ chÊt l−îng rau tèt ®−îc.

Yªu cÇu cña kü thuËt bãn ph©n cho rau lµ:

• Bãn c©n ®èi gi÷a c¸c chÊt ®¹m, l©n vµ kali

• Bãn ®ñ l−îng ph©n cÇn thiÕt

• Bãn ®óng lóc vµ ®óng c¸ch
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§¹m, l©n, kali lµ ba chÊt c¬ b¶n ®Ó t¹o ra chÊt h÷u c¬ vµ n¨ng suÊt, phÈm chÊt cña c©y rau;
nh−ng nÕu bãn mÊt c©n ®èi gi÷a chóng sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ ng−îc l¹i: n¨ng suÊt thÊp, chÊt
l−îng rau kÐm, dÔ h− háng khi vËn chuyÓn hoÆc b¶o qu¶n.

C¸ch bãn ph©n cho rau:

Th«ng th−êng bãn theo hai c¸ch lµ bãn lãt vµ bãn thóc.

- Bãn lãt: Th−êng dïng ®èi víi lo¹i ph©n chuång kÕt hîp víi c¸c lo¹i ph©n v« c¬ chËm tan
nh− l©n, kali, v«i...  vµ mét phÇn nhá ph©n ®¹m (kho¶ng 1/5 - 1/3 sè l−îng ph©n ®¹m cÇn
bãn).

C¸ch bãn lãt cã thÓ lµ bãn theo hèc (bá hèc trªn mÆt luèng theo kho¶ng c¸ch ®Æt c©y råi bãn
ph©n vµo ®ã), hoÆc r¶i ®Òu ph©n trªn mÆt luèng råi trén ®Òu vµo lßng luèng, hoÆc r¹ch hµng
trªn luèng råi bãn ph©n vµo ®ã, sau lÊy ®Êt lÊp vµ trång c©y rau trªn hµng r¹ch bãn ph©n Êy.
Tïy l−îng ph©n vµ kü thuËt canh t¸c (thñ c«ng hay c¬ giíi) mµ ¸p dông c¸ch bãn nµo cho
tiÖn.  §Ó tiÕt kiÖm ph©n nªn bãn ph©n theo hèc, cßn ®Ó tiÖn c¬ giíi th× nªn bãn ph©n r¶i ®Òu
hoÆc bãn theo r¹ch.

- Bãn thóc: Lµ c¸ch bãn bæ sung vµo nh÷ng lóc xung yÕu mµ c©y rau cÇn huy ®éng nhiÒu chÊt
dinh d−ìng ®Ó t¹o s¶n phÈm hoÆc chuyÓn giai ®o¹n ph¸t triÓn.  Th−êng dïng c¸c lo¹i ph©n dÔ
hßa tan, dÔ tiªu nh− ph©n chuång n−íc, ph©n b¾c n−íc gi¶i pha lo·ng ®Ó t−íi, hoÆc bãn thªm
ph©n ®¹m, ph©n kali vµo ®Êt råi t−íi n−íc, vv, ...

- Ngoµi ra, gÇn ®©y ng−êi trång rau cßn ¸p dông biÖn ph¸p bãn ph©n ngoµi rÔ - tøc lµ phun
mét sè lo¹i ph©n cã chøa nhiÒu chÊt vi l−îng trùc tiÕp lªn l¸, hoa vµ qu¶ cña c©y rau.  §©y lµ
kü thuËt bãn ph©n míi ®−îc phæ biÕn gÇn ®©y do sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ hãa häc hãa
ph©n bãn ë trong n−íc còng nh− cña n−íc ngoµi.

C¸c lo¹i ph©n bãn lªn l¸ nµy bao gåm c¶ d¹ng bét, d¹ng láng.

¦u ®iÓm cña c¸c lo¹i ph©n nµy lµ chØ dïng víi l−îng nhá, chi phÝ Ýt nh−ng hiÖu qu¶ thu nhËp
l¹i cao.  DÜ nhiªn, c¸c lo¹i ph©n nµy chØ ph¸t huy hiÖu qu¶ cao trªn c¬ së ®· ®−îc bãn lãt ®Çy
®ñ ph©n chuång vµ c¸c lo¹i ph©n hãa häc ®a l−îng kh¸c (®¹m, l©n, kali, canxi...).
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B¶ng 9.  Thµnh phÇn vµ tû lÖ c¸c chÊt dinh d−ìng (nguyªn chÊt) trong mét sè lo¹i ph©n
bãn th«ng dông

Tû lÖ c¸c chÊt dinh d−ìng (%)Lo¹i ph©n bãn Thµnh phÇn cÊu t¹o

§¹m L©n Kali

A - Ph©n h÷u c¬

Ph©n lîn lo¹i trung b×nh Hçn hîp nhiÒu chÊt 0,5 - 0,6 0,4 - 0,5 0,8 - 1,0

Ph©n tr©u bß nt 0,4 - 0,5 0,2 - 0,3 0,6 - 0,8

Ph©n b¾c t−¬i nt 1,99 1,12 1,27

Ph©n b¾c ®én tro nt 0,48 1,26 4,21

N−íc gi¶i ng−êi nt 0,80 0,16 0,90

B· m¾m nt 3,77 9,94 0,77

BÌo hoa d©u nu«i th¶ nt 4,75 0,64 1,82

B - Ph©n v« c¬

1) Ph©n ®¹m:

  §¹m nitrat

  §¹m sunfat

  §¹m clorua

  §¹m urª

Nitrat am«n

Sunfat am«n

Clorua am«n

32 - 35

20 - 21,6

24 - 25

42 - 46

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Ph©n l©n:

  Supe l©n bét

  Supe l©n kÐp

  Ph©n l©n nung ch¶y
  (ph©n l©n V¨n §iÓn)

Sunfat canxi

Photphat canxi vµ

Axit photphoric

nt

Photphat canxi, magiª vµ oxit
silic

-

-

-

16 - 20

38 - 50

18 - 30

-

-

-

3) Ph©n Kali:

  Kali clorua

  Kali sunfat

  Kali magiª Sunfat

cã gèc Clo (Cl-)

Kali cã gèc Sunfat (SO4
2-)

Sunfat magiª vµ sunfat kali

-

-

-

-

-

-

50 - 62

48 - 52

28 - 30
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Trong sè c¸c lo¹i ph©n bãn lªn l¸ th× KOMIX-BFC cña Thiªn Sinh tá ra cã nhiÒu hiÖu qu¶
h¬n c¶ v× ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt c¸c lo¹i rau ¨n l¸ trung b×nh 30 - 40% (riªng víi xµ l¸ch cã
thÓ tíi 40%); víi c¸c lo¹i rau ¨n qu¶ (nh− cµ chua, d−a chuét, bÇu bÝ, ®Ëu c« ve...) t¨ng tõ 21 -
30%, cßn ®èi víi c¸c lo¹i rau ¨n cñ (nh− cñ c¶i, cµ rèt, khoai t©y) n¨ng suÊt t¨ng tõ 17 - 22%;
nÊm r¬m, méc nhÜ cã thÓ t¨ng tíi 27% n¨ng suÊt so víi ®èi chøng kh«ng sö dông KOMIX-
BFC.

¦u ®iÓm cña c¸c lo¹i ph©n bãn l¸ lµ chi phÝ Ýt nh−ng hiÖu qu¶ kinh tÕ t−¬ng ®èi cao.  Phun
®óng lóc, ®óng liÒu l−îng, ®óng kü thuËt cã thÓ lµm t¨ng n¨ng suÊt tõ 5 - 15% hoÆc cao h¬n;
chÊt l−îng mµu s¾c s¶n phÈm còng ®−îc c¶i thiÖn h¬n lµm t¨ng gi¸ trÞ hµng hãa cña s¶n
phÈm.

TÝnh l−îng ph©n bãn cho rau:

§Ó cã kh¸i niÖm vÒ l−îng ph©n cÇn bãn cho rau, h·y xem b¶ng 10 d−íi ®©y vÒ nhu cÇu nh÷ng
chÊt c¬ b¶n ®Ó t¹o ra 1 tÊn s¶n phÈm.

B¶ng 10.  L−îng c¸c nguyªn tè dinh d−ìng chÝnh mµ c©y rau lÊy ®i ®Ó s¶n xuÊt ®−îc 1
tÊn s¶n phÈm vµ l−îng cÇn ph¶i bãn - kg/ha (theo tµi liÖu cña Nga)

L−îng c©y lÊy ®i tõ ®Êt L−îng cÇn bãn tr¶ ®ÊtLo¹i rau Thêi gian sinh
tr−ëng (ngµy)

N P K N P K

C¶i b¾p 120 3,5 1,3 4,3 5 5 6

Xµ l¸ch cuèn 60 2,2 0,8 5,0 2,5 2,5 6

Rau Bina 60 3,6 1,8 5,2 4 4 7

B¹ch t¹p 110 2,4 0,8 4,6 3 2,5 6

Cµ rèt 120 3,2 1,3 5,0 3,2 3 5

Cµ chua 150 2,6 0,4 3,6 4,5 4,5 5

D−a chuét 100 1,7 1,4 2,6 3,5 2,5 4

Hµnh t©y 100 3,0 1,2 4,0 7 5 5

Cã thÓ tham kh¶o c¸c sè liÖu ë b¶ng 10 ®Ó tÝnh ra l−îng ph©n bãn cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng
chuÈn bÞ.

VÝ dô:

Trång cµ chua, ®Ó ®¹t 20 tÊn qu¶/ha; theo sè liÖu cña b¶ng 10 th× sè l−îng ®¹m l©n kali ph¶i
chuÈn bÞ nh− sau:

• §¹m: 4,5 kg/tÊn x 20 tÊn/ha = 90 kg N nguyªn chÊt/ha hay lµ 196 kg ph©n urª.

• L©n: 4,5 kg/tÊn x 20 tÊn/ha = 90 kg P2O5/ha hay lµ 500 kg supe l©n.
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• Kali: 5 kg/tÊn x 20 tÊn/ha = 100 kg K2O/ha hay lµ 200 kg ph©n kali.

MÆc dï ®©y chØ lµ c¸ch tÝnh theo lý thuyÕt, nh−ng theo kinh nghiÖm cña chóng t«i th× nã còng
gÇn s¸t v¬i thùc tÕ, v¶ l¹i nã cßn phô thuéc vµo chÊt ®Êt, vµo mïa vô vµ nhÊt lµ vµo kinh
nghiÖm s¶n xuÊt cña ng−êi trång rau.  V× thÕ nã chØ lµ c¸ch tÝnh ®Ó tham kh¶o nh−ng cÇn thiÕt
cho nh÷ng ai ch−a cã kinh nghiÖm.

4 .  Ch¨m sãc c©y gièng

C©y gièng gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o thêi vô vµ n¨ng suÊt, s¶n l−îng sau nµy.

Ch¨m sãc c©y gièng (tøc lµ c©y con) bao gåm c¸c kh©u tõ chuÈn bÞ v−ên −¬m (®Ó gieo h¹t
gièng) ®Õn xö lý h¹t gièng tr−íc khi gieo, ch¨m bãn vµ bøng, nhæ ®i cÊy (trång) ra ngoµi s¶n
xuÊt.

- ChuÈn bÞ v−ên −¬m:

DiÖn tÝch v−ên −¬m ®Ó gieo h¹t gièng chØ cÇn 1 - 1,5% so víi diÖn tÝch s¶n xuÊt ®¹i trµ.  Nªn
chän ch©n ®Êt tèt, cao, ®−îc cµy bõa kü, nhÆt s¹ch cá d¹i, r¾c v«i bét ®Ó khö trïng, bãn ph©n
®· ñ thËt hoai môc vµ trén ®Òu vµo lßng luèng.

B¶ng 11.  Thêi gian mäc mÇm cña h¹t gièng x¸c ®Þnh
tû lÖ n¶y mÇm vµ søc n¶y mÇm cña h¹t rau
(Theo F.Ia.P«p«vich vµ Ia.P.Rªbrich)

Sè ngµy ®Ó x¸c ®Þnh Sè ngµy ®Ó x¸c ®ÞnhLo¹i h¹t rau

Søc n¶y
mÇm

Tû lÖ n¶y
mÇm

Lo¹i h¹t rau

Søc n¶y
mÇm

Tû lÖ n¶y
mÇm

C¶i cñ, c¶i b¾p, bÇu bÝ 3 10 Hµnh, d−a hÊu 5 12

Xµ l¸ch 4 10 Rau Bina 5 14

Cµ tÝm, Cµ rèt 5 10 Cµ chua 6 10

D−a chuét 3 7 CÇn t©y, mïi t©y, th×a lµ 7 14

D−a bë 3 8 ít 7 15

§Ëu c« ve 4 7 M¨ng t©y 10 21

§Ëu Hµ Lan 3 6

- ChuÈn bÞ h¹t gièng:

+ Thö søc n¶y mÇm cña h¹t gièng: Tr−íc khi gieo, nhÊt thiÕt ph¶i thö søc n¶y mÇm cña h¹t
gièng ®Ó quyÕt ®Þnh l−îng h¹t gieo Ýt hay nhiÒu.  NÕu h¹t mäc tèt, ®Òu, tû lÖ nÈy mÇm cao th×
gieo Ýt; tr¸i l¹i tû lÖ nÈy mÇm cña h¹t gièng thÊp, kÐm th× ph¶i t¨ng l−îng gieo lªn ®Ó b¶o ®¶m
cã ®ñ sè c©y gièng cÇn thiÕt trªn 1m2 nh»m ®¸p øng kÕ ho¹ch cña s¶n xuÊt ®¹i trµ.
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C¸ch thö søc n¶y mÇm h¹t gièng rau rÊt ®¬n gi¶n.  §èi víi c¸c lo¹i h¹t nhá nh− su hµo, c¶i
b¾p, c¶i c¸c lo¹i, hµnh vv...  th× dïng mét c¸i ®Üa nhá råi r¶i lªn ®Üa mét líp b«ng hoÆc 2 - 3
líp giÊy b¶n, giÊy thÊm n−íc, r¾c ®Òu trªn giÊy hoÆc b«ng ®· ®−îc thÊm n−íc ®ñ Êm tï 100 -
500 h¹t gièng (®· ®Õm s½n) sau ®ã ®Ëy l¹i b»ng mét miÕng v¶i máng (hoÆc v¶i s« mµn) ®·
thÊm n−íc, råi tÝnh tû lÖ n¶y mÇm vµ søc n¶y mÇm cña h¹t gièng.  Tham kh¶o sè liÖu b¶ng 12
d−íi ®©y.

Cßn ®èi víi c¸c lo¹i h¹t to nh− h¹t ®Ëu ®ç, h¹t ng«, rau...  th× gieo trªn ®Üa c¸t hoÆc khay c¸t
Èm ®ñ ®Ó vïi h¹t gièng th× h¹t gièng míi mäc ®−îc.

+ Xö lý tiªu ®éc vµ kÝch thÝch h¹t gièng tr−íc khi gieo: Môc ®Ých lµ diÖt c¸c nÊm bÖnh trªn
h¹t gièng vµ kÝch thÝch h¹t gièng chãng n¶y mÇm, chãng mäc.

Cã thÓ dïng thuèc phßng trõ s©u bÖnh (xem b¶ng 13) n−íc nãng (xem b¶ng 14) b»ng chÝnh
c¸c s¶n phÈm s½n cã trong mçi n«ng hé nh− tro bÕp, n−íc ph©n chuång, n−íc gi¶i, vv ®Ó xö lý
v× trong n−íc ph©n lîn, n−íc gi¶i...  cã nhiÒu chÊt ®¹m, l©n, kali, canxi (v«i), magiª, mangan,
vv...  cã t¸c dông kÝch thÝch sù n¶y mÇm cña h¹t vµ sù sinh tr−ëng cña c©y.

NÕu xö lý b»ng tro bÕp th× lÊy kho¶ng 200 - 250g tro bÕp hßa víi 10 lÝt n−íc l· khuÊy kü råi
ng©m trong 2 ngµy ®ªm (trong khi ng©m thØnh tho¶ng ph¶i khuÊy ®Òu), sau ®ã g¹n lÊy n−íc
tro nµy ®æ h¹t gièng rau vµo ng©m trong 4 - 6 giê ®ång hå (chó ý ng©m h¹t gièng) råi vít h¹t
gièng ra ®em hong cho kh« råi ®em gieo.

Cßn nÕu dïng n−íc ph©n chuång th× c¸ch lµm nh− sau: lÊy mét phÇn ph©n lîn (hay ph©n
ngùa), mét phÇn ph©n tr©u, bß t−¬i hßa chung víi 5 - 6 phÇn n−íc l· råi ng©m 5 - 6 ngµy ®ªm
(mçi ngµy ph¶i khuÊy ®¶o lªn vµi lÇn, gi÷ nhiÖt ®é ë trong nhµ kho¶ng 20 - 250C sau ®ã g¹n
lÊy n−íc ph©n nµy ®em hßa víi n−íc l· theo tû lÖ 1/5 - 1/6 råi bá h¹t rau vµo ng©m trong 12
®Õn 24 giê tíi khi h¹t ®· no n−íc th× vít ra, hong cho se h¹t råi ®em gieo.

NÕu dïng n−íc gi¶i cña gia sóc (lîn, tr©u, bß) th× lÊy lo¹i n−íc gi¶i nµy pha lo·ng ra 1/6 - 1/2
®Ó ng©m ñ h¹t gièng.

B¶ng 12: Dïng thuèc dÓ xö lý trõ bÖnh cho h¹t rau tr−íc khi gieo
(theo F.Ia.Popovich vµ Ia.P.Rebrich)

H¹t rau Lo¹i thuèc L−îng thuèc cho
1kg h¹t gièng (g)

T¸c dông diÖt
bÖnh

Cµ rèt, c¶i b¾p, TMTD 8 NÊm Ph«ma, vi
khuÈn

Cµ rèt, c¶i b¾p Gran«zan 4 NÊm Ph«ma

Cµ chua, d−a chuét,
hµnh t©y

Gran«zan 3 Vi khuÈn
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B¶ng 13: Dïng n−íc ®Ó xö lý h¹t gièng
(nhiÖt ®é n−íc vµ thêi gian xö lý h¹t rau)

Lo¹i h¹t rau NhiÖt ®é n−íc (0C) Thêi gian ng©m l¹i (phót)

C¶i b¾p, su l¬ 50 15

Cµ chua 50 25

Cµ c¸c lo¹i 50 30

C¶i cñ 50 15

Hµnh t©y 50 25

D−a chuét 50 120

+ Gieo h¹t cho ®Òu: H¹t rau rÊt nhá, ®Ó gieo ®−îc ®Òu nªn trén h¹t víi tro bÕp kh« vµ chia ra
lµm nhiÒu phÇn, gieo ®i gieo l¹i 2 - 3 lÇn th× míi ®Òu ®−îc.  L−îng h¹t cÇn gieo trªn 1 m2

nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo lo¹i h¹t rau vµ chÊt l−îng cña h¹t( xem b¶ng 14).

H¹t gieo xong cÇn phñ ®Ëy b»ng r¬m r¹ hoÆc b»ng mét líp trÊu máng ®Ó khi t−íi n−íc h¹t
n−íc kh«ng nhÊn ch×m s©u h¹t rau vµo trong ®Êt, lµm h¹t khã mäc hoÆc lµm trÈm h¹t.

- Ch¨m sãc tèt c©y gièng:

Sau khi gieo h¹t xong ph¶i lu«n chó ý gi÷ Èm ®Òu ®Ó h¹t mau mäc.  Khi t−íi c©y gièng ph¶i
dïng lo¹i « doa (b×nh t−íi) cã h−¬ng sen lç nhá ®Ó khái lµm giËp n¸t c©y gièng.

Khi c©y gièng ®· mäc, chui ra khái líp r¹ phñ, ph¶i dì líp r¹ nµy ra mét c¸ch khÐo lÐo, nhÑ
nhµng ®Ó c©y gièng mäc ®−îc th¼ng, ®øng c©y.

NÕu luèng rau cã m¸i che th× hµng ngµy ph¶i më m¸i che cho c©y gièng cã ®ñ ¸nh s¸ng, c©y
sÏ kh«ng bÞ vèng, lèp, c©y gièng cøng, mËp vµ kháe; sau nµy cÊy ra ®¹i trµ kh«ng bÞ chét,
mau bÐn rÔ, håi xanh.

Chó ý tØa bá bít c©y xÊu, yÕu, cßi cäc ë nh÷ng chç qu¸ dµy (xem b¶ng 15) ®Ó c©y gièng mäc
®−îc tèt.

Trong v−ên −¬m cÇn chó ý phßng trõ bä nh¶y, rÖp, s©u t¬ bÖnh s−¬ng mai cho c©y gièng.
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B¶ng 14.  L−îng h¹t gièng rau gieo trªn 1 m2 diÖn tÝch v−ên −¬m gièng

Lo¹i rau L−îng h¹t
ph¶i gieo

Lo¹i rau L−îng h¹t
ph¶i gieo

C¶i b¾p, su hµo, su l¬ 4 - 4,5 Cµ chua 4,5 - 5

C¶i bÑ, c¶i mµo gµ 2,5 - 3,5 Cµ c¸c lo¹i 3 - 4

C¶i tµu cuèn D−a chuét 0,4 - 0,5

Rau diÕp 2,5 - 3 D−a hÊu, d−a bë 0,25 - 0,3

Xµ l¸ch cuèn Cµ rèt 0,4 - 0,5

Rau muèng h¹t 5 - 10 C¶i cñ 1,5 - 2

Rau giÒn 0,8 - 1,0 Hµnh hoa 3 - 4

Mïi, th×a lµ 1 - 1,5 §Ëu c« ve lïn 9 - 10

M−íp 9 §Ëu ®òa 2,5 - 3

§Ëu V©n Nam 8 - 10

(*) víi ®iÒu kiÖn h¹t cã tû lÖ n¶y mÇm cao, søc n¶y mÇm tèt).
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B¶ng 15.  TØa c©y gièng ë v−ên −¬m

TØa lÇn ®Çu TØa lÇn thø 2Lo¹i rau

Kú sinh
tr−ëng

Kho¶ng
c¸ch ®Ó l¹i

Kú sinh
tr−ëng

Kho¶ng
c¸ch ®Ó l¹i

Tiªu chuÈn
c©y gièng tèt

C¶i c¸c lo¹i Cã 1 l¸ thËt 3 - 4cm Cã 3 l¸ thËt 6 - 8cm Cã 4 - 5 l¸
thËt

C¶i b¾p, su hµo 1 l¸ thËt 3 - 4 cm 3 l¸ thËt 10cm Cã 5 - 6 l¸
thËt

Cµ chua, cµ 2 l¸ thËt 4 - 5cm 3 l¸ thËt 8 - 10cm Cã 4 - 6 l¸
thËt

Cµ rèt Cao 5 - 8cm 5 - 8cm Cã 6-7 l¸ thËt 10 - 12cm nt

BÇu, bÝ, m−íp Míi mäc 4 - 6cm 2 - 3 l¸ thËt Bøng trång nt

- Nhæ c©y gièng cÊy ra ruéng s¶n xuÊt ®¹i trµ:

Tiªu chuÈn cña c©y gièng khi nhæ ®Ó cÊy trång ra ruéng s¶n xuÊt lµ:

• Mang nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc tr−ng cña gièng

• §ñ tuæi trång, cã ®ñ sè l¸ thËt cÇn thiÕt.

• C©y to, mËp kháe, cøng c¸p, rÔ th¼ng

• Kh«ng cã s©u bÖnh hoÆc bÞ giËp n¸t.

Cã thÓ tãm t¾t nh÷ng tiªu chuÈn nµy trong b¶ng 16 d−íi ®©y:

B¶ng 16.  Tiªu chuÈn c©y gièng cña mét sè lo¹i rau lóc nhæ ®em trång

Lo¹i rau Tuæi c©y gièng Sè l¸ thËt Ghi chó

C¶i b¾p 35 - 45 ngµy 5 - 6 l¸

Su hµo 25 - 35 ngµy 4 - 5 l¸

Su l¬ 35 - 40 ngµy 4 - 6 l¸ Su l¬ mäc ®−îc 15
ngµy th× ®em gi©m

Xµ l¸ch, rau diÕp 20 - 30 ngµy 4 - 5 l¸

C¶i bÑ, c¶i mµo gµ 30 - 35 ngµy 4 - 5 l¸

Hµnh hoa 45 - 50 ngµy ®· ®Î nh¸nh

Cµ chua 25 - 30 ngµy 7 - 8 l¸ C©y cao 18 - 20cm

Cµ c¸c lo¹i, ít cay 35 - 45 ngµy 5 - 6 l¸ C©y cao 12 - 15cm
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B¶ng 17.  Kho¶ng c¸ch vµ mËt ®é mét sè lo¹i rau chÝnh

Lo¹i rau Kho¶ng c¸ch gi÷a hµng
vµ c©y trong hµng (cm)

MËt ®é c©y trªn 1ha
(c©y)

Ghi chó

C¶i b¾p chÝnh vô 70 x 50 - 60 20.000 - 22.000

Su hµo däc t¨m 25 x 20 65.000 - 75.000

Su hµo nhì 35 x 30 55.000 - 65.000

Su l¬ 60 x 50 hay 70 x 50 21.000 - 23.000

C¶i bÑ, c¶i tÇu 50 x 35 32.000 - 45.000

Xµ l¸ch cuèn 20 x 15 290.000 - 330.000

§Ëu vµng 35 x 15 240.000 - 270.000

§Ëu ®òa 60 x 25 - 30 65.000 - 90.000

§Ëu bë, ch¹ch 60 x 20 180.000 - 230.000

Cµ tÝm 80 x 60 20.000 - 25.000

Cµ chua, cã t¹o h×nh 70 - 80 x 40 - 50 25.000 - 40.000

D−a chuét 40 x 25 67.000 - 75.000

M−íp 150 x 100 7.000 - 10.000

Su su 250 x 300 1.000 - 1.500

Hµnh hoa 20 x 10 350.000 - 380.000

Trªn luèng
réng 120cm
trång 2 hµng
(trõ su hµo,

c¶i xanh, c¶i
th×a tr¾ng
trång 4 - 5

hµng)

Khi nhæ (bøng) c©y gièng ®em ®i trång chó ý kh«ng lµm g·y c©y hay giËp n¸t c©y, l¸ ®èi víi
c¸c c©y thuéc hä bÇu bÝ th× ph¶i bøng c¶ bÇu th× c©y míi kh«ng bÞ chét vµ tû lÖ c©y sèng cao.

Khi cÊy c©y gièng ra ruéng s¶n xuÊt cÇn chó ý nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n sau ®©y ®Ó dÔ ®¹t
n¨ng suÊt cao, phÈm chÊt rau ngon:

• B¶o ®¶m mËt ®é thÝch hîp theo nguyªn t¾c: ®Êt tèt trång th−a; ®Êt xÊu trång dµy (mau)
h¬n (xem b¶ng 17 trªn ®©y).

• T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tÊt c¶ c¸c c©y trång trªn cïng mét luèng ®Òu cã thÓ tiÕp nhËn ®Çy ®ñ
nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt (¸nh s¸ng, chÊt dinh d−ìng, v.v...) nh− nhau ®Ó cã thÓ sinh
tr−ëng, ph¸t triÓn ®−îc ®ång ®Òu.

• DÔ ph¸t hiÖn s©u bÖnh vµ thuËn lîi cho viÖc phun thuèc phßng trõ s©u bÖnh h¹i.

• §i l¹i thu h¸i, vËn chuyÓn kh«ng ¶nh h−ëng, ®ông ch¹m ®Õn c©y rau trªn luèng trång.
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5.  T−íi n−íc cho rau

Rau cÇn rÊt nhiÒu n−íc.  Song, t−íi n−íc nh− thÕ nµo? t−íi n−íc lóc nµo? vµ t−íi bao nhiªu lµ
nh÷ng kiÕn thøc khoa häc quan träng cÇn biÕt ®èi víi ng−êi trång rau.

T−íi n−íc cho rau nh− thÕ nµo?

• Ph¶i t−íi ®ång ®Òu trªn luèng kh«ng chç Ýt chç nhiÒu, kh«ng chç nµo bÞ ®äng n−íc.
NÕu lµ t−íi phun m−a, t−íi b»ng b×nh t−íi, thïng t−íi th× h¹t n−íc ph¶i nhá, ®Òu kh«ng
lµm giËp n¸t l¸ hoÆc c©y rau.

• Khi c©y rau cã hoa, lóc t−íi kh«ng ®Ó n−íc ®äng vµo trong hoa dÔ lµm "vì" h¹t phÊn
hoa, lµm v÷a vµ thèi hoa (®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c lo¹i rau ¨n ngång nô hoa nh− su l¬ (c¶i
b«ng), c¶i ngång, c¶i b¾p.v.v...

Cã nhiÒu c¸ch t−íi cho rau nh− t−íi tù ch¶y, t−íi phun m−a, t−íi ngÇm...

+ T−íi tù ch¶y: Tøc lµ ®Ó n−íc tù ch¶y vµo r·nh luèng råi ngÊm vµo l«ng luèng rau, thÊm tíi
c©y rau.  C¸ch nµy chØ dïng sau khi c©y rau ®· ë ®é tuæi sinh tr−ëng ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh sau
khi cÊy ra ruéng s¶n xuÊt ®¹i trµ: §Ó tiÕt kiÖm n−íc vµ n−íc t−íi cã hiÖu qu¶ cÇn tÝnh to¸n kü
tiÕt diÖn cña r·nh t−íi, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c r·nh dÉn n−íc (tøc lµ phô thuéc vµo bÒ mÆt cña
luèng rau), chiÒu dµi cña r·nh dÉn n−íc, v.v...  Nh÷ng tÝnh to¸n thiÕt kÕ nµy l¹i phô thuéc vµo
®Þa h×nh cña khu ®Êt trång rau, vµo tÝnh chÊt vËt lý cña l« ®Êt - thËm chÝ cña tõng v¹t ®Êt trång
rau.

Theo kinh nghiÖm th×:

• §èi víi nh÷ng ch©n ®Êt nhÑ, chiÒu dµi cña r·nh t−íi cã thÓ tõ 50cm ®Õn 100cm.

• §èi víi nh÷ng ch©n ®Êt nÆng, chiÒu dµi cña r·nh t−íi cã thÓ tõ 90cm ®Õn 150 - 200cm

Nh−îc ®iÓm cña c¸ch t−íi tù ch¶y lµ tèn nhiÒu n−íc v× n−íc ph¶i thÊm ngay, thÊm s©u vµo
lßng ®Êt trong suèt qu·ng ®−êng nã ®i qua råi míi t−íi cho c©y rau.

+ T−íi phun m−a: Lµ c¸ch t−íi phæ biÕn nhÊt cho nghÒ trång rau hiÖn nay.  ¦u ®iÓm cña c¸ch
t−íi nµy lµ chØ trong mét thêi gian rÊt ng¾n cã thÓ lµm thay ®æi h¼n ®−îc c¶ tiÓu khÝ hËu cña
v−ên rau, l¹i kh«ng phô thuéc vµo ®Þa h×nh cña khu ®Êt trång rau...

Tuy nhiªn, ph¶i ®iÒu chØnh giät n−íc khi r¬i xuèng c©y rau sao cho kh«ng lµm giËp n¸t hoÆc
g·y cµnh, l¸, hoa vµ qu¶; c−êng ®é n−íc phun ra ph¶i phï hîp víi tõng lo¹i ®Êt.  Kinh nghiÖm
tæng kÕt ®−îc cho thÊy c−êng ®é phun m−a trªn ch©n ruéng ®Êt thÞt kho¶ng 0,1 - 0,2 mm/phót
cßn trªn ch©n ruéng ®Êt thÞt pha th× kho¶ng 0,2 - 0,3 mm/phót vµ trªn ch©n ®Êt nhÑ th× vµo
kho¶ng 0,5 - 0,8mm/phót lµ võa.

+ T−íi ngÇm: Lµ dïng c¸c èng dÉn cøng (nhùa hay kim lo¹i) cã ®ôc s½n lç theo kho¶ng c¸ch
nhÊt ®Þnh, ®Æt s©u trong lßng luèng rau ë phÝa d−íi hoÆc bªn c¹nh n¬i trång c©y rau lªn, khi
t−íi chØ cÇn b¬m n−íc vµo c¸c èng dÉn nµy, n−íc sÏ rØ qua c¸c lç nhá nµy mµ cung cÊp trùc
tiÕp cho bé rÔ cña c©y rau.

¦u ®iÓm cña lèi t−íi ngÇm lµ tiÕt kiÖm n−íc t−íi tèi ®a; gi÷ ®−îc kÕt cÊu cña ®Êt, chÕ ®é khÝ
trong lßng ®Êt v× kh«ng t¹o ra líp v¸ng trªn mÆt ®Êt nh− lèi t−íi phun m−a, rÊt phï hîp víi
c¸c lo¹i rau −a nhiÖt.  Nh−ng tèn kÐm ®Çu t− lóc ®Çu.

Lóc nµo th× cÇn t−íi n−íc cho rau?

Ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu n−íc ë tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c©y rau, vµo nh÷ng biÓu hiÖn
sinh lý bªn ngoµi cña c©y rau (TR¤NG C¢Y) nh− sù biÕn ®æi mµu s¾c cña c©y, cña l¸, sù rò
hay hÐo hoÆc ®é cong cña l¸, vv...  vµ c¶ vµo nh÷ng th«ng b¸o dù b¸o.  khÝ hËu, thêi tiÕt hoÆc
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nh÷ng quan s¸t trêi, m©y...  (TR¤NG TRêI) hoÆc quan s¸t ®é kh« h¹n cña ®Êt luèng rau
(TR¤NG §ÊT).

Nh− vËy lµ ®Ó quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm t−íi n−íc, ng−êi trång rau ph¶i " tr«ng trêi, tr«ng ®Êt,
tr«ng c©y" rÊt cô thÓ.
Bëi v× c©y rau cã nh÷ng ph¶n øng rÊt râ víi sù thiÕu hôt n−íc còng nh− qu¸ d− thõa n−íc, vÝ
dô nh−:

• C¶i b¾p: khi thiÕu n−íc, l¸ bÞ phñ mét líp phÊn mµu tr¾ng x¸m vµ ®«i khi mÐp l¸ ®· bÞ
hÐo chÕt.  Cßn khi ®Êt qu¸ d− thõa n−íc th× l¸ l¹i cã mµu tÝm hång, hiÖn t−îng gièng nh−
khi cÊy c©y con ra ruéng s¶n xuÊt bÞ l¹nh ®ét ngét.

• C©y c¶i cñ: Khi thiÕu n−íc th× l¸ nhá dµi cã mµu tÝm booc®« cßn khi thõa n−íc th× l¸ l¹i
cã mµu xanh vµ g©n l¸ cã mµu booc®« nh¹t.

• C©y hµnh: ThiÕu n−íc l¸ cã mµu x¸m s¸ng, ®Çu l¸ bÞ kh« chÕt; cßn khi thõa n−íc, l¸ cã
mµu xanh nh¹t.

• C©y cµ chua: Khi thiÕu n−íc l¸ cã mµu xanh sÉm vµ xuÊt hiÖn nhiÒu l«ng t¬ trªn phiÕn
l¸.  Tr¸i l¹i khi qu¸ thõa n−íc trong ®Êt (®Êt qu¸ sòng n−íc) th× l¸ l¹i ph¸t triÓn qu¸
nhanh vµ cã mµu xanh nh¹t h¼n ®i.

• C©y d−a chuét vµ c©y cµ rèt, khi thiÕu n−íc l¸ còng cã mµu xanh sÉm, cßn khi thõa n−íc
l¸ l¹i cã mµu xanh nh¹t, vv...

§ã lµ nh÷ng dÊu hiÖu cña sù mÊt c©n b»ng vÒ n−íc cña c©y rau.

T−íi bao nhiªu n−íc th× ®ñ?

L−îng n−íc t−íi cho rau ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y:

m = 100 x H x A (B-R)

Trong ®ã:

m: møc n−íc t−íi, tÝnh b»ng m3/ha

H: ®é s©u dù ®Þnh n−íc sÏ thÊm tíi tÝnh b»ng m

A: träng khèi cña ®Êt, tÝnh b»ng tÊn/m3

B: ®é chøa Èm ®ång ruéng, tÝnh b»ng % ®Êt kh« tuyÖt ®èi

R: ®é Èm cña ®Êt, tÝnh % ®Êt kh« tuyÖt ®èi vµo lóc t−íi n−íc.

VÝ dô: TÝnh l−îng t−íi cho d−a chuét, biÕt ®é s©u thÊm −ít cÇn thiÕt cña ®Êt lµ 30cm, träng
khèi cña ®Êt lµ 1,3 t/m3, ®é Èm ®ång ruéng lµ 70%, ®é Èm cña ®Êt lóc t−íi lµ 40%.  VËy l−îng
n−íc t−íi ph¶i ®−a vµo ruéng lµ

m = 100 x 0,3 x 1,3 x (70-40) = 1170 m3/ha

Ghi chó: träng khèi cña ®Êt phô thuéc vµo lo¹i ®Êt(c¸t, c¸t pha hay ®Êt thÞt...) cßn ®é Èm cÇn
t−íi vµ ®é Èm lóc t−íi cña ®Êt trong tr−êng hîp kh«ng cã m¸y mãc, dông cô chuyªn m«n ®Ó
x¸c ®Þnh th× dïng con m¾t chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cña b¶n th©n ng−êi lµm v−ên
®Ó ®¸nh gi¸.
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6.  Ch¨m sãc v−ên rau
Ch¨m sãc v−ên rau gåm c¸c c«ng viÖc:

- Lµm cá vun xíi tiÕn hµnh vµo nh÷ng ngµy kh« r¸o.  Sau nh÷ng trËn m−a rµo, khi ®Êt cßn
−ít, tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc xíi x¸o vun gèc v× sÏ lµm ®øt rÔ, chét c©y hoÆc g©y rông nô, rông
hoa, qu¶, ®ång thêi c¸c s©u bÖnh h¹i dÔ x©m nhËp vµo c¸c vÕt th−¬ng ë rÔ, ph¸ ho¹i c©y.

Tïy theo yªu cÇu sinh tr−ëng cña tõng lo¹i rau mµ vun cao hay thÊp, xíi s©u hay n«ng.  VÝ
dô: hµnh cÇn xíi lu«n nh−ng xíi n«ng; c¸c lo¹i cµ rèt, c¶i cñ xíi n«ng, vun nhÑ; c¸c lo¹i cñ
®Ëu khoai t©y xíi s©u, vun cao ®Ó cñ ph¸t triÓn ®−îc to ®Òu...

§Ó gi¶m bít chi phÝ cho c«ng t¸c ch¨m sãc ng−êi ta dïng nh÷ng chÊt hãa häc ®Ó diÖt cá b»ng
c¸ch bãn th¼ng vµo ®Êt tr−íc khi ra ng«i c©y con, hoÆc kÕt hîp phun trùc tiÕp lªn c©y cá d¹i
cïng lóc t−íi n−íc cho rau.  ViÖc vun xíi b»ng tay nay ®· ®−îc m¸y mãc thay thÕ ë nhiÒu
n−íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn.

- §iÒu tiÕt sinh tr−ëng cña c©y rau gåm:

• GiÆm c©y, giÆm h¹t: tiÕn hµnh sau khi c¸c h¹t gieo chÝnh ®· mäc ®Òu ®−îc tõ 3 - 5 ngµy,
cßn c¸c lo¹i c©y cÊy th× nªn giÆm sau khi c©y trång ®· bÐn rÔ ®−îc 5 - 10 ngµy.

• TØa bá c©y thõa, c©y xÊu: lµm vµo nh÷ng ngµy ®Ñp trêi, t¬i ®Êt, c«ng viÖc nµy ®¬n gi¶n
nh−ng cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín ®èi víi c¸c lo¹i c©y gieo th¼ng nh− cµ rèt, c¶i cñ, c¶i
chiªm vµ mét sè lo¹i c©y gia vÞ.

• §¸nh ngän tØa cµnh: lµ kü thuËt th©m canh cao cña nghÒ trång rau, nã ®em l¹i hiÖu qu¶
kinh tÕ to lín ®èi víi nh÷ng c©y nh− cµ chua, cµ tÝm, cñ ®Ëu, bÝ xanh, d−a chuét,v.v...
Tïy lo¹i c©y mµ cã c¸ch ®¸nh ngän tØa cµnh kh¸c nhau.

• Cµ tÝm: tØa bá hÕt c¸c nh¸nh tõ gèc ®Õn qu¶ ®Çu tiªn

• Cµ chua: chØ ®Ó 1-2 th©n ®èi víi lo¹i sinh tr−ëng v« h¹n vµ ®Õn chïm hoa thø 5 hoÆc
thø 7 (tïy lo¹i gièng vµ phô thuéc thêi gian sinh tr−ëng) th× bÊm ngän.  Cø 5 - 7 ngµy
ph¶i tØa nh¸nh c©y mét lÇn, tØa lóc mÇm c©y cßn non võa dÔ tØa võa kh«ng lµm ¶nh
h−ëng ®Õn c©y chÝnh.

• C¸c lo¹i m−íp:   TØa bá hÕt nh¸nh tõ mÆt ®Êt lªn tíi 40 - 50cm

• D−a chuét, d−a gang: ph¶i bÊm ngän th−êng xuyªn n¨ng suÊt míi æn ®Þnh; chØ ®Ó mçi
nh¸nh cã qu¶ 3 - 4 l¸ ®Ó nu«i qu¶ cßn th× bÊm ®i, vv...

• Lµm giµn, b¾t d©y, ph©n nh¸nh cho bÇu, bÝ, m−íp, ®Ëu ®ç leo, c¸c lo¹i c©y sinh tr−ëng
v« h¹n nh− cµ chua.  Cã nhiÒu c¸ch c¾m giµn: c¾m giµn b»ng, giµn m¸i nhµ, vv....

Khi c¾m giµn xong ph¶i h−íng d©y leo b¾t ngän vµo ch©n dÌo, ch©n cho¸i; ®èi víi bÝ xanh, cµ
chua cßn ph¶i dïng c¸c lo¹i d©y mÒm ®Ó buéc gi÷ th©n c©y vµo cäc, vµo dÌo, khi c©y ®· leo
lªn giµn ph¶i ph©n bæ d©y leo cho ®Òu lªn giµn.  Ngoµi ra cßn ph¶i th−êng xuyªn theo dâi ®Ó
söa vÞ trÝ cña qu¶ th× qu¶ míi ®Òu, míi th¼ng, míi s¸ng m·, ®Ñp qu¶.

 - Chèng rông hoa rông qu¶:

§Ó cho hoa qu¶ ®Ëu ®−îc sai (c¸c lo¹i bÇu bÝ, cµ chua) ngoµi viÖc thô phÊn tù nhiªn, cßn thô
phÊn nh©n t¹o (thô phÊn bæ sung) tèt nhÊt tï 8 - 10 giê s¸ng.

Ng−êi ta lÊy nhÞ ®ùc (hay hoa ®ùc) chôp lªn vßi nhôy cña hoa c¸i ®Ó cho h¹t phÊn tõ nhÞ ®ùc
r¬i vµo nuèm nhôy.
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Ng−êi ta còng ®· chÕ ra mét lo¹i m¸y thô phÊn hoa bá tói.  PhÊn hoa ®−îc m¸y nµy lµm r¬i
®Çy vµo mét èng thñy tinh nhá, ta chØ viÖc nhóng vßi nhôy c¸i vµo èng thñy tinh Êy, thÕ lµ
xong.

Mét c«ng nh©n cã thÓ thô phÊn cho hµng ngh×n hoa trong mét ngµy.

Ngoµi ra, ng−êi ta cßn dïng c¸c chÊt kÝch thÝch ®Ó xö lý lµm t¨ng tû lÖ hoa qu¶ ®Ëu, lµm t¨ng
phÈm chÊt c¸c lo¹i hoa qu¶ (nh− lµm t¨ng hµm l−îng ®−êng, chÊt kh«, gi¶m tû lÖ h¹t, v.v...)

Nh÷ng chÊt kÝch thÝch th−êng dïng ®Ó xö lý hiÖn nay lµ fito hoocmon (auxin, hªtªr«auxin,
bi«z¬), giberenlin, 2,4D, 2,4, 5T; hçn hîp hªtªr«auxin vµ vitamin B1 v.v...

- Chèng rÐt, chèng nãng, chèng h¹n, chèng óng:

§Ó chèng rÐt vµ s−¬ng gi¸, ng−êi ta bãn ph©n ngay vµo gèc (c¸c lo¹i ph©n chuång nöa hoai)
vµ t−íi ®uæi s−¬ng (röa s−¬ng) sau mçi lÇn cã s−¬ng gi¸.  Chèng nãng b»ng c¸ch t−íi ®ñ
n−íc, bãn ®ñ ph©n ®Ó c©y lu«n gi÷ ®−îc l−îng n−íc cÇn thiÕt trong c¸c m« tÕ bµo.

Ng¨n ngõa óng h¹n b»ng c¸ch lªn luèng mai rïa, lªn luèng cao, xÎ r·nh ë ®Çu bê ®Ó tiªu tho¸t
n−íc, v.v...

7.  Phßng trõ s©u bÖnh
So víi c¸c lo¹i c©y trång chuyªn canh kh¸c, rau lµ lo¹i c©y trång cã nhiÒu lo¹i s©u bÖnh h¹i
h¬n c¶; kh«ng chØ nhiÒu vÒ sè l−îng mµ cßn nhiÒu vÒ gièng, nhiÒu vÒ loµi s©u bÖnh vµ ph¸ h¹i
gÇn nh− quanh n¨m, cã lo¹i chuyªn tÝnh cao, nh−ng phÇn lín lµ rÊt ®a thùc vµ ph¸t triÓn ë
kh¾p mäi n¬i.

Nguyªn nh©n lµ do nghÒ trång rau cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña nã, g¾n liÒn víi c¸c s¶n phÈm
s¶n xuÊt ra.  §ã lµ:

• TÝnh chÊt phøc t¹p vÒ chñng lo¹i cña rau: ¨n l¸, ¨n th©n, ¨n qu¶, ¨n cñ, ¨n th©n gi¶, v.v...
l¹i ®−îc gieo trång suèt bèn mïa trong n¨m do ®ã s©u bÖnh dÔ tån t¹i, tiÒm tµng, Èn n¸u,
t¹o ®iÒu kiÖn cho s©u bÖnh thÝch nghi víi ngo¹i c¶nh dÇn cïng víi viÖc thuÇn hãa, nhËp
néi c¸c lo¹i rau...

• S¶n phÈm cña rau cã tÝnh hµng hãa cao, c¸c bé phËn ®−îc dïng lµm thùc phÈm (vµ ngay
c¶ c¸c phÕ phÈm cña rau n÷a) ®Òu non, bëi c¸c m«, c¸c tÕ bµo mÒm máng, chøa nhiÒu
chÊt dinh d−ìng quý (®−êng bét, sinh tè....) rÊt ®−îc c«n trïng −a thÝch.

• Do rau lµ c©y ng¾n ngµy, l¹i Ýt cã nh÷ng trî thñ tù nhiªn ®Ó lµm thiªn ®Þch ®èi víi c¸c
lo¹i s©u bÖnh h¹i, mÆt kh¸c kh¶ n¨ng t¸i t¹o håi phôc sau khi gÆp nh÷ng ®iÒu kiÖn ngo¹i
c¶nh bÊt lîi cña rau rÊt kÐm so víi sù ph¸t triÓn vµ t¸i sinh cña c¸c lo¹i s©u bÖnh, do vËy
møc ®é bÞ h¹i cµng nÆng h¬n.

• B¶n th©n rau ®ßi hái ph¶i cã chÕ ®é th©m canh cao h¬n h¼n bÊt cø c©y trång nµo mµ l¹i
chØ tËp trung trong mét thêi gian rÊt ng¾n nh− l−îng ph©n bãn cao, yªu cÇu ®é Èm ®é
nhiÖt kh«ng khÝ cao, cã thÓ trång xen, trång gèi liªn tiÕp, vv...  Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy rÊt
thÝch hîp cho c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i rau tån t¹i.

• Mét nh−îc ®iÓm n÷a cña rau lµ tÝnh chÞu thuèc hãa häc kÐm nhiÒu so víi kh¶ n¨ng
chèng ®ì cña s©u bÖnh h¹i, do vËy kh«ng thÓ sö dông thuèc diÖt s©u bÖnh ë nång ®é cao
®−îc.

• Vµ cuèi cïng, nghÒ trång rau ë n−íc ta míi b−íc ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt tËp trung trªn quy
m« chuyªn canh lín nªn ta ch−a cã kinh nghiÖm, ch−a cã mét quy tr×nh s¶n xuÊt quy
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®Þnh cô thÓ cho tõng vïng, tõng lo¹i rau, v.v...  còng lµm cho s©u bÖnh h¹i rau cã lý do
®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.

V× vËy chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt cÇn thiÕt ®Ó phßng trõ kÞp thêi lµ yÕu tè
chñ ®éng ®Ó h¹n chÕ t¸c h¹i cña s©u bÖnh (xem b¶ng 18)

Ngoµi c¸c lo¹i thuèc hãa häc, tõng n«ng d©n cã thÓ dïng ngay mét sè c©y s½n cã trong vïng
®Ó chÕ thµnh thuèc th¶o méc dïng phßng trõ mét sè s©u bÖnh rÊt cã hiÖu qu¶ mµ l¹i b¶o ®¶m
vÖ sinh thùc phÈm, vÖ sinh m«i tr−êng phôc vô nhu cÇu "rau s¹ch" hiÖn nay (xem b¶ng 19).
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B¶ng 18.  Mét sè lo¹i s©u bÖnh chÝnh h¹i rau vµ lo¹i thuèc phßng trõ cã hiÖu qu¶
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B¶ng 19.  Giíi thiÖu mét sè thuèc trõ s©u b»ng c©y cá vµ c¸ch pha chÕ ®Ó phßng trõ s©u rau

Sè TT Tªn c©y Tªn La tinh Bé phËn
sö dông

C¸ch pha chÕ L−îng thuèc
phun  1 ha
(lÝt)

§èi t−îng phßng trõ

1 MÇn ®¶ (Ba ®Ëu) m¾c
v¸t plán, de, dÕt, m¾c
liªn

Crotonti glium Qña h¹t Dïng 2,5kg h¹t gi· nhá
ng©m víi 100 lÝt n−íc,
läc lÊy n−íc phun (thêi
gian ng©m kh«ng qu¸ 24
giê)

600 - 700 RÖp rau

2 Cñ ®Ëu Pachyrhi
zuserosus Urban

H¹t H¹t gi· nhá ng©m vµo
n−íc 3-4 giê v¾t lÊy n−íc
(1 kg h¹t 100 - 300 lÝt
n−íc)

600 - 700 RÖp rau, bä nh¶y; bä
c¸nh cøng h¹i bÇu
bÝ, nhÖn ®á

3 M¾c b¸t (thµn m¸t,
ph¸t, ruèc c¸)

Milletia
ichthyoch tona-
§raka

H¹t H¹t gi· nhá ng©m vµo
n−íc 4 -12 giê nång ®é 2
- 5%

600 - 700 RÖp rau, bä nh¶y,
s©u xanh, nhÖn ®á

4 Thµn m¸t Antheroporum
Pierrei

H¹t H¹t gi· nhá ng©m n−íc 4
- 12 giê v¾t lÊy n−íc,
nång ®é 1 - 2%

600 - 700 RÖp rau, nhÖn ®á

5 Mâm Aleurites sp. H¹t H¹t gi· nhá ng©m n−íc 4
-12 giê v¾t lÊy n−íc,
nång ®é 10%

600 - 700 RÖp rau

6 Së Theo sas an -
qua Thumb

H¹t H¹t gi· nhá ng©m n−íc
nång ®é 10 - 30%

600 - 700 RÖp rau, bä nh¶y

7 Bå hßn Sapindus
nuckorossitacrin

Cïi qña Ng©m n−íc, ®un s«i
trong 1 - 2 giê v¾t kiÖt

600 - 700 RÖp rau

8 Thuèc l¸, thuèc lµo Nicotiana
tabacum Lim

L¸ cuèng
c©y

T¸n bét trén tro víi tû lÖ
1kg  bét thuèc víi 36kg

150 - 200
kg/ha

RÖp rau, s©u xanh
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tro hoÆc v«i

9 Xoan (thÇu dÇu, xoan
®©u)

Melia azedarach
L.

L¸, vá
c©y, h¹t

 NÊu 1kg l¸ xoan víi 2 lÝt
n−íc.  Pha lo·ng 6 lÇn.
Vá xoan nghiÒn ng©m
n−íc tû lÖ 5%.  Vß n¸t
ng©m 1kg c©y víi 5 lÝt
n−íc

500 - 600 RÖp rau, s©u xanh

10 C©y nghÓ Poligonum
hydropiper L.

C¶ c©y Vß n¸t ng©m 1kg c©y víi
5 lÝt n−íc, läc v¾t lÊy
n−íc phun

600 - 700 RÖp rau

11 D©y mËt Deris sp. RÔ B¨m nhá, gi·, ng©m n−íc
4 - 10 giê, nång ®é 2 -
4%

600 - 700 RÖp rau

12 Thuèc s÷a, dÇu l¹c
b«ng, thÇu dÇu

1,5 kg xµ phßng hoµ 7 lÝt
n−íc ®un 10 phót ®Ó
nguéi, ®æ tõ 0,5 - 1 lÝt
dÇu.  Pha thªm n−íc
thµnh 100 lÝt (võa ®æ võa
quÊy)

600 - 700 RÖp rau

Ghi chó : - Nång ®é % tÝnh theo tû lÖ träng l−îng h¹t c©y…so víi träng l−îng n−íc.
                                      - C¸c lo¹i thuèc ®Òu cã thÓ pha thªm xµ phßng víi nång ®é 0,1 – 0,2% ®Ó t¨ng hiÖu lùc thuèc.



8.  Lu©n canh, trång xen, trång gèi
Nãi chung, nh÷ng rau trång trªn c¹n th−êng −a ®Êt thÞt nhÑ, vµ ®Êt trung b×nh, ®Êt trung tÝnh,
nhiÒu mïn (3 - 4% trë lªn), t¬i xèp, tho¸t n−íc nhanh, vµ kh¶ n¨ng gi÷ ph©n, gi÷ n−íc tèt.

§èi víi c¸c lo¹i rau trång d−íi n−íc l¹i −a ®Êt hÈu, nhiÒu mµu, ®Êt thÞt, trung tÝnh.

Muèn c¶i t¹o ®Êt ®−îc tèt mçi vô ph¶i bãn 40 - 45 tÊn/ha ph©n h÷u c¬, Ýt nhÊt còng ph¶i 30
tÊn/ha; ph©n v« c¬ ph¶i bãn ®Çy ®ñ theo yªu cÇu cña mçi c©y; vµ mçi n¨m nªn bãn 1 - 2 lÇn
(1 tÊn/ha) ®Ó c¶i t¹o ®é chua; ®ång thêi ph¶i kiÕn thiÕt ®ång ruéng ®Ó kh«ng bÞ óng, kh«ng ®Ó
cho chÊt dinh d−ìng trong ®Êt bÞ tr«i qu¸ nhiÒu sau mçi trËn m−a.  Trªn c¬ së ®−îc c¶i t¹o,
®Êt ngµy mét tèt mµ ®Ò ra chÕ ®é lu©n canh vµ bè trÝ c¬ cÊu c©y trång thÝch hîp.

a) Nguyªn t¾c vÒ chÕ ®é lu©n canh bè trÝ c©y trång ®èi víi rau:

Muèn cã rau thu ho¹ch ®iÒu hßa quanh n¨m ph¶i cã mét c¬ cÊu c©y trång thÝch hîp gi÷a c¸c
c©y rau cã nguån gèc «n ®íi, ¸ nhiÖt ®íi víi nhiÖt ®íi (nhÊt lµ gi¸p vô 1); ®ång thêi ph¶i bè trÝ
c¬ cÊu gi÷a c¸c c©y rau trång c¹n víi c©y rau trång n−íc (nhÊt lµ gi¸p vô 2) ®Ó cã thÓ ®èi phã
víi biÕn ®éng vÒ nhiÖt ®é (trong gi¸p vô 1) vµ m−a (trong gi¸p vô 2).  Bè trÝ lu©n canh ph¶i
chó ý lu©n canh gi÷a c¸c c©y kh¸c hä, vµ gi÷a c¸c c©y tuy kh¸c hä nh−ng cã cïng mét lo¹i
s©u bÖnh.  Sau 1 - 2 n¨m ph¶i lu©n canh víi c¸c c©y trång n−íc nh− lóa, rau muèng nh»m thay
®æi ®iÒu kiÖn sinh th¸i cña c¸c lo¹i s©u bÖnh ®Ó diÖt nguån bÖnh vµ s©u trong ®Êt, ®ång thêi ®Ó
c¶i t¹o vµ thay ®æi c¸c chÊt dinh d−ìng trong ®Êt.

- Lu©n canh vµ nhÊt lµ bè trÝ c¬ cÊu c©y trång ph¶i cã nhiÒu rau trong lóc gi¸p vô; cßn chÝnh
vô ph¶i nhiÒu rau ngon vµ rau dù tr÷ cho gi¸p vô.

b) Mét sè c«ng thøc lu©n canh rau:

* C«ng thøc lu©n canh cña vïng chuyªn canh:  (1)

• C¶i b¾p (th¸ng 9 - 12) - §Ëu c« ve (th¸ng 12 - 2) - Su hµo (th¸ng 2 - 4) - M−íp (th¸ng 4
- 9).

• Su hµo (th¸ng 9 - 11) - B¾p c¶i (th¸ng 12 - 3) - §Ëu ®òa (th¸ng 3 - 6) - C¶i (th¸ng 7 - 9).

• C¶i cñ (th¸ng 9 - 10) - Su hµo (th¸ng 10 - 12) - BÝ xanh (th¸ng 12 - 6) - C¶i xanh (th¸ng
7 - 8).

• Cµ chua (th¸ng 8 - 12) - Su hµo (th¸ng 12 - 2) - BÝ xanh (th¸ng 12 - 6) - C¶i xanh (th¸ng
7 - 8).

• §Ëu c« ve (th¸ng 9 - 12) - B¾p c¶i (th¸ng 12 - 3) - M−íp (th¸ng 3 - 9).

• Khoai t©y (th¸ng 11 - 2) - Su hµo (th¸ng 2 - 4) - Cñ ®Ëu (th¸ng 6 - 11)

• §Ëu c« ve (th¸ng 10 - 2) - Cµ chua (th¸ng 2 - 5) - C¶i xanh (th¸ng 7 - 8) - C¶i cñ (th¸ng
9 - 10).

(1) Thêi gian cña mét c©y trong c«ng thøc cã tÝnh c¶ thêi gian lµm ®Êt vµ dù phßng m−a −ít
®Êt.

• * C«ng thøc lu©n canh ®èi víi vïng trång rau muèng:

• Rau muèng (th¸ng 2 - 11) - Muèng gièng (th¸ng 12 - 2)

• Rau muèng (th¸ng 2 - 10) - C¶i xoong (th¸ng 10 - 2)
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• Rau muèng (th¸ng 2 - 10) - CÇn n−íc (th¸ng 10 - 2)

* C«ng thøc lu©n canh ®èi víi vïng trång rau gia vÞ, rau ¨n sèng:

• Xµ l¸ch (th¸ng 9 - 10) - Mïi (th¸ng 10 - 11) - Cµ rèt (th¸ng 12 - 2) - Hµnh hoa (th¸ng 2 -
5) - C¶i xanh (th¸ng 4 - 5) - Hµnh hoa (th¸ng 6 - 8)

• Mïi (th¸ng 9 - 10) - Tái t©y (th¸ng 10 - 12) - Mïi (th¸ng 1 - 2) - Hµnh hoa (th¸ng 6 - 8)

        * C«ng thøc lu©n canh ®èi víi vïng b¸n chuyªn canh:

• Lóa xu©n (th¸ng 2 - 5) - Cñ ®Ëu (th¸ng 6 - 11) - Khoai t©y (th¸ng 11 - 2)

• Lóa xu©n (th¸ng 2 - 5) - Lóa mïa sím (th¸ng 6 - 10) - §Ëu c« ve (th¸ng 10 - 1)

• D−a chuét (th¸ng 2 - 5) - Lóa mïa sím (th¸ng 6 - 10) - D−a chuét (th¸ng 10 - 12).

• Cµ chua (th¸ng 2 - 5) - Lóa mïa sím (th¸ng 6 - 10) - §Ëu c« ve (th¸ng 10 - 1)

• Lóa xu©n (th¸ng 2 - 5) - Lóa mïa sím (th¸ng 6 - 10) - Cµ chua (th¸ng 10 - 2)

• M¹ chiªm (th¸ng 11 - 12) - Su hµo (th¸ng 2 - 4) - M¹ mïa (th¸ng 6 - 7) - Cµ chua sím
(th¸ng 8 - 11)

• M¹ xu©n (th¸ng 12 - 2) - C¶i xanh (th¸ng 2 - 4) - M¹ mïa (th¸ng 6 - 7) - C¶i cñ (th¸ng 7
- 8) - BÝ xanh (th¸ng 8 - 12), v.v...  .

Trªn ®©y chØ lµ mét sè c«ng thøc lu©n canh, thùc ra trong thùc tÕ s¶n xuÊt cßn rÊt nhiÒu c«ng
thøc - trong ®ã ng−êi ta chØ thay thÕ c©y nµy b»ng mét c©y kh¸c nh−ng cã cïng mét thêi vô sÏ
cã:

• §Ëu c« ve (th¸ng 9 - 12) - B¾p c¶i (th¸ng 12 - 3) - M−íp (th¸ng 3 - 9).  Cã thÓ thay b¾p
c¶i b»ng su hµo sÏ t¹o ra mét c«ng thøc míi:

• §Ëu c« ve (th¸ng 9 - 12) - Su hµo (th¸ng 12 - 2) - M−íp (th¸ng l - 9).

Còng dùa trªn c¬ së nµy vµ dùa trªn c¸c nguyªn t¾c lu©n canh ta cã thÓ s¾p xÕp ®−îc rÊt nhiÒu
c«ng thøc tèt h¬n, võa gi¶i quyÕt ®−îc gi¸p vô, võa cã rau ngon ¨n trong chÝnh vô vµ ®ì ®−îc
t×nh tr¹ng ré rau.

c) Xen canh:

Xen canh, gèi vô lµ ph−¬ng ph¸p gieo trång 2 - 3 c©y trªn cïng mét diÖn tÝch

- Nguyªn t¾c trång xen canh vµ trång gèi vô:

C©y trång xen (®èi víi xen) vµ c©y trång gèi (®èi víi gèi) kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng vµ lµm gi¶m
thu ho¹ch nhiÒu ®Õn c©y trång chÝnh (®èi víi xen) vµ c©y trång sau (®èi víi gèi); tæng l−îng
thu ho¹ch ph¶i cao h¬n, thu nhËp còng cao h¬n trång thuÇn vµ thu ho¹ch ph¶i r¶i ra thêi gian
dµi h¬n.  NÕu s¶n xuÊt b»ng c¬ giíi th× chØ cã thÓ trång xen ®−îc c¸c c©y cã cïng thêi gian
sinh tr−ëng ng¾n ®Ó khi thu ho¹ch c©y xen cßn kÞp xíi x¸o cho c©y trång chÝnh, vµ còng cã
thÓ trång gèi b»ng c©y hµng réng ®Ó sau khi thu ho¹ch c©y trång tr−íc cã thÓ dïng c¬ giíi
lµm ®Êt cho c©y trång sau.

- Mét sè c¸ch trång xen:

Su l¬ b¾p c¶i: c©y trång xen th−êng lµ c¶i xanh, c¶i tr¾ng, su hµo, c¶i xen, th−êng trång vµo
gi÷a hµng b¾p c¶i, su hµo th−êng trång hai bªn gi÷a 2 c©y b¾p c¶i.  Còng cã thÓ xen ®Ëu vµng
2 bªn mÐp luèng.
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BÝ xanh, bÝ ®á, m−íp: bÝ xanh, m−íp trång giµn, c©y trång xen lµ c¶i, giÒn, b»ng c¸ch gieo
kh¾p luèng hoÆc còng cã thÓ trång xen c¶i, gi÷a c¸c hµng bÝ m−íp.

NÕu kh«ng lµm giµn cã thÓ xen c¶i hoÆc su hµo.  C¶i vµ su hµo trång trªn luèng to, bÝ xanh, bÝ
®á trång trªn mét luèng nhá.  Khi thu ho¹ch c¶i hoÆc su hµo xong vun mçi bªn nöa luèng vµo
cho bÝ.

C¶i xanh, c¶i tr¾ng: Xen hµnh hoa vµo 2 bªn mÐ luèng c¶i.  Còng cã thÓ xen xµ l¸ch vµo 2 mÐ
luèng.

§Ëu ®òa, ®Ëu c« ve, d−a chuét: c©y trång xen lµ rau giÒn, c¶i gieo kh¾p luèng hoÆc trång c¶i
gi÷a c¸c hµng ®Ëu hoÆc d−a.

Xµ l¸ch: C©y xen lµ hµnh hoa.  Mçi hµng xµ l¸ch xen mét hµng hµnh hoa.

Cµ chua (kh«ng lµm giµn): c©y xen lµ c¶i cñ, c¶i xanh, c¶i tr¾ng.  Muèn trång xen c¶i cñ ph¶i
gieo cïng lóc víi trång cµ chua vµ ph¶i ch¨m bãn tÝch cùc ®Ó thu ho¹ch kÞp thêi, nÕu kh«ng
n¨ng suÊt c¶i cñ sÏ thÊp vµ cñ nhá.

Gièng trång xen ph¶i lµ gièng ng¾n ngµy (40 - 45 ngµy).  Xen (gieo) c¶i xanh, c¶i tr¾ng hoÆc
trång c¶i xanh vµo luèng gi÷a 2 luèng cµ chua.

Cµ tr¾ng, cµ ph¸o, cµ b¸t.  C©y trång xen lµ c¶i xanh, rau giÒn.  Rau c¶i, rau giÒn cã thÓ gieo
kh¾p luèng, rau c¶i còng cã thÓ trång gi÷a c¸c hµng cµ, còng cã khi trªn ruéng cµ trång xen 3
c©y trong ®ã cã mét c©y ng¾n ngµy (c¶i, giÒn) vµ mét c©y dµi ngµy nh−ng trång th−a.  BÝ ph¶i
lµm giµn ®øng mét hµng vµ bÝ th−êng chØ ®Ó 1 ®Õn 2 qu¶ to cßn c¸c qu¶ kh¸c thu non.

Qua c¸c c¸ch trång cã thÓ rót ra nguyªn t¾c vÒ trång xen.

• C©y hµng réng xen víi c©y hµng hÑp (a,e)

• C©y t¸n réng hoÆc leo víi c©y hµng hÑp t¸n nhá (d,g)

• C©y hµng hÑp cã t¸n nhá víi c©y thÊp (c, ®)

• C©y yªu cÇu ¸nh s¸ng nhiÒu víi c©y yªu cÇu ¸nh s¸ng Ýt h¬n (a, e).

d) Gèi vô:

Lµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o thêi vô cho c©y trång sau trong lóc c©y trång tr−íc ®ang cßn chiÕm ®Êt
b»ng c¸ch trång gèi c©y trång sau vµo c¹nh c©y trång tr−íc.  Trong tr−êng hîp nµy c¶ c©y
trång tr−íc lÉn c©y trång sau ®Òu lµ c©y trång chÝnh.

VÝ dô:

- Lóa mïa sím (th¸ng 6 - 10) + Khoai t©y (th¸ng 10 - 1) + Su hµo (th¸ng 12 - 2) + BÝ xanh
(th¸ng 2 - 6).  ë ®©y: khoai t©y ®Õn cuèi th¸ng 1 míi thu ho¹ch nªn gi÷a th¸ng 12 ph¶i gèi su
hµo vµo khoai t©y ®Ó thu tíi cuèi th¸ng 2 cßn c¶i xanh ph¶i gèi vµo ch©n su hµo tõ ®Çu th¸ng 2
®Ó kÞp thu vµo trung tuÇn th¸ng 6.

- Lóa mïa sím (th¸ng 6 - 9) + C¶i b¾p (th¸ng 10 - 1)

+ Xen c¶i tr¾ng + Su hµo muén (th¸ng 2 - 4) + gèi cµ ph¸o sau khi su hµo bÐn rÔ (th¸ng 2 - 6).

- Lóa mïa sím (th¸ng 6 - 9) + C¶i b¾p (th¸ng 10 - 1)

+ Xen c¶i tr¾ng + gèi bÇu sím (th¸ng 11 - 6).

- Lóa mïa sím (th¸ng 6 - 9) + Su hµo (th¸ng 10 - 12) + gèi bÝ ®á (th¸ng 10 - 4).

- C¶i b¾p (th¸ng 10 - l) cã xen c¶i hay giÒn + ®Ëu c« ve leo (th¸ng 2 - 5) cã xen c¶i hay giÒn
m−íp muén (gèi ®Çu th¸ng 5 thu ho¹ch ®Õn cuèi th¸ng 9).
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9.  Thu ho¹ch rau

Thu ho¹ch rau yªu cÇu ph¶i ®óng løa, ®óng kú, kh«ng nªn thu ho¹ch non qu¸ hoÆc giµ qu¸ -
nhÊt lµ ®èi víi c¸c lo¹i rau ¨n l¸, ¨n cñ nh− ®Ëu ®ç, d−a, bÇu m−íp.

Thu non qu¸ lµm gi¶m n¨ng suÊt tï 20 - 30%.  Thu giµ qu¸ th× phÈm chÊt kÐm.  Tuy nhiªn
trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr−êng ta ph¶i tÝnh to¸n kinh tÕ ®Ó
quyÕt ®Þnh thu sím hay thu muén mµ vÉn b¶o ®¶m kinh doanh cã lîi, thÞ tr−êng cã rau ¨n.

Tr−íc khi thu ho¹ch cÇn l−u ý:

• KiÓm tra l¹i ®ång ruéng ®Ó ®¸nh gi¸ t−¬ng ®èi chÝnh x¸c ngµy thu h¸i, vµ −íc tÝnh s¶n
l−îng ®ît thu ®Çu tiªn.

• KiÓm tra l¹i kho tµng, s©n chøa, c¸c ph−¬ng tiÖn thu h¸i, vËn chuyÓn, v.v...

• TÝnh to¸n nh©n lùc ®Ó ®Õn ®©u gän ®Õn ®Êy, thu hÕt løa ®óng kú h¹n.

• TÝnh to¸n l−îng ph©n chuÈn bÞ bãn thóc sau mçi lÇn thu h¸i.

Khi thu ho¹ch vÒ, dï lµ rau ¨n l¸ hay rau ¨n cñ qu¶ còng kh«ng nªn gi÷ l¹i ë kho nhµ qu¸ l©u,
®Æc biÖt lµ kh«ng nªn xÕp ®èng vµ nhóng n−íc, rau sÏ mau thèi, phÈm chÊt hµng hãa gi¶m ®i
rÊt nhanh.
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PhÇn Thø  T−
§Ó GIèNG Vµ B¶O QU¶N H¹T GièNG RAU

So víi nhiÒu c©y trång kh¸c th× rau lµ lo¹i c©y ng¾n ngµy, do ®ã c«ng t¸c lai t¹o, chän läc vµ
gi÷ gièng c¸c lo¹i rau còng tèn Ýt thêi gian h¬n, nh−ng còng khã kh¨n h¬n v× phÇn lín c¸c
lo¹i rau ®Òu dÔ lai t¹p, dÔ mÊt tÝnh thuÇn khiÕt còng nh− søc n¶y mÇm, do ®ã mµ c«ng t¸c
gièng rau còng phøc t¹p vµ tØ mØ h¬n so víi nhiÒu lo¹i c©y trång.

1.  Nh÷ng c¬ së khoa häc cña c«ng t¸c gièng rau

C«ng t¸c gièng rau cã nh÷ng nÐt riªng cña nã xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ n«ng sinh häc
cña c©y rau.

a) TÝnh di truyÒn kh¸c biÖt:

§ã lµ c¬ së cho c«ng t¸c lai t¹o, chän gièng rau.  Mçi gièng c©y ®Òu cã nh÷ng −u nh−îc ®iÓm
riªng.  VÝ dô, gièng cã n¨ng suÊt cao th−êng hay cã phÈm chÊt kÐm hoÆc tÝnh chèng chÞu víi
nh÷ng ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt lîi kÐm.  VÝ dô, gièng cµ chua qu¶ to, ®Ñp m· l¹i hay cã tû lÖ
®Ëu qu¶ thÊp: c¸c gièng ít nöa hoang d¹i qu¶ tuy rÊt bÐ nh−ng l¹i cã vÞ cay cao, vv...  ®Òu do
tÝnh di truyÒn cña chóng quyÕt ®Þnh.  ChØ cã b»ng con ®−êng lai t¹o míi phèi hîp ®−îc tÝnh di
truyÒn kh¸c biÖt Êy l¹i trong mét gièng võa n¨ng suÊt cao l¹i võa cã phÈm chÊt tèt, cã tÝnh
chèng chÞu s©u bÖnh cao, vv...

TÊt c¶ c¸c gièng rau cã −u thÕ lai hiÖn nay ®Òu lµ kÕt qu¶ cña ph−¬ng ph¸p lai t¹o nh©n t¹o.

Nh÷ng gièng rau bÞ tho¸i hãa lµm gi¶m phÈm chÊt vµ n¨ng suÊt kh«ng cßn gi÷ ®−îc nh÷ng
®Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ nh÷ng ®Æc tÝnh qóy so víi lóc ®Çu còng lµ kÕt qu¶ cña sù lai t¹o tù
nhiªn theo chiÒu h−íng xÊu mµ ra.

b) TÝnh chÊt kh¸c biÖt cña h¹t gièng trªn c©y mÑ:

NghÜa lµ vÞ trÝ cña qu¶ gièng trªn c©y mÑ, nã quyÕt ®Þnh ®Æc tÝnh cña c©y con mäc ra tõ nh÷ng
h¹t ë trªn nh÷ng qu¶ ®ã.

VÝ dô: C¸c c©y cµ chua mäc tõ h¹t lÊy ®−îc tõ nh÷ng qu¶ gèc cña c©y mÑ bao giê còng sinh
tr−ëng m¹nh vµ chÝn muén h¬n c¸c c©y mäc tõ h¹t lÊy ë nh÷ng qu¶ phÇn trªn cña cïng mét
c©y mÑ Êy.

TÝnh chÊt nµy gióp ng−êi lµm v−ên dÇn dÇn c¶i l−¬ng ®−îc gièng rau theo ý muèn.

c) TÝnh kh¸c biÖt sinh th¸i:

Tøc lµ ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu n¬i gieo trång ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn h¹t gièng; NhiÒu thÝ
nghiÖm chÝnh x¸c còng nh− kinh nghiÖm thùc tiÔn cho thÊy phÈm chÊt sinh häc còng nh−
n¨ng suÊt thu ho¹ch h¹t gièng cña cïng mét gièng nh−ng ®−îc gieo trång ë nh÷ng vïng kh¸c
nhau th× kh¸c nhau, vµ chØ nh÷ng c©y nµo thÝch øng víi ®iÒu kiÖn Êy míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn
®−îc.  §ã lµ tÝnh thÝch øng sinh th¸i cña c©y trång, vµ lµ c¬ së khoa häc cña chän läc tù nhiªn
vµ chän läc nh©n t¹o.
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TÝnh chÊt nµy gióp nhµ chän gièng nhanh chãng ®µo th¶i nh÷ng c©y xÊu, gi÷ l¹i vµ nh©n ra
nh÷ng gièng cã lîi cho s¶n xuÊt.

d) TÝnh kh¸c biÖt n«ng sinh häc:

Tøc lµ sù t¸c ®éng nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt n«ng nghiÖp lªn c©y gièng tõ lóc gieo trång ®Õn
lóc h×nh thµnh ph«i, kÕt h¹t b»ng c¸ch ®iÒu chØnh chÕ ®é ¸nh s¸ng, chÕ ®é dinh d−ìng, chÕ ®é
n−íc, chÕ ®é kh«ng khÝ hoÆc dïng phÉu thuËt ®Ó t¸c ®éng, vv....  ®Òu cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng
kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh vÒ chÊt l−îng vµ n¨ng suÊt h¹t gièng rau.

2.  Tæ chøc s¶n xuÊt h¹t gièng rau:

a) Tæ chøc v−ên gièng tèt:

Tïy ®Æc ®iÓm khÝ hËu ®Êt ®ai mµ quyÕt ®Þnh nªn s¶n xuÊt hay tù tóc lo¹i rau nµo.  Nãi chung,
diÖn tÝch gi÷ gièng tù tóc cña rau vµo kho¶ng 1 - 3% so víi diÖn tÝch gieo trång rau.  DiÖn tÝch
s¶n xuÊt gièng cña mét sè lo¹i rau so víi diÖn tÝch gieo trång nh− sau:

C¶i b¾p 0,75% Cµ tÝm 1%

Cµ rèt 3,0% Xµ l¸ch 1%

CÇn t©y 0,2% Su l¬ 1%

Cµ chua 0,75% Th×a  lµ 1,25%

ít 13% C¸c c©y ®Ëu 15%

V−ên s¶n xuÊt gièng yªu cÇu ph¶i chñ ®éng t−íi tiªu; ®Êt tèt cã tÇng canh t¸c dµy, giµu chÊt
dinh d−ìng, ph¶i ®−îc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt cao nhÊt so víi s¶n xuÊt rau th−¬ng
phÈm.  V× môc ®Ých lµ lÊy h¹t (hoÆc cñ gièng) nªn ph¶i chó träng ®Õn viÖc dïng ph©n l©n vµ
kali, gi¶m l−îng ®¹m tíi møc tèi thiÓu ®Ó lµm t¨ng phÈm chÊt, s¶n l−îng h¹t gièng.

Tû lÖ N:P:K th−êng bãn lµ 0,8-1 : 1,5-1,8 : 2-2,5.

b) V−ên gièng ph¶i ®−îc c¸ch ly tèt:

C«ng t¸c nµy nh»m tr¸nh lai t¹p, lÉn gièng, nhÇm gièng v× c¸c gièng rau rÊt dÔ lai víi nhau
(xem b¶ng 20).
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B¶ng 20: Møc ®é lai t¹p cña mét sè lo¹i rau khi ®Ó gièng

Gièng rau Møc ®é lai t¹p C¸c phÈm chñng dÔ lai t¹p

Rau c¶i RÊt dÔ Víi tÊt c¶ c¸c lo¹i rau c¶i ¨n l¸ kh«ng cuèn

C¶i b¾p RÊt dÔ Víi tÊt c¶ c¸c lo¹i c¶i b¾p (nåi châ, tim bß,
b¸nh dÇy...) c¸c lo¹i su hµo, su l¬, c¶i lµn...

C¶i cñ RÊt dÔ Víi tÊt c¶ c¸c lo¹i c¶i cñ

Cµ rèt RÊt dÔ Víi tÊt c¶ phÈm chñng cña cµ rèt (®á, vµng,
trßn, dµi...)

Cµ chua RÊt dÔ Víi tÊt c¶ phÈm chñng cµ chua (hång, vµng,
mói...)

Cµ c¸c lo¹i DÔ

D−a chuét Khã Víi tÊt c¶ phÈm chñng cña d−a chuét

Hµnh t©y DÔ Víi tÊt c¶ phÈm chñng kh¸c nhau cña hµnh
t©y

V−ên gièng kh«ng nh÷ng ph¶i c¸ch ly h¼n víi ruéng s¶n xuÊt mµ cßn ph¶i tæ chøc c¸ch ly
gi÷a c¸c gièng thµnh tõng khu vùc riªng.  (xem b¶ng 21).

B¶ng 21: B¶ng h−íng dÉn kho¶ng kh«ng gian c¸ch ly trong
khu vùc s¶n xuÊt h¹t gièng rau.

Kho¶ng kh«ng gian
c¸ch ly trong ®iÒu kiÖn

Lo¹i gièng rau

Cã vËt ch−íng ng¹i
(rõng c©y, t−êng ng¨n,

®åi nói v.v...)

Kh«ng cã
vËt ng¨n c¸ch

Nh÷ng c©y hä ThËp tù, cµ rèt, hµnh
vµ c¸c c©y giao phÊn kh¸c

600 m 2.000 m

D−a hÊu, d−a bë, d−a chuét, bÇu bÝ 500 m 1.000 m

Cµ tÝm, cµ chua 100 m 300 m

§Ëu Hµ Lan, C« ve 50 m 100 m

ít ngät, ít cay 1.000 m 2.000 m
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c) C©y gièng ph¶i ®−îc chän läc cÈn thËn:

ViÖc chän läc c©y gièng ph¶i tiÕn hµnh th−êng xuyªn mét c¸ch hÕt søc cÈn thËn trªn c¬ së
n¾m ch¾c tõng ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ c¸c ®Æc tÝnh qóy cña gièng, nh»m:

• §µo th¶i nh÷ng c©y lÉn hay lai t¹p.

• TuyÓn lùa ®−îc nh÷ng c©y biÕn dÞ cã lîi ®Ó båi dôc c¶i tiÕn gièng.

• §¶m b¶o gièng s¶n xuÊt ra ®−îc thuÇn chñng.

ViÖc chän läc ë ruéng s¶n xuÊt gièng nªn tiÕn hµnh vµo c¸c giai ®o¹n sau:

• Khi c©y gièng ®ñ tuæi ®Ó ®em cÊy

• Khi c©y gièng ®· tr−ëng thµnh ë ruéng s¶n xuÊt gièng.

• Khi c©y gièng ra hoa kÕt qu¶.

Lóc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ruéng gièng cÇn nghiªm tóc, hÕt søc kh¸ch quan vµ kiªn quyÕt ®Ó tr¸nh
nhÇm lÉn g©y h¹i cho c¶ v−ên gièng sau nµy.

d) Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng ph¶i thu ho¹ch ®óng tÇm, ®óng lóc:

Tõ khi ra hoa kÕt qu¶, ruéng gièng cÇn ®−îc theo dâi chÆt chÏ, võa ®Ó phßng s©u bÖnh, chim,
chuét ph¸ ho¹i, võa ®Ó tæ chøc thu ho¹ch kÞp thêi, s¸t víi ®Æc ®iÓm sinh lý cña tõng gièng,
tõng lo¹i rau nh−:

• C¶i b¾p, su hµo, su l¬ thu khi vá qu¶ võa chuyÓn sang mµu tr¾ng mèc.

• Cµ tÝm thu ho¹ch khi vá qu¶ võa chuyÓn sang mµu vµng vµ trªn vá qu¶ cã nh÷ng vÕt nøt
nhá.

• BÝ xanh, bÝ ®á thu ho¹ch khi qu¶ ®· giµ, vá qu¶ cã líp phÊn tr¾ng, l«ng ®· rông hÕt.

• M−íp thu khi qu¶ ®· giµ.

• §Ëu ®òa thu khi vá qu¶ chuyÓn sang mµu tr¾ng ®ôc nh¹t, vµ gËp ®«i l¹i qu¶ kh«ng bÞ
g·y.

• M−íp ®¾ng thu khi vá qu¶ chuyÓn mµu lóc nµy h¹t trong ruét qu¶ ®−îc bao trong líp
mµng ®á t−¬i.

• §Ëu c« ve thu khi vá qu¶ b¾t ®Çu kh«.

• Xµ l¸ch thu ho¹ch tr−íc khi chïm l«ng trªn hoa chuyÓn sang kh« tr¾ng, chÝn ®Õn ®©u
thu ®Õn ®Êy.

• Cµ chua, ít, thu khi qu¶ chÝn hoµn toµn.

3.  B¶o qu¶n h¹t gièng rau

Sau khi thu ho¹ch h¹t xong ph¶i ph¬i cho kh« r¸o råi míi bá vµo c¸c dông cô b¶o qu¶n.

H¹t rau ®−îc b¶o qu¶n tèt ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu: cã ®é thuÇn cao, tû lÖ mäc cao, søc n¶y mÇm
m¹nh, cã träng l−îng 1.000 h¹t theo quy ®Þnh cho tõng lo¹i, cã kh¶ n¨ng, gi÷ søc n¶y mÇm
l©u.

Yªu cÇu b¶o qu¶n c¸c lo¹i h¹t gièng rau lµ:
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• KÝn: dông cô b¶o qu¶n ph¶i cã n¾p ®Ëy cÈn thËn.

• Kh«: h¹t gièng ph¶i ®−îc ph¬i kh«, lµm s¹ch tr−íc khi cÊt gi÷; n¬i b¶o qu¶n ph¶i cao
r¸o, kh« ®Ó h¹t gièng kh«ng hót Èm, gi÷ ®−îc søc n¶y mÇm.

• M¸t: nhiÖt ®é khi b¶o qu¶n 20 - 220C lµ tèt nhÊt.  NhiÖt ®é cao lµm h¹t h« hÊp m¹nh,
¶nh h−ëng xÊu ®Õn phÈm chÊt sau nµy.

Chó ý.  kh«ng ®−îc ph¬i h¹t gièng d−íi trêi n¾ng vµ r¶i trùc tiÕp trªn s©n g¹ch hay xi m¨ng,
mµ ph¶i ph¬i d−íi n¾ng nhÑ, trªn nh÷ng nong nia vµ kª cao ®Ó khái bÞ hÊp h¬i tõ s©n l¸t lªn.
H¹t sau khi ph¬i kh« ph¶i ®Ó cho thËt nguéi míi cho vµo dông cô b¶o qu¶n.

4.  Dông cô b¶o qu¶n h¹t gièng rau

Dông cô b¶o qu¶n gãp phÇn lµm cho h¹t gi÷ ®−îc tû lÖ mäc cao hay thÊp, lµm cho h¹t cã gi÷
®−îc søc sèng l©u hay kh«ng.

Dông cô b¶o qu¶n hiÖn nay lµ chum, vß, lä b»ng sµnh, sø, cßn cã thÓ dïng c¸c lo¹i thïng
b»ng kim lo¹i hai tÇng vá, ë gi÷a lµ kho¶ng kh«ng, trong ®ã xÕp v«i hay c¸c chÊt hót Èm.

PhÝa d−íi c¸c dông cô b¶o qu¶n th−êng xÕp mét líp chÊt hót Èm (tro bÕp, v«i côc, chÊt hãa
häc...) råi tr¶i lªn nhiÒu líp giÊy hót Èm, hoÆc l¸ chuèi kh«, sau ®ã míi bá h¹t gièng vµo.  H¹t
gièng nªn ®Ó trong nh÷ng tói nhá cã g¾n nh·n ghi tªn gièng, n¨m s¶n xuÊt, n¬i s¶n xuÊt, sè
l−îng h¹t...  Tr−íc khi bá h¹t vµo dông cô b¶o qu¶n lÊy tay cho vµo xem ®· m¸t ch−a, nÕu
thÊy m¸t tay (kho¶ng 16 - 180C) míi ®−îc bá h¹t gièng vµo.

Sau khi cho h¹t vµo xong, l¹i xÕp lªn trªn cïng mét l−ît chÊt gi÷ Èm n÷a råi cÊt vµo n¬i kh«
r¸o.  §Ó gièng nh− vËy cã thÓ ®¶m b¶o h¹t gièng tèt tõ 5 - 10 n¨m.

B¶o qu¶n h¹t ®Ëu ®ç:

Ph¶i dïng nh÷ng ang, chum lín.  Tr−íc khi chøa h¹t gièng, c¸c ang chum ph¶i ph¬i n¾ng thËt
kü, sau ®ã ®Ó nguéi, bá vµo 2 - 3 kg v«i côc vµ lãt lªn vµi líp l¸ chuèi kh« ®· ph¬i kü (lãt dµy
®é 3-5 cm) ®Ó ®é 30 phót cho tay vµo thÊy m¸t tay th× ®æ h¹t vµo, trªn l¹i lãt vµi l−ît l¸ chuèi
kh« n÷a (dµy ®é 2 -3cm) råi ®Ëy b»ng n¾p sµnh hay chËu sµnh thËt khÝt kÝn.  C¸ch b¶o qu¶n
nµy cã thÓ gi÷ ®−îc søc n¶y mÇm cña h¹t tíi 2 - 3 n¨m.

§Ó gièng khoai t©y:

Thêi gian cÊt gi÷ khoai t©y dµi (6 - 8 th¸ng) h− hao nhiÒu, khèi l−îng gièng gi÷ l¹i rÊt lín,
nªn ng−êi ta th−êng lµm giµn b¶o qu¶n gièng víi kÝch th−íc nh− h×nh vÏ.  Trªn mçi giµn chØ
xÕp 1 - 2 l−ît cñ gièng.

Tõ th¸ng 4 trë ®i, cñ b¾t ®Çu thèi vµ bÞ rÖp s¸p ph¸ h¹i - nhÊt lµ th¸ng 6, 7, 8.  V× vËy cÇn kiÓm
tra, nhÆt bá cñ thèi mét c¸ch th−êng xuyªn, vµ nÕu ph¸t hiÖn thÊy rÖp s¸p th× phun V«fat«c
nång ®é 0,1% ®Ó diÖt.  Giµn b¶o qu¶n ®Æt ë n¬i tho¸ng, gÇn cöa ®Ó cã ®Çy ®ñ ¸nh s¸ng, ®ñ
kh«ng khÝ, m¸t mÎ cho cñ h« hÊp vµ c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn sinh hãa trong cñ ®−îc thuËn
lîi.
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PhÇn Thø N¨m
Kü THUËT GIEO TRåNG MéT Sè LO¹I RAU

I.  C¸C LO¹I RAU ¡N L¸

Nhãm rau ¨n l¸ chiÕm tuyÖt ®¹i ®a sè trong c¸c lo¹i rau, bao gåm c¸c c©y hä ThËp tù (c¸c c©y
lo¹i rau c¶i), hä rau GiÒn, hä B×m b×m, hä Hoa t¸n v.v...  trong ®ã cã c¶ nh÷ng c©y ¨n th©n cñ
(su hµo), ¨n hoa (nh− su l¬) còng ®−îc xÕp vµo nhãm nµy.

c¢Y c¶I  B¾P

TiÕng Anh: Head cabbage.

Tªn khoa häc: Brassica oleraceae

B.  capitata varraba Lizg.

Thuéc hä ThËp tù: Crucifereae

1.  §Æc tÝnh sinh häc

C¶i b¾p thuéc lo¹i c©y 2 n¨m: n¨m thø nhÊt sinh tr−ëng th©n l¸, n¨m sau qua giai ®o¹n xu©n
hãa vµ giai ®o¹n ¸nh s¸ng míi ra hoa kÕt qu¶.

C¶i b¾p thuéc lo¹i c©y chÞu l¹nh nªn nã qua giai ®o¹n nhiÖt ®é (giai ®o¹n xu©n hãa) ë 1-100C
; v× vËy, khi gieo trång, nÕu c©y gièng gÆp ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é nµy, sÏ ra hoa kÕt qu¶ mµ kh«ng
cÇn ph¶i qua n¨m sau.

C¶i b¾p cã bé l¸ rÊt phong phó, cã hÖ sè sö dông n−íc rÊt lín nh−ng l¹i cã bé rÔ chïm rÊt
ph¸t triÓn do ®ã chÞu h¹n vµ chÞu n−íc tèt h¬n so víi su hµo vµ su l¬.

2.  Yªu cÇu ngo¹i c¶nh

a) NhiÖt ®é: H¹t c¶i b¾p n¶y mÇm tèt nhÊt ë nhiÖt ®é 18 - 200C.  C©y sinh tr−ëng ph¸t triÓn
thuËn lîi nhÊt ë 15 - 180C (l¸ mÒm, cuén ch¾c, ¨n ngon); trªn 200C l¸ cøng, dµy, khã cuén,
b¾p xèp, dÔ në; d−íi 100C l¸ ngoµi bÞ ph¸ ho¹i, trªn 250C c¶i b¾p sÏ kh«ng cuèn (trõ mét vµi
gièng lai chÞu nhiÖt dïng cho vô muén vµ vô sím).

b) ¸nh s¸ng: C¶i b¾p lµ c©y −a ¸nh s¸ng ngµy dµi nh−ng cã c−êng ®é chiÕu s¸ng yÕu, v× thÕ
trång trong ®iÒu kiÖn vô ®«ng-xu©n cña ta cã thêi gian chiÕu s¸ng ng¾n (8 - 10 giê/ngµy) nªn
c¶i b¾p sinh tr−ëng tèt, cã nhiÒu kh¶ n¨ng ®¹t n¨ng suÊt cao.

c) §é Èm: §é Èm ®Êt thÝch hîp lµ tõ 75 - 85%, ®é Èm kh«ng khÝ kho¶ng 80 - 90%.  §Êt qu¸
Èm (trªn 90%) trong vµi ba h«m sÏ g©y nhiÔm ®éc cho bé rÔ v× ph¶i lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn
yÕm khÝ.

d) §Êt vµ chÊt dinh d−ìng: C¶i b¾p −a ®Êt thÞt nhÑ c¸t pha, tèt nhÊt lµ ®Êt phï sa ®−îc båi
hµng n¨m vµ cã ®é pH = 6,0; tuy vËy nh÷ng lo¹i ®Êt cã pH 5,5 - 6,7 ®Òu trång ®−îc c¶i b¾p.
C¶i b¾p ®ßi hái ®Êt cã nhiÒu chÊt dinh d−ìng.  Ng−êi ta ®· tÝnh ®−îc r»ng, ®Ó ®¹t n¨ng suÊt 80
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tÊn/ha, c¶i b¾p ®· lÊy ®i cña ®Êt 214 kg ®¹m, 79 kg l©n vµ 200 kg kali, tøc lµ t−¬ng ®−¬ng víi
l−îng ph©n v« c¬ bãn lµ 610 kg ®¹m urª, 400 kg supe l©n vµ 500 kg ph©n kali.

V× vËy, ®¶m b¶o ®ñ ph©n bãn lãt vµ bãn thóc lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ®¹t n¨ng suÊt cao.

3.  Kü thuËt gieo trång

a) C¸c gièng phæ biÕn ë ta:

HiÖn ta trång nhiÒu gièng cña B¾c Hµ (Lµo Cai), L¹ng S¬n, Hµ Néi, NhËt B¶n v.v...

Gièng sím nhÊt lµ c¸c gièng CB 26 cña Hµ Néi, K.  Kcross cña NhËt råi ®Õn gièng L¹ng S¬n,
B¾c Hµ, NS cross cña NhËt.

b) Thêi vô gieo trång: cã 3 vô chÝnh:

• Vô sím: gieo cuèi th¸ng 7 ®Çu th¸ng 8, trång cuèi th¸ng 8 vµ th¸ng 9 ®Ó thu ho¹ch vµo
th¸ng 11, th¸ng 12.

• Vô chÝnh: gieo th¸ng 9 vµ 10, trång gi÷a th¸ng 10 ®Õn hÕt th¸ng 11 ®Ó thu vµo th¸ng 1 -
2 n¨m sau.

• Vô muén: gieo th¸ng 11, trång vµo gi÷a th¸ng 12 ®Ó thu ho¹ch vµo th¸ng 2 - 3 n¨m sau.

Tuæi c©y gièng tõ 20 - 25 - 30 ngµy lµ tèt nhÊt (4 l¸ thËt ®Õn 6 l¸ thËt)

c) Lµm ®Êt, bãn ph©n lãt.

Luèng c¶i b¾p réng tõ 1 - 1,2m, cao 15 - 20cm, r·nh luèng 20 - 25cm.  Vô sím lªn luèng mai
rïa cao ®Ò phßng m−a; vô chÝnh vµ muén, lµm luèng ph¼ng.

Bãn lãt cho 1 ha 20 - 30 tÊn ph©n chuång.

150 kg l©n

50 - 60 kg kali

40 - 50 kg ®¹m

C¸ch bãn: ph©n chuång, ph©n l©n vµ kali trén ®Òu víi nhau råi r¶i vµo ®Êt khi lªn luèng, hoÆc
bãn vµo hè trång, bãn gi÷a luèng còng ®−îc (r¹ch mét r·nh s©u ë gi÷a luèng, r¶i ph©n vµo ®ã
råi lÊp ®Êt ®i).

Cßn ph©n ®¹m bãn sau khi trång, bãn xong t−íi n−íc l· ngay.

d) 'Trång:

Chän nh÷ng c©y gièng thuÇn chñng (l¸ trßn, cuèng l¸ dÑt, to, ng¾n), sinh tr−ëng ®ång ®Òu,
kh«ng cã s©u bÖnh.

Dïng gi»m, hay cuèc con bæ hèc råi ®Æt c©y vµo theo thÕ tù nhiªn cña c©y.  Trång 2 hµng
nanh sÊu trªn luèng.  Kho¶ng c¸ch tïy gièng cuèn b¾p to hay nhá mµ trång:

Vô sím:   50 x 40 cm (1.300 - 1.400 c©y/sµo B¾c Bé)

Vô chÝnh:   50 x 50 cm (1.100 - 1.200 c©y/sµo B¾c Bé).

Vô muén:   50 x 40 cm víi gièng b¾p nhá (1.300-1.400 c©y/sµo B¾c Bé)

§¶m b¶o mËt ®é 22.000 - 25.000 c©y/ha.  C¶i b¾p vô muén cã thÓ trång 3 hµng trªn luèng víi
mËt ®é 32.000 - 35.000 c©y/ha ®èi víi gièng cuèn b¾p nhá.
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®) Ch¨m sãc.

- T−íi n−íc: sau khi cÊy ph¶i t−íi ngay, sau ®ã t−íi n−íc hµng ngµy tíi khi c©y håi xanh; tõ
®Êy cã thÓ 5 - 7 ngµy l¹i t−íi mét lÇn: Cã thÓ kÕt hîp víi bãn thóc b»ng ph©n n−íc hay ph©n
®¹m hßa vµo n−íc.

Khi c¶i b¾p tr¶i l¸ bµng nªn dÉn n−íc vµo r·nh ngËp 1/3 luèng ®Ó n−íc thÊm dÇn vµo luèng.
Cho n−íc vµo r·nh lÇn thø hai khi c¶i b¾p ®· vµo cuèn: ®Ó n−íc ngËp 2/3 r·nh, nÕu cßn thõa
n−íc ph¶i th¸o hÕt ngay.

Khi c¶i ®· vµo ch¾c th× kh«ng t−íi n÷a ®Ó tr¸nh lµm næ vì b¾p.

- Bãn thóc: thóc cho c¶i b¾p vµo 2 kú chÝnh:

Kú ®Çu: tõ lóc ra ng«i ®Õn khi c©y tr¶i l¸ bµng (30 - 45 ngµy tïy gièng).  Kú nµy bãn lµm hai
lÇn: lÇn ®Çu sau khi ra ng«i 10 - 15 ngµy, dïng ph©n chuång pha lo·ng 30% ®Ó t−íi; lÇn hai
khi c©y s¾p tr¶i l¸ bµng, còng t−íi nh− vËy vµ thªm 50 - 60 kg kali cho 1 ha.

Kú hai: khi c©y tr−ëng thµnh vµo cuèn.  Kú nµy bãn lµm 2 - 3 lÇn; lÇn ®Çu khi c©y b¾t ®Çu vµo
cuèn, dïng ph©n chuång pha ®Æc 50 - 60% kÕt hîp víi 50 kg ®¹m urª ®Ó thóc cho 1 ha.  LÇn
hai khi c¶i vµo ch¾c còng dïng l−îng ph©n chuång ®Æc nh− trªn kÕt hîp víi 60 - 70 kg ®¹m
n÷a ®Ó thóc cho 1 ha.

Sau ®ã nÕu thuËn trêi th× th«i kh«ng cÇn thóc n÷a, nÕu thêi tiÕt xÊu, c©y sinh tr−ëng kÐm, l¸
vµng th× thóc thªm lÇn chãt.  L−îng ph©n tïy theo biÓu hiÖn cña c©y.

- Vun xíi: sau khi trång 10 - 12 ngµy cÇn xíi kÕt hîp víi nhÆt cá tr−íc khi bãn thóc lÇn ®Çu.

C©y s¾p tr¶i l¸ bµng th× xíi s©u trªn mÆt luèng, chÐm mÐp luèng vµ vun gèc, sau ®ã vµi h«m
th× bãn thóc.

NÕu trêi m−a gÝ ®Êt, c©y cßn nhá cÇn xíi ph¸ v¸ng kÞp thêi vµ bãn thóc ngay sau khi xíi.

- CÊy giÆm vµ tØa bá l¸ vµng: sau khi ra ng«i ®−îc 4 - 5 ngµy th× tiÕn hµnh giÆm.

Khi c©y vµo cuèn, ph¶i tØa bá l¸ ch©n ®· giµ cçi hÕt kh¶ n¨ng quang hîp lµm cho ruéng rau
®−îc tho¸ng, s©u bÖnh kh«ng cã n¬i Èn nÊp.  C«ng viÖc nµy cÇn lµm th−êng xuyªn tíi tËn khi
thu ho¹ch.  Chó ý kh«ng lµm giËp g·y c¸c l¸ cßn kháe m¹nh.

- Trång xen: thêi gian ®Çu, khi c¶i b¾p cßn nhá, nªn tranh thñ trång xen xµ l¸ch, c¶i tr¾ng, c¶i
th×a.  Thêi gian trång xen kh«ng ®−îc qu¸ 30 - 35 ngµy.

- Phßng trõ s©u bÖnh: C¶i b¾p th−êng bÞ c¸c lo¹i s©u nh− s©u t¬, s©u x¸m, rÖp, rau, bä nh¶y
ph¸ ho¹i suèt tõ lóc cßn ë v−ên −¬m cho ®Õn khi thu ho¹ch.  Nh÷ng bÖnh hay gÆp ë c¶i b¾p lµ
bÖnh chÕt th¾t cæ rÔ c©y gièng, bÖnh vi khuÈn h¹i bã m¹ch dÉn, bÖnh thèi nân khi c¶i vµo
ch¾c.

Phßng trõ bÖnh b»ng c¸ch xö lý h¹t b»ng n−íc nãng 500C trong 15 - 20 phót hoÆc b»ng c¸c
lo¹i thuèc víi liÒu l−îng ®· ghi ë b¶ng 13.  ë ngoµi ®ång dïng dung dÞch booc®« 1/120 -
1/150 ®Ó phun lªn c©y.

- Thu ho¹ch c¶i b¾p: khi c¶i b¾p cuèn ®· chÆt, mÆt b¾p mÞn, l¸ xÕp ph¼ng vµ c¨ng, gèc chuyÓn
sang mµu tr¾ng ®ôc hay tr¾ng s÷a, ngµ vµng lµ thu ho¹ch ®−îc.

N¨ng suÊt c¶i b¾p cña ta hiÖn nay tõ 27 - 40 tÊn/ha.

4.  §Ó gièng c¶i b¾p

- §Ó gièng c¶i b¾p: gieo h¹t vµo cuèi th¸ng 7 hay ®Çu th¸ng 8, c©y gièng ®−îc 35 ngµy th× ra
ng«i, ch¨m sãc nh− ë ®¹i trµ, ®Õn th¸ng 12 th× thu ho¹ch.  Dïng dao s¾c chÆt h¬i v¸t, kh«ng
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lµm giËp, lµm x−íc vá c©y.  Chó ý chän nh÷ng c©y to, mËp, cã ®Æc thï cña gièng ®Ó lµm
gièng.  Thu nh÷ng gèc nµy l¹i dån vµo mét khu.  Còng lªn luèng vµ trång gèc nä c¸ch gèc kia
40 - 50cm.  Bãn mçi hèc 2kg ph©n chuång ®· ñ víi 100g tro bÕp vµ 7g supe l©n.  Trén thËt
®Òu víi ®Êt ®Æt gèc c¶i vµo nÐn cho chÆt gèc råi t−íi n−íc.

Sang xu©n th× gèc c¶i b¾p ph¸t ngång vµ ra hoa.  Ngång võa v−¬n cao võa ra hoa kÕt qu¶.
Mçi gèc chØ gi÷ 3 - 4 ngång hoa.  Khi ngång hoa cao 50 - 60cm th× ph¶i c¾m cäc vµ buéc gi÷
c¸c ngång hoa cho giã khái bÎ g·y; ®ång thêi còng bÊm ngän ®Ó tËp trung n−íc qu¶ vµ h¹t ®·
®Ëu.  Khi qu¶ ®èm vµng lµ ®· chÝn, cÇn thu h¸i ngay: ®em vÒ ñ thªm 3 - 5 ngµy n÷a cho qu¶
chÝn sinh lý råi ®em ph¬i kh«, t¸ch lÊy h¹t; hong h¹t trong n¾ng nhÑ cho thËt kh«, lµm s¹ch
råi cÊt ®i.

- §Ó gièng ë vïng nói cao: gieo h¹t vµo th¸ng 6 trång vµo cuèi th¸ng 7 ®Çu th¸ng 8, thu ho¹ch
b¾p vµo th¸ng 11, th¸ng 12; lÊy gèc trång ngay nh− ë ®ång b»ng, hoÆc ®Ó t¹i chç råi ch¨m
sãc; ®Õn th¸ng 2 c¶i b¾p trç ngång ph¬i mµu; th¸ng 4 vµ 5 thu ho¹ch h¹t ®Ó gièng.  CÇn thu
ho¹ch gän, kÞp thêi v× lóc nµy miÒn nói cã m−a sím nªn dÔ lµm h¹t bÞ ñi mèc hoÆc mäc mÇm
ngay trªn cµnh.

C¢Y SU HµO

Tªn kh¸c: Cñ Thß Lß

TiÕng Anh: Kohlrabi

Tªn khoa häc: Brassica canlorapa Pasq.

hoÆc Brassica oleracea var.  caulorapa

Thuéc hä: ThËp tù (Cruciferea)

1.  §Æc tÝnh sinh häc

Th©n cña c©y ph¸t triÓn ph×nh to ra thµnh cñ khÝ sinh, trong chøa rÊt nhiÒu chÊt dinh d−ìng,
vµ ®−îc dïng lµm thùc phÈm (rau).  Tuy còng cã nh÷ng ®ßi hái gièng nh− c©y c¶i b¾p vÒ c¸c
®iÒu kiÖn sèng, nh−ng cã thÓ chÞu ®−îc nãng h¬n c¶i b¾p 2 - 30C.  V× vËy su hµo cã thÓ trång
sím vµ muén h¬n c¶i b¾p ®−îc, do ®ã gãp phÇn chèng gi¸p vô rau trong vô xu©n hÌ.

Su hµo l¹i kh«ng ®ßi hái l¾m ®èi víi ®Êt còng nh− ph©n bãn.

2.  Kü thuËt trång:

Kü thuËt gieo trång su hµo gÇn gièng nh− ®èi víi c¶i b¾p vµ su l¬

a) C¸c gièng su hµo trång ë ta:

Th−êng cã 3 gièng:

- Su hµo däc t¨m (su hµo trøng): cñ bÐ, trßn, cäng l¸ nhá, phiÕn l¸ nhá vµ máng.  Tiªu biÓu lµ
gièng su hµo Sa Pa cò.

Thêi gian sinh tr−ëng tõ gieo ®Õn thu ho¹ch 75 - 80 ngµy, do ®ã cã thÓ trång xen vµo mÐp
luèng c¶i b¾p, khoai t©y

- Su hµo däc trung (hay su hµo däc nhì): cñ trßn, to, máng vá, cäng vµ phiÕn l¸ to h¬n, dµy
h¬n lo¹i su hµo däc t¨m.  §iÓn h×nh lµ su hµo Hµ Giang.



57

Thêi gian sinh tr−ëng 90 - l05 ngµy.

- Su hµo däc ®¹i (su hµo b¸nh xe): cñ to h¬i dÑt, vá rÊt dµy, cäng vµ phiÕn l¸ rÊt to, dµy.

Thêi gian sinh tr−ëng 120 - 130 ngµy.  §Æc tr−ng lµ su hµo TiÓu Anh Tö (Trung Quèc) hoÆc
Thiªn Anh Tö (NhËt B¶n).

b) Thêi vô gieo trång:

- Vô sím: gieo tõ th¸ng 7 ®Õn th¸ng 8, chñ yÕu dïng lo¹i su hµo trøng.  Tuæi c©y gièng 25
ngµy.

- Vô chÝnh: gieo th¸ng 9 ®Õn hÕt th¸ng 10.  Dïng c¸c gièng su hµo nhì vµ su hµo däc ®¹i ®Ó
thu ho¹ch ®−îc dµi ngµy.  Tuæi c©y gièng 30 - 35 ngµy.

- Vô muén: gieo th¸ng 11, chñ yÕu dïng lo¹i su hµo däc t¨m vµ mét phÇn lo¹i däc nhì ®Ó cã
thÓ kÐo dµi thu ho¹ch tíi tËn cuèi th¸ng 4 n¨m sau.  Tuæi c©y gièng 25 - 30 ngµy.

c) Trång su hµo:

Tr−íc khi nhæ cÊy 4 - 5 h«m kh«ng t−íi n−íc t−íi ph©n n÷a ®Ó rÌn luyÖn c©y gièng, b¾t chóng
ph¸t triÓn bé rÔ míi vµ sau nµy cÊy ra c©y mau bÐn rÔ.  §Õn lóc nhæ cÊy nªn t−íi n−íc tr−íc
mét buæi cho dÔ nhæ.

MËt ®é trång:

- Däc t¨m trång víi kho¶ng c¸ch 20x25cm (5.500 c©y/sµo)

- Däc nhì víi kho¶ng c¸ch 30x35cm (2.700 - 2.800 c©y/sµo)

- Däc ®¹i trång víi kho¶ng c¸ch 35x40cm (2.000 - 2.100 c©y/sµo)

§¶m b¶o mËt ®é tõ 55.000 ®Õn 75.000 c©y/ha.

RÔ c¸i c©y gièng dµi cã thÓ c¾t bít ®i cho mau ra rÔ míi.  Dïng gi»m (xÐn) hay cuèc con bíi
®Êt ra, ®Æt c©y gièng theo chiÒu tù nhiªn cña nã, lÊy tay hay gi»m hoÆc cuèc con khÏ nhÊn ®Êt
vµo gèc lµ ®−îc.

d) Bãn lãt.

Yªu cÇu bãn lãt cho 1 ha su hµo nh− sau:

- Ph©n chuång ®· hoai môc: 15 - 20 tÊn

- Ph©n l©n: 90 - 120 kg

- Ph©n kali: 40 - 50 kg

Trén ®Òu l¹i víi nhau råi bãn r¶i lªn mÆt luèng khi lµm ®Êt; ®¶o kü ph©n víi ®Êt råi trång.

®) Ch¨m sãc:

T−íi n−íc: Sau khi trång xong ph¶i t−íi n−íc ngay, sau ®ã ngµy t−íi 2 lÇn vµo buæi sím vµ
chiÒu m¸t.  T−íi nh− thÕ trong 5 - 6 ngµy.  B¶y ngµy sau khi cÊy th× bãn thóc kÕt hîp t−íi.
T−íi sao gi÷ ®−îc ®é Èm cho ®Êt trong suèt thêi gian sinh tr−ëng.

- Bãn thóc: Thóc lÇn ®Çu sau khi c©y ®· bÐn rÔ b»ng ph©n chuång pha lo·ng 20%.  Sau ®ã cø
mét tuÇn lÔ l¹i thóc mét lÇn.  L−îng ph©n ®¹m ®Ó thóc suèt qu¸ tr×nh sinh tr−ëng tõ 150 - 200
kg urª cho 1 ha.  Chó ý, su hµo cµng lín l−îng ph©n thóc cµng t¨ng.  Thóc lÇn cuèi tr−íc khi
thu ho¹ch mét tuÇn ®Ó cñ n©y ®Òu, máng vá.

- Vun xíi: Xíi x¸o lµm hai lÇn: lÇn ®Çu vµo sau khi ra ng«i ®−îc 15 - 20 ngµy, lÇn thø hai sau
lÇn tr−íc kho¶ng 15 ngµy.
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e) Phßng trõ s©u bÖnh:

TÊt c¶ c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i c¶i b¾p còng ®Òu h¹i su hµo, ®Æc biÖt lµ rÖp rau: chóng tËp trung ë
phÇn nân cñ vµ l¸ non míi nhó ®Ó chÝch hót lµm cho c¸c bé phËn nµy bÞ teo ®i su hµo kh«ng
lín ®ùîc.  Ph¶i ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ dïng dipterªc pha 1/1600 ®Ó phun trõ.

g) Thu ho¹ch su hµo:

C¨n cø vµo thêi gian sinh tr−ëng cña tõng gièng, tõng vô vµ thÊy mÆt cñ ®· b»ng, l¸ non dõng
sinh tr−ëng th× thu ho¹ch: kÐo dµi thªm sÏ giµ, nhiÒu x¬, gi¶m phÈm chÊt.  N¨ng suÊt su hµo
cña ta hiÖn nay tõ 16 - 30 tÊn/ha (6-10 t¹/sµo)

3.  §Ó gièng su hµo

Gieo h¹t vµo th¸ng 9 ®Õn cuèi th¸ng 10 ®Ó trång vµo th¸ng 11, th¸ng 12,

§Ó gièng cÇn bãn lãt nhiÒu kÕt hîp víi l−îng l©n vµ kali gÊp ®«i ë ®¹i trµ: l−îng ®¹m gi¶m ®i
tõ 1/2 - 2/3.  C©y sinh tr−ëng b×nh th−êng th× kh«ng cÇn dïng ®¹m ®Ó thóc.

Thêi vô thu ho¹ch vµ hong ph¬i lÊy h¹t su hµo còng gièng nh− víi c¶i b¾p.

C¢Y SU L¬

Tªn kh¸c: Hoa l¬, C¶i hoa, C¶i b«ng

TiÕng Anh: Cauliflower

Tªn khoa häc: Brassica cauliflora Lizg.

Thuéc hä thËp tù (Cruciferea)

1.  §Æc tÝnh sinh häc

Quª h−¬ng cña su l¬ lµ vïng bê biÓn §Þa Trung H¶i Êm ¸p vµ Èm.  Bé phËn ®−îc dïng lµm
thùc phÈm lµ toµn bé phÇn hoa ch−a në.  Bé phËn nµy mÒm, xèp kh«ng chÞu ®−îc m−a n¾ng.

Su l¬ cã bé phËn l¸ rÊt ph¸t triÓn so víi su hµo, nh−ng bé rÔ ph¸t triÓn kÐm h¬n nhiÒu, ¨n
nãng (ë líp ®Êt 10 - 15cm) vµ Ýt lan réng, b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña bé rÔ chØ 35 - 50cm.  V× thÕ
tÝnh chÞu h¹n, chÞu n−íc kÐm.

2.  Yªu cÇu ngo¹i c¶nh

a) Yªu cÇu nhiÖt ®é:

Su l¬ thuéc lo¹i c©y 2 n¨m, chÞu ®−îc l¹nh; nhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt cho sinh tr−ëng vµ ph¸t
triÓn lµ 15 - 180C.

Tõ 250C trë lªn c©y mäc kÐm, chËm, mau hãa giµ, hoa l¬ bÐ vµ dÔ në.  Tr¸i l¹i ë giai ®o¹n su
l¬ ®ang ra hoa nÕu nhiÖt ®é d−íi 100C hoa l¬ còng bÐ, phÈm chÊt kÐm, v× thÕ giai ®o¹n nµy
nÕu gÆp giã mïa ®«ng b¾c cÇn cã biÖn ph¸p che phñ, chèng rÐt cho hoa l¬.

b) Yªu cÇu ¸nh s¸ng:

ë thêi kú c©y con cÇn nhiÒu ¸nh s¸ng, sau khi bé l¸ ®· ph¸t triÓn ®Çy ®ñ råi th× yªu cÇu ¸nh
s¸ng l¹i gi¶m ®i.  Ngµy dµi, rót ng¾n sù sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña su l¬.  Khi ra hoa yªu
cÇu ¸nh s¸ng nhÑ míi ®¹t n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt cao.
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c) Yªu cÇu ®é Èm:

Su l¬ ®−îc xÕp vµo lo¹i rau −a Èm.

NÕu ®é Èm kh«ng khÝ thÊp nhiÖt ®é kh«ng khÝ cao, ®Êt l¹i kh«ng ®ñ Èm (d−íi 50 - 60% ®é Èm
®ång ruéng) th× hoa bÐ, chãng giµ n¨ng suÊt thÊp.

Tr¸i l¹i, nÕu ®é Èm kh«ng khÝ cao (trªn 90%) kÕt hîp nhiÖt ®é cao th× hoa dÔ thèi.

§é Èm ®Êt trªn 90% su l¬ dÔ bÞ c¸c bÖnh vi khuÈn lµm h¹i bé rÔ.

§é Èm ®Êt thÝch hîp lµ 60 - 80% ®é chøa Èm ®ång ruéng

d) Yªu cÇu chÊt dinh d−ìng:

Su l¬ −a ®Êt thÞt nhÑ, nhiÒu mïn, cã ®é ph = 6,0.  Su l¬ cÇn l−îng ph©n bãn gÊp ®«i s'o víi
c©y c¶i b¾p, ®Õn 70 - 75% l−îng chÊt dinh d−ìng tËp trung vµo thêi kú lµm hoa.  V× thÕ bãn
thóc rÊt cã hiÖu lùc.

3.  Kü thuËt gieo trång su l¬

a) C¸c gièng phæ biÕn ë n−íc ta:

Cã hai lo¹i: ,

- Su l¬ ®¬n (hay sím): ®Ó trång vô sím.  Gièng nµy l¸ nhá, dµi, trªn mÆt phiÕn l¸ cã líp phÊn
tr¾ng máng, ngï hoa tr¾ng, g¹o nhá, mÆt mÞn, máng, ¨n ngon, nÆng tõ 1kg - 2kg .

- Su l¬ kÐp (hay ®o¹n): ®Ó trång vô chÝnh vµ muén.  C©y lïn hoa to, nÆng tõ 1,5 kg ®Õn 3 kg,
mµu tr¾ng ngµ (tr¾ng s÷a), l¸ c©y máng vµ bÇu, h¬i nghiªng vÒ mét phÝa, nân tÝa.

GÇn ®©y ta ®· nhËp vµ trång thö lo¹i su l¬ xanh cña NhËt B¶n.  Kh¸c víi c¸c lo¹i su l¬ th«ng
th−êng hoa cã mµu tr¾ng hoÆc tr¾ng ngµ, lo¹i su l¬ nµy c¶ cuèng lÉn ngï hoa ®Òu cã mµu
xanh ®Ëm nh− mµu l¸, g¹o hoa nhá, mÆt hoa th−a kh«ng mÞn, nh−ng ¨n ngät vµ ngon; chÞu
nhiÖt vµ Èm tèt h¬n lo¹i su l¬ tr¾ng.  Cã kh¶ n¨ng trång dÇy v× t¸n l¸ ®øng vµ hoa nhá.

b) Thêi gian gieo trång:

- Vô sím: gieo th¸ng 7, th¸ng 8, trång th¸ng 8, th¸ng 9.

- Vô chÝnh: gieo th¸ng 10 - th¸ng 11, trång th¸ng 11 - th¸ng 12.

Tr−íc khi ®em gieo, ng©m h¹t vµo n−íc nãng 500C trong 25 - 30 phót ®Ó diÖt c¸c nÊm bÖnh
b¸m ë vá h¹t gièng, ®ång thêi t¨ng tû lÖ mäc cña h¹t khi gieo.  L−îng h¹t gieo trªn 1 m2
kho¶ng 3,5 - 4 kg (1 ha gieo 400g ®Õn 600g).  Sau khi gieo h¹t ph¶i t−íi gi÷ Èm tõ 65 - 70%.
Chó ý che m−a n¾ng cho c©y gièng.

Riªng ®èi víi su l¬ vô sím sau khi c©y con mäc ®−îc 15 - 18 h«m th× ph¶i ®em gi©m.  §Êt
gi©m su l¬ vô sím còng lµm luèng nh− lóc gieo h¹t, c¸c c©y c¸ch nhau 5 - 6cm theo h×nh
nanh s©u.  Chó ý: nªn gi©m vµo buæi chiÒu ®Ó c©y ®ì hÐo, mau bÐn rÏ.  Gi©m xong, t−íi n−íc
gi÷ Èm ngay.  C©y gièng gi©m ®−îc 20 - 25 ngµy th× nhæ ®em trång.

c) Lµm ®Êt bãn ph©n lãt:

Luèng ruéng 0,90 - 1 m: vô sím lµm luèng cao, h×nh mui luyÖn, vô muén vµ chÝnh lµm luèng
thÊp vµ ph¼ng.

Bãn lãt cho 1 ha:

Ph©n chuång ñ hoai 40 tÊn.

Ph©n ®¹m urª 50 kg.
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Ph©n l©n 25 kg.

Ph©n kali 70 kg.

Ph©n chuång, ph©n l©n vµ kali trén ®Òu nhau råi bãn theo hèc trång lµ tèt nhÊt.  Mçi hèc bãn
tõ 800g ®Õn 1000g.  Bãn xong ®¶o ®Êt cho ®Òu.

d).  Trång su l¬:

Trång hµng kÐp nanh sÊu trªn luèng víi kho¶ng c¸ch 60 x 50cm hoÆc 40x50cm (21.000 -
23.000 c©y trªn 1 ha); (kho¶ng 750 - 820 c©y/sµo).  Tuæi c©y gièng kho¶ng 40 - 50 ngµy (khi
c©y gièng cã 5 - 6 l¸).  Chän c©y to, mËp, l¸ xanh, gèc ®á, kh«ng bÞ dÞ h×nh ®Ó ®em trång.

®) Ch¨m sãc su l¬:

- Xíi vun vµ t−íi n−íc: sau khi trång ph¶i t−íi n−íc mçi ngµy 2 lÇn vµo buæi sím vµ chiÒu
m¸t, trong 7 - 8 ngµy liÒn (dïng « doa cã lç nhá, t−íi nhÑ vµ ®Òu).  Sau ®ã cø 2 ngµy mét lÇn
t−íi ®Ó gi÷ ®é Èm ®iÒu hßa kho¶ng 70 - 80%.

Khi thÊy c©y ®· chÐo nân (c¸c l¸ nân côp l¹i) th× kh«ng t−íi b»ng « doa n÷a mµ t−íi vµo gèc
®Ó tr¸nh lµm háng hoa.  T−íi ®Ëm, 1 - 2 ngµy mét lÇn.  GÆp tiÕt trêi nåm kh«ng ®−îc t−íi
n−íc.

Khi xíi ph¶i xíi t¬i ®Êt råi míi vun.  Gièng sím chØ vun cao mét lÇn sau khi trång kho¶ng 12
- i5 ngµy, gièng muén vun thªm lÇn thø hai sau ®ã 10 - 12 ngµy.

- Bãn ph©n thóc: Th−êng dïng n−íc gi¶i, ph©n b¾c, ph©n n−íc vµ ph©n ®¹m pha lo·ng ®Ó thóc
2 - 3 lÇn.  L−îng ph©n ®Ó bãn thóc cho 1 ha nh− sau:

Ph©n b¾c, ph©n n−íc 20 tÊn; ph©n ®¹m urª 80 - 100 kg.

C¸c kú bãn thóc:

Kú 1: sau khi trång ®é 15 ngµy, dïng ph©n b¾c pha 1/10, ph©n ®¹m 20 kg urª ®Ó t−íi.

Kú 2: sau ®ã 10 - 12 ngµy, còng thóc nh− vËy.

Kú 3: khi c©y ®· chÐo nân, lóc nµy tËp trung sè ph©n cßn l¹i bãn nèt ®Ó thóc c©y ra ngï
nhanh, ch¾c.

Kú nµy cã thÓ r¾c ph©n ®¹m vµ r¶i ph©n b¾c, ph©n môc vµo gi÷a luèng, råi cho n−íc vµo r·nh,
lÊy g¸o tÐ lªn mÆt luèng.

- Che ®Ëy hoa.  sau khi trång ®−îc 45 ngµy (gièng sím ®Õn 60 - 70 ngµy (gièng chÝnh vô vµ
muén) thÊy cã ngï hoa ë trong l¸ nân th× ph¶i che ®Ëy ngay.  ViÖc che ®Ëy nµy ph¶i lµm cho
tíi khi thu ho¹ch hoa l¬.  Lóc ®Çu hoa l¬ cßn bÐ, cã thÓ bÐ gËp 1 - 2 l¸ trong l¹i ®Ó ®Ëy (chó ý
kh«ng bÎ rêi h¼n mµ chØ bÎ g·y g©n chÝnh cña l¸); khi hoa ®· lín th× ng¾t bá c¸c l¸ ngoµi (lÊy
kho¶ng 1/3 phiÕn l¸ phÇn ®Çu l¸) ®Ó ®Ëy cho hoa, cø thÊy l¸ ®Ëy h¬i hÐo lµ ph¶i thay ®æi l¸
®Ëy kh¸c ngay ®Ó n−íc khái dét vµo ngï lµm thèi r÷a hoa.

- Phßng trõ s©u bÖnh: ngoµi nh÷ng s©u bÖnh h¹i chung cho c¸c c©y hä ThËp tù ra, su l¬ th−êng
bÞ bÖnh thèi cæ rÔ vµ bÖnh gèi ®en.  Nguån bÖnh chñ yÕu l©y lan qua h¹t gièng vµ ph¸t triÓn
m¹nh mÏ trong ®iÒu kiÖn ®é Èm cña ®Êt qu¸ cao (trªn 90%).  V× vËy, nhÊt thiÕt ph¶i xö lý h¹t
gièng tr−íc khi gieo vµ tr¸nh t−íi n−íc qu¸ Èm g©y ®éc h¹i cho bé rÔ su l¬.

e) Thu ho¹ch su l¬:

CÇn thu ho¹ch ®óng lóc míi ®¶m b¶o ®−îc n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt cña hoa l¬.

Sau khi ngï hoa xuÊt hiÖn 15 - 20 ngµy thu lµ võa.  Lóc nµy mÆt hoa l¬ b¾t ®Çu gå ghÒ, cã
hiÖn t−îng r·o ë xung quanh hoa th× ph¶i thu hoach ngay.



61

Dïng dao s¾c, chÆt mét l¸ s¸t gèc, tØa bá mét vµi l¸ ch©n, xÕp ®øng cuèng hoa hoÆc xÕp chôm
cuèng hoa vµo nhau ®Ó dÔ vËn chuyÓn.  N¨ng suÊt su l¬ cña ta hiÖn nay tõ 18 - 22 t¹/ha (6 - 8
t¹/sµo).

4.  §Ó gièng su l¬

ë miÒn nói còng nh− ®ång b»ng ph¶i tÝnh to¸n thêi vô thÕ nµo ®Ó khi su l¬ ra hoa kÕt qu¶
kh«ng gÆp m−a nhiÒu, lóc thu ho¹ch vÒ cã thÓ hong ph¬i ®−îc ngay.

a) §ång b»ng: dïng nh÷ng c©y gieo sím trong th¸ng ®Ó lµm gièng.  Khi l¬ ra hoa gÇn ®Éy søc
th× ®i kiÓm tra, ®¸nh dÊu c©y tèt cã hoa ®Ñp, ch¾c ®Ó l¹i lµm gièng.  C¸c c©y ®Ó lµm gièng
kh«ng cÇn ph¶i che ®Ëy, cø ®Ó cho ngï hoa ph¸t triÓn tù nhiªn.

Khi c¸c nh¸nh hoa ®· nh« cao th× tiÕn hµnh tØa bá nh÷ng nh¸nh hoa ph¸t triÓn kÐm, mäc chen
chóc, v.v...  ®Ó cho ngång hoa ®−îc tho¸ng vµ cã thÓ tËp trung chÊt dinh d−ìng nu«i c¸c
nh¸nh chÝnh.  á nh÷ng nh¸nh hoa nµy khi thÊy chïm qu¶ ra sau ®· nhá dÇn (hiÖn t−îng ®u«i
chån) còng nªn cÊm ngän ®i.

ThÊy qu¶ chÝn vµng th× thu ho¹ch.  C¾t c¶ ngång hoa ®em vÒ treo thªm 2 - 3 h«m råi míi ®em
ph¬i t¸ch h¹t.  H¹t thu ®−îc ph¬i kh« trong n¾ng nhÑ, sµng s¶y kü ®em cÊt gi÷ cho vô sau.

b) ë miÒn nói cao nh− Sapa.  §Ó gièng su l¬ th−êng bè trÝ cho qu¶ chÝn vµo th¸ng 4 th¸ng 5.

Gieo h¹t vµo h¹ tuÇn th¸ng 9 ®Õn th−îng tuÇn th¸ng 10, ra ng«i vµo th¸ng 11 vµ 12.  TÝnh b×nh
qu©n 1 c©y su l¬ gièng cho 5 - 7g h¹t, trång tèt, ch¨m sãc chu ®¸o cã thÓ ®¹t 12 - 15 g mèi
c©y, tøc lµ vµo kho¶ng 3 - 5 t¹ trªn 1 ha (10 - 18 kg/sµo).

C¢Y RAU MUèNG H¹T

TiÕng Anh:   Water moming glory

Tªn khoa häc:   Ipomea aquatica

Thuéc hä B×m b×m: Convolvulaceae

1.  Kü thuËt trång

- Lµm ®Êt, bãn phµn, gieo h¹t.

Th−êng lµm luèng réng 1,20 - 1,50m.  Ph©n lãt cho 1 ha cÇn nh− sau:

+ Ph©n chuång: 15 - 20 tÊn

+ Ph©n l©n: 150 - 180 kg

+ Ph©n kali:   40 - 60 kg

C¸c lo¹i ph©n trén lÉn nhau råi r¶i ®Òu trªn luèng hay v·i theo r¹ch khi lµm ®Êt.

- Thêi vô: gieo h¹t tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 8 ©m lÞch.

Gieo v·i trªn luèng hay r¶i theo r¹ch.  L−îng h¹t gieo cho 1 ha tï 45 - 50 kg (1,8 - 2kg/sµo).
NÕu gieo hµng th× hµng nä c¸ch hµng kia 15cm.  NÕu gieo v·i th× sau khi r¾c h¹t xong, dïng



62

cµo trang h¹t, cµo qua ®Ó h¹t rau lÉn vµo ®Êt, hót ®−îc Èm dÔ dµng: phñ r¹ råi t−íi gi÷ Èm cho
®Êt.

- Ch¨m sãc, tØa trång thu ho¹ch:

Khi rau cao 2 - 3cm th× dïng ®Êt nhá vôn phñ gèc mét líp máng ®Ó gi÷ cho c©y con khái bÞ
®æ vµ ra rÔ ë ®èt trªn cho c©y b¸m ch¾c vµo ®Êt, hót ®−îc nhiÒu chÊt dinh d−ìng, bèc nhanh.
Khi c©y cã 4 - 5 l¸ thËt th× tØa ®Ó cÊy.  Nhæ tØa ®Ó chõa l¹i c©y c¸ch c©y 10cm, hµng c¸ch hµng
12cm (10x 12cm).

Cã thÓ cÊy ë ruéng cã n−íc hoÆc trång c¹n.  NÕu cÊy ë ruéng n−íc th× cÊy víi kho¶ng c¸ch
20x 15cm; cßn trång c¹n víi kho¶ng c¸ch 20x20cm, mçi khãm cÊy 3 - 4 c©y.

CÊy ®−îc 10 - 15 ngµy th× bãn thóc.  Cßn ë ruéng liÒn ch©n th× sau khi nhæ tØa còng bãn thóc.
Cã thÓ dïng ph©n lîn ng©m ®Ó thóc hoÆc dïng ph©n ®¹m ®Ó thóc; 4 - 5 ngµy mét lÇn; l−îng
®¹m ®Ó thóc cho 1 ha trong mét løa tõ 35 - 40kg urª.  CÇn gi÷ Èm th−êng xuyªn cho ®Êt rau.

Sau khi cÊy 45 - 50 ngµy th× thu ho¹ch.  Khi h¸i chó ý h¸i s¸t gèc.  NÕu ch¨m sãc tèt chØ 20 -
25 ngµy ®−îc thu mét lÇn.  N¨ng suÊt toµn bé cã thÓ ®¹t 70 - 80 tÊn/ha (2,5 - 3 t¹/sµo).

2.  S©u bÖnh h¹i rau muèng

Rau muèng Ýt gÆp bÖnh h¹i mµ th−êng bÞ c¸c lo¹i s©u h¹i nh− s©u khoang, s©u ba ba tËp trung
ph¸ rÊt nÆng tõ th¸ng 3 trë ®i.

C¸c biÖn ph¸p phßng trõ:

- Th¸o n−íc vµo ruéng råi lïa vÞt vµo, vÞt sÏ b¾t hÕt c¸c lo¹i s©u h¹i nµy rÊt nhanh.

- Dïng nøa ®Ëp cho s©u r¬i xuèng n−íc, sau ®ã r¾c v«i bét vµ bå hãng võa diÖt ®−îc s©u võa
lµm cho rau håi phôc nhanh.

- Dïng c¸c lo¹i ®ipterªc, Monitor, Rogor, Nuvacron, vv...  pha lo·ng nh− dïng cho c¸c lo¹i
rau ¨n l¸ ng¾n ngµy kh¸c ®Ó diÖt trõ s©u h¹i.

3.  §Ó gièng rau muèng

Cã ba c¸ch ®Ó gièng rau muèng lµ ®Ó gièng lÊy h¹t, ®Ó gièng lÊy x¬, vµ lÊy mÇm ®Ó cÊy.  Rau
®á vµ tr¾ng ®Òu cã thÓ cho qu¶ vµ h¹t, nh−ng th−êng ®Ó lo¹i tr¾ng, v× lo¹i nµy sÏ trång c¹n,
cßn lo¹i ®á th× chñ yÕu lÊy x¬ cÊy hay th¶ bÌ.

a) §Ó gièng lÊy h¹t.  Trång cÊy vµo th¸ng 8 ®Çu th¸ng 9, ch¨m sãc nh− rau cÊy ®Ó ¨n nh−ng
kh«ng thu h¸i, ®Õn th¸ng 11 rau sÏ ra hoa kÕt qu¶.  Khi qu¶ cã mµu vµng th× thu h¸i, ®em vÒ
ph¬i cho vá qu¶ h¬i kh«; cho vµo cèi gi· hoÆc cèi xay cho vá qña vì ra, lÊy h¹t lµm s¹ch råi
ph¬i cho h¹t kh« kiÖt míi cÊt gi÷ sang vô sau.

Chó ý khi rau muèng bß dµi, nªn c¾m giµn thÊp ®Ó cho rau leo, hoa qu¶ sÏ ®Ëu nhiÒu, n¨ng
suÊt h¹t sÏ cao, cã thÓ thu 1 ha tõ 550 kg ®Õn 850 kg h¹t (20 - 30 kg/sµo).

b) §Ó gièng lÊy x¬: Trªn c¸c ch©n rau muèng ruéng cã n−íc ®Ó 3 - 4 th¸ng kh«ng thu h¸i cho
rau giµ, bß dµi (kh«ng cÇn ch¨m bãn) gäi lµ rau ®Ó cé.  Khi rau ®· giµ th× nhæ x¬ ®i, gäi lµ rót
x¬ ®Ó th¶.  Khi rót x¬ xong, nhÆt cá, lÊy dao ph¸t cho ®Òu råi bãn thóc sau ®ã cã thÓ thu h¸i
hoÆc l¹i ®Ó lÊy x¬ tiÕp.

c) §Ó gièng lÇy mÇm: Trªn ch©n ruéng c¹n sau khi thu ho¹ch løa cuèi vµo th¸ng 11, lÊy bïn
ao, hå, s«ng...  ®æ lªn mét l−ît, ®îi cho se, ®em su hµo hay c¶i b¾p (th−êng lµ su hµo nhì) cÊy
vµo kho¶ng c¸ch 40x40 cm hoÆc 40x50cm.



63

Rau muèng tõ ®ã do thêi tiÕt l¹nh sÏ r¹c ®i, n»m im trong bïn, ch¨m sãc su hµo c¶i b¾p ®ång
thêi còng lµ gi÷ Èm cho ®Êt.  Sang th¸ng 1, th¸ng 2 thu ho¹ch su hµo, c¶i b¾p, tiÕt trêi Êm dÇn,
rau muèng l¹i mäc mÇm.  Lµm cá vµ bãn thóc ®Ó rau muèng mäc nhanh, cã thÓ thu h¸i hoÆc
®Ó h¬i qu¸ løa mét chót ®Ó thu lµm rau gièng cÊy ra ruéng vµo ®Çu th¸ng 3.

C¢Y RAU  §AY

TiÕng Anh:   Jute

Tªn khoa häc:   Corchsus olitorius

Thuéc hä:   §ay – Tiliaceae

1.  §Æc tÝnh sinh häc

C©y bôi, cao 60 - 70 cm, l¸ nhá, xanh; th©n, cµnh vµ g©n l¸ ®á tÝa; tÝnh sinh cµnh rÊt lín so víi
tÊt c¶ c¸c lo¹i rau ¨n l¸ kh¸c; cã bé rÔ rÊt ph¸t triÓn, nh−ng ¨n n«ng, sî óng.

2.  Kü thuËt gieo trång

a) Thêi vô, lµm ®Êt, bãn ph©n, gieo trång: h¹t ®ay nhá, gieo tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 7; mét hecta
cÇn gieo 15 - 18 kg h¹t gièng.  Gieo v·i hoÆc gieo hµng, hµng nä c¸ch hµng kia 20 cm.  Bãn
lãt mçi hecta 12 - 15 tÊn ph©n chuång tèt víi 120 - 150 kg l©n vµ kali (4 - 5 t¹ ph©n chuång vµ
4 - 5 kg l©n, kali/sµo).  Lªn luèng réng 0,9 m, cao 20 cm - 30cm.

b) Ch¨m sãc, thu ho¹ch: Gieo xong t−íi gi÷ Èm, khi mäc ®−îc 2 - 3 l¸ thËt t−íi ph©n chuång,
ph©n ®¹m pha lo·ng.  Cø 8 - 10 ngµy thóc mét lÇn.  Rau ®ay rÊt sî bÞ óng ngËp, nh−ng kh«ng
chÞu ®−îc h¹n, nªn ph¶i t−íi gi÷ Èm lu«n.

Khi c©y cao 10 - 15 cm th× nhæ tØa, ®Ó l¹i c©y nä c¸ch c©y kia 20 cm.  Sau khi gieo h¹t ®−îc
50 - 60 ngµy th× nhæ tØa ®Ó ¨n hoÆc c¾t hít nh÷ng c©y ®Ó l¹i bã thµnh tõng bã nhá, máng ®Ó
b¸n.  Khi c©y lín th× nhæ tØa lÇn n÷a ®Ó l¹i kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c©y vµ c¸c hµng lµ 30x40
cm, hoÆc 40x40 cm.  Thóc ph©n sau 1 - 2 løa thu ho¹ch.  Gieo mét lÇn cã thÓ ¨n hÕt vô.

S©u h¹i rau ®ay chñ yÕu lµ s©u ¨n l¸ nªn cã thÓ dïng c¸c lo¹i thuèc Monitor, dipterªc rÊt tèt.

BÖnh h¹i th× cã bÖnh th¸n th− trªn c©y khi cßn non vµ bÖnh chÕt c©y do óng n−íc.  Phßng trõ
b»ng c¸ch xö lý h¹t gièng b»ng n−íc nãng hoÆc thuèc nh− víi h¹t c¶i, kh«ng ®Ó ø ®äng n−íc
vµ khi lµm ®Êt r¾c v«i bét trªn luèng.

3.  §Ó gièng rau ®ay

C©y rau ®ay ®Ó ¨n liÒn ch©n sÏ ra hoa, kÕt qu¶.  Th¸ng 7 thu h¸i qu¶ ®em vÒ ®Ó vµo thóng
hoÆc nong nia ph¬i cho kh« råi vß lÊy h¹t, lµm s¹ch cÊt gi÷ cho vô tíi.
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C¢Y RAU  GIÒN

TiÕng Anh:   Amaranth

Tªn khoa häc:   Amaranthus

Thuéc hä Rau giÒn: Amaranthaceae

1.  §Æc tÝnh sinh häc

Rau giÒn lµ lo¹i rau mïa hÌ mäc rÊt kháe.  Nã cã bé rÔ kháe, ¨n s©u nªn chÞu h¹n, chÞu n−íc
rÊt giái, h¹t nhá, vá sõng nªn gi÷ ®−îc søc n¶y mÇm rÊt l©u ngay c¶ tr−êng hîp bÞ r¬i vïi s©u
trong ®Êt; mäc tèt ë nhiÖt ®é 25 - 300C, kÕt hîp víi ®é Èm cao cho nhiÒu cµnh l¸ lµm rau.

2.  Kü thuËt gieo trång

a) C¸c gièng (rau ¨n):

- GiÒn tr¾ng (giÒn xanh) th©n l¸ ®Òu xanh, phiÕn l¸ hÑp, h×nh l¸ liÔu (nªn cßn cã tªn lµ giÒn l¸
liÔu).

- GiÒn ®á: (giÒn tÝa) cã lo¹i l¸ h¬i trßn ®Òu, hoÆc trßn nh− vá hÕn: cã lo¹i l¸ dµi to, th©n, cµnh,
l¸ cã mµu huyÕt dô.

b) Thêi vô, lµm ®Êt, bãn ph©n lãt:

Gieo h¹t tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 7; c©y gièng 25 - 30 ngµy (cao 10 - 15 cm) th× nhæ cÊy.  L−îng
h¹t gieo ë v−ên −¬m 1,5 - 2g/m2.  H¹t giÒn rÊt nhá nªn cÇn lµm ®Êt kü, vµ khi gieo nªn trén
h¹t víi tro bÕp ®Ó gieo cho ®Òu.

§Êt ®Ó cÊy trång bãn lãt 12 - 15 tÊn ph©n chuång cho 1 ha (4 - 5 t¹/sµo), lªn luèng réng 0,90 -
1,00, trång víi kho¶ng c¸ch 15 x 15 cm hoÆc 20 - 30kg ®¹m nguyªn chÊt ®Ó bãn cho 1ha (40
- 65 kg/sµo).

Sau khi cÊy 25 - 30 ngµy th× thu ho¹ch.  Th−êng nhæ c¶ c©y, Ýt khi h¸i tØa, nÕu h¸i th× dïng
dao c¾t ngang c©y c¸ch mÆt ®Êt 7 - 10cm ®Ó sau c©y ra chåi nh¸nh l¹i thu ho¹ch.

ë v−ên −¬m, khi c©y cao 10 - 15cm, võa nhæ cÊy, võa b¸n rau ¨n.

Rau giÒn Ýt bÞ s©u bÖnh, chñ yÕu lµ bÞ c¸c lo¹i s©u ¨n l¸ nh− s©u rãm, s©u xanh, s©u khoang.
Dïng Rogor, Dipterªc ®Ó trõ.  Kh«ng ®−îc dïng c¸c lo¹i DDT hoÆc 666 cho rau giÒn.  N¨ng
suÊt rau giÒn ë ta 4 - 7 tÊn/ha (1,5 - 2,5 t¹/sµo).

3.  §Ó gièng rau giÒn

Th¸ng 6 giÒn ra hoa, qu¶, ®Õn th¸ng 7 thu ho¹ch h¹t.  Dïng dao c¾t c¶ c©y ®em vÒ ®Ó vµo
thóng hoÆc nong, nia vµi ba h«m, sau ®ã ®em ph¬i cho kh«, vß lÊy h¹t lµm s¹ch vµ lÊy nh÷ng
h¹t cã mµu ®en nh¸y ®Ó gi÷ gièng.
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C¢Y CÇN N¦íC

Tªn kh¸c:   CÇn ta

TiÕng Anh:   Cress/Water dropwort

Tªn khoa häc:   Ocnanthe stolontifera D.C

Thuéc hä Hoa t¸n:   Umbelliferae

1.  §Æc tÝnh sinh häc:

CÇn n−íc cã th©n xèp, chia lµm nhiÒu ®èt, mçi ®èt cã mét l¸, cã bÑ «m th©n, l¸ xÎ nhiÒu thïy,
ë mçi n¸ch l¸ cã thÓ ®Ó mét nh¸nh ®Ó h×nh thµnh c©y míi, th−êng chØ cã nh÷ng m¾t giµ ë gèc
míi ®Î nh¸nh.

CÇn n−íc lµ c©y sinh s¶n v« tÝnh, kh«ng ra hoa kÕt qu¶.  RÔ thuéc nhãm rÔ chïm, mäc ë ®èt.
CÇn sèng trong n−íc, nªn yªu cÇu ®Êt bïn hÈu, nhiÒu mïn, ®Êt thÞt vµ lu«n lu«n gi÷ n−íc: pH
6 - 7.

CÇn sinh tr−ëng thuËn lîi trong nhiÖt ®é 15 - 200C, trªn 250C sinh tr−ëng chËm, c»n cçi, d−íi
5 - 60C còng sinh tr−ëng chËm, l¸ chuyÓn mµu huyÕt dô.

2.  Kü thuËt trång

a) Lµm ®Êt: hÕt mïa m−a, t¸t ao hoÆc cho rót n−íc ë c¸c cèng r·nh; ruéng th× cµy bõa cho
nhuyÔn.  NÕu bïn hÈu cã thÓ kh«ng cÇn bãn ph©n lãt.  NÕu ruéng ch−a hÈu ph¶i bãn 20 - 30
tÊn ph©n chuång 1 ha (7 - 10 t¹/sµo).

b) Thêi vô: CÊy tõ th¸ng 9 - 1, tèt nhÊt th¸ng 11 - 12, kho¶ng c¸ch cÊy 10x 10cm.

c) Ch¨m sãc: Sau khi cÊy, c©y bÐn rÔ th× r¾c tro bÕp phñ kÝn mÆt ruéng võa ®Ó chèng rÐt võa
®Ó cung cÊp chÊt kho¸ng cho cÇn.  Khi c©y cao 15 - 20cm thóc ph©n n−íc 5 - 7 tÊn céng víi
100kg ®¹m vµ 100kg kali/ha vµ ®−a n−íc vµo ruéng s©u 5 - 7 cm.  Khi c©y cao 30 - 35 cm bãn
thóc lÇn n÷a, l−îng ph©n nh− lÇn 1 vµ ®−a n−íc s©u 15 - 20 cm.

Khi c©y cao 50 - 60 cm bãn lÇn ba; l−îng ph©n còng nh− c¸c lÇn trªn, vµ ®−a n−íc vµo ruéng
ngËp c¸ch ngän c©y 15 - 20 cm.  Trång ®−îc 2 th¸ng th× cho thu ho¹ch.

3.  §Ó gièng

Th¸ng 4 lÊy gèc cÇn gi©m vµo ruéng cÇn, khi c©y mäc cao 20cm th× rót n−íc chØ gi÷ ®ñ Èm.
MÇm cÇn ®©m lªn kh«ng cÇn ch¨m sãc vµ ®Ó cho cá mäc, cá mäc cã t¸c dông che nãng cho
cÇn.

Sang th¸ng 8 - 9 b¾t ®Çu lµm cá, t−íi n−íc ph©n, vµ t¸t n−íc cho Èm ®Ó c©y ®Î nhiÒu råi nhæ
tØa cÊy ra ruéng nh©n víi kho¶ng c¸ch 5x5cm vµ gi÷ n−íc x¨m x¾p.  Khi nh¸nh cao 10 cm
®em cÊy ra ruéng s¶n xuÊt.

N¨ng suÊt cÇn ta cã thÓ ®¹t tõ 250 - 300 t¹/ha (9 - 11 t¹/sµo)

N¨ng suÊt th©m canh cao tíi 450 t¹/ha (1,6 tÊn/sµo)
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c¢Y C¶I  XOONG

TiÕng Anh: Water Cress

Tªn khoa häc: Nasturtium ofrlcinale

Thuéc hä: Brassicaceae

1.  §Æc tÝnh sinh häc

Th©n c¶i xoong mÒm, xèp, mçi ®èt dµi 5 - 6 cm, mçi m¾t cã 1 cµnh, l¸ c¶i xoong h×nh trßn
nhá mµu xanh sÉm, ë mçi n¸ch l¸ cã thÓ cã 1 cµnh.

C¶i xoong thuéc lo¹i rÔ chïm, cã rÔ phô ë ®èt th©n, cã thÓ hót chÊt dinh d−ìng vµ nÕu ®em
cÊy cã thÓ thµnh c©y ®éc lËp.

C¶i xoong sèng ë d−íi n−íc - nh−ng ph¶i lµ n−íc ch¶y míi tèt.

C¶i xoong sinh s¶n v« tÝnh lµ chñ yÕu.

C¶i xoong yªu cÇu ®Êt bïn hÈu, nhiÒu bïn, ®Êt thÞt, pH 6 - 7, ngËp n−íc 4 - 5cm vµ cã dßng
n−íc ch¶y nhÑ.  NhiÖt ®é ®Ó c©y sinh tr−ëng lµ 15 - 200C.

2.  Kü thuËt trång

a) Lµm ®Êt.  Th¸ng 9 - 10 cµy bõa cho ®Êt nhuyÔn, bãn ph©n môc 25 - 30 tÊn/ha (9 - 11
t¹/sµo).

b) Thêi vô: CÊy tõ th¸ng 10 - 12 víi kho¶ng c¸ch 5 x 5cm.  Sau khi cÊy 30 ngµy cã thÓ thu
ho¹ch løa ®Çu, vµ tiÕp ®ã cø 25 ngµy thu ho¹ch mét lÇn.  Trång th¸ng 10 cã thÓ thu ho¹ch ®Õn
hÕt th¸ng 3, n¨m l¹nh cã thÓ thu ho¹ch sang th¸ng 4.

c) Ch¨m sãc: Khi c©y ®· bÐn rÔ dïng 5 - 6 tÊn ph©n n−íc t−íi cho 1 ha, 15 - 20 ngµy sau bãn
lÇn thø 2 víi sè l−îng ph©n n−íc nh− lÇn tr−íc nh−ng thªm 200 kg sunfat ®¹m/ha.  Sau khi
thu ho¹ch (c¾t s¸t gèc) l¹i bãn nh− lÇn 1 vµ bãn lÇn thø 2 tr−íc khi thu 7 h«m.

Ruéng cÊy c¶i xoong lu«n gi÷ mùc n−íc 3 - 5 cm.

3.  §Ó gièng

Sang th¸ng 4, c¾t c©y b¸nh tÎ dïng ®Ó gièng.

Dïng nøa ®ãng thµnh m¶ng.  Vít bïn hÈu lªn m¶ng, m¶ng nøa ngËp chØ hë bïn lªn, sau ®ã
cÊy ®Ëp th©n xuèng bïn.  M¶ng ph¶i th¶ trong ao khuÊt giã, cã bãng r©m, buéc d©y cho khái
tr«i.

Sang th¸ng 8 - 9, c¾t d©y ®em gi©m ra ruéng.  Ruéng ®Ó gi©m còng ph¶i chän n¬i tho¸t n−íc.

Th¸ng 10 ®em cÊy ra ruéng s¶n xuÊt.  NÕu gièng Ýt cã thÓ lÊy rau c¶i xoong ë ruéng ®· thu 1 -
2 løa ®Çu lµm gièng cÊy nh−ng ®Ó giµ mét chót.

N¨ng suÊt trung b×nh 250 - 300 t¹ /1ha (9 - 11 t¹ sµo).
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C¢Y  Xµ  L¸CH – RAU  DIÕP

TiÕng Anh: Salad - Lettuce

Tªn khoa häc cña xµ l¸ch: Lactura sativa car capitala L.

Tªn khoa häc cña rau diÕp: Lactuca sativa secalina Alef.

Thuéc hä Hoa cóc: Composae

1.  §Æc tÝnh sinh häc cña xµ l¸ch vµ rau diÕp

Tïy gièng mµ l¸ cã thÓ kh¸c nhau, cuèn (xµ l¸ch) hay kh«ng cuèn (rau diÕp).  Th©n thuéc lo¹i
th©n th¶o vµ cã mét lo¹i dÞch tr¾ng nh− s÷a cã thÓ dïng lµm thuèc trong y häc.

Cã bé rÔ rÊt ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn rÊt nhanh.

2.  Yªu cÇu ngo¹i c¶nh

a) NhiÖt ®é: Xµ l¸ch ph¸t triÓn tèt ë 8 - 250C, cßn rau diÕp tõ 10 - 270C.  NhiÖt ®é thÝch hîp
cho toµn bé qu¸ tr×nh sinh tr−ëng tõ 15 - 200C.

b) ¸nh s¸ng: ¸nh s¸ng ngµy tõ 10 - 12 giê rÊt thuËn lîi ®Ó ®¹t n¨ng suÊt cao.

c) N−íc: §é Èm thÝch hîp cña ®Êt tõ 70% - 80%.

d) §Êt vµ chÊt dinh d−ìng: xµ l¸ch kh«ng kÐn ®Êt, chØ yªu cÇu tho¸t n−íc; pH: 5,8 - 6,6.  Sau
khi trång 28 - 40 ngµy ®· ®−îc thu ho¹ch, do ®ã cÇn c¸c lo¹i ph©n dÔ tiªu.

3.  Kü thuËt gieo trång

a) C¸c gièng xµ l¸ch vµ rau diÕp trång ë n−íc ta:

Rau diÕp:

+ Rau diÕp xo¨n (rau diÕp ng«) mÐp l¸ xo¨n, ¨n gißn

+ Rau diÕp ta (cã lo¹i l¸ vµng vµ lo¹i l¸ xanh).

Xµ l¸ch:

+ Xµ l¸ch trøng, l¸ tr¾ng, chÞu ®−îc m−a n¾ng, cuén ch¾c.

+ Xµ l¸ch li ti: l¸ xanh nh¹t, t¸n lín, Ýt cuén, xèp, chÞu óng.

b) Thêi vô gieo trång: ë n−íc ta cã thÓ gieo trång tõ th¸ng 8 n¨m nay ®Õn th¸ng 4 n¨m sau.

- Xµ l¸ch trøng: gieo tõ th¸ng 7 ®Õn th¸ng 2.

- Xµ l¸ch li ti: gieo tõ th¸ng 3 - 4 ®Ó ¨n trong vô hÌ.

- Rau diÕp xo¨n: gieo th¸ng 8 ®Õn th¸ng 3.

- Rau diÕp ta: gieo nh− trªn, nh−ng cã thÓ gieo chËm h¬n còng ®−îc.  Mét hecta cÇn 350g -
450g h¹t (13 -16g/sµo).  Tuæi c©y gièng 25 - 30 ngµy.

c) Lµm ®Êt, bãn ph©n: §Êt yªu cÇu lµm nhá, t¬i, kü, luèng cao 7 - 10cm.  Chñ yÕu lµ bãn lãt
b»ng ph©n chuång thËt hoai môc.

Mét hecta cÇn bãn nh− sau:
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- Ph©n chuång thËt hoai môc: 7 - 10 tÊn (2,5 - 3,5 t¹/sµo)

- Ph©n kali: 40kg (l,5 kg/sµo)

Trång c©y c¸ch nhau 15 - 18 cm, ®¶m b¶o mËt ®é 200.000 ®Õn 300.000 c©y /1 hecta (10.360 -
11.780 c©y/sµo).

d) Ch¨m sãc xµ l¸ch - rau diÕp:

- T−íi n−íc: trång xong t−íi ngay, mçi ngµy mét lÇn, sau chØ t−íi gi÷ Èm, 2 - 3 h«m míi t−íi.

- Xíi x¸o chØ xíi x¸o khi c©y cßn bÐ ®Ó kÕt hîp víi lµm cá.

- Bãn thóc: khi c©y ®−îc 15 - 20 ngµy mµ l¸ tr¾ng nh¹t (hiÖn t−¬ng ®ãi ph©n) th× thóc b»ng
®¹m (15 kg urª cho 1 ha) (1,5 kg/sµo) hoÆc ph©n chuång hßa n−íc.  Thóc xong cÇn t−íi röa l¸
ngay.

®) Thu ho¹ch:

Trång ®−îc 30 - 40 ngµy th× thu ho¹ch: n¨ng suÊt xµ l¸ch ë ta hiÖn nay tõ 30 - 45 t¹/ha (1 -
1,6 t¹/sµo).

4.  §Ó gièng xµ l¸ch:

§Ó gièng nªn trång th−a kho¶ng 30 cm mét c©y.  Khi c©y cao kho¶ng 40 - 50 cm ph¶i lµm
giµn ®Ó c©y khái ®æ.

Khi ra hoa xµ l¸ch rÊt sî rÐt v× h¹t phÊn xµ l¸ch mÊt søc n¶y mÇm rÊt nhanh; v× thÕ ë vïng nói
Sa Pa cÇn gieo vµo th¸ng 10, cßn ë ®ång b»ng th× gieo vµo th¸ng 8 ®Çu th¸ng 9.

C©y gièng cÇn ®−îc bãn thóc mét lÇn tr−íc lóc lµm giµn ®Ó c©y cã søc ra hoa, qu¶ ®Òu vµ
nhiÒu.

Qu¶ xµ l¸ch chÝn kh«ng ®Òu nªn qu¶ nµo chÝn thu tr−íc.  Qu¶ chÝn cã mµu vµng, nÕu ®Ó hoa
®· tr¾ng th× bÞ thÊt thu.  Thu xong ph¬i n¾ng nhÑ vµi h«m råi vß lÊy h¹t, lµm s¹ch, cÊt b¶o
qu¶n.

C¢Y  RAU  C¶I

TiÕng Anh: Cabbage

Tªn khoa häc: Brassica sp.  L.

Thuéc hä ThËp tù: Cruciferea.

1.  §Æc tÝnh sinh häc cña rau c¶i

Rau c¶i vèn −a khÝ hËu m¸t, l¹nh song còng cã nh÷ng gièng chÞu nãng kh¸ tèt.  Rau c¶i cã bé
rÔ ¨n n«ng trªn tÇng ®Êt mµu, bé l¸ kh¸ ph¸t triÓn, to b¶n nh−ng máng nªn chÞu h¹n kÐm vµ dÔ
bÞ s©u bÖnh ph¸ h¹i.
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C¸c gièng rau c¶i trång ë ta chia lµm 3 nhãm chÝnh:

a.  Nhãm c¶i bÑ:

Tªn khoa häc: Brassica campestrus L.  hay cßn gäi lµ nhãm c¶i d−a, gåm c¸c gièng c¶i §«ng
d−, c¶i bÑ Nam (c¶i mµo gµ), c¶i Hµ l−ìng, c¶i L¹ng s¬n, c¶i Tµu cuèn v.v...

Nhãm c¶i nµy chÞu l¹nh (−a nhiÖt ®é thÊp), nhiÖt ®é thÝch hîp tõ 15 - 220C, do ®ã thÝch hîp
trong vô ®«ng xu©n.

§Æc ®iÓm cña nhãm c¶i bÑ lµ cã bÑ l¸ to, l¸ rÊt lín, mét c©y cã thÓ nÆng 2 - 4 kg, thËm chÝ tíi
6 kg; thêi gian sinh tr−ëng dµi 120 - 160 ngµy.

b) Nhãm c¶i xanh:

Tªn khoa häc: Brassica juncea H.F.  Nhãm c¶i xanh cã cuèng l¸ nhá vµ h¬i trßn, phiÕn l¸ nhá
vµ hÑp, b¶n l¸ máng (so víi nhãm c¶i bÑ vµ c¶i th×a) cã mµu tõ xanh vµng ®Õn xanh ®Ëm: chÞu
®−îc nãng vµ m−a kh¸ nªn trång vô xu©n hÌ ®Ó chèng gi¸p vô rÊt tèt.  Nh÷ng gièng c¶i xanh
ngon nh− c¶i xanh l¸ vµng, c¶i xanh Thanh Mai, VÜnh Tuy, v.v...

c) Nhãm c¶i th×a hay c¶i tr¾ng:

Tªn khoa häc: Brassica sinensis L.  §Æc ®iÓm h×nh th¸i cña nhãm c¶i th×a lµ cuèng l¸ h×nh
lßng m¸ng, mµu tr¾ng, phiÕn l¸ h¬i trßn, c©y mäc gän; nhiÖt ®é thÝch hîp  tõ 10 - 270C nªn cã
thÓ trång gÇn nh− quanh n¨m.

C¶i tr¾ng chñ yÕu dïng ®Ó luéc hoÆc xµo, cßn nÊu canh th× vÞ nh¹t.

Cã nhiÒu gièng c¶i tr¾ng ngon vµ n¨ng suÊt cao nh− c¶i tr¾ng Trung Kiªn, c¶i tr¾ng NhËt T©n,
c¶i tr¾ng Thanh Mai, c¶i tr¾ng tai ngùa, c¶i tr¾ng l¸ thÉm v.v...

C¸c lo¹i rau c¶i nãi chung dÔ trång, dÔ sö dông, dÔ trång xen, gèi v× Ýt ®ßi hái kh¾t khe vÒ ®Êt
®ai, ph©n bãn.

2.  Kü thuËt trång rau c¶i

a.  Kü thuËt trång nhãm c¶i bÑ.

- Thêi vô gieo trång c¶i bÑ: Gieo h¹t vµo th¸ng 8, th¸ng 9, th¸ng 10.  Trång ra ruéng vµo c¸c
th¸ng 9, 10 vµ 11.  Tuæi c©y gièng (c©y con) kho¶ng 30 - 35 ngµy (cã 4 - 5 l¸ thËt).  §Ó trång
1 ha cÇn 350 - 400 g h¹t.  Mçi mÐt vu«ng v−ên −¬m gieo kho¶ng 2 - 2,5 kg h¹t gièng.

- Lµm ®Êt, bãn lãt vµ trång: Lµm luèng réng 1,2 - 1,5m; trång 3 hµng kiÓu nanh sÊu trªn
luèng.  Trång theo hèc.  Bæ hèc trång trªn mÆt luèng s©u 12 - 15 cm vµ c¸ch nhau 40 - 50 cm
mét hèc ®Ó cã kho¶ng 32 - 45 ngµn c©y trªn 1 hecta (1.152 - 1.620 c©y/sµo B¾c Bé).

Bãn lãt cho 1 ha c¶i bÑ nh− sau:

• Ph©n chuång: 15 - 20 tÊn

• Ph©n ®¹m urª: 20 - 25 kg

• Ph©n l©n supe: 120 - 150 kg

• Ph©n kali: 30 kg

TÊt c¶ c¸c lo¹i ph©n nµy ®−îc trén ®Òu vµ bãn trùc tiÕp vµo hèc, ®¶o ®Òu ®Êt råi ®Æt c©y gièng
vµo.  Chó ý ®Æt c©y gièng n»m ë thÕ tù nhiªn, sau ®ã lÊp ®Êt, Ên nhÑ ®Êt quanh gèc råi san
b»ng mÆt luèng.
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- Ch¨m sãc:

+ T−íi n−íc: Sau khi trång ph¶i t−íi n−íc ngay; mçi ngµy mét lÇn, nªn t−íi trùc tiÕp vµo gèc,
cho tíi khi c©y bÐn rÔ håi xanh.  Sau ®ã chØ t−íi khi c¶m thÊy ®Êt thiÕu Èm.

+ Bãn thóc vµ vun xíi: Sau trång 12 - 15 ngµy c©y ®· håi xanh vµ cã nhu cÇu ph¸t triÓn th×
bãn thóc b»ng ph©n chuång n−íc pha lo·ng.  Víi ''rau s¹ch'' th× kh«ng bãn b»ng ph©n chuång
n−íc mµ hßa vµo n−íc hoÆc r¾c kho¶ng 32 - 35 kg urª trªn mÆt luèng gÇn gèc c©y råi t−íi
n−íc ®Ó ph©n ngÊm vµo ®Êt.

Khi c©y xße l¸ th× bãn thóc lÇn thø hai.  Tr−íc khi bãn thóc nªn xíi x¸o mÆt luèng kÕt hîp
vun cao gèc cho c¶i bÑ ®Ó chèng ®æ vµ nhÆt cá d¹i.

Trong suèt qu¸ tr×nh sinh tr−ëng cña c©y c¶i bÑ cÇn bãn thóc 5 - 7 lÇn.  L−îng ph©n bãn thóc
cho 1 ha c¶i bÑ nh− sau:

• Ph©n b¾c, ph©n chuång ñ môc kho¶ng 6 - 10 tÊn.

• Ph©n ®¹m urª bãn phèi hîp kho¶ng 85 - 100 kg.

Tïy tèc ®é sinh tr−ëng cña c©y, mµu s¾c cña th©n l¸ c©y mµ t¨ng hay gi¶m l−îng ph©n bãn
cho phï hîp.

- Thu ho¹ch c¶i bÑ:

Sau trång 3 - 4 th¸ng cã thÓ thu ho¹ch ®−îc hoÆc cã thÓ ®Ó giµ h¬n.  Cã thÓ tØa l¸ ch©n, l¸ gi÷a
®Ó ¨n dÇn còng cã thÓ nhæ lu«n c¶ c©y.  Nh−ng khi c©y c¶i bÑ ®· cã bôp, ngång b¾t ®Çu ph©n
hãa mÇm hoa th× thu h¸i c¶ c©y ®Ó lµm d−a nÐn.

N¨ng suÊt c¸c gièng c¶i bÑ cña ViÖt Nam cã thÓ ®¹t 30 - 70 tÊn/ha.

b) Kü thuËt gieo trång nhãm c¶i xanh:

Thêi vô: Vô §«ng Xu©n (cßn gäi lµ vô c¶i mïa): gieo h¹t tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 11 d−¬ng lÞch.
C©y gièng ®−îc 20 - 25 ngµy tuæi th× nhæ ®Ó cÊy ra ruéng s¶n xuÊt.

Vô Xu©n HÌ (hay cßn gäi lµ vô c¶i chiªm): gieo tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 6 d−¬ng lÞch.  Tuæi c©y
gièng 30 - 35 thËm chÝ tíi 40 ngµy th× nhæ c¶ c©y ®Ó ¨n hoÆc b¸n.

Lµm ®Êt, bãn lãt vµ trång: Lµm luèng réng 1,20 - 1,50 m, cao 10 - 15 cm.  Vô c¶i chiªm lµm
luèng cao h¬n ®Ó phßng m−a ngËp.

Bãn lãt cho 1 ha c¶i canh cÇn:

• Ph©n chuång hoai môc: 15 - 18 tÊn.

• Tro bÕp: 60 - 80 g¸nh.

Tr¶i ®Òu ph©n, tro bÕp lªn mÆt luèng, lÊy cuèc ®¶o ®Òu vµ trén s©u vµo lãng luèng, san ph¼ng
vµ v·i h¹t gièng c¶i xanh lªn.  L−îng h¹t cÇn v·i 5 - 6 g/m2, h¹t xÊu ph¶i tíi 8g/m2.  Khi c¶i
xanh cã 2 - 3 l¸ thËt th× nhæ tØa ®Ó ¨n ghÐm (¨n sèng rÊt ngät vµ cã vÞ h¨ng h¨ng dÔ chÞu).
NÕu ®Ó liÒn ch©n vô chiªm th× tØa lÇn thø hai khi c©y c¶i xanh cã 3 - 4 - 5 l¸ thËt ®Ó l¹i kho¶ng
c¸ch gi÷a c¸c c©y kho¶ng 12 - 15 cm; cßn nÕu ®Ó cÊy trong vô §«ng Xu©n (vô mïa) th× khi
c©y gièng ®−îc 20 - 25 ngµy tuæi th× nhæ ®i cÊy víi kho¶ng c¸ch c©y c¸ch nhau 20 - 30 cm.

- Ch¨m sãc vµ thu ho¹ch c¶i xanh: C¶i xanh lµ lo¹i rau rÊt ng¾n ngµy nªn ®Ó c©y rau bÞ ®ãi
ph©n, ®ãi n−íc, n¨ng suÊt gi¶m rÊt ®¸ng kÓ.  Do vËy ph¶i bãn thóc 3 - 4 lÇn b»ng ph©n ®¹m
urª víi l−îng kho¶ng 45 - 100 kg/ha.  C¶i mïa khi thÊy c©y c¶i côp nân, cßn c¶i chiªm khi
thÊy c©y s¾p cã ngång th× thu ngay kh«ng ®−îc ®Ó c¶i ra hoa ¨n sÏ rÊt giµ nhiÒu x¬ vµ ®¾ng.

N¨ng suÊt c¶i xanh hiÖn nay ®¹t 20 - 40 tÊn/ha.
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c) Kü thuËt trång c¶i tr¾ng:

Thêi vô gieo trång: C¶i tr¾ng còng cã thÓ gieo trång trong vô §«ng Xu©n nh− c¶i xanh; nh−ng
do cã thÓ chÞu ®−îc nhiÖt ®é cao (ë 270C c¶i tr¾ng vÉn sinh tr−ëng tèt) nªn chñ yÕu ®−îc gieo
vµo vô Xu©n HÌ vµ HÌ Thu ®Ó chèng gi¸p vô rau.  Hai vô nµy th−êng lµ ®Ó ¨n rau liÒn ch©n,
cßn vô §«ng Xu©n th× ch¨m sãc b×nh th−êng nh− rau c¶i xanh.

- Lµm ®Êt, bãn ph©n: Vô Xu©n HÌ vµ vô HÌ Thu th−êng m−a nªn chØ lªn luèng 1,00 - 1,20 m
vµ luèng khum mai rïa.

Bãn lãt nh− víi c¶i xanh, nh−ng do c¶i tr¾ng nhiÒu n−íc nªn ph¶i bãn thªm l©n vµ kali ®Ó t¨ng
chÊt l−îng cña rau.

L−îng ph©n lãt cho 1 ha c¶i tr¾ng nh− sau:

• Ph©n chuång: 10 - 15 tÊn.

• Ph©n l©n super: 80 - 100 kg.

• Kali: 20 - 30 kg.  .

- Ch¨m sãc vµ thu ho¹ch: khi c¶i mäc ®−îc 7 - 8 ngµy th× tØa bá c©y cßi cäc; sau ®ã 7 - 8 ngµy
l¹i tØa bá lÇn thø hai gi÷ l¹i kho¶ng c¸ch ®Þnh h×nh gi÷a c¸c c©y kho¶ng 12 - 15 cm.

Sau khi tØa lÇn ®Çu th× t−íi thóc b»ng ph©n ®¹m urª.  Thóc 4 - 5 lÇn; mçi lÇn 22 - 26 kg ®¹m
urª cho 1 ha kÕt hîp víi t−íi n−íc ph©n chuång pha lo·ng 20 - 40%.  C¶i cµng lín, cµng t−íi
ph©n ®Æc h¬n.

Xíi nhÑ mÆt luèng sau khi tØa ®Þnh c©y (tØa lÇn thø hai), sau ®ã 2 - 3 ngµy th× bãn thóc.  Sau
®ã 12 - 15 ngµy cã ®iÒu kiÖn th× xíi lÇn thø hai, nhÆt s¹ch cá d¹i vµ bãn thóc.  Lµm ®−îc nh−
vËy th× c¶i tr¾ng sÏ cã mµu tr¾ng b¹ch, s¹ch, ngon vµ ®Ñp dÔ b¸n h¬n.  N¨ng suÊt c¶i tr¾ng ®¹t
25 - 40 tÊn/ha.

Ghi chó: C¶i xanh vµ c¶i tr¾ng lµ nh÷ng lo¹i rau kh«ng chØ chèng gi¸p vô tèt mµ cßn lµ lo¹i
chèng ®ãi .  ë nh÷ng vïng thiªn tai lò lôt cã ý nghÜa rÊt lín v× chØ sau 30 - 50 ngµy ®· cho thu
ho¹ch víi khèi l−îng rÊt lín gi¶i quyÕt ®−îc nguån thøc ¨n cho c¶ ng−êi lÉn gia sóc.

3.  C¸c s©u bÖnh chÝnh h¹i rau c¶i

Trªn c¸c lo¹i rau c¶i th−êng gÆp c¸c lo¹i s©u h¹i nh− s©u t¬, s©u xanh ¨n l¸, rÖp, bä nh¶y (tµnh
t¹ch)..., c¸c lo¹i bÖnh h¹i chÝnh th−êng lµ lë cæ rÔ, thèi nhòn c©y con, s−¬ng mai...

Phßng ngõa c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i nµy gièng nh− c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i c¶i b¾p, su hµo, su l¬
(xem c¸c b¶ng 18 vµ 19).

4.  §Ó gièng c¸c lo¹i rau c¶i

Vô ®Ó gièng chÝnh cña tÊt c¶ c¸c lo¹i rau c¶i lµ vô §«ng Xu©n. ë thêi vô nµy c©y c¶i sÏ ra hoa
vµo mïa xu©n khi nhiÖt ®é t¨ng dÇn lªn 20 - 250C rÊt thÝch hîp cho sù në hoa, thu phÊn cña
hä ThËp tù.  Th−êng lÊy nh÷ng c©y gieo ë vô §«ng Xu©n sím ®Ó lµm gièng.  Chó ý chän
nh÷ng c©y cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ®iÓn h×nh cña tõng lo¹i gièng, sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt, kh«ng
bÞ s©u bÖnh h¹i ®Ó lµm c©y lÊy gièng sau nµy.  §Ó gièng ph¶i trång th−a h¬n trång ®Ó ¨n.  Khi
c©y c¶i ph¸t ngång th× ph¶i c¾m cäc, lµm giµn, gi¸ ®Ó ®ì c©y, buéc c©y cho khái bÞ giã lµm ®æ
c©y, g·y ngång hoa, g©y rông hoa, rông nô.  Khi qu¶ trªn ngång hoa ®· ®Ëu ®−îc 70 - 80% th×
ph¶i bÊm bít nh÷ng cµnh hoa cuèi vµ nh¸nh hoa qu¶ phô ®Ó tËp trung dinh d−ìng nu«i qu¶,
nu«i h¹t ë cµnh qu¶ chÝnh.
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Khi qu¶ c¶i chuyÓn tõ mµu xanh ®Ëm sang mµu xanh vµng th× thu ho¹ch, kh«ng ®Ó qu¶ chÝn
h¼n trªn c©y.  Dïng dao s¾c c¾t c¶ ngång hoa, buéc thµnh tõng tóm nhá, hong vµi ba h«m råi
míi ®em ph¬i cho tíi khi qu¶ gi¸c kh« th× ®em vß lÊy h¹t; sau ®ã lµm s¹ch vµ ®−a vµo b¶o
qu¶n.

N¨ng suÊt h¹t c¶i gièng ®¹t kho¶ng 4 - 8 t¹/ha.
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II.  C¸C LO¹I RAU ¡N QU¶

Rau ¨n qu¶ cã nhiÒu lo¹i, gåm nhiÒu nhãm thuéc nhiÒu hä thùc vËt kh¸c nhau nh− nhãm c©y
hä Cµ; nhãm c©y hä BÇu bÝ, nhãm c©y hä §Ëu ®ç v.v..

NHãM C¢Y ¨N qu¶ Hä Cµ (SOlANACEAE)
§Æc tÝnh sinh häc cña nhãm nµy lµ th©n th¶o (nh− cµ chua), th©n gç (cµ c¸c lo¹i), tÝnh sinh
nh¸nh rÊt m¹nh (v× xuÊt xø tõ nh÷ng vïng nhiÖt ®íi Trung vµ Nam Mü), −a nhiÖt ®é cao (ë 13
- 150C sinh tr−ëng kÐm vµ khã në hoa, tû lÖ ®Ëu qu¶ rÊt kÐm, nhiÖt ®é thÝch hîp tõ 20 - 300C);
cã bé rÔ ph¸t triÓn s©u (40 - 70 cm), réng, thÝch c−êng ®é ¸nh s¸ng m¹nh, vµ qua giai ®o¹n
¸nh s¸ng khi cã ®é dµi chiÕu s¸ng 12 - 16 giê mét ngµy; ®é dµi ngµy thÝch hîp cho sù sinh
tr−ëng vµ ph¸t dôc cña c©y lµ 10 - 12 giê/ngµy chóng chÞu óng kÐm h¬n chÞu h¹n, ®é Èm thÝch
hîp cña ®Êt kho¶ng 70% - 80% ®é chøa Èm ®ång ruéng.  Cßn ®é Èm kh«ng khÝ kho¶ng 45 -
60%.  KÐm chÞu s−¬ng muèi; −a ch©n ®Êt t¬i xèp, giµu mïn, giµu l©n vµ kali.  VÒ chÊt dinh
d−ìng, nhãm c©y hä Cµ nµy cÇn nhiÒu nhÊt lµ kali, sau ®ã ®Õn ®¹m vµ cuèi cïng lµ l©n.

Thuéc nhãm nµy cã cµ chua, cµ c¸c lo¹i, ít, khoai t©y v.v...

C¢y Cµ CHUA

TiÕng Anh: Tomato

Tªn khoa häc: Lycopensicum esculentum Mill.)

Lµ lo¹i rau ¨n qu¶ quen thuéc ë n−íc ta.  DiÖn tÝch trång cµ chua hµng n¨m dao ®éng trong
kho¶ng 6.800 - 7.300 ha, tËp trung chñ yÕu ë ®ång b»ng vµ trung du phÝa B¾c.  Do cã c¸c
gièng cµ chua chÞu ®−îc nhiÖt ®é cao míi ®−îc lai t¹o, chän läc nªn diÖn tÝch trång cµ chua
®−îc më réng ë c¸c tØnh miÒn Trung, T©y Nguyªn vµ Nam Bé.

1.  C¸c gièng cµ chua

Ng−êi ta chia lµm 3 lo¹i cµ chua theo h×nh d¸ng cña qu¶:

a) Cµ chua hång: Lµ lo¹i cµ chua ®−îc trång phæ biÕn hiÖn nay.  Qu¶ cã h×nh d¹ng nh− qu¶
hång, kh«ng cã mói hoÆc mói kh«ng râ.  ChÊt l−îng ¨n t−¬i còng nh− chÕ biÕn vµ nÊu ¨n cao
do thÞt qu¶ ®Æc, nhiÒu bét, l−îng ®−êng cao.  PhÇn lín lµ nh÷ng gièng ®−îc lai t¹o, chän läc
trong n−íc hoÆc nhËp néi.  C¸c gièng chÝnh vô th−êng ®−îc sö dông lµ Ba lan, Hång lan, sè
214, HP5, HP1, P.375, SB2...  N¨ng suÊt c¸c gièng nµy kh¸ cao (trung b×nh ®¹t 25 - 30
tÊn/ha).  NhiÒu gièng cã thÓ sö dông cho chÕ biÕn hoÆc xuÊt khÈu t−¬i.  Trong vô Xu©n - HÌ
hoÆc §«ng Xu©n sím cã c¸c gièng chÞu ®−îc nhiÖt ®é cao, cho n¨ng suÊt kh¸ lµ CS1, SB3,
VM1.

b) Cµ chua mói: qu¶ to, nhiÒu ng¨n râ rÖt, t¹o thµnh mói.  PhÇn lín c¸c gièng thuéc lo¹i nµy
thuéc d¹ng h×nh sinh tr−ëng v« h¹n, cã thêi gian sinh tr−ëng dµi, n¨ng suÊt vµ kh¶ n¨ng
chèng chÞu kh¸ nh−ng chÊt l−îng qu¶ kÐm so víi cµ chua hång nªn Ýt ®−îc trång trong s¶n
xuÊt.
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c) Cµ chua bi: qu¶ nhá, chua, gi¸ trÞ kinh tÕ thÊp.  Nh−ng lµ nguyªn liÖu ®Ó lai t¹o gièng rÊt
qóy.

2.  Kü thuËt gieo trång

a) Lu©n canh:

C¸c lo¹i c©y hä Cµ nh− cµ chua, khoai t©y, cµ tÝm, ít, thuéc l¸ cã cïng mét sè lo¹i bÖnh h¹i,
nguån bÖnh tån t¹i trong ®Êt qua mét sè n¨m, do vËy kh«ng nªn trång cµ chua trªn mét lo¹i
®Êt mµ c©y trång tr−íc lµ nh÷ng c©y hä Cµ, nhÊt lµ ®èi víi c¸c vïng rau chuyªn canh.

ë c¸c vïng rau lu©n canh víi c©y l−¬ng thùc t¹i ®ång b»ng s«ng Hång, c«ng thøc lu©n canh:
lóa mïa sím - cµ chua - lóa xu©n tá ra cã hiÖu qu¶ nhÊt.

b) Thêi vô gieo trång: Cã ba thêi vô phæ biÕn:

• Vô sím: gieo th¸ng 7 th¸ng 8, trång th¸ng 8, th¸ng 9, thu ho¹ch vµo cuèi th¸ng 10 vµ
th¸ng 12.

• Vô chÝnh: gieo tõ gi÷a th¸ng 9 sang cuèi th¸ng 10, trång th¸ng 11 ®Ó thu ho¹ch vµo
th¸ng 2, th¸ng 3.

• Vô muén: gieo th¸ng 11, trång th¸ng 12 vµ thu ho¹ch vµo th¸ng 3, th¸ng 4.

MÊy n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu cña thÞ tr−êng, nhiÒu n¬i cßn gieo thªm cµ chua vô Xu©n - HÌ;
gieo h¹t tèt nhÊt tõ th−îng tuÇn th¸ng 1 ®Õn trung tuÇn th¸ng 2 ®Ó c©y con ®−îc trång chËm
nhÊt vµo qu·ng 15 th¸ng 3, cho thu ho¹ch vµo th¸ng 5 - 6.

L−îng h¹t gieo trong v−ên −¬m tõ 2,0 - 3,0 g/m2, ®Ó trång 1 ha cÇn gieo tõ 200g - 300g.

§èi víi cµ chua, viÖc ch¨m sãc c©y gièng ë v−ên −¬m gåm cã:

• Chèng m−a n¾ng cho c©y gièng: vô sím th−êng ®−îc gieo trong nh÷ng khay gç réng 40
- 50 cm, dµi 60 - 80 cm hay 100 cm ë ngay trong ®Çu hÌ ®Ó dÔ che ®Ëy m−a n¾ng cho
®Õn lóc ®−îc ®em trång.

• Chèng s©u bÖnh: TÝch cùc phun phßng c¸c lo¹i s©u ¨n l¸ rÇy vµ rÖp chÝch hót truyÒn
bÖnh cho c©y gièng (rÊt quan träng ®èi víi vô xu©n).

• TØa bá c©y xÊu: Nªn tØa lµm hai ®ît - ®ît ®Çu lóc c©y cã 2 l¸ thËt ®Ó l¹i c©y nä c¸ch c©y
kia 6 - 8 cm, ®ît hai khi c©y cã 3 - 4 l¸ thËt ®Ó l¹i kho¶ng c¸ch 12 - 15 cm mét c©y.

• Khi c©y cßn ®ang ë v−ên −¬m kh«ng nªn bãn thóc (trõ tr−êng hîp c©y gièng qu¸ xÊu)
®Ó rÌn luyÖn c©y gièng.  ChØ nªn t−íi n−íc gi÷ cho ®Êt h¬i Èm (kho¶ng 60%); tr−íc khi
nhæ trång 7 - 10 ngµy kh«ng t−íi n−íc ®Ó b¾t buéc bé rÔ ph¸t triÓn ch¾c ch¾n, nh−ng
tr−íc khi nhæ cÊy 4 - 6 giê l¹i t−íi ®Ém n−íc l· ®Ó khi nhæ khái bÞ ®øt rÔ.

b.  Lµm ®Êt, bãn ph©n lãt vµ trång: Lµm luèng ruéng 1 - 1,20m, cao 20 - 30 cm (vô sím cã
thÓ lµm luèng réng 0,90 m, cao 30 - 40 cm, trång hµng ®¬n).  §Êt trång cµ chua lóc lªn luèng
kh«ng cÇn lµm nhá ®Ó tranh thñ thêi vô.

Bãn lãt cho 1 ha cÇn:

• Ph©n chuång hoai môc: 15 - 20 tÊn (5 - 7 t¹/sµo)

• Ph©n l©n: 400 - 500kg (14 - 17 kg/sµo)

• Ph©n kali: 195 - 200 kg (6 - 7 kg/sµo)

• Ph©n ®¹m urª: 70 kg (2,5 kg/sµo)
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C¸c lo¹i ph©n trén lÉn nhau bãn vµo ®Êt lóc trång (bæ hèc råi bá ph©n vµo, lÊp ®Êt).  §Êt trong
hèc ph¶i ®ñ nhá ®Ó c©y b¾t rÔ ®−îc dÔ, dïng gi»m nhãi ®Êt ra, ®Æt c©y th¼ng ®øng råi lÊp ®Êt
vµ Ên nhÑ quanh gèc.  Tuæi c©y gièng lµ 25 - 30 ngµy (cã 6 - 7 l¸ thËt, cao 17 - 22 cm).  Chän
c©y mËp, kháe, l«ng ng¾n.  Cµ chua mói trång víi kho¶ng c¸ch hai hµng trªn luèng c¸ch nhau
70 - 80 cm, c©y c¸ch nhau 40 - 50 cm (mËt ®é 30 - 32 ngh×n c©y trªn 1 hecta).  Cµ chua hång
trång hµng c¸ch nhau 70 cm, c©y trªn hµng c¸ch nhau 30 - 40 cm (mËt ®é 35 - 40 ngh×n
c©y/ha).

c) Ch¨m sãc:

- T−íi n−íc: sau khi trång t−íi 1 ngµy 2 lÇn ®Ó c©y bÐn rÔ sau ®ã chØ t−íi gi÷ Èm (kho¶ng
60% ®é Èm ®ång ruéng).

Nªn t−íi n−íc vµo r·nh ë hai thêi kú: lóc ra qu¶ ré (trªn 50% sè c©y ®· cã qu¶) vµ lóc qu¶
ph¸t triÓn m¹nh.  Chó ý kh«ng ®−îc ®Ó cho bé l¸ cµ chua bÞ hÐo rò trong bÊt kú giai ®o¹n nµo.

- Bãn thóc: Cµ chua cÇn ®−îc bãn thóc 4 - 5 lÇn

Ph¶i nh×n c©y mµ bãn v× nÕu bãn nhiÒu, bãn kh«ng ®óng lóc c©y chØ ph¸t triÓn th©n l¸, hoa Ýt
®Ëu, qu¶ kÐm.  L−îng ph©n ®Ó thóc kho¶ng 10 tÊn ph©n môc vµ 130 kg ®Õn 200 kg ®¹m urª.
C¸c kú thóc quan träng lµ sau khi c©y bÐn rÔ, khi c©y ra nô, lóc qu¶ ra ré.  L−îng ph©n thóc
t¨ng dÇn theo c¸c giai ®o¹n ph¸t dôc cña c©y, tËp trung nhÊt vµo lóc ra qu¶ vµ qu¶ ®ang ph¸t
triÓn, sau ®ã cã thÓ sau mçi lÇn thu ho¹ch l¹i thóc nhÑ mét lÇn lµm cho cËy trÎ l©u vµ qu¶ ®Ñp
m·.

- Vun tØa: sau khi ra ng«i 15 ngµy th× míi xíi x¸o vµ vun gèc, sau ®Êy 10 - 12 ngµy l¹i xíi
x¸o vµ vun cao thªm ®Ó cñng cè tÇng rÔ bÊt ®Þnh.  C¸c gièng cµ chua hiÖn nay ta ®ang trång
hÇu hÕt lµ lo¹i h×nh v« h¹n, do ®ã muèn ®¹t n¨ng suÊt cao, nhÊt thiÕt ph¶i c¾m cäc, lµm giµn,
buéc c©y vµ tØa cµnh.  Khi c©y cµ chua cao 30 cm th× c¾m cäc (cäc dµi 1,20 m) vµ buéc c©y
vµo cäc ë ®o¹n c¸ch mÆt ®Êt 30 - 35 cm, cø 5 - 7 h«m l¹i buéc mét lÇn, kÕt hîp tØa hÕt nh¸nh
bªn, chØ ®Ó 2 th©n chÝnh.  TØa bá c¶ nh÷ng l¸ giµ vµ nh÷ng l¸ hÕt kh¶ n¨ng quang hîp.

Phßng trõ s©u bÖnh: cµ chua th−êng gÆp c¸c s©u h¹i nh− s©u xanh, s©u khoang ¨n l¸, ¨n cïi
qu¶, s©u hång ®ôc qu¶ vµ rÖp.  Dïng c¸c lo¹i Dipterªc, Decis, Supracit ®Òu cã hiÖu qu¶.

Cßn bÖnh hay gÆp lµ mèc s−¬ng (s−¬ng mai) ë vô chÝnh vµ vô muén; bÖnh xo¾n l¸ ë vô muén
vµ vô xu©n.  Víi c¸c bÖnh nµy dïng thuèc booc®« 1% phun kü cho c©y; l−îng phun tõ 750 -
850 lÝt cho 1 hecta (27 - 30 lÝt/sµo).  ë c©y gièng th× dïng Monitor, Decis, Nuvacron v.v...
phun tû lÖ 1/2000; ë ruéng s¶n xuÊt phun tû lÖ 1/1000 ®Õn 1/1500 ®Ó diÖt c¸c c«n trïng m«i
giíi truyÒn bÖnh.

d) Thu ho¹ch:

Tõ khi c©y ra hoa ®Õn khi qu¶ chÝn mÊt chõng 45 - 65 ngµy tïy vô vµ tïy gièng.  Tïy theo yªu
cÇu vËn chuyÓn mµ thu ho¹ch sím hay muén.  Nãi chung khi cµ chua ®· to, ®Éy søc, vá qu¶
c¨ng vµ bãng l¸ng, chuyÓn tõ mµu xanh sang tr¾ng xanh, cµnh qu¶ cã nh÷ng vßng n©u lµ lóc
h¹t ®· ph¸t dôc ®Çy ®ñ, cã thÓ thu ho¹ch ®Ó vËn chuyÓn ®i xa ®−îc an toµn, cßn nÕu kh«ng th×
®Ó qu¶ chÝn mét nöa råi thu ho¹ch, tõ 3 - 5 ngµy thu mét lÇn.  Khi thu hoach bøt qu¶ nhÑ tay
®Ó kh«ng lµm g·y nóm qu¶ vµ khái lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¶ chïm qu¶.

N¨ng suÊt cµ chua cña ta b×nh qu©n tõ 8 tÊn ®Õn 13 tÊn/ha; cao cã thÓ tíi 30 tÊn/ha (2,8 - 4,6
t¹/sµo vµ cao tíi 11 t¹/sµo)

3.  §Ó gièng cµ chua
Chän qu¶ chÝn hoµn toµn trªn nh÷ng c©y tèt cã ®Æc ®iÓm ®iÓn h×nh cña gièng, nh÷ng qu¶ tèt
nhÊt lµ ë løa thø hai ®Õn thø n¨m.  H¸i vÒ ®Ó qu¶ chÝn thªm ®é 4 - 5 h«m n÷a råi c¾t ngang
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qu¶, v¾t h¹t vµo chËu ®Ó 1 - 2 ngµy ®ªm cho thÞt qu¶ lªn men, h¹t kh«ng dÝnh nhau, ®·i kü lÊy
h¹t ch¾c mÈy lµm gièng.  Ph¬i h¹t n¬i n¾ng nhÑ, ®é 4 - 5 n¾ng, nhí ®¶o h¹t lu«n.  Khi ph¬i
xong cho h¹t vµo chai lä, tói v¶i, tói giÊy vµ bá vµo thïng b¶o qu¶n.  Gi÷ tèt, h¹t cã thÓ ®Ó l©u
tíi 6 n¨m vÉn dïng ®−îc.

N¨ng suÊt h¹t cµ chua tõ 25 - 35 kg/ha (1,5 - 3,5kg/sµo) tïy theo gièng; c¸c gièng cµ chua ®Þa
ph−¬ng cña ta cã tØ lÖ h¹t rÊt cao 0,4% - 0,6% so víi träng l−îng qu¶ t−¬i khi chÝn ®Çy ®ñ.
TÝnh trung b×nh cø 150 - 200 kg qu¶ th× lÊy ®−îc 1 kg h¹t gièng.

C¢Y  Cµ
TiÕng Anh: Aubergine

Tªn khoa häc: Solanum melongena L.

Cµ lµ lo¹i rau ¨n qu¶ th«ng dông trong mïa hÌ ë n−íc ta.  Qu¶ dïng ®Ó nÊu n−íng (cµ tÝm, cµ
b¸t), ®Ó muèi chua, nÐn (cµ ph¸o, cµ b¸t) võa phæ biÕn trong b÷a ¨n hµng ngµy võa ®Ó dù tr÷
vµ cßn cã t¸c dông ch÷a bÖnh (thøc ¨n cã cµ sÏ lµm gi¶m l−îng colesterol trong m¸u).  Cµ lµ
lo¹i c©y dÔ tÝnh, dÔ trång cho thu ho¹ch dµi nªn ®−îc trång phæ biÕn trong v−ên rau gia ®×nh.
Ngoµi ra, cµ tÝm cã thÓ ph¸t triÓn trªn diÖn tÝch nhÊt ®Þnh ®Ó cã s¶n phÈm cho c¸c nhµ hµng,
kh¸ch s¹n, khu du lÞch.

1.  §Æc ®iÓm sinh vËt häc c©y cµ

Nguån gèc ph¸t sinh cña c©y cµ lµ Ên §é.  Tõ ®©y ph¸t triÓn sang c¸c n−íc §«ng ¸ (Trung
Quèc, NhËt B¶n, §«ng D−¬ng), sau ®ã ®Õn T©y ¸ (Apganixtan, Iran) vµ ch©u ©u.  V× c©y cµ
chÞu ®−îc nhiÖt ®é cao h¬n cµ chua nªn ®−îc trång chñ yÕu trong vô hÌ.  NhiÖt ®é thÝch hîp
cho h¹t n¶y mÇm lµ 25 - 300C, cho sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y lµ 20 - 250C.  ¦a ¸nh s¸ng
m¹nh; Ýt ph¶n øng víi thêi gian chiÕu s¸ng nªn cµ cã thÓ ra hoa, t¹o qu¶ hÇu nh− quanh n¨m.

Tuy cã bé rÔ kháe, ¨n s©u nh−ng do bé l¸ lín, hÖ sè tiªu hao n−íc cao, c©y cÇn ®ñ ®é Èm ®Êt
(80%) ®Ó duy tr× sinh tr−ëng vµ ®¶m b¶o tû lÖ ®Ëu qu¶ cao.

Do thêi gian sinh tr−ëng dµi, ®Êt trång cµ cÇn chän n¬i ®Êt tèt dÔ tho¸t n−íc, cã ®é pH 6,5 - 7.

2.  Gièng cµ
Cµ trång ë n−íc ta gåm rÊt nhiÒu chñng trong loµi S.  melonena.  XÐt vÒ h×nh th¸i qu¶ vµ ®Æc
®iÓm tiªu dïng cã thÓ ph©n c¸c nhãm sau:

a) Cµ trßn (S.m.var.esculentum Ness) cã:

• Cµ b¸t tr¾ng: vá tr¾ng, qu¶ to trßn, thÞt nhiÒu, Ýt h¹t.

• Cµ b¸t xanh: qu¶ to, trßn, dÑt, vá xanh, nhiÒu khÝa.

• Cµ tÝm trßn: qu¶ to, trßn, mµu tÝm pha tr¾ng, ruét nhiÒu, chÊt l−îng qu¶ tèt vµ s¶n l−îng
cao.
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b) Cµ dµi (S.m.var.serpentinum Bailey):

• Cµ tÝm dµi: qu¶ dµi 20 - 30 cm, tÝm hoµn toµn hoÆc pha tr¾ng.

• Cµ cong: qu¶ dµi, ®−êng kÝnh nhá, cong nhiÒu khóc.

c) cµ ph¸o (S.m.var.depressum Bailey):

• Cµ xoan: qu¶ xanh tr¾ng, h×nh bÇu dôc

• Cµ tø thêi: qu¶ trßn, nhá, mµu xanh tr¾ng, trång quanh n¨m.

• Cµ sung: qu¶ xanh, h¬i trßn gièng nh− qu¶ sung.

• Cµ dõa: qu¶ to h¬n c¸c d¹ng trªn, h×nh qu¶ dõa.

3.  Kü thuËt trång cµ
a) Thêi vô:

Cµ cã thÓ trång quanh n¨m, song ®èi víi tõng lo¹i cã thêi vô kh¸c nhau ®Ó ®¹t n¨ng suÊt cao.

• Vô sím: gieo vµo th¸ng 7 - 8, thu ho¹ch qu¶ th¸ng 11 - 12.  Vô nµy th−êng ®−îc bè trÝ ë
®Êt b·i ven s«ng, tho¸t n−íc tèt.

• Vô chÝnh: gieo vµo th¸ng 11 - 12, thu qu¶ vµo th¸ng 3 - 5.  Vô nµy thÝch hîp víi cµ
ph¸o, cµ b¸t tr¾ng vµ xanh.

• Vô muén: gieo th¸ng giªng - 2, thu qu¶ vµo th¸ng 4 - 6.  PhÇn lín c¸c lo¹i cµ tÝm gieo
vµo thêi vô nµy.

b) V−ên −¬m:

H¹t cã vá dµy, khã n¶y mÇm nªn tr−íc khi gieo cÇn ng©m n−íc mét ngµy ®ªm, sau ®ã vít ra
ph¬i se h¹t råi gieo.  §Êt lµm v−ên −¬m ph¶i t¬i xèp, nhiÒu mïn, gi÷ Èm vµ tho¸t n−íc tèt.

L−îng h¹t gieo 1m2: 2 - 3g .  §Ó trång 1 hecta cÇn 400 - 500g h¹t gièng gieo trªn 200m2 v−ên
−¬m.  Khi c©y cã 1 - 2 l¸ thËt th× tØa bít nh÷ng c©y xÊu, gi÷ l¹i kho¶ng c¸ch 2 - 8 cm/c©y.  Khi
c©y cao 6 - 10 cm tØa lÇn thø 2, chØ gi÷ l¹i nh÷ng c©y tèt víi kho¶ng c¸ch 5 - 6 cm.  Sau mçi
lÇn tØa, kÕt hîp nhÆt cá vµ bãn thóc b»ng n−íc ph©n pha lo·ng.  Khi c©y gièng ®−îc 25 - 30
ngµy tuæi th× nhæ ®i cÊy (trång) ra ruéng.  Tr−íc khi nhæ trång 5 - 7 ngµy kh«ng t−íi n−íc
nh−ng t−íi ®Ém c©y tr−íc lóc nhæ 4 - 5 giê.

c) Lµm ®Êt, bãn ph©n:

§Êt sau khi cµy bõa kü, lªn luèng réng 1,4 m, cao 0,2 - 0,3 m.  Trªn luèng trång 2 hµng nanh
sÊu víi kho¶ng c¸ch 50 x 60 cm cho cµ b¸t, cµ dõa, 60 - 70 cm hoÆc 60 x 80 cm cho cµ tÝm
qu¶ dµi vµ cµ ph¸o, ®¶m b¶o mËt ®é 20.000 - 25.000 c©y/ha.

Mçi lóc ta bãn 15 tÊn ph©n chuång, 200 kg ®¹m urª, 200 kg ph©n kali vµ 200 - 250 kg l©n
supe.

Bãn lãt toµn bé ph©n chuång, l©n vµ 1/3 l−îng kali vµ ®¹m.  Sè cßn l¹i ®Ó bãn thóc kÕt hîp
xíi vun trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc sau nµy.

d) Ch¨m sãc:

- Xíi vun, bãn thóc:

Sau khi trång 12 - 15 ngµy, c©y ®· håi xanh, xíi vun lÇn ®Çu.  LÇn thø 2 sau lÇn thø nhÊt 15 -
20 ngµy kÕt hîp bãn thóc mét nöa sè ®¹m vµ kali cßn l¹i.
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Khi c©y b¾t ®Çu ra hoa, tiÕn hµnh xíi vun vµ bãn nèt sè ph©n cßn l¹i.

Sau mçi lÇn xíi vun vµ bãn thóc cÇn t−íi ®ñ Èm cho c©y.  LÇn bãn thóc thø 2, lóc c©y ra hoa
cã thÓ t−íi n−íc theo r·nh luèng.

Khi thu løa qu¶ ®Çu vµ sau mçi lÇn thu cÇn t−íi thóc b»ng n−íc ph©n pha lo·ng ®Ó gi÷ cho c©y
trÎ l©u.

- TØa cµnh:

C¸c cµnh n¸ch bªn d−íi chïm hoa ®Çu tiªn ph¶i tØa bá ®Ó tho¸ng gèc, ®Ò phßng s©u bÖnh h¹i.
Sau chïm hoa ®Çu, gi÷ l¹i mçi c©y 2 cµnh ®èi víi cµ b¸t tr¾ng, 3 cµnh ®èi víi cµ tÝm.  §èi víi
c¸c lo¹i cµ sinh tr−áng m¹nh, sau chïm hoa thø 2 - 3 cã thÓ bÊm ngän.  Víi c©y ®Ó l©u vµ
kh«ng bÊm ngän, cÇn c¾m giµn ®Ó chèng ®æ.  C¸ch c¾m gièng nh− ®èi víi cµ chua.

®) Phßng trõ s©u bÖnh:

Giai ®o¹n c©y con vµ sau trång cµ th−êng bÞ lë cæ rÔ vµ chÕt xanh.  §Ó kh¾c phôc, cÇn xö lý
h¹t tr−íc khi gieo b»ng thuèc TMDT 80% (5g/1kg h¹t).

Khi c©y ra hoa vµ trong qu¸ tr×nh thu qu¶ th−êng bÞ bÖnh ®èm n©u.  Dïng booc®« 1% phun
víi l−îng 500 - 600 lÝt/ha.

C¸c lo¹i s©u h¹i th−êng gÆp ë cµ cã s©u x¸m, s©u ¨n l¸, bä rïa...  Dïng Basudin 50EC (pha
1/500) hoÆc Malathion 50EC (pha 1/400) phun ®Þnh kú 5 - 7 ngµy mét lÇn.

e) Thu ho¹ch:

Khi cµ ®ñ ®é chÝn cÇn thu ho¹ch kÞp thêi, võa gi÷ chÊt l−îng cao, võa ®¶m b¶o cho qu¶ non
trªn c©y ph¸t triÓn.  Cµ ph¸o, cµ b¸t c¸ch 2 - 3 ngµy thu mét lÇn.  Cµ tÝm thu khi qu¶ b¾t ®Çu
chuyÓn tõ mµu tÝm sang tÝm nh¹t trªn vá qu¶ cã vÕt r¹n ch©n chim.

N¨ng suÊt cµ tÝm dµi kho¶ng 20 - 40 tÊn/ha, cµ ph¸o 12 - 18 tÊn/ha, cµ b¸t 8 - 12 tÊn/ha.

f) §Ò gièng:

Chän qu¶ tèt ë chïm hoa thø 2 - 3, kh«ng bÞ s©u bÖnh trªn c©y s¹ch bÖnh lµm gièng.  Mçi c©y
®Ó 2 - 4 qu¶.  Sau khi chÝn, thu vÒ ®Ó chÝn sinh lý tiÕp mét tuÇn n÷a råi bæ ®·i h¹t lµm gièng.

C¢Y  íT
TiÕng Anh: Pepper

Tªn khoa häc: Capsicum annum L.

1.  §Æc ®iÓm sinh vËt häc cña c©y ít
C©y ít cã nguån gèc tõ Nam Mü, tõ mét loµi ít cay hoang d¹i, ®−îc thuÇn hãa vµ trång ë
ch©u ¢u, Ên §é c¸ch ®©y h¬n 500 n¨m.

Cã 2 nhãm phæ biÕn lµ ít cay vµ ít ngät.

- ít ngät (Salat pepper) ®−îc trång nhiÒu ë ch©u ¢u, ch©u Mü vµ mét vµi n−íc ë ch©u ¸ vµ
®−îc sö dông nh− mét lo¹i rau xanh hoÆc dïng ®Ó chÕ biÕn.  ít ngät míi ®−îc trång ë n−íc ta
tõ cuèi nh÷ng n¨m 60 nh−ng víi diÖn tÝch rÊt nhá.
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- ít cay (Chili): §−îc trång phæ biÕn ë Ên §é, ch©u Phi vµ c¸c n−íc nhiÖt ®íi kh¸c vµ ®−îc
sö dông lµm gia vÞ.  ít cay lµ c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ vµ trång phæ biÕn h¬n ít ngät.

ít lµ c©y 1 n¨m, cßn ë d¹ng hoang d¹i (qu¶ rÊt nhá) cã thÓ sèng vµ cho qu¶ liªn tôc trong
nhiÒu n¨m.

ít lµ c©y −a nhiÖt.  NhiÖt ®é thÝch hîp cho sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña ít lµ 25 - 280C ban ngµy
vµ 18 - 200C ban ®ªm.  ë nhiÖt ®é 150C h¹t n¶y mÇm sau 10 - 12 ngµy cßn c©y th× ph¸t triÓn
rÊt chËm.  ë nhiÖt ®é trªn 320C c©y sinh tr−ëng kÐm, hoa bÞ rông nhiÒu nªn tû lÖ ®Ëu qu¶ thÊp.
CÇn nhiÒu ¸nh s¸ng.  ThiÕu ¸nh s¸ng, nhÊt lµ vµo thêi ®iÓm ra hoa sÏ lµm gi¶m tû lÖ ®Ëu qu¶
cña c©y.

ít chÞu ®−îc h¹n.  Tuy vËy, ë thêi kú ra hoa vµ ®Ëu qu¶, ®é Èm (®Êt vµ kh«ng khÝ) ®ãng vai
trß quan träng trong viÖc h×nh thµnh khèi l−îng vµ chÊt l−îng qu¶.  §é Èm ®Êt thÊp (d−íi
70%) qu¶ hay bÞ cong vµ vá qu¶ kh«ng mÞn.

Tuy vËy, ít kh«ng chÞu ®−îc óng.  §é Èm ®Êt qu¸ cao (trªn 80%) lµm bé rÔ kÐm ph¸t triÓn,
c©y cßi cäc.

2.  C¸ch trång ít cay
1.  Gièng ít cay:

Cã rÊt nhiÒu gièng ít ®−îc trång hoÆc mäc tù nhiªn ë n−íc ta.  Tuy nhiªn c¸c gièng ®ang
®−îc trång phæ biÕn lµ:

- ít sõng bß: Trång nhiÒu ë ®ång b»ng vµ trung du B¾c Bé: VÜnh Phó, Hµ B¾c, Hµ Néi, Th¸i
B×nh, H¶i H−ng...  Gièng cã thêi gian sinh tr−ëng ng¾n (110 - 115 ngµy tïy theo vô trång),
qu¶ dµi 10 - 12 cm, ®−êng kÝnh 1 - 1,5 cm, mµu ®á t−¬i.  Thêi gian thu qu¶ 35 - 40 ngµy, n¨ng
suÊt 300 - 450 kg/sµo (8 - 12 tÊn/ha).  Tû lÖ chÊt kh« 21 - 22%.  NÕu trång riªng rÏ trong
v−ên, c©y cã thÓ sèng tíi 2 - 3 n¨m.

- ít ch×a v«i: Phæ biÕn ë c¸c tØnh Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn - HuÕ vµ duyªn h¶i
Nam Trung Bé.  Gièng cã thêi gian sinh tr−ëng ng¾n (115 - 120 ngµy), cao kho¶ng 40 - 45
cm, trªn c©y cã 4 - 5 cµnh.  Mçi c©y cã 40 - 45 qu¶.  N¨ng suÊt trung b×nh 350 - 450 kg/sµo
(9,7 - 12,5 tÊn/ha).

C¶ hai gièng trªn cã sè l−îng qu¶ nhiÒu, qu¶ to (trªn 10g/qu¶), mµu qu¶ ®Ñp nh−ng bÞ bÖnh
th¸n th− trung b×nh vµ nÆng.  BÞ virót vµ nhÖn tr¾ng ph¸ h¹i.

- Gièng 01 do ViÖn khoa häc n«ng nghiÖp miÒn Nam chän läc tõ gièng ít Xiªm qu¶ nhá, chØ
thiªn.  N¨ng suÊt trung b×nh 7 - 10 tÊn/ha.  Tû lÖ chÊt kh« cao (trªn 25%) bét kh« gi÷ ®−îc
mµu ®á vá qu¶.

Ngoµi ra cßn mét sè gièng nhËp néi ®−îc thuÇn hãa cã nguån gèc tõ Lµo, Bungari, Hungari
cã thÓ trång ®Ó xuÊt khÈu t−¬i hoÆc nghiÒn bét.

2.  Kü thuËt trång ít cay:

a) Thêi vô:

ít ®−îc gieo vµo 2 vô chÝnh:

• Vô ®«ng xu©n: gieo h¹t th¸ng 10 - 12, trång th¸ng 1 - 2, thu ho¹ch th¸ng 4 - 5 ®Õn th¸ng
6 - 7.
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• Vô hÌ thu: gieo h¹t th¸ng 6 - 7, trång th¸ng 8 - 9, thu ho¹ch th¸ng 1 - 2

Ngoµi ra, trong ®iÒu kiÖn ®Êt b·i ven s«ng hoÆc ®Êt trèng, kh«ng trång c©y l−¬ng thùc cã thÓ
bè trÝ ít xu©n hÌ gieo h¹t th¸ng 2 - 3, trång th¸ng 3 - 4, thu ho¹ch th¸ng 7 - 8).

b) V−ên −¬m:

§Êt v−ên −¬m lµm nh− ®èi víi cµ chua.  MËt ®é gieo 0,5 – 0,6g/m2.  Mçi sµo trång 1500 -
1600 c©y (kho¶ng 42.000 c©y/ha) cÇn 3 - 4m2 v−ên −¬m hay 20g h¹t (1 ha cÇn 0,6 kg h¹t).

Trong vô §«ng Xu©n vµ Xu©n HÌ vµo thêi ®iÓm gieo h¹t, nhiÖt ®é d−íi 200C cÇn ph¶i ñ h¹t
cho nøt nanh míi gieo.

Kh«ng bãn ph©n hãa häc trong v−ên −¬m.  Sau khi c©y mäc 3 - 5 ngµy, pha lo·ng n−íc ph©n
t−íi 2 ngµy/lÇn.  NÕu cã gi¸ rÐt hoÆc s−¬ng muèi ph¶i che ®Ëy v−ên −¬m.

c) Lµm ®Êt, bãn ph©n, trång:

C©y ít thÝch hîp trång trªn ®Êt thÞt nhÑ hoÆc c¸t pha, dÔ tho¸t n−íc.  §Êt sau khi cµy bõa kü,
lªn luèng mÆt luèng 1 m, cao 30 cm, r·nh réng 20 cm.  Mçi luèng trång 2 hµng, kho¶ng c¸ch
gi÷a hµng 60 cm, kho¶ng c¸ch c©y 40 - 50 cm.

L−îng ph©n bãn cÇn cho ít tÝnh trªn 1 sµo B¾c Bé nh− sau:

• Ph©n chuång (tèt nhÊt lµ ph©n gia cÇm): 7 t¹ (18 - 20 tÊn/ha).

• §¹m urª: 10 kg ®¹m urª (280 kg/ha)

• Kali: 10 - 15 kg kali sunphat (280 - 420 kg/ha)

NÕu ®Êt h¬i chua, pH d−íi 5,5 cã thÓ bãn 30 - 40 kg v«i bét/sµo

Toµn bé ph©n chuång, v«i bét, l©n vµ mét nöa sè ®¹m, kali dïng ®Ó bãn lãt trùc tiÕp vµo hèc,
sau ®ã ®¶o kü víi ®Êt, lÊp nhÑ mét líp ®Êt máng vµ ®Æt c©y nhæ tõ v−ên −¬m ®· cã 4 - 5 l¸
thËt, cao 15 - 20cm ®Ó trång (sau mäc kho¶ng 40 - 50 ngµy).  Sè ph©n ®¹m vµ kali cßn l¹i sö
dông ®Ó bãn thóc kÕt hîp víi xíi vun sau nµy.  Còng cã thÓ ®Ó l¹i 1/3 sè ph©n chuång vµ l©n
dïng ®Ó bãn thóc ®ît ®Çu nÕu thêi gian sinh tr−ëng cña c©y dµi h¬n 5 th¸ng.

d) Ch¨m sãc:

Sau khi trång, t−íi ®ñ Èm cho c©y (®é Èm b»ng 70% ®é Èm ®Êt).  Sau khi trång 20 - 25 ngµy
vµ sau ®ã 20 ngµy tiÕn hµnh xíi vun vµ bãn thóc sè ph©n cßn l¹i.  Sau khi thu løa ®Çu dïng
n−íc ph©n pha lo·ng t−íi cho c©y.  Th−êng xuyªn tiÕn hµnh lo¹i bá l¸ giµ, l¸ bÞ bÖnh d−íi gèc
vµ tØa cµnh tr−íc lóc ra hoa.  Mçi c©y chi ®Ó 3 - 4 cµnh.

e) Phßng trõ s©u bÖnh:

ít th−êng bÞ c¸c bÖnh sau ®©y ph¸ ho¹i:

- BÖnh th¸n th− (Colletotricum nigrum El.  et stal.) hoÆc Coll capsici But.  and Bis.): §©y lµ
bÖnh nguy hiÓm g©y thèi qu¶ hµng lo¹t.  TÊt c¶ c¸c vïng ít tËp trung ®Òu bÞ bÖnh nµy ph¸
ho¹i nÆng.  Do bÖnh xuÊt hiÖn vµo lóc qu¶ chÝn ré, vµo thêi ®iÓm nhiÖt ®é cao (300C), m−a
nhiÒu nªn rÊt khã kh¨n cho viÖc phßng trõ b»ng thuèc hãa häc.  Do nÊm bÖnh tån t¹i trªn tµn
d− c©y trång nªn ph¶i thùc hiÖn lu©n canh nghiªm ngÆt: kh«ng trång liªn tôc ít trªn mét ch©n
ruéng hoÆc trång ít sau c¸c c©y hä Cµ kh¸c (nh− cµ, cµ chua, v.v...).

Khi ph¸t hiÖn bÖnh, dïng thuèc Zineb 0,1%, Boãc®« 0,5% phun trõ.  BÖnh truyÒn qua h¹t nªn
ph¶i xö lý h¹t tr−íc khi gieo.

- BÖnh s−¬ng mai (Phytophthora infestans (Mont.): ph¸ ho¹i tÊt c¶ c¸c bé phËn trªn c©y.
BÖnh ph¸t sinh tõ mÐp l¸, sau ®ã lan nhanh c¶ c©y, g©y thèi nhòn, sau ®ã kh« gißn vµ g·y.
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Hoa bÞ bÖnh chuyÓn thµnh mµu n©u vµ rông.  Khi xuÊt hiÖn bÖnh, dïng Zineb 0,1% phun ®Þnh
kú.

- BÖnh hÐo rò (Fusarium oxysporum f.  lycopensici): xuÊt hiÖn chñ yÕu ë giai ®o¹n c©y con
®Õn khi ra hoa.  Dïng hçn hîp Kasuzan 0,2%, Fudazol 0,1% phun lªn l¸ vµ t−íi vµo gèc c©y.

- NhÖn tr¾ng (Poliphago tarsonemus Latus.): g©y hiÖn t−îng xo¨n ngän, xo¨n l¸.  Dïng
Applau phun víi nång ®é 0,2% hoÆc Padan 95 SP 2%, Nuvacron 1,5%, Dimecron phun ®Òu
trõ ®−îc.

- RÖp (Aphis sp.): th−êng xuÊt hiÖn vµo cuèi th¸ng 4 ®Çu th¸ng 5.  Dïng Bi58 1,5% phun khi
ph¸t hiÖn rÖp ë mÆt tr¸i cña l¸.

3) Thu ho¹ch:

ít cay cã thêi gian ra hoa vµ t¹o qu¶ dµi nªn thêi gian thu ho¹ch còng rÊt dµi, cã gièng tíi
100 - 120 ngµy.  Nh÷ng qu¶ chÝn nªn h¸i ngay ®Ó kh«ng ¶nh h−ëng tíi hoa vµ qu¶ ®ang lín.
H¸i c¶ cuèng, nÕu ®Ó nghiÒn bét th× sau khi thu ®em ph¬i n¾ng ngay.  NÕu gÆp m−a kÐo dµi,
cÇn ph¶i sÊy ®Ó ít kh«ng bÞ mèc, gi¶m phÈm chÊt.

3.  C¸ch trång ít ngät Cannaum longum (grossum) L.

ít ngät qu¶ to h¬n h¼n ít cay.  Cã nhiÒu h×nh d¹ng: trßn dÑt nh− qu¶ cµ chua, trßn dµi nh−
qu¶ cµ tÝm, trßn bÇu nh− qu¶ lª hoÆc d¹ng sõng bß.  Vá dµy 1 - 5 mm tïy gièng.  Ruét rçng
còng cã nh÷ng gièng qu¶ dµi 20 - 22 cm, ®−êng kÝnh 8 - 9 cm, vá dµy 5 mm.

- Thêi vô: thÝch hîp nhiÖt ®é trªn d−íi 200C, cho nªn trång vô §«ng - Xu©n dÔ h¬n trång vô
Xu©n - HÌ.  Vµ trång mïa hÌ rÊt dÔ nhiÔm bÖnh thèi nhòn, r¸m qu¶.  RÊt nh¹y c¶m víi h¹n,
dÔ bÞ rông hoa, qu¶.  ¦a ®Êt Èm, khÝ hËu kh«.  Gieo h¹t th¸ng 9.  Trång th¸ng 10 - 11.  Thu
ho¹ch th¸ng 1 - 2.  Thêi gian sinh tr−ëng 120 - 140 ngµy.

- §Êt trång: ®Êt c¸t pha, thÞt pha.  Cã thÓ trång c¶ trªn ®Êt 2 vô lóa (tøc lµ trång tõ vô ®«ng).
Trång thuÇn, kho¶ng c¸ch 60 x 20 cm.  CÇn lu©n canh, kh«ng trång trªn ®Êt ®· trång khoai
t©y, cµ chua.

- Ph©n bãn: nh− ít cay; song tèt nhÊt lµ ph©n chuång ñ môc, vµ t−íi thóc b»ng ph©n lîn n−íc,
n−íc gi¶i, ph©n ®¹m.

- S©u bÖnh h¹i ít ngät.  S©u bÖnh h¹i vµ c¸ch phßng trõ nh− víi ít cay.

- Thêi vô: gieo th¸ng 11 - th¸ng 12 ®Ó trång th¸ng 1 - 2.  Cã thÓ thªm vô hÌ thu, gieo th¸ng 6
- 7, trång th¸ng 8 - 9.

- ¦¬m c©y gièng: h¹t ng©m n−íc 2 ®ªm råi bäc vµo v¶i trén víi mïn ñ 3 - 4 ngµy cho h¹t
mäc mÇm.

Gieo xong, phñ mét líp ®Êt bét máng vµ mét líp trÊu.  T−íi n−íc gi÷ Èm.  Khi c©y mäc (sau
khi gieo 8 - 10 ngµy) pha lo·ng n−íc gi¶i 30% t−íi 2 ngµy 1 lÇn.  NÕu gi¸ rÐt, s−¬ng muèi cÇn
che phªn.

- Lµm ®Êt, trång: nÕu trång thuÇn, ®Êt ®−îc ®Ó ¶i 10 - 15 ngµy cµng tèt.  Lªn luèng.  Bãn ®ñ
ph©n lãt.  Ph©n gµ rÊt hîp víi c©y ít.  §µo hè trång theo kho¶ng c¸ch 50 x 50 cm.  NÕu trång
xen vµo c©y kh¸c th× ®Ó c©y cao 10 - 15 cm bæ hèc vµ bãn ph©n ngay vµo hèc ®Ó trång.

- Ch¨m bãn: t−íi ®ñ Èm sau khi trång vµ suèt thêi gian sinh tr−ëng.  Bãn thóc 3 lÇn b»ng ph©n
chuång ñ môc pha lo·ng: lóc bÐn ch©n ®Õn lóc ra hoa kÕt hîp vun gèc vµo lóc h¸i lÇn ®Çu.
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Ph¶i th¨m ®ång ph¸t hiÖn sím s©u bÖnh ph¸ h¹i, nhÊt lµ s©u khoang lóc c©y ®ang ra qu¶.  CÇn
tØa cµnh, ®Ó l¹i 3 - 4 cµnh.

- Thu ho¹ch: ít cã nhiÒu løa hoa, vïa chÝn võa h×nh thµnh qu¶ vµ ra thªm hoa.  Qu¶ ®· chÝn
h¸i c¶ cuèng, kh«ng h¸i qu¶ xanh.  H¸i ®−îc ®Õn ®©u th× t·i ra n¬i tho¸ng giã mét ®ªm cho
chÝn ®Òu vµ b¸n ngay kh«ng nªn dù tr÷ t−¬i l©u.  B¶o qu¶n l©u th× ph¬i n¾ng.

NHãM C¢Y RAU ¡N QU¶ THUéC Hä BÇU BÝ
(CUCURBITACEAE)

C¸c c©y rau ¨n qu¶ ®−îc xÕp vµo hä BÇu bÝ gåm cã: bÇu, bÝ, m−íp ®¾ng, c¸c lo¹i d−a (d−a
chuét, d−a hÊu, ®−a bë, d−a gang v.v...).

- §Æc tÝnh sinh häc cña nhãm nµy lµ: th©n th¶o, bß lan, th©n l¸ ph¸t triÓn rÊt m¹nh, cã tÝnh
sinh nh¸nh rÊt lín, cã thÓ ra tíi nh¸nh cÊp 4, cÊp 5.  L¸ to, mÆt l¸ vµ c©y cã l«ng cøng ®Ó
chèng tho¸t h¬i n−íc.  Chóng cã bé rÔ rÊt ph¸t triÓn, ¨n rÊt réng ®Ó cung cÊp n−íc vµ chÊt
dinh d−ìng cho c©y; l¹i cã nhiÒu kh¶ n¨ng ra rÔ bÊt ®Þnh ë c¸c ®èt c©y, do ®ã cã tÝnh chÞu h¹n
cao.  Hoa thuéc lo¹i ®¬n tÝnh, do ®ã ph¶i thô phÊn nhê giã vµ c«n trïng.  Hoa c¸i Ýt h¬n hoa
®ùc tíi 15 - 20 lÇn.  Qu¶ thÞt nhiÒu h¹t (trõ su su), h¹t chøa tíi 30 - 40% chÊt dÇu thùc vËt.
NhiÖt ®é thÝch hîp ®Ó sinh tr−ëng tõ 20 - 300C, −a ¸nh s¸ng m¹nh, v× vËy thÝch hîp víi vô
Xu©n HÌ ë n−íc ta h¬n c¸c vô kh¸c.

- VÒ ngo¹i c¶nh, nhãm nµy yªu cÇu:

• §Êt tèt, s©u mµu, cao r¸o vµ tho¸t n−íc dÔ; ®Êt phï sa, ®Êt thÞt nhÑ hoÆc c¸t pha, ®é chua
trung b×nh rÊt thÝch hîp víi nh÷ng c©y hä BÇu bÝ.

• ChÞu h¹n tèt h¬n chÞu óng, nh−ng bÞ kh« h¹n l©u sÏ dÉn ®Õn rông hoa qu¶, qu¶ kÐm ph¸t
triÓn, x¬ nhiÒu, c©y chãng tµn; ®é Èm thÝch hîp 70 - 80% ®é Èm ®ång ruéng

• ¦a d·i n¾ng, kh«ng bÞ che cím vµ −a c−êng ®é chiÕu s¸ng m¹nh, bÞ cím sÏ rông hoa
qu¶ nhiÒu, dÔ bÞ s©u bÖnh h¹i.

Bè trÝ thêi vô sao cho ®¶m b¶o nhiÖt ®é trong thêi gian ra hoa kÕt qu¶ ph¶i tõ 20 - 300C, nhiÖt
®é d−íi 180C rÊt bÊt lîi cho sù në hoa, trªn 350C qu¶ dÔ dÞ h×nh vµ phÈm chÊt kÐm.

Do cã bé l¸ rÊt lín, th©n bß dµi l¹i sai qu¶, thêi gian thu ho¹ch l©u, do ®ã yªu cÇu vÒ ph©n
bãn, ngoµi viÖc bãn ph©n chuång ra cÇn ph¶i bãn ®ñ ®¹m, l©n vµ kali (tro) cho c¸c lo¹i c©y ¨n
qu¶ nµy.
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c¢Y  BÝ  XANH
TiÕng Anh: Squash

Tªn khoa häc: Benicasa cerifera Savi

BÝ xanh, hay cßn gäi lµ bÝ ®ao, bÝ phÊn, bÝ tr¾ng lµ lo¹i rau mïa hÌ.  Ngoµi gi¸ trÞ nÊu n−íng,
qu¶ bÝ xanh cßn lµ nguyªn liÖu tèt cho thùc phÈm b¸nh kÑo.  Do cã líp vá dµy, cøng, hµm
l−îng n−íc thÊp, bÝ xanh cã kh¶ n¨ng vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n tèt, lµ lo¹i rau dù tr÷ cho thêi
kú gi¸p vô vµ cho c¸c vïng thiÕu rau.

1.  §Æc tÝnh sinh vËt häc cña bÝ xanh

BÝ xanh cã nguån gèc tõ nam Trung Quèc vµ Ên §é, lµ khu vùc n¾ng nhiÒu, nhiÖt ®é vµ ®é
Èm kh«ng khÝ cao.

NhiÖt ®é trung b×nh thÝch hîp cho sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y lµ 25 - 270C.  H¹t cã thÓ n¶y
mÇm ë 13 - 150C nh−ng tèt nhÊt lµ 250C.  Thêi kú c©y con, yªu cÇu nhiÖt ®é thÊp h¬n (20 -
220C), nh−ng t¹i thêi ®iÓm ra hoa, nhiÖt ®é cÇn tíi 25 - 300C.

BÝ xanh yªu cÇu ¸nh s¸ng ngµy ng¾n.  C©y sinh tr−ëng tèt trong ®iÒu kiÖn c−êng ®é chiÕu
s¸ng m¹nh nh−ng qu¶ ph¸t triÓn l¹i yªu cÇu c−êng ®é chiÕu s¸ng gi¶m.  Qu¶ ®ang lín gÆp ¸nh
s¸ng chiÕu trùc tiÕp dÔ bÞ r¸m, thèi vµ sím rông.  Lµm giµn cho bÝ xanh lµ mét trong nh÷ng
t¸c dông nh»m h¹n chÕ c−êng ®é chiÕu s¸ng trùc tiÕp vµo qu¶ ®Ó n©ng cao s¶n l−îng, phÈm
chÊt vµ thêi gian cÊt gi÷.

BÝ xanh cã kh¶ n¨ng chÞu ®−îc h¹n.  Tuy vËy, trong thêi kú sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn ph¶i ®¶m
b¶o ®é Èm thÝch hîp cho bÝ xanh míi cho n¨ng suÊt cao.

Thêi kú tõ c©y con ®Õn b¾t ®Çu ra hoa yªu cÇu ®é Èm ®Êt 65 - 70% ®Ó sinh tr−ëng b×nh
th−êng.  Thêi kú ra hoa kÕt qu¶ yªu cÇu ®é Èm 70 - 80%.

Kh¶ n¨ng chÞu óng cña bÝ xanh rÊt yÕu.  Thêi kú ra hoa kÕt qu¶ gÆp ®Êt qu¸ Èm sÏ g©y hiÖn
t−îng rông hoa, rông qu¶ hµng lo¹t lµm ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt.

BÝ xanh kh«ng kÐn ®Êt.  §Êt thÞt trung b×nh vµ h¬i nÆng ®Òu trång ®−îc nh−ng tèt nhÊt lµ ®Êt
thÞt nhÑ vµ ®Êt phï sa.  §é pH thÝch hîp lµ 7 - 8.

2.  Kü thuËt trång trät
a) Thêi vô:

- Vô chÝnh: Gieo trång tõ th¸ng 12 ®Õn ®Çu th¸ng 3.  Tèt nhÊt tõ cuèi th¸ng 1 ®Çu th¸ng 2.

- Tr¸i vô: Gieo trång cuèi th¸ng 9, ®Çu th¸ng 10.

ë vô chÝnh, lóc nhiÖt ®é thÊp, cÇn ñ h¹t nøt nanh råi míi gieo.  Kü thuËt ñ h¹t lµm nh− ®èi víi
d−a hÊu.

b) Lµm ®Êt, bãn ph©n, gieo h¹t:

BÝ xanh cã thÓ trång xen, trång riªng biÖt.  Do vËy c¸ch lµm ®Êt cã kh¸c nhau.
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NÕu trång xen (gèi sau rau §«ng Xu©n), khi c©y trång tr−íc s¾p thu ho¹ch th× tiÕn hµnh gieo
bÝ xanh.  Khi thu ho¹ch c©y trång tr−íc bÝ xanh ®· cã 3 - 4 l¸ thËt th× lµm ®Êt bæ sung lªn
thµnh luèng bÝ chÝnh thøc.

KÝch th−íc luèng bÝ phô thuéc vµo viÖc lµm giµn cho c©y.  NÕu cã giµn, lµm luèng réng 1,2 -
1,4 m, nÕu ®Ó c©y bß trªn ®Êt, mÆt luèng réng 2,7 - 3,0 m.

L−îng ph©n bãn cho 1 hecta bÝ xanh nh− sau:

• Ph©n chuång: 20 - 25 tÊn

• §¹m u rª: 120 kg

• Kali clorua: 75 kg

• Supe l©n: 200 kg.

Toµn bé ph©n chuång, 2/3 ph©n l©n, 1/2 kali vµ 1/4 ph©n ®¹m dïng ®Ó bãn lãt khi gieo h¹t
hoÆc cÊy c©y gièng.  Sau khi bæ hèc, bãn ph©n chuång xuèng tr−íc, ph©n hãa häc bãn sau,
®¶o ®Òu víi ®Êt, lÊp kÝn ph©n vµ gieo h¹t.  Mçi hèc gieo 3 - 4 h¹t, sau ®Ó l¹i 2 c©y víi bÝ lµm
giµn, 4 c©y víi bÝ kh«ng giµn.

§èi víi bÝ lµm giµn, mËt ®é trång 3 - 4 v¹n c©y/ha.  Víi bÝ bß trªn luèng, kho¶ng c¸ch hèc 1
m, mçi hèc ®Ó 4 c©y sÏ cã mËt ®é 1,3 - 1,5 v¹n c©y/ha.

c) Ch¨m sãc:

Khi c©y cã 1 - 2 l¸ thËt, xíi ph¸ v¸ng, kÕt hîp bãn thóc b»ng ph©n n−íc vµ ph©n ®¹m pha
lo·ng råi vun nhÑ cho c©y.

Vun lÇn 2 khi c©y 5 - 6 l¸ thËt, xíi réng, s©u kÕt hîp bãn thóc ph©n hãa häc.

LÇn thø 3 khi c©y chuÈn bÞ lµm giµn (tr−íc lóc ra hoa).  Xíi x¸o nhÆt cá, bãn nèt sè ph©n hãa
häc cßn l¹i.

§èi víi bÝ kh«ng lµm giµn, xíi x¸o toµn bé mÆt luèng, lµm cá, bãn thóc hÕt ph©n hãa häc,
t−íi ®Ém vµ tr¶i r¹.

Khi d©y bÝ dµi 1 mÐt trë lªn th× cho leo lªn giµn.  Khi d©y dµi 50 cm, dïng ®Êt chÆn ngang
®èt, c¸ch 1 - 2 ®èt l¹i chÆn ®Ó tranh thñ cho d©y bÝ ra rÔ bÊt ®Þnh t¨ng kh¶ n¨ng hót chÊt dinh
d−ìng nu«i qu¶ sau nµy, cø 3 - 4 ngµy l¹i chÆn mét lÇn.  Ph¶i h−íng ngän bÝ ë hèc nµy bß
sang hèc kia, sau ®ã míi n−¬ng d©y cho leo lªn giµn.  Khi cho d©y leo cÇn ®Ó d©y ë thÕ tù
nhiªn, kh«ng lËt óp hoÆc vÆn d©y.  Dïng r¬m r¹ hoÆc d©y chuèi buéc ngän vµo giµn.  Chó ý
buéc ë phÝa d−íi n¸ch l¸.  B¾t d©y chÐo ch÷ chi cho ®Òu giµn vµ khái che rîp hoa qu¶.

Giµn c¾m chÐo nh− m¸i nhµ, kiÓu nh− lµm giµn d−a chuét ®Ó tranh thñ kh«ng gian, tËn dông
hîp lý ¸nh s¸ng h¬n lµ lµm giµn m¸i b»ng kiÓu giµn m−íp.

BÝ xanh ra nhiÒu nh¸nh, c¸c nh¸nh ®Òu ra qu¶.  Do vËy, cÇn bÊm bít ngän vµ hoa ®ùc ®Ó tËp
trung nu«i qu¶.  Mçi c©y ®Ó 2 - 3 nh¸nh chÝnh, mçi nh¸nh ®Ó 2 - 3 qu¶.  §Æt cho cuèng qu¶
n»m vµo ®óng chç giao nhau cña 2 c©y dãc ®Ó khi qu¶ lín kh«ng lµm x« d©y, tôt giµn.  NÕu
®Ó bÝ bß trªn ®Êt, khi cã qu¶ cÇn lãt r¬m r¹ ®Ó cho qu¶ khái bÞ thèi.

d) Phßng trõ s©u bÖnh:

Trªn bÝ xanh th−êng bÞ c¸c lo¹i bÖnh hay gÆp trªn d−a chuét nh− s−¬ng mai, phÊn tr¾ng.  BiÖn
ph¸p phßng trõ gièng nh− ®èi víi d−a chuét.

Thêi kú c©y con th−êng bÞ s©u x¸m c¾n gèc.  C©y lín hay gÆp s©u xanh, s©u rãm, bä ban
miªu.  Dïng dipterec pha nång ®é 0,1% phun 600 - 800 lÝt/ha.



85

3.  Thu ho¹ch, b¶o qu¶n, dÓ gièng
Qu¶ bÝ 50 - 60 ngµy tuæi lµ cã thÓ thu ho¹ch.  BÝ non cã thÓ sö dông ë tuæi 25 - 30 ngµy.  Thu
lµm gièng hoÆc lµm rau dù tr÷ th× qu¶ ph¶i ®Ó giµ, vá cøng, cã líp phÊn tr¾ng míi gi÷ ®−îc
l©u.  Qu¶ thu vÒ, xÕp lªn giµn b¶o qu¶n ngay.  Giµn bÝ ®Ó n¬i s¸ng sña, tho¸ng giã.  Th−êng
xuyªn kiÓm tra ph¸t hiÖn qu¶ thèi ®Ó nhÆt bá, kh«ng ®Ó l©y sang qu¶ kh¸c.

LÊy h¹t gièng ë nh÷ng qu¶ thËt giµ, n©y ®Òu, cïi dµy, ruét nhá.  Bæ lÊy h¹t, ®·i s¹ch, ph¬i kü
råi b¶o qu¶n n¬i kh«, m¸t.

C¢Y  BÝ  §á
TiÕng Anh: Pumkin

Tªn kh¸c: BÝ ng«, bÝ ö, bÝ rî, bÇu lµo

Tªn khoa häc: Cucurbita pepo L.

1.  Kü thuËt gieo trång
a) Thêi vô: Gieo h¹t tõ th¸ng 10, th¸ng 11 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau.

Vô gieo th¸ng 10, th¸ng 11 sÏ ra qu¶ vµo th¸ng 12, th¸ng 1.

Vô gieo th¸ng 12, th¸ng 1 sÏ ra qu¶ vµo th¸ng 2, th¸ng 3.  Gieo sím qu¸ hoÆc gieo muén h¬n,
lóc ra hoa, qu¶ gÆp rÐt hoÆc m−a sím sÏ thÊt thu, c©y mau r¹c.

b) Lµm ®Êt, bãn lãt vµ trång: BÝ ®á cã bé rÔ rÊt ph¸t triÓn nªn cã kh¶ n¨ng chèng h¹n rÊt cao.
Do ®Æc ®iÓm nµy, muèn trång bÝ ®á ®¹t n¨ng suÊt cao cÇn ph¶i lµm ®Êt s©u vµ kü.  Trång bÝ ®á
theo nh÷ng hèc th¼ng hµng, hèc s©u 30 - 40 cm, réng 40 - 50 cm, c¸ch nhau tõ 2,00 ®Õn 3m
tïy theo ®Êt xÊu hay tèt: gi÷ mËt ®é 2000 - 2500 c©y/ha (70-90 c©y/sµo), mçi hèc gieo 5 - 6
h¹t c¸ch ®Òu nhau, gieo h¹t xong lÊp lªn mét l−ît ®Êt máng 2 - 3 cm råi t−íi n−íc gi÷ Èm.

Bãn lãt cho bÝ ®á chñ yÕu lµ bãn theo hèc, sau khi bæ hèc råi ®Ó 2 - 3 ngµy cho h¶ ®Êt råi míi
bãn ph©n, bãn xong trén víi ®Êt ®¶o ®Òu, l¹i ®Ó 2 - 3 h«m n÷a míi gieo h¹t bÝ.  Mét hecta bÝ
®á cÇn bãn lãt 15 - 18 tÊn ph©n chuång, 120 - 180 kg l©n vµ 50 kg kali.  §Êt ®åi, ®Êt chua
mÆn chó ý bãn thªm 600 - 800 kg/ha v«i vµo lóc lµm ®Êt.

2.  Ch¨m sãc
a) T−íi n−íc, bãn thóc: BÝ ®á ë giai ®o¹n c©y con cÇn t−íi n−íc gi÷ Èm ®Êt 50 - 60% ®é chøa
Èm ®ång ruéng.

§Õn khi qu¶ ph¸t triÓn t−íi thªm lÇn n÷a hoÆc kÕt hîp bãn thóc b»ng ph©n n−íc ®Ó qu¶ ®Éy
søc.

Bãn thóc cho bÝ ®á vµo hai thêi kú:

• Thêi kú c©y dµi kho¶ng 40 - 50 cm; bãn ph©n ®¹m pha lo·ng 1/200 t−íi réng quanh gèc,
nÕu bãn b»ng ph©n chuång ng©m th× xíi ®Êt xong h·y bãn.

• Thêi kú ra nô ra hoa, tËp trung bãn cho ®ît nµy ®Ó c©y kÕt qu¶ nhiÒu h¬n, qu¶ to vµ
ch¾c, bãn b»ng ph©n ®¹m, ph©n môc r¶i quanh gèc råi lÊy cuèc x¸o ®Êt ë r©nh vµ mÐp
luèng vun lÊp ph©n ®i, sau ®ã Ýt h«m th× t−íi n−íc.
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b) BÊm ngän, nh¸nh, tØa hoa ®ùc vµ l¸ vµng: Khi bÝ ®á bß dµi trªn d−íi 1 m th× lÊy ®Êt chÆn
®èt d©y nh− ®èi víi bÝ ®ao ®Ó bÝ ra rÔ phô t¨ng thªm kh¶ n¨ng t×m kiÕm thøc ¨n nu«i c©y,
®ång thêi ®Ó d©y bÝ b¸m ch¾c vµo ®Êt, khái bÞ giã lËt lµm giËp d©y, h¹i hoa qu¶ sau nµy.  KÕt
hîp bÊm ngän ®Ó bÝ ra nh¸nh.  Mçi c©y chØ ®Ó 2 - 4 nh¸nh, cßn th× bÊm lµm rau ¨n.  Hoa ®ùc
ë bÝ ®á rÊt nhiÒu (gÊp h¬n hai chôc lÇn hoa c¸i) do ®ã khi hoa c¸i ®· thô phÊn th× nªn c¾t bá
bít hoa ®ùc trªn cµnh, tØa bá c¶ c¸c cµnh con kÐm ph¸t triÓn, tØa nh÷ng ®¸m l¸ giµ vµ l¸ mäc
trïm lÊp chen chóc cho tho¸ng ®Ó ong b−ím dÔ t×m hoa, nhê ®ã t¨ng tû lÖ ®Ëu qu¶ cña bÝ ®á
lªn rÊt nhiÒu.

c) Thô phÊn bæ khuyÕt cho hoa c¸i: Th−êng th× hoa ®ùc vµ hoa c¸i trªn mét c©y bÝ ®á në hoa
kh«ng ®Òu, cã khi hoa ®ùc në tr−íc vµi ba ngµy, mµ h¹t phÊn chØ thô tinh ®−îc trong cã vµi
giê, v× thÕ sù thô phÊn th−êng nhê c«n trïng ®em h¹t phÊn hoa ®ùc tõ c©y kh¸c ®Õn.  Tû lÖ
®Ëu cña bÝ ®á cã thÓ ®¹t 70 - 80%, nh−ng do t¸c nh©n thô phÊn ®Õn kh«ng kÞp thêi nªn tû lÖ
nµy rÊt thÊp.  VËy cÇn ph¶i thô phÊn bæ khuyÕt (thô phÊn nh©n t¹o) cho bÝ ®á.  Vµo qu·ng tõ 7
- 9 giê s¸ng, ®i ng¾t lÊy hoa ®ùc, bá hÕt ®µi vµ c¸nh hoa råi nhÊn nhÞ ®ùc lªn ®Çu vßi nhôy cña
hoa c¸i; hay lÊy que cÆp Ýt b«ng chÊm nhÑ lÊy phÊn ë nhÞ ®ùc råi quÐt lªn nuèm nhôy c¸i.
§−îc thô phÊn nh− thÕ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n qu¶ sÏ ®Ëu.

3.  Thu ho¹ch vµ ®Ó gièng bÝ ®á
Cã thÓ thu non ®Ó ¨n ngay, thu non bÝ ra hoa qu¶ nhiÒu ®ît, d©y trÎ l©u.  Nh−ng ®Ó b¶o qu¶n
dù tr÷ vµ ®Ó gièng th× ph¶i thu bÝ giµ.  BÝ giµ khi vá qu¶ cøng, cã mµu vµng, cã phÊn qu¶,
cuèng vµng vµ cøng (sau khi thô phÊn ®é 3 - 4 th¸ng tïy gièng sím hay muén), dïng dao c¾t
c¶ cuèng, vÒ b«i v«i vµo nuèm qu¶, g¸c lªn giµn cÊt gi÷ nh− bÝ xanh.

§Ó gièng cÇn chän qu¶ giµ, ®Òu qu¶, qu¶ n»m trªn d©y chÝnh, chØ lÊy nh÷ng qu¶ ë ®o¹n gi÷a.
Bæ ra lÊy h¹t, ®·i röa s¹ch, ph¬i kh« cÊt gi÷ ®Õn vô sau.  N¨ng suÊt bÝ ®á trung b×nh 20 - 30
tÊn/ha (7 - 10 t¹/sµo).

C¢Y  M¦íP  TA
TiÕng Anh: Luffa.

Tªn khoa häc: Luffa cylindrica L.

M−íp cã nhiÒu lo¹i: m−íp tr©u, m−íp h−¬ng, m−íp quúnh 7 l¸...

1.  Kü thuËt gieo trång
a) Thêi vô: Gieo tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 5, th¸ng 6; cã thÓ gieo liÒn ch©n hoÆc gieo ë v−ên −¬m,
®Õn khi c©y cã 2 - 3 l¸ thËt th× bøng ®em trång.

b) Lµm ®Êt, bãn lãt vµ gieo h¹t.  Lµm ®Êt kü, lªn luèng 2,50 - 3,0 m, bãn lãt cho 1 hecta 18 -
20 tÊn ph©n chuång, 120 - 130 kg l©n vµ kali nguyªn chÊt.  R¹ch hµng trªn luèng (mçi luèng
chØ trång 1 hµng) råi tra h¹t, c¸ch 30 cm tra mét khãm 2 - 3 h¹t; sau tØa ®i ®Ó l¹i mçi khãm 2
c©y, gi÷ mËt ®é 7000 - 10.000 c©y/ha (250 - 350 c©y/sµo).  Bãn 6 - 7 t¹ ph©n chuång; 125 -
135 kg l©n, kali cho 1 sµo).
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2.  Ch¨m sãc
a) TØa c©y, bãn thóc, xíi vun, tËn dông ®Êt hîp lý: tõ khi lªn luèng vµ tra h¹t, cho ®Õn lóc
m−íp leo kÝn giµn ph¶i mÊt ngãt 2 th¸ng, v× thÕ ®Ó tËn dông ®Êt hîp lý, cã thÓ ®ång thêi tra
h¹t m−íp víi gieo h¹t rau giÒn.  Mét th¸ng hoÆc th¸ng r−ìi sau tËn thu rau giÒn (nhæ c¶ c©y),
lóc ®ã vun xíi x¸o l¹i ®Êt kÕt hîp tØa c©y cho m−íp.

Bãn thóc cho m−íp còng gièng nh− bãn thóc cho bÝ xanh vµ bÇu, nh−ng cÇn chó ý xem c©y
sinh tr−ëng cã xÊu th× míi bãn v× m−íp rÊt hay bÞ lèp ph©n, tøc lµ chØ leo kÝn giµn mµ kh«ng
cho qu¶.

Bãn thóc vµo c¸c lóc:

• C©y con ®−îc 20 ngµy thóc b»ng n−íc ph©n pha lo·ng.

• Sau ®ã cø 20 ngµy l¹i bãn thóc mét lÇn nh»m ®óng vµo qu·ng thêi gian ë gi÷a hai kú
hoa t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y cã søc ra ®−îc nhiÒu hoa qu¶.

Khi qu¶ ®· ré cã thÓ t¸t n−íc vµo r·nh luèng råi lÊy g¸o tÐ lªn mÆt luèng, lu«n gi÷ ®−îc ®Êt
m¸t tay lµ tèt nhÊt.

b) Lµm giµn, b¾t d©y, n−¬ng qu¶.  Khi m−íp mäc ®−îc 2 - 3 l¸ thËt ®· ph¶i chuÈn bÞ lµm giµn
cho m−íp.  C©y cao 20 cm ph¶i c¾m mçi hèc 1 c©y dãc ®Ó m−íp leo lªn giµn.  Giµn m−íp nªn
lµm kiÓu m¸i b»ng.  Tèt nhÊt lµ nªn lµm khu v−ên m−íp cè ®Þnh ®Ó tËp trung ®Çu t− lµm giµn.
Giµn cã cäc s¾t hoÆc cäc bª t«ng ®óc s½n, m¸i giµn lµm b»ng d©y thÐp lín, giµn cao 2m, b¾t
d©y bß ®Òu trªn giµn.  Khi m−íp ®· lªn giµn th× tØa bá hÕt l¸ gèc, l¸ ch©n cho tho¸ng.

Khi m−íp ra qu¶ chó ý n−¬ng qu¶, th¶ thâng qu¶ xuèng giµn cho qu¶ th¼ng, ®Ñp, Ýt bÞ s©u
bÖnh.  Nh÷ng qu¶ bÞ ong ch©m cÇn lo¹i bá ngay.

S©u bÖnh h¹i m−íp còng gièng nh− s©u bÖnh h¹i c¸c lo¹i c©y hä BÇu bÝ.

3.  Thu ho¹ch vµ ®Ó gièng
Tïy gièng mµ thêi gian tõ lóc gieo trång ®Õn khi thu ho¹ch tõ 80 - 100 ngµy, thêi gian thu
ho¹ch kÐo dµi cho tíi tËn th¸ng 8 th¸ng 9.

N¨ng suÊt trung ×nh cña m−íp tï 40 - 50 tÊn/ha (1,4 -1,8 tÊn/sµo)

§Ó gièng ph¶i chän qu¶ to, kh«ng s©u bÖnh, tõ qu¶ thø 2 - 3 trë lªn, ®Ó qu¶ giµ trªn c©y nh−
bÇu, sau tr¶y vÒ ph¬i thªm råi g¸c lªn g¸c bÕp, tíi vô bãc ra lÊy h¹t.
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C¢y  SU  SU
Tªn khoa häc: Sechium edule Sw.

TiÕngAnh: Chayste

1.  Kü thuËt gieo trång
a) Gièng vµ thêi vô: Phæ biÕn cã hai lo¹i su su lµ su su tr¬n vµ su su gai.

Thêi vô gieo trång su su tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 11, vµ sau khi trång 3 th¸ng trë lªn sÏ ®−îc thu
ho¹ch, thêi gian thu ho¹ch kÐo dµi tíi tËn th¸ng 5.

b) Lµm ®Êt, bãn lãt vµ trång.  Nh÷ng ch©n ®Êt thÝch hîp víi bÇu bÝ còng thÝch hîp víi su su,
lµm ®Êt nh− ®èi víi m−íp.

Trång su su b»ng qu¶ gièng ®· cã mÇm.  Qu¶ gièng to, n©y ®Òu, gai cøng, mÇm to kháe míi
nhó lµ qu¶ gièng tèt.

§µo nh÷ng hè réng 80 - 100 cm, s©u 40 - 50 cm, ®æ nhiÒu mïn r¸c ph©n bãn vµo hè ®Ó chõng
mét tuÇn míi trång qu¶ gièng xuèng.  C¸c hè nµy ®µo th¼ng hµng, c¸ch nhau 2,5 - 3,0m.  Mçi
hè bãn 10 - 15kg ph©n chuång vµ 1 kg supe l©n 1 kg kali sunfat (kh«ng kÓ r¸c ®æ thªm).

Trång mçi hèc 3 - 4 qu¶, c¸ch nhau 30 - 40cm, sau ®ã th× lÊp ®Êt phñ kÝn qu¶ chØ ®Ó hë mÇm.
Mét hecta ph¶i trång tõ 250 - 360 kg qu¶ gièng ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é 1.000 - 1.500 c©y/ha.

2.  Ch¨m sãc vµ thu ho¹ch
C«ng viÖc ch¨m sãc su su rÊt ®¬n gi¶n gåm c¸c thao t¸c:

• Che n¾ng cho qu¶ gièng lóc míi trång.

• KiÓm tra sau khi mäc ®Ó khái bÞ mÊt kho¶ng.

• Khi c©y ®· mäc ®Òu ph¶i lµm giµn theo kiÓu giµn m−íp, cao 1,80 - 2,00 m.  Khi su su
mäc dµi 1,0 - 1,50 m th× c¾m dãc cho c©y leo lªn giµn.  Bè trÝ, san d©y cho ®Òu, tuyÖt ®èi
kh«ng ®−îc ®¸nh cµnh bÊm ngän cña su su nh− ®èi víi bÇu bÝ.

• Khi n−¬ng d©y lªn giµn còng lµ lóc vÐt ®Êt ë xung quanh phñ lªn gèc c©y su su.

Bãn ph©n thóc vµo hai giai ®o¹n:

• Khi c©y võa lªn giµn, dïng ph©n n−íc t−íi quanh gèc ®Ó rÔ ¨n réng, cã thÓ r¶i mét l−ît
bïn s«ng, bïn cèng r·nh lªn mÆt luèng.

• Khi ®−îc thu ho¹ch l¹i thóc b»ng ph©n n−íc hoÆc ph©n ®¹m cã hßa lÉn kali, lµm cho qu¶
s¸ng m· vµ ch¾c, chèng rông qu¶.

Sau ®ã tïy t×nh h×nh sinh tr−ëng cña c©y vµ kh¶ n¨ng ph©n bãn s½n cã mµ quyÕt ®Þnh bãn thóc
thªm vµo lóc nµo cã lîi.

Thu ho¹ch: su su võa tíi løa, thu ho¹ch ngay, c¸ch 5 - 7 ngµy l¹i ®−îc thu mét lÇn.  Thu khi
qu¶ võa c¨ng, bãng l¸ng vá lµ võa.  N¨ng suÊt trung b×nh 30 - 50 tÊn/ha (1 - 1,7 tÊn/sµo).
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3.  §Ó gièng su su
HiÖn nay ta cã hai vïng ®Ó gièng su su lµ:

- Vïng ®ång b»ng trång su su vô §«ng Xu©n lÊy qu¶ gièng vµo th¸ng 5, ®em vÒ gi©m trong
hçn hîp ®Êt ph©n (7 ®Êt 1 ph©n môc) ë trong nh÷ng sät hay thïng gç ®Æt n¬i tho¸ng m¸t, mçi
sät hay hép gç chØ gi©m 5 - 6 qu¶.  Cø ®Ó vËy cho ®Õn th¸ng 8, th¸ng 9 ®em trång.

Còng cã thÓ ®Ó cho su su tµn ®i, vun gèc, c¾t d©y chØ ®Ó l¹i ®é 2 m d©y gèc råi khoanh vßng
thóng l¹i quanh gèc, lÊp kÝn ®Êt lªn, cßn giµn th× ®Ó cho m−íp leo, lîi dông bãng m¸t cña
m−íp che gèc cho su su.  Cho ®Õn th¸ng 7 th¸ng 8 bíi nhÑ gèc ra, tiÕp tôc ch¨m sãc ®Ó cho su
su t¸i sinh trong vô míi.

- Vïng nói cao cã khÝ hËu m¸t mÎ nh− Sa Pa, Tam §¶o, L¹ng S¬n, v.v...  su su ra qu¶ vµo mïa
hÌ, cßn ®Õn mïa ®«ng (th¸ng 10 trë ®i) do rÐt nªn su su tµn lôi ®i.  ë ®©y gi÷ gièng b»ng c¸ch
c¾t d©y chØ ®Ó l¹i 2 m phÇn s¸t gèc råi ®em khoanh vßng thóng (nh− ta ''ch«n d©y bÇu, d©y bÝ
xanh'' tr−íc khi cho lªn giµn) quanh gèc, lÊp hçn hîp ph©n - ®Êt phñ ®Çy cho c©y Êm gèc ®Ó
cã thÓ tiÒm sinh trong ®Êt qua ®«ng.

Sang xu©n, vµo qu·ng th¸ng 3 khi tiÕt trêi ®· Êm, su su sÏ n¶y mÇm vµ t¸i sinh.  Xíi ®Êt vµ
bãn ph©n thóc råi n−¬ng d©y lªn giµn.  Th¸ng 6 sÏ cho qu¶ vµ thu cho tíi th¸ng 8, ®Õn th¸ng
10 th× su su ®· giµ, nh÷ng qu¶ Êy trë thµnh qu¶ gièng míi ®Ó cung cÊp qu¶ gièng cho c¸c
vïng ®ång b»ng kh«ng gi÷ gièng ®−îc.

C¢Y  D−A  CHUéT
TiÕng Anh: Cucumber

Tªn khoa häc: Cucumis sativus L.

ë n−íc ta vïng trång d−a chuét nhiÒu tËp trung chñ yÕu ë ®ång b»ng vµ trung du B¾c Bé:
VÜnh Phó, Hµ B¾c, Hµ Néi, H¶i H−ng, H¶i Phßng, Nam Hµ vµ mét sè tØnh ®ång b»ng s«ng
Cöu Long vµ §«ng Nam Bé.

1.  §Æc tÝnh sinh häc
- D−a chuét thuéc nhãm c©y −a nhiÖt.  H¹t cã thÓ n¶y mÇm ë nhiÖt ®é 12 - 130C.  NhiÖt ®é
thÝch hîp cho sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña d−a chuét lµ 25 - 300C.  NhiÖt ®é cao h¬n sÏ lµm c©y
ngõng sinh tr−ëng vµ nÕu kÐo dµi nhiÖt ®é 35 - 400C c©y sÏ chÕt.  NhiÖt ®é cã ¶nh h−ëng trùc
tiÕp tíi thêi gian ra hoa cña c©y. ë nhiÖt ®é thÝch hîp, c©y ra hoa c¸i ë ngµy thø 26 sau khi
n¶y mÇm.  NhiÖt ®é cµng thÊp thêi gian nµy cµng kÐo dµi.  Tæng tÝch «n tÝnh tõ lóc h¹t n¶y
mÇm ®Õn thu qu¶ ®Çu ë c¸c gièng ®Þa ph−¬ng lµ 9000C, ®Õn hÕt thu ho¹ch lµ 16500C.

- D−a chuét −a ¸nh s¸ng ngµy ng¾n.  C©y thÝch hîp cho sinh tr−ëng vµ ph¸t dôc ë ®é dµi chiÕu
s¸ng 10 - 12 giê/ngµy.  N¾ng nhiÒu cã t¸c dông tèt ®Õn hiÖu suÊt quang hîp lµm t¨ng n¨ng
suÊt, chÊt l−îng qu¶ vµ rót ng¾n thêi gian lín cña qu¶.  C−êng ®é ¸nh s¸ng thÝch hîp cho d−a
chuét trong ph¹m vi 15.000 - 17.000 lux.

- Yªu cÇu vÒ ®é Èm cña d−a chuét rÊt lín, ®øng ®Çu hä BÇu bÝ: §é Èm ®Êt thÝch hîp cho d−a
chuét 85 - 95%, ®é Èm kh«ng khÝ 90 - 95%.  C©y d−a chuét rÊt yÕu chÞu h¹n.  ThiÕu n−íc c©y
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kh«ng nh÷ng sinh tr−ëng kÐm mµ cßn tÝch lòy l−îng cucurbitaxina lµ chÊt g©y ®¾ng trong
qu¶.  Thêi kú c©y ra hoa, t¹o qu¶ yªu cÇu l−îng n−íc cao nhÊt.

- §Êt trång thÝch hîp lµ ®Êt cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ nh− ®Êt c¸t pha, ®Êt thÞt nhÑ, ®é pH
thÝch øng 5,5 - 6,5.

- Nghiªn cøu vÒ hiÖu suÊt sö dông ph©n kho¸ng chñ yÕu cña d−a chuét thÊy r»ng: d−a chuét
sö dông kali víi hiÖu suÊt cao nhÊt, thø ®Õn lµ ®¹m råi ®Õn l©n.  Khi bãn N60P60K60 th× d−a
chuét sö dông 92% ®¹m, 33% l©n vµ 100% kali.  D−a chuét kh«ng chÞu ®−îc nång ®é ph©n
cao nh−ng l¹i nhanh chãng ph¶n øng víi hiÖn t−îng thiÕu dinh d−ìng.  Ph©n h÷u c¬, ®Æc biÖt
lµ ph©n chuång cã t¸c dông râ rÖt lµm t¨ng n¨ng suÊt d−a chuét.

2.  Gièng d−a chuét
PhÇn lín c¸c gièng d−a chuét trång ë n−íc ta lµ gièng ®Þa ph−¬ng.  C¸c gièng nµy ®−îc ph©n
thµnh 2 nhãm theo quy c¸ch sõ dông th«ng qua kÝch th−íc qu¶:

- Nhãm qu¶ ng¾n (®¹i diÖn lµ gièng Tam D−¬ng - VÜnh Phó): Qu¶ cã chiÒu dµi kho¶ng 10cm,
®−êng kÝnh 2,5 - 3cm.  Nhãm nµy cã thêi gian sinh tr−ëng ng¾n (65 - 80 ngµy tïy vô trång).
N¨ng suÊt kho¶ng 15 - 20 tÊn/ha (7 t¹/sµo).  D¹ng nµy rÊt thÝch hîp cho ®ãng hép giÇm dÊm.

- Nhãm qu¶ trung b×nh: Thuéc nhãm sinh th¸i vïng ®ång b»ng, ®¹i diÖn lµ c¸c gièng Yªn
Mü, Thñy Nguyªn, Yªn Phong, QuÕ Vâ...qu¶ cã kÝch th−íc 15-20 x 3,5 - 4,5 cm.  Thêi gian
sinh tr−ëng cña gièng 75 - 85 ngµy, n¨ng suÊt 22 - 25 tÊn/ha (8 - 9 t¹/sµo).  C¸c gièng nµy sö
dông ®Ó ¨n t−¬i hoÆc chÎ nhá ®ãng lä thñy tinh.

TÊt c¶ c¸c gièng d−a chuét ViÖt Nam ®Òu cã gai qu¶ mµu ®en hoÆc n©u.  §Æc ®iÓm di truyÒn
nµy lµ nguyªn nh©n lµm qu¶ mau ng¶ sang mµu vµng.  Qu¶ gièng cã mµu vµng sÉm hoÆc n©u.
C¸c gièng nµy ®Òu chèng bÖnh phÊn tr¾ng cao, chÞu bÖnh s−¬ng mai trung b×nh, chÊt l−îng
tèt.

- D−a chuét qu¶ dµi: Cã 2 d¹ng qu¶: qu¶ ng¾n - do c¸c c«ng ty cña NhËt ®−a sang trång ®Ó
muèi mÆn.  §©y lµ c¸c gièng lai F1 cã kÝch th−íc 30 - 40 x 4 - 6 cm, träng l−îng qu¶ 200 -
400g, qu¶ gièng nÆng 700g.  D¹ng thø 2 qu¶ nh½n, th−êng lµ c¸c gièng lai F1 cña §µi Loan,
cã kÝch th−íc nhá h¬n (25 - 30 x 4 - 5 cm), dïng ®Ó ¨n t−¬i.  Qu¶ c¸c gièng nµy ®Òu cã mµu
xanh hoÆc xanh ®Ëm, gai tr¾ng.  V× lµ gièng lai F1 nªn cã n¨ng suÊt cao, trung b×nh lµ 30 - 35
tÊn/ha (11 - 1,3 tÊn/sµo), thêi gian sinh tr−ëng 90 - 110 ngµy.  BÞ bÖnh s−¬ng mai nÆng, bÖnh
phÊn tr¾ng nhÑ.

3.  Kü thuËt gieo trång
1) Thêi vô:

Trong ®iÒu kiÖn ®ång b»ng, trung du B¾c Bé vµ khu 4 cò d−a chuét cã thÓ trång 2 vô mét
n¨m.

- Vô xu©n lµ vô chÝnh, gieo h¹t cuèi th¸ng giªng, ®Çu th¸ng 2.  NÕu gieo sím h¬n, thêi tiÕt
qu¸ l¹nh sÏ kÐo dµi thêi gian sinh tr−ëng vµ c©y sinh tr−ëng yÕu.  NÕu gieo muén gÆp nhiÖt ®é
cao vµ m−a sím lµm gi¶m tû lÖ qu¶, n¨ng suÊt sÏ thÊp.

- Vô hÌ: gieo th¸ng 4 ®Õn th¸ng 7, thu ho¹ch th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9, th¸ng 10.

- Vô ®«ng: gieo h¹t cuèi th¸ng 9, ®Çu th¸ng 10, thu ho¹ch trung tuÇn th¸ng 11 ®Õn gi÷a th¸ng
12.
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- C¸c tØnh phÝa Nam gieo h¹t cuèi th¸ng 4 ®Çu th¸ng 5, thu ho¹ch gi÷a th¸ng 6 ®Õn hÕt th¸ng
7.

b) Lµm ®Êt, bãn ph©n:

Do bé rÔ ph¸t triÓn yÕu nªn ph¶i lµm ®Êt kü.  Sau khi cµy bõa, tiÕn hµnh lªn luèng ngay, tr¸nh
gÆp m−a, nhÊt lµ vµo vô ®«ng.  R¹ch hµng chia luèng víi kho¶ng c¸ch 1,5 m mçi luèng (mÆt
luèng 1,2 m r·nh 0,3 m), cao 0,3 m.

L−îng ph©n bãn cho d−a chuét trªn 1 hecta nh− sau:

• Ph©n chuång môc 20 tÊn (7 t¹//sµo)

• §¹m urª 150 kg (5 - 6 kg/sµo)

• Supe l©n 200 kg (7 kg/sµo)

• Kali sunfat 220 kg (8 kg/sµo)

§Êt h¬i chua, pH d−íi 5,0 cã thÓ bãn thªm 30 kg v«i bét/sµo (kho¶ng 840 kg/ha).

Ph©n chuång, v«i bét vµ l©n bãn lãt toµn bé cïng víi mét nöa sè ph©n ®¹m vµ kali.  Sè cßn l¹i
dïng ®Ó bãn thóc kÕt hîp víi xíi vun.

Ph©n bãn lãt ®−îc bá vµo hèc, ®¶o ®Òu, vµ lÊp mét líp ®Êt nhÑ.  H¹t gieo hai hµng trªn luèng
víi kho¶ng c¸ch 60 cm, mçi hèc c¸ch nhau 40 cm.  MËt ®é trång 33.000 hèc/ha (1.200 -
1.300 hèc/sµo).  Mçi hèc gieo 3 h¹t, sau ®Ó l¹i 2 c©y.  Gièng lai F1 ®Ó 1 c©y.  L−îng h¹t ®Ó
gieo cho 1 sµo B¾c Bé lµ 50g (1,3 kg/ha).  Gièng lai F1 cã thÓ rót bít l−îng h¹t gieo (30 -
40g/sµo hay 1 kg/ha).

Trong vô xu©n, ë nhiÖt ®é thÊp (d−íi 150C) nªn ñ mÇm cho h¹t nøt nanh råi h·y gieo.  H¹t
gieo s©u 1 - 1,5 cm, r¾c mét líp ®Êt mÞn lªn trªn, sau ®ã phñ mét líp mïn môc hoÆc trÊu lªn
trªn tr−íc khi t−íi Èm lªn h¹t gieo.

c) Ch¨m sãc:

C©y 4 - 5 l¸ thËt, lóc ra tua cuèn th× xíi vun kÕt hîp bãn lãt 1/2 sè ®¹m vµ kali cßn l¹i.  Sau
khi bãn ph©n, xíi vun luèng, nhÆt cá kÕt hîp t−íi r·nh cho c©y nÕu tr−íc ®ã vµ kh¶ n¨ng sau
®ã 5 - 7 ngµy kh«ng cã m−a th× t¸t n−íc ®Çy r·nh, ng©m 3 - 4 giê cho ngÊm vµ th¸o hÕt n−íc.
Sau 3 - 4 ngµy khi r·nh kh«, ®Êt luèng cßn Èm, tiÕn hµnh c¾m giµn cho c©y.

Giµn d−a chuét c¾m h×nh ch÷ nh©n.  Mçi sµo cÇn 1400 - 1500 c©y dãc (mçi hèc b×nh qu©n 1,
2 dãc).  Sau khi c¾m buéc giµn ch¾c ch¾n, dïng d©y ®ay, d©y chuèi mÒm buéc ngän d−a lªn
giµn.  C«ng viÖc nµy lµm th−êng xuyªn ®Õn khi c©y ngõng sinh tr−ëng (thu 3 - 4 løa qu¶).

Sau khi thu løa qu¶ ®Çu, dïng nèt sè ®¹m vµ kali cßn l¹i t−íi thóc cho c©y.  NÕu gÆp m−a, ®Êt
Èm, dïng cuèc nhá bæ hèc gi÷a 2 gèc c©y, bãn ph©n vµ lÊp ®Êt, kÕp hîp lµm cá vµ lo¹i bá l¸
giµ, l¸ bÞ bÖnh.

Sau mçi lÇn thu, nÕu cã n−íc ph©n lo·ng t−íi cho c©y sÏ kÐo dµi thêi gian thu ho¹ch qu¶.

d) Phßng trõ s©u bÖnh:

D−a chuét th−êng gÆp c¸c bÖnh sau ®©y:

- BÖnh s−¬ng mai (Pseudoperonospora cubensis Berk.  And Curt.) lµ bÖnh nguy hiÓm, g©y h¹i
cho d−a chuét ë tÊt c¶ c¸c vô trång.  Vµo thêi kú cã nhiÖt ®é thÊp (d−íi 200C) vµ ®é Èm kh«ng
khÝ cao, bÖnh g©y c¸c vÕt th©m vu«ng c¹nh trªn mÆt l¸, lµm chÕt c¸c tÕ bµo, dÉn tíi kh« l¸.

Dïng boãc®« 1% hoÆc Zineb 80% pha lo·ng víi n−íc theo nång ®é 0,4% (400g thuèc cho
100 lÝt n−íc l·) phun phßng vµ trõ bÖnh).  Ngoµi ra, cã thÓ dïng Ridomib MZ 72WP phun 1
lÇn, l−îng 1,5 kg/ha hoÆc Alliette 80WP phun 2 lÇn l−îng 2,0 kg/ha/1 lÇn phun.
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- BÖnh phÊn tr¾ng (Eryshiphe Cichoracearum D.C.) BÖnh xuÊt hiÖn gi÷a hoÆc cuèi thêi kú
sinh tr−ëng.  C¸c gièng ®Þa ph−¬ng Ýt bÞ bÖnh.  C¸c gièng nhËp néi nhiÔm nÆng h¬n.

Dïng Bayleton (Triadiamefon) s÷a 25% víi 200 - 250 g ®Ó pha t−íi cho 1 ha d−a chuét.
Ngoµi ra cã thÓ dïng sumi - 8 lo¹i bét thÊm n−íc 12,5% pha víi n−íc nång ®é 0,01% ®Ó
phun.

®) Thu ho¹ch:

Qu¶ 7 - 10 ngµy tuæi cã thÓ thu ho¹ch.  NÕu ®Ó qu¶ giµ sÏ ¶nh h−ëng tíi sù ra hoa, ®Ëu qu¶
cña c¸c løa tiÕp theo, n¨ng suÊt sÏ gi¶m.  Qu¶  nªn thu vµo buæi s¸ng ®Ó buæi chiÒu t−íi thóc
n−íc ph©n.  Thêi kú ré qu¶, cã thÓ thu 2 - 3 ngµy mét ®ît.

e) §Ò gièng:

§Ó lµm gièng, ruéng d−a chuét gi÷a c¸c gièng kh¸c nhau ph¶i cã kho¶ng c¸ch c¸ch ly Ýt nhÊt
2 km.  Mçi c©y lÊy 3 - 4 qu¶ gièng.  Sau khi thu løa ®Çu qu¶ th−¬ng phÈm, ®Ó nh÷ng qu¶ gi÷a
th©n lµm gièng.  C¸c hoa c¸i kh¸c vÆt hÕt ®Ó tËp trung dinh d−ìng nu«i qu¶ gièng.

Qu¶  gièng 25 - 30 ngµy tuæi, thu vÒ ®Ó chÝn sinh lý 4 - 5 ngµy.  Bæ däc qu¶, lÊy th×a con c¹o
h¹t ng©m vµo chËu nhùa mét ngµy ®ªm, sau ®ã ®·i kü, ph¬i 3 - 4 n¾ng nhÑ.

H¹t cÊt vµo lä, chum v¹i, d−íi cã mét líp v«i bét, n¾p kü, cã thÓ sö dông sau 3 - 4 n¨m cÊt
gi÷.

C¸c gièng lai F1 kh«ng ®Ó gièng cho vô sau ®−îc.
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NHãM  RAU  ¡N  QU¶  Hä  §ËU
(LEGUMINOSEAE)

Nhãm rau hä ®Ëu trång ë ta gåm c¶ lo¹i leo lÉn kh«ng leo, cã lo¹i gieo trong vô §«ng, l¹i cã
lo¹i gieo trång vô HÌ.  NÕu bè trÝ s¶n xuÊt cã kÕ ho¹ch th× cã thÓ quanh n¨m cã ®Ëu ¨n.

c¢Y  §ËU  VµNG
Tªn kh¸c: §Ëu c« b¬

Tªn khoa häc: phaseolus vulguris L.

1.  §Æc tÝnh sinh häc vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh
Thuéc lo¹i ®Ëu lïn, d¹ng bôi, cao 30 - 40 cm, cã tÝnh sinh nh¸nh trung b×nh, th©n m¶nh, cã
lãng; cã thÓ v−¬n dµi nh− mét d©y leo, trong tr−êng hîp nµy, n¨ng suÊt bÞ gi¶m râ rÖt.  NhiÖt
®é thÝch hîp ®Ó sinh tr−ëng 12 - 200C, do ®ã chØ trång ë vô §«ng Xu©n míi cã n¨ng suÊt cao,
nh−ng kh«ng chÞu ®−îc gi¸ l¹nh d−íi 100C.  Nã thuéc lo¹i −a ngµy ng¾n (chiÕu s¸ng 8 - 10
giê/ngµy lµ thÝch hîp).  §Ëu vµng cã bé rÔ ¨n n«ng l¹i Ýt rÔ phô, do ®ã ®ßi hái ®Êt lu«n ®−îc
gi÷ Èm, ®é Èm ®Êt 65% lµ thÝch hîp, v−ît qu¸ 80% c©y dÔ bÞ bÖnh; thêi kú ra hoa qu¶ cÇn Èm
nhiÒu.  §é Èm kh«ng khÝ thÊp sÏ dÉn ®Õn rông hoa, rông qu¶ vµ nhiÒu qu¶ biÕn th¸i mÊt gi¸ trÞ
th−¬ng phÈm.  Trång ®Ëu vµng trªn c¸c lo¹i ®Êt nhÑ, cã ®é ph× cao vµ t¬i xèp, dÔ tho¸t n−íc.

2.  Kü thuËt gieo trång
a) Thêi vô: Cã 3 vô gieo trång:

• Vô sím: Gieo th¸ng 8 ®Õn ®Çu th¸ng 9

• Vô chÝnh: Gieo tõ th¸ng 9 ®Õn hÕt th¸ng 11

• Vô muén: Gieo tõ th¸ng 12 ®Õn hÕt th¸ng 1 n¨m sau.

b) Lµm ®Êt, bãn ph©n lãt vµ gieo h¹t: §Êt lµm nhá ®Ó c©y bÐn rÔ nhanh, lªn luèng réng 0,9 - 1
m ; vô sím chó ý lµm luèng cao vµ dèc ®Ó dÔ tho¸t n−íc.  Bãn lãt cho 1 ha trång thuÇn ®Ëu
vµng cÇn:

• 8 - 10 tÊn ph©n chuång ®· ñ môc (3 - 3,5 t¹/sµo).

• 100 - 125 kg l©n (3,5 - 4,5 kg/sµo)

• 25 - 35 kg ph©n kali (1 kg/sµo)

• 25 kg ph©n ®¹m urª (0,8 - 1 kg/sµo)

C¸c lo¹i l©n vµ kali ñ víi ph©n chuång tõ tr−íc, cßn ph©n ®¹m lóc trång míi trén lÉn ®Ó bãn
hoÆc r¾c lªn trªn råi ®¶o sau.  Bãn ph©n theo r¹ch, dïng cuèc r¹ch r·nh s©u 10 - 12cm, lÊp ®Êt
phñ lªn råi tra h¹t lªn trªn, hµng c¸ch nhau 30 - 40 cm, c©y trªn hµng c¸ch nhau 10 - 15 cm,
mçi hè tra 2 hoÆc 3 h¹t; tra h¹t xong lÊy tay xoa ®Êt lÊp kÝn h¹t.  Mét hecta gieo 80 kg h¹t
gièng (3 kg/sµo).
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§Ëu vµng cã thÓ trång xen víi xu hµo, c¶i b¾p: xen vµo hai bªn mÐ luèng, ë kho¶ng gi÷a hai
c©y c¶i b¾p (tra 2 hèc) hoÆc su hµo (tra 1 hèc), l−îng gièng ®Ëu gieo xen nh− thÕ chi hÕt 20 -
30 kg cho 1 hecta (0,7 - 1 kg/sµo).

c) Ch¨m sãc: §Ëu vµng còng nh− c¸c lo¹i ®Ëu kh¸c, sau khi gieo h¹t kh«ng nªn t−íi n−íc
®Ém lµm h¹t hót no n−íc qu¸ m¹nh, tr−¬ng lªn lµm r¸ch vá ¸o, h¹t sÏ bÞ trÈm, tèt nhÊt lµ tr−íc
khi gieo nªn t−íi n−íc s¬ qua trªn mÆt luèng cho Êm (nÕu ®Êt bÞ kh«) sau ®ã h·y gieo h¹t, cßn
®Êt sê m¸t tay th× th«i.

- Vun xíi, lµm cá khi ®Ëu cã 2 - 3 l¸ thËt th× n¹o cá, xíi vµ vun nhÑ vµo gèc.

Khi ®Ëu cao 20 cm th× xíi s©u trªn mÆt luèng, nhÆt cá vµ vun Êp gèc cho ®Ëu.

Sau mçi lÇn m−a mµ mÆt luèng bÞ ®ãng v¸ng, nhÊt thiÕt ph¶i xíi x¸o l¹i, nh−ng ph¶i ®îi kh«
®Êt míi ®−îc xíi l¹i.

Xíi khi ®Êt cßn −ít, ®Ëu bÞ bÖnh chÕt vµng (l¸ vµng, óa rùc råi chÕt).

Bãn thóc: thóc cho ®Ëu vµng kho¶ng ba lÇn:

+ LÇn ®Çu khi c©y cã 4 - 5 l¸ thËt (thóc nhÑ).

+ LÇn thø hai khi cã 7 - 8 l¸ thËt.

+ LÇn thø ba, khi nô s¾p në.

Hai lÇn sau thóc ph©n ®Ëm h¬n.  Cã thÓ dïng 60 kg ®¹m urª ®Ó thóc cho 1 hecta c¶ ba lÇn,
hoÆc dïng 7 - 8 tÊn ph©n ng©m ®Ó thóc.

Phßng trõ s©u bÖnh: S©u h¹i ®Ëu th−êng lµ s©u x¸m (khi c©y cßn nhá), s©u ¨n l¸, ¨n hoa vµ
qu¶ non, rÖp, s©u ®ôc qu¶ bä ban miªu.  Dïng dipterªc 1/800 - 1/1000 ®Ó phun.  BÖnh h¹i cã
gØ s¾t, th¸n th−, thèi ®en qu¶ do vi khuÈn.  Dïng c¸c lo¹i thuèc booc®« 0,1% ®Ó phßng gØ s¾t
hoÆc sinlen d¹ng s÷a nång ®é 0,03 - 0,05.  Trõ bÖnh th¸n th− b»ng xö lý h¹t gièng, cßn bÖnh
thèi ®en qu¶ do vi khuÈn th× dïng streptomixin sunphat nång ®é 0,02% ®Ó phun.

d) Thu ho¹ch: Sau khi gieo 45 - 60 ngµy th× ®−îc thu ho¹ch løa ®Çu.  Sau khi thu lÇn thø 3 th×
nhæ c©y lµm ph©n bãn; nÕu ch−a cÇn ®Õn ®Êt ngay th× cã thÓ ®Ó thªm løa ®Ëu nh¸nh b»ng c¸ch
xíi x¸o ®Êt l¹i thËt kü, nhÆt cá, ®Ó ph¬i ®Êt ®· xíi 2 - 3 ngµy, sau ®ã bãn thóc thªm lÇn n÷a
b»ng ph©n chuång ng©m ñ cã pha thªm Ýt ®¹m vµ kali.  Sau nöa th¸ng ®Ëu l¹i ra hoa vµ cho ra
®Ëu nh¸nh.

N¨ng suÊt ®Ëu vµng tõ 6 tÊn ®Õn 10 tÊn/ha (2 - 3,5t¹/sµo)

3.  §Ó gièng ®Ëu vµng
Chän nh÷ng ruéng tèt kh«ng bÞ s©u bÖnh h¹i ë vô chÝnh lÊy nh÷ng løa qu¶ ®Çu, h¸i sím
nh÷ng løa ra sau ®Ó tËp trung chÊt dinh d−ìng nu«i qu¶ gièng.

Khi qu¶ ®· giµ th× h¸i vÒ ®Ó c¶ vá ph¬i thËt kh« (chän kü ®Ó lo¹i c¸c qu¶ xÊu, qu¶ dÞ h×nh, qu¶
bÞ s©u bÖnh...) råi bãc lÊy h¹t; h¹t lÊy ®−îc bá vµo nong nia ph¬i thªm 1 - 2 n¾ng nhÑ n÷a cho
h¹t thËt kh« råi cÊt gi÷ cho vô sau.
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C¢Y §ËU §òA
TiÕng Anh: Chinese pea

Tªn kh¸c: §Ëu d¶i, ®Ëu th−íc

Tªn khoa häc: Dolichos sinensis L.

1.  §Æc ®iÓm sinh häc vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh
§Ëu ®òa thuéc lo¹i th©n leo, chïm hoa ra ë n¸ch l¸ ®«i mét song song; qu¶ dµi hoÆc ng¾n tïy
gièng.  Gièng qu¶ ng¾n h¹t mau, thÞt qu¶ ch¾c, ¨n ngon, sai qu¶; gièng qu¶ dµi h¹t th−a, thÞt
qu¶ xèp, ¨n nh¹t, lãng dµi; Ýt qu¶ h¬n, nh−ng n¨ng suÊt cao h¬n lo¹i qu¶ ng¾n.  Bé l¸ ®Ëu ®òa
rÊt dµy, b¶n l¸ to, v× thÕ dÔ che lÊp chïm hoa lµm cho hoa thô tinh kÐm.  §Ëu ®òa lµ c©y −a
¸nh s¸ng m¹nh, l¹i chÞu ®−îc nhiÖt ®é cao; nhiÖt ®é thÝch hîp tõ 200C ®Õn 250C, nh−ng ë 300C
vÉn ph¸t triÓn tèt vµ cho n¨ng suÊt cao.  Bé rÔ ®Ëu ®òa rÊt ph¸t triÓn, do ®ã kh¶ n¨ng chÞu h¹n
vµ chÞu n−íc tèt h¬n ®Ëu vµng; ®é Èm thÝch hîp tõ 60% ®Õn 70% ®é Èm ®ång ruéng; nh÷ng
ch©n ®Êt thÞt nhÑ, tho¸t n−íc cã ®é chua (pH) tõ 6 ®Õn 7, s©u cay trång ®Ëu ®òa rÊt tèt.

2.  Kü thuËt gieo trång

a.  Thêi vô:

• Vô Xu©n (vô chÝnh) gieo th¸ng 2 vµ 3, thu ho¹ch th¸ng 4 ®Õn th¸ng 7.

• Vô HÌ: gieo th¸ng 4, th¸ng 5 vµ thu ho¹ch vµo th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9.

• Vô Thu: gieo vµo th¸ng 7, th¸ng 8, thu ho¹ch th¸ng 10 vµ 11 vô nµy n¨ng suÊt kÐm.

b.  Lµm ®Êt, bãn ph©n vµ gieo h¹t: Luèng lªn réng 100 cm cao 15 - 20 cm, r·nh luèng 20 - 25
cm.

Bãn lãt 1 hecta cÇn: 10 - 13 tÊn ph©n chuång cã ñ víi 150 kg l©n vµ 50 kg kali.  Trång hai
hµng trªn luèng c¸ch nhau 55 - 60 cm.  Vô Xu©n gieo cÊy trªn hµng c¸ch nhau 15 - 20 cm, vô
HÌ gieo c¸ch nhau 20 - 25 cm, cßn vô Thu th× dµy h¬n 12 - 15 cm.  L−îng h¹t gièng gieo 1
hecta kho¶ng 25 - 30 kg (0,9 - 1 kg/sµo).

c.  Ch¨m sãc:

- Gi÷ Èm th−êng xuyªn cho ®Êt, nhÊt lµ lóc ra hoa qu¶, v× nã quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt cao hay
thÊp.  NÕu bãn lãt ®Çy ®ñ nh− trªn th× kh«ng cÇn bãn thóc, mµ khi c©y ra hoa míi thóc.  Khi
®· thu ho¹ch th× 5 - 6 ngµy l¹i bãn thóc mét lÇn b»ng n−íc ph©n ng©m cã hßa thªm ph©n ®¹m;
thóc liªn tôc cho ®Õn khi tµn lôi.

Khi ®Ëu cã vßi ph¶i c¾m dãc ngay cho ®Ëu leo.  Tr−íc khi c¾m dãc ph¶i xíi ®Òu mÆt luèng vµ
vun vµo gèc.

- §Ëu leo ®−îc 2/3 dãc th× tØa bít l¸ ch©n ®· giµ, cã thÓ tØa 2 l¸ chÐt hai bªn hoÆc tØa l¸ gi÷a,
tØa c¶ nh÷ng l¸ bÞ bÖnh.

d) S©u bÖnh: Ngoµi c¸c lo¹i s©u bÖnh nh− ë ®Ëu vµng ra, ®Ëu ®òa cßn gißi ®ôc gèc.  Trõ b»ng
c¸ch trén thuèc 666 - 6% víi bïn råi t−íi, lÊp kÝn gèc bÞt lç chç gèc ®Ëu bÞ ®ôc hoÆc phun lªn
c©y c¸c lo¹i thuèc cã l©n h÷u c¬ nh− Bi58, tin«c nång ®é 0,1%.  Chó ý phun vµo th©n, vµo gèc
lµ chÝnh.
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e) Thu ho¹ch: Thu ho¹ch lóc qu¶ võa ®Éy h¹t.  Tïy vô mµ thêi gian ®−îc thu ho¹ch thay ®æi
tõ 70 - 100 ngµy.

Mçi ngµy ph¶i h¸i qu¶ 1 lÇn, bøt khÐo ®Ó khái lµm ®øt d©y, g·y qu¶.

3.  §Ó gièng ®Ëu ®òa

§Ó gièng ®Ëu ®òa ë løa qu¶ cao c¸ch mÆt ®Êt tõ 40 cm ®Õn 1 m; chØ lµm gièng nh÷ng qu¶ n©y
®Òu, ®Çu ®u«i c©n ®èi.  Thu ho¹ch lµm gièng lóc qu¶ cã mµu vµng nh¹t, bÎ qu¶ kh«ng g·y lµ
®−îc.  Thu vÒ ph¬i kh« bãc lÊy h¹t, ph¬i l¹i vµi n¾ng råi cÊt ®i b¶o qu¶n.

C¢Y  §ËU  C¤  VE  LEO

Tªn khoa häc: Phaseolus sp.  L.

Gåm c¸c lo¹i ®Ëu bë (h¹t mµu cµ phª s÷a)
                      ®Ëu tr¹ch (h¹t tr¾ng)

1.  Kü thuËt gieo trång

a) Thêi vô: cã hai vô:

• Vô xu©n, gieo tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 3 .

• Vô thu, gieo vµo th¸ng 9, th¸ng 10

b) Lµm ®Êt: bãn lãt nh− ®èi víi ®Ëu ®òa vµ trång dµy h¬n.  Hµng c¸ch nhau 12 - 15 cm.  Gieo
xong phñ l−ît ®Êt máng kho¶ng 1 cm; gieo h¹t xong kh«ng ®−îc t−íi ngay, v× vá h¹t c¸c lo¹i
®Ëu nµy rÊt máng dÔ bÞ nøt khi hót Èm qu¸ nhanh lµm trÈm h¹t.  §Êt kh« ph¶i ®Ó 2 - 3 ngµy
sau míi ®−îc t−íi nhÑ.  L−îng h¹t gieo 1 hecta kho¶ng 60 kg ( 2 kg/sµo).

c) Ch¨m sãc: bé l¸ ®Ëu c« ve leo rÊt lín, phiÕn l¸ to dµy, qu¶ rÊt sai, tû lÖ ®Ëu qu¶ cao, do ®ã
yªu cÇu ®é Èm ®Êt ph¶i ®Òu trong c¶ qu¸ tr×nh sinh tr−ëng; ®é Èm cã lîi nhÊt lµ 55 - 65%.
Khi c©y cã hoa ré lµ lóc diÖn tÝch l¸ lín nhÊt nªn cã thÓ th¸o n−íc vµo r¹ch luèng råi tÐ lªn
mÆt luèng, sau ®ã l¹i rót ®i ngay cho kh« r·nh.  Khi ®Ëu s¾p cã vßi th× r¹ch 2 bªn hµng ®Ëu
hai r¹ch s©u 10 - 15 cm vµ bãn ph©n thóc kh« vµo r¹ch, lÊp ®Êt kÝn råi t−íi n−íc ®Ó c©y sö
dông dÇn.

Khi cã hoa ré th× thóc thªm b»ng ph©n n−íc hoÆc bïn cèng r·nh.  Sau 1 - 2 lÇn thu h¸i l¹i bãn
thóc nh− vËy mét lÇn.

d) Ch¨m sãc: c©y cã vßi th× c¾m dãc nh− c¾m cho ®Ëu ®òa, cø c¸ch 2 gèc c¾m 1 c©y dãc råi
b¾t cho ®Ëu leo vµo dãc.

e) S©u bÖnh h¹i ®Ëu c« ve leo gièng nh− s©u bÖnh h¹i ®Ëu vµng vµ ®Ëu ®òa - nhÊt lµ bÞ gißi
®ôc gèc ë vô Xu©n ®ît gieo vµo th¸ng 3.

g) Thu ho¹ch: vô Xu©n sau khi mäc 45 - 60 ngµy lµ thu ho¹ch, vô Thu ph¶i sau 60 - 70 ngµy
trë ra míi thu ho¹ch.  Thu ho¹ch khi qu¶ võa ®Éy, næi râ c¸c u h¹t vµ vá qu¶ chuyÓn tõ mµu
xanh ®en sang xanh nh¹t.  Ngµy h¸i 1 lÇn vµo buæi s¸ng.  N¨ng suÊt 11 - 17 tÊn/ha (4 - 6
t¹/sµo).
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2.  §Ó gièng

§Ó gièng b»ng nh÷ng qu¶ ra ë ®o¹n c¸ch mÆt ®Êt 10 cm trë lªn ®Õn 20 cm.  Chän qu¶ to ®Éy
søc, vá mµu vµng, rãc h¹t th× thu ho¹ch.  Ph¬i kh« bãc lÊy h¹t, ph¬i l¹i thËt kh« ®Ó cÊt gi÷.
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III.  C¸C  LO¹I  RAU  ¡N  Cñ

So víi rau ¨n l¸ vµ ¨n qu¶, sè l−îng vµ chñng lo¹i c¸c lo¹i rau ¨n cñ Ýt h¬n nhiÒu vµ chñ yÕu
tËp trung vµo vô §«ng Xu©n.  Chóng thuéc nhiÒu hä ph©n lo¹i thùc vËt kh¸c nhau.

Bé phËn gäi lµ cñ cã thÓ lµ rÔ (cµ rèt, c¶i cñ, cñ ®Ëu), lµ th©n ngÇm (khoai t©y).  C¸c lo¹i rau
¨n cñ cã nhiÒu kh¶ n¨ng dù tr÷ vµ chÕ biÕn, chøa nhiÒu muèi kho¸ng vµ sinh tè, c¸c chÊt cã
h−¬ng vÞ cã t¸c dông kÝch thÝch tiªu hãa rÊt tèt.

Trong c¬ cÊu trång trät, bªn c¹nh nh÷ng c©y rau hä §Ëu, cÇn bè trÝ mét tû lÖ nhÊt ®Þnh c¸c
lo¹i rau ¨n cñ ®Ó c¶i t¹o dÇn tÝnh chÊt vµ ®é mµu mì cña ®Êt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y trång sau
®¹t n¨ng suÊt cao.

C¢Y  C¶I  Cñ

TiÕng Anh:   White Radish hoÆc Turnip

Tªn khoa häc: Raphanus sativus L.

Thuéc hä ThËp tù – Cruciferae

1.  §Æc tÝnh sinh häc vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh

C¶i cñ lµ lo¹i rau cã rÔ c¸i (rÔ cäc) ph¸t triÓn ph×nh to ra dïng lµm thùc phÈm gäi lµ cñ, cñ cã
thÓ trßn hay dµi. C¸c rÔ dinh d−ìng kÐm ph¸t triÓn, do ®ã kÐm chÞu h¹n, chÞu óng, ®é Èm ®Êt
60 - 65% lµ thÝch hîp - −a ®Êt c¸t pha, ®Êt phï sa, tho¸t n−íc nhanh, bé l¸ t−¬ng ®èi ph¸t
triÓn.  Lµ c©y −a khÝ hËu m¸t l¹nh, nhiÖt ®é thÝch hîp lµ 18 - 250C, trªn 300C sù ra cñ bÞ øc
chÕ, v× thÕ cñ c¶i vô chiªm kh«ng cã cñ to l¸ cøng, nh¸p, ¨n h¨ng, kÐm ngon.

2.  Kü thuËt trång c¶i cñ

a) Thêi vô:

• ChÝnh vô: gieo tõ th¸ng 8 ®Õn cuèi th¸ng 9

• Vô muén: gieo th¸ng 10, th¸ng 11.

• Vô chiªm (hÌ): gieo th¸ng 4, th¸ng 5

b) Lµm ®Êt, bãn ph©n, gieo h¹t: CÇn cµy cuèc, s©u ®Ó ¶i vµ lµm nhá, nhÆt bá c¸c lo¹i sái, ®¸,
g¹ch vôn; lµm luèng réng  1,2m - 1,5m.  Bãn lãt cho 1 ha cÇn: 15 - 16 tÊn (5 - 6 t¹/sµo) ph©n
chuång ñ víi 5% l©n vµ kali.  R¶i ph©n trªn mÆt luèng råi trén ®Òu víi ®Êt, ®Ó 1 - 2 h«m råi
gieo h¹t: gieo 15 - 17 kg/ha (0,5 - 0,6 kg/sµo).  NÕu gieo hµng th× bá ph©n vµo r¹ch, lÊp ®Êt vµi
h«m råi gieo.  Hµng c¸ch nhau 25 - 30 cm.  Gieo xong lÊp ®Êt, phñ r¹.

c) Ch¨m sãc.  T−íi n−íc, t−íi ph©n thóc: Phñ r¹ sau khi gieo råi t−íi n−íc gi÷  Èm.  Hai ngµy
t−íi mét lÇn cho ®Õn khi mäc.  ChØ t−íi l−ít ®Ó gi÷ Èm chø kh«ng cÇn t−íi ®Ém n−íc.  C©y cã
2 - 3 l¸ thËt th× tØa lÇn thø nhÊt, råi bãn thóc lÇn ®Çu b»ng n−íc ph©n lo·ng; sau ®ã 5 - 7 ngµy
tØa lÇn thø hai kÕt hîp víi nhÆt cá, ®Ó l¹i kho¶ng c¸ch 15 - 20 cm mét c©y.  NÕu ®Êt bÝ cã thÓ
xíi ph¸ v¸ng vµ vun, nh−ng kh«ng ®−îc xíi s©u s¸t gèc c©y lµm ®øt rÔ, long gèc, chÕt c©y.
Sau ®ã bãn thóc lÇn thø hai.  Thóc lÇn thø ba khi cñ ®ang ph¸t triÓn.
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d) Phßng trõ s©u bÖnh: S©u bÖnh h¹i c¶i cñ gièng nh− s©u bÖnh h¹i c¸c lo¹i rau c¶i; ®Æc biÖt lµ
rÖp rau vµ bä nh¶y; cÇn ph¸t hiÖn vµ phun phßng kÞp thêi.  Chó ý kh«ng nªn gieo 2 - 3 ®ît c¶i
cñ trªn cïng mét m¶nh ®Êt lµ biÖn ph¸p kü thuËt cÇn l−u ý ®èi víi c¶i cñ.

®) Thu ho¹ch: Vô chÝnh sau khi gieo 60 - 70 ngµy ®−îc thu ho¹ch; vô muén ph¶i 80 - 100
ngµy míi ®−îc thu ho¹ch, tr¸i l¹i vô chiªm chØ 25 - 35 ngµy lµ thu ho¹ch c¶ c©y ¨n c¶ l¸, rÔ;
cñ rÊt bÐ cã vÞ h¨ng g¾t.

N¨ng suÊt c¶i cñ cã thÓ ®¹t 17 - 30 tÊn/ha (6 - 10 t¹/sµo) tïy gièng vµ tïy vô gieo trång.

3.  §Ó gièng c¶i cñ

Sau khi ®· chuÈn bÞ ®Êt kü, t×m nh÷ng c©y rñ l¸ vµo buæi tr−a, chän cñ to, ®Òu ®Æn, d¸ng ®Ñp,
kh«ng s©u bÖnh; c¾t bá chØ lÊy 1/3 cñ vµ 15 - 18 cm l¸; chÊm mÆt c¾t vµo tro bÕp, chê cho l¸t
c¾t se råi trång theo hµng víi kho¶ng c¸ch 30 x 40 cm hoÆc 40 x 50 cm, Ên chÆt ®Êt quanh
gèc vµ t−íi gi÷ Èm liªn tiÕp cho c©y ra rÔ míi.  Nöa th¸ng sau t−íi thóc b»ng n−íc ph©n lo·ng.
Khi c©y trç ngång th× bÊm ngän ®Ó ngång ph¸t nh¸nh sÏ cho nhiÒu hoa vµ qu¶.  Tõ khi trç
ngång ®Õn khi ra qu¶ cÇn t−íi n−íc ph©n cho c©y 3 - 4 lÇn n÷a, qu¶ sÏ s¸ng, h¹t ch¾c.

Khi qu¶ chuyÓn tõ mµu xanh sang mµu vµng lôc th× thu ho¹ch, c¾t c¶ cµnh ®em vÒ bã l¹i ®Ó
chç tho¸ng ®é 5 - 7 ngµy sau ®ã míi ph¬i kh« lÊy h¹t.  Mét hecta c¶i cñ cã thÓ thu tõ 600 -
1000 kg h¹t c¶i cñ (22 - 35 kg/sµo).

NÕu trång th¼ng th× gieo vµo th¸ng 10, sang ®Çu th¸ng 3 thu qu¶, hoÆc gieo vµo th¸ng 11 ®Ó
thu ho¹ch vµo cuèi th¸ng 3 ®Çu th¸ng 4, nh−ng Ýt qu¶ vµ h¹t löng nhiÒu.

C¢Y  Cµ  RèT

TiÕng Anh: Carrot

Tªn khoa häc: Daucus carota L.

Thuéc hä Hoa t¸n: Umbelifelae

1.  §Æc tÝnh sinh häc vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh

Vá h¹t cµ rèt l«ng cøng rÊt khã thÊm n−íc, trong h¹t cã chøa lo¹i tinh dÇu ng¨n c¶n n−íc
thÊm vµo ph«i nªn cµ rèt rÊt khã n¶y mÇm.

VÒ nhiÖt ®é: vèn lµ c©y chÞu l¹nh, trång vô ®«ng ë n−íc ta, nh−ng cµ rèt còng chÞu ®−îc nhiÖt
®é cao bÊt th−êng tíi 250C - 270C.  §Ó ®¹t n¨ng suÊt cao yªu cÇu nhiÖt ®é lµ 20 - 220C.

VÒ ¸nh s¸ng: cµ rèt −a ¸nh s¸ng ngµy dµi - ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n c©y con cÇn c−êng ®é ¸nh
s¸ng m¹nh.  V× vËy ë giai ®o¹n c©y con, cÇn chó ý diÖt cá d¹i ®Ó ®¶m b¶o chÕ ®é ¸nh s¸ng
cho cµ rèt.

VÒ ®é Èm: ®é Èm thÝch hîp víi cµ rèt lµ 60 - 70%.  V−ît qu¸ 75% ®é Èm ®ång ruéng, cµ rèt
dÔ bÞ chÕt v× bÖnh.

VÒ ®Êt vµ chÊt dinh d−ìng: lµ c©y ¨n rÔ cñ nªn tÇng canh t¸c ph¶i dµy, t¬i xèp, tèt nhÊt lµ ®Êt
phï sa, c¸t pha giµu dinh d−ìng.
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2.  Kü thuËt gieo trång cµ rèt

a) Lµm ®Êt, bãn ph©n lãt: cµy s©u, bõa kü, lªn luèng cao 20 - 25 cm, réng 1,0 - 1,20 m.

Ph©n bãn lãt cÇn thËt hoai môc, bãn lãt lµ chñ yÕu, tr−êng hîp c©y rÊt xÊu míi bãn thóc cho
cµ rèt kÕt hîp víi t−íi.  L−îng ph©n bãn cho 1 ha cµ rèt:

• Ph©n chuång ®· hoai môc: 20 - 25 tÊn (7 - 9 t¹/sµo)

• Ph©n l©n: 125 - 180 kg (4,5 - 6,5 kg/sµo)

• Ph©n kali: 80 - 90 kg (3 - 3,5 kg/sµo)

• Ph©n ®¹m urª: 25 - 35 (1 - 1,2 kg/sµo)

Trén ®Òu råi r¶i vµo luèng khi lµm ®Êt.

b) Thêi vô gieo trång:

• Vô sím: gieo th¸ng 7, th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10 th¸ng 11 thu ho¹ch.

• Vô chÝnh: gieo th¸ng 1, th¸ng 2, thu ho¹ch vµo th¸ng 12, th¸ng 1 n¨m sau.

• Vô muén: gieo th¸ng 1, th¸ng 2, thu ho¹ch vµo th¸ng 4, th¸ng 5.

Cµ rèt gieo ¨n liÒn ch©n, th−êng lµ gieo v·i cho ®Òu.  L−îng h¹t cÇn gieo cho 1 ha tõ 4 kg - 5
kg (160 - 180g/sµo).

Vô chÝnh gieo th−a, vô sím gieo dµy.

Tr−íc khi gieo bá h¹t gièng vµo mét tói v¶i ®Ëp nhÑ, vß kü cho g·y hÕt l«ng, sau ®ã trén h¹t
víi mïn theo tû lÖ 1 : 1 bá vµo chËu t−íi n−íc cho Èm, ®¶o ®Òu råi ®Ëy l¹i, sau 8 - 10 tiÕng
®ång hå l¹i t−íi Èm lÇn n÷a.  Hai ngµy ®ªm sau th× ®em gieo, h¹t sÏ mäc ®Òu.  H¹t gieo xong
lÊy cµo trang h¹t, cµo ®i cµo l¹i vµi ba lÇn cho ®Êt phñ lªn h¹t råi lÊy r¹ phñ lªn.

c) Ch¨m sãc:

- T−íi n−íc: gieo h¹t xong t−íi n−íc ngay, mçi ngµy t−íi mét lÇn, tíi lóc cµ rèt mäc ®Òu th× 3
- 5 ngµy míi t−íi mét l−ît.  Khi cñ b¾t ®Çu ph¸t triÓn mçi tuÇn chØ t−íi mét lÇn.

- TØa, vun xíi: Khi c©y cao 5 - 8 cm th× tØa lÇn thø nhÊt, bá nh÷ng c©y xÊu, khi c©y cao 12 - 15
cm th× tØa lÇn thø hai (tØa ®Þnh c©y) ®Ó l¹i c©y nä c¸ch c©y kia 10 - 12 cm, hµng nä c¸ch hµng
kia 20 cm.  Gi÷ mËt ®é 330.000 - 420.000 c©y/ha (12 - 15 ngh×n c©y/s©o).

Xíi ®Êt lóc c©y cµ rèt cßn bÐ lµ biÖn ph¸p kü thuËt cã t¸c dông rÊt lín ®Õn n¨ng suÊt cµ rèt, v×
ngoµi t¸c dông lµm t¬i xèp ®Êt cho cñ ph¸t triÓn ra, cßn cã t¸c dông diÖt cá d¹i ®¶m b¶o ®Çy
®ñ chÕ ®é ¸nh s¸ng cho c©y cµ rèt quang hîp.

NÕu c©y mäc kÐm cã thÓ bãn thóc b»ng n−íc ph©n pha lo·ng 10% hoÆc ph©n ®¹m víi l−îng
26 - 28 kg ®¹m urª cho 1 ha (0,9 - 1 kg/sµo).

Sau khi tØa ®Þnh vÞ, xíi lÇn thø hai vµ c©y xÊu cã thÓ thóc thªm lÇn n÷a.

- Phßng trõ s©u bÖnh: Cµ rèt ë ta th−êng gÆp s©u x¸m ph¸ khi c©y cßn nhá, rÖp s¸p h¹i khi
c©y ®· tr−ëng thµnh.  Dïng thuèc vofat«c pha tû lÖ 0,1%; thuèc ®ipterªc tû lÖ 1/800 ®Ó diÖt
trõ.

Cßn bÖnh th−êng gÆp lµ bÖnh thèi kh« vµ ®en ë trªn l¸ trªn c©y vµ cñ.  Dïng Granozan (4g
cho 1 kg h¹t gièng) hoÆc TMTD (8g/kg h¹t gièng) ®Ó xö lý h¹t gièng tr−íc khi gieo hoÆc
phun Booc®« 1% hay dung dÞch Clorua kali 0,05% lªn c©y.  L−îng phun 400 - 500 lÝt/ha (14
- 18 lÝt/sµo).
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3.  §Ó gièng cµ rèt

- Vïng cao: th−êng gieo vµo th¸ng 9, gieo theo hµng, hµng nä c¸ch hµng kia 35 - 40 cm, sau
nµy tØa ®Ó c©y trªn hµng c¸ch nhau 20 - 25 cm.  Sang th¸ng 2, c©y s¾p trç ngång th× bãn thóc
thªm ph©n chuång vµ ph©n kali ®Ó cho qu¶ vµ h¹t ®−îc ch¾c mÈy.

- Vïng ®ång b»ng: th−êng chän nh÷ng c©y Ýt l¸, thÞt cñ dµy, lâi bÐ, mµu s¾c t−¬i ®Ñp phï hîp
víi thÞ hiÕu ®Ó lµm gièng.  Th−êng hay chän ë nh÷ng ®ît gieo sím.  Nhæ cñ lªn, c¾t bít ®i
2/3 cñ ë phÝa chãp rÔ, chØ lÊy 1/3 cñ ë phÝa cµnh l¸, c¾t bá bít l¸ chØ ®Ó l¹i kho¶ng 20 cm ®em
trång l¹i thµnh hµng c¸ch hµng 40 - 50 cm, c©y trªn hµng c¸ch nhau 30 - 40 cm (chó ý ®Êt ®Ó
gièng yªu cÇu lµm kü, bãn lãt nhiÒu h¬n ë s¶n xuÊt).  Trång xong dïng « doa t−íi n−íc l·
mçi ngµy mét lÇn ®Ó gi÷ Èm.  Khi c©y ®· bÐn rÔ ch¾c ch¾n (10 - 15 ngµy sau khi trång) th×
khi nµo thÊy ®Êt kh« míi t−íi.

Tèt nhÊt lµ nªn trång tõ trung tuÇn th¸ng 11 ®Õn th−îng tuÇn th¸ng 12 ®Ó cho ra hoa kÕt h¹t
vµo th¸ng 3, th¸ng 3 lµ lóc thêi tiÕt thuËn lîi vµ ®Õn th¸ng 5 th× thu h¸i.

Qu¶ cµ rèt chÝn kh«ng ®Òu.  Ngång hoa nµo chÝn tr−íc th× thu tr−íc.  Khi c¸c l¸ dµi chôm l¹i
vµ qu¶ chuyÓn tõ xanh sang h¬i vµng th× thu h¸i.  ChØ thu h¸i nh÷ng ngång hoa chÝnh lÊy h¹t
lµm gièng.

H¸i vÒ cho vµo thóng hoÆc nong nia ph¬i 4 - 5 n¾ng chïm qu¶ sÏ kh«, vß kü lÊy h¹t, lµm s¹ch
vµ chän nh÷ng h¹t tèt lµm gièng.

Cã thÓ thu ®−îc tõ 5 t¹ ®Õn 10 t¹ h¹t cµ rèt trªn 1 ha (18 - 36 kg/sµo).

C¢Y  M¨NG  T¢Y

TiÕng Anh: Asparagus

Tªn khoa häc: Asparagus offciinalis L.

M¨ng t©y lµ lo¹i rau cao cÊp.  S¶n phÈm lµ phÇn th©n mÇm n»m trong ®Êt (m¨ng non) cã hµm
l−îng dinh d−ìng cao (protit 2,2%, gluxit l,2%, xenluloza 2,3%, tro 0,6%, canxi 21 mg%).
Thêi Ph¸p thuéc, ng−êi Ph¸p ®· mang gièng m¨ng t©y sang trång ë n−íc ta.  Nh÷ng n¨m
1960 - 1970, nhiÒu vïng trong n−íc ®· trång m¨ng t©y ®Ó chÕ biÕn xuÊt khÈu nh− §«ng Anh
(Hµ Néi), KiÕn An (H¶i Phßng), §øc Träng (L©m §ång).  ThÞ tr−êng nhËp khÈu m¨ng t©y
(chñ yÕu lµ c¸c n−íc T©y ¢u) tíi hµng tr¨m ngµn lÇn vµ cßn tiÕp tôc t¨ng.  C¸c nhµ hµng,
kh¸ch s¹n trong n−íc hiÖn còng cã nhu cÇu tiªu thô lo¹i s¶n phÈm nµy.

1.  §Æc ®iÓm thùc vËt vµ sinh häc c©y m¨ng t©y

M¨ng t©y thuéc c©y trång l©u n¨m, d¹ng bôi, th©n th¶o.  C©y cã hoa ®¬n tÝnh kh¸c gèc.  Cã
kho¶ng mét nöa sè c©y mang hoa ®ùc, mét nöa mang hoa c¸i.  Hoa cã mµu vµng hoÆc lôc
nh¹t.

Qu¶ mäng, ba ng¨n, khi chÝn cã mµu ®á.  Mçi ng¨n cã 1 - 2 h¹t mµu ®en, vá h¹t rÊt cøng.
Mçi gam cã kho¶ng 40 - 60 h¹t.  Träng l−îng 1000 h¹t lµ 20g.

H¹t m¨ng t©y cã thÓ n¶y mÇm ë nhiÖt ®é 200C nh−ng thÝch hîp lµ 250C vµ ®©y còng lµ nhiÖt
®é trung b×nh cÇn thiÕt cho c©y ph¸t triÓn.
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Ngay sau khi h¹t n¶y mÇm, rÔ chÝnh rÊt ng¾n bÞ chÕt.  Thay vµo ®ã lµ mét rÔ trô th¼ng ®øng
®−îc t¹o thµnh vµ c¸c rÔ kh¸c mäc ngang tõ rÔ trô nµy.  Sau ®ã ë kho¶ng c¸ch gÇn mÆt ®Êt,
trªn c¸c ®èt cña rÔ trô h×nh thµnh c¸c th©n mÇm míi - ®−îc gäi lµ m¨ng.

M¨ng lµ n¬i tËp trung c¸c chÊt dinh d−ìng cña c©y khi cßn non.  M¨ng ®−îc thu ho¹ch trong
nhiÒu n¨m (8 - 10 n¨m) nh−ng s¶n l−îng lín th−êng tËp trung ë c¸c n¨m thø 3 - thø 5.  Sang
n¨m thø 7 - 8, khi n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng gi¶m th× cÇn ph¸ ®i ®Ó trång míi.

C¸c c©y hoa ®ùc h×nh thµnh rÊt nhiÒu mÇm vµ sèng l©u h¬n, cho s¶n l−îng m¨ng cao h¬n c©y
hoa c¸i kho¶ng 25% nh−ng chÊt l−îng kÐm h¬n.

Tr−íc khi nhó khái mÆt ®Êt, m¨ng cã mµu tr¾ng, mÒm,  khi mäc cao khái mÆt ®Êt chóng ng¶
mµu xanh vµ ph¸t sinh cµnh cã thÓ dµi tíi 2 m.

M¨ng t©y lµ c©y −a ¸nh s¸ng.  Trång m¨ng t©y ë n¬i bÞ che lîp, hiÖu suÊt quang hîp thÊp, c©y
sinh s¶n kÐm, n¨ng suÊt m¨ng sÏ gi¶m.

M¨ng t©y rÊt mÉn c¶m víi ®Êt trång.  §Êt trång m¨ng t©y ph¶i cã ®é ph× cao, t¬i xèp, giµu
mïn.  M¨ng t©y kh«ng chÞu ®−îc ®Êt chua, ®é pH 6 - 7.

§Ó cã m¨ng mÒm, ngät, cÇn ph¶i gi÷ Èm ®Òu.  §é Èm ®Êt kho¶ng 65 - 70%.

2.  Gièng m¨ng t©y

Cã 2 nhãm m¨ng t©y ®−îc trång hiÖn nay:

• M¨ng xanh, ®¹i diÖn lµ gièng F1 California 500.  Lo¹i nµy cho n¨ng suÊt cao, dÔ trång,
dÔ thu ho¹ch, song gi¸ trÞ th−¬ng phÈm kh«ng cao.

• M¨ng tr¾ng, ®¹i diÖn lµ gièng F1 Mary Washington.  §©y lµ gièng trång phæ biÕn, cho
n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cao.

ë c¸c ®iÓm trång thö nghiÖm 2 gièng trªn t¹i ViÖn nghiªn cøu rau - qu¶ (Gia L©m), ViÖn
Khoa häc Kü thuËt N«ng nghiÖp ViÖt Nam (Thanh Tr×) vµ Trung t©m kü thuËt rau - hoa - qu¶
(Tõ Liªm) Hµ Néi, n¨ng suÊt n¨m ®Òu ®¹t 7 - 8 t¹/ha, n¨m thø 2 - 3 ®¹t 1,5 - 2 tÊn/ha, n¨m thø
3 trë ®i ®¹t tíi 3 tÊn/ha.

3.  Kü thuËt trång trät

a) V−ên −¬m c©y con:

Cã thÓ nh©n m¨ng t©y b»ng ph−¬ng ph¸p t¸ch mÇm, nh−ng th«ng th−êng h¬n c¶ lµ nh©n c©y
con tõ h¹t qua v−ên −¬m.

Tr−íc khi gieo, ng©m h¹t vµo n−íc 350C mét ngµy ®ªm, sau ®ã ñ h¹t ë nhiÖt ®é 250C ®Õn khi
h¹t nøt nanh.  Chän nh÷ng h¹t cã mÇm ®em gieo, h¹t cßn l¹i ®·i s¹ch vµ ñ tiÕp ®Ó cã mÇm
gieo vµo h«m sau.

V−ên −¬m chän n¬i cao, tho¸t n−íc, lµm ®Êt thËt kü, trén thªm ph©n chuång ñ môc víi 5%
supe l©n.  Mçi mÐt vu«ng bãn 1 - 1,5 kg.  Kho¶ng c¸ch hµng trong v−ên −¬m 15 - 20 cm, gi÷a
c¸c hèc 5cm.  H¹t gieo s©u 1 - 1,5 cm, phñ ®Êt, r¾c mét líp trÊu ®· ñ hoÆc mïn môc råi t−íi
Èm.  Mçi hecta cÇn 300 - 400 m2 v−ên −¬m, víi l−îng c©y gièng 22.000 - 25.000 c©y.  L−îng
h¹t gièng cÇn cho 1 hecta kho¶ng 1 - 1,5 kg (®· tÝnh 20% dù phßng).

Nªn gieo h¹t vµo ®Çu mïa thu.  ë ®ång b»ng B¾c Bé gieo cuèi th¸ng 8 ®Çu th¸ng 9 ®Ó cã c©y
con trång vµo th¸ng 2 sau khi lËp xu©n.



103

Khi c©y con lªn khái mÆt ®Êt, cao 5 - 10cm, dïng n−íc ph©n lo·ng t−íi thóc 10 - 15 ngµy 1
lÇn.  H¹n chÕ dïng ph©n hãa häc cho c©y con trong v−ên −¬n.  Khi c©y ®−îc 1 th¸ng vµ 3
th¸ng, lµm cá xíi x¸o vµ vun gèc cho c©y, kÕt hîp bãn thóc n−íc ph©n.

b) trång, ch¨m sãc m¨ng t©y:

§Êt trång m¨ng t©y ph¶i cµy bõa s©u vµ thËt kü.  Lªn luèng réng 50 - 60 cm, cao 40 cm, r·nh
réng 30 - 40cm. ë gi÷a c¸c r·nh bæ hèc s©u 20 cm víi kho¶ng c¸ch hèc 50 cm.  Bá ph©n
chuång, ph©n hãa häc vµ v«i bét (nÕu cÇn) vµo hè ®¶o ®Òu, lÊp ®Êt vµ ®Æt c©y con vµo.

H×nh 5.  S¬ ®å luèng trång m¨ng t©y

Tr−íc khi bøng c©y gièng ®Ó trång 2 ngµy, t−íi ®Ém v−ên −¬m, khi ®em trång bøng c©y cßn
nguyªn rÔ.  Trång mçi hèc 2 c©y.

L−îng ph©n bãn cho 1 hecta m¨ng t©y nh− sau: 30 - 40 tÊn ph©n chuång, 200 kg ®¹m urª, 150
kg kali sunphat.  Cã thÓ t¨ng l−îng ph©n chuång lªn 50 tÊn/ha ®Ó kÐo dµi thêi gian thu ho¹ch
vµ t¨ng s¶n l−îng tÝnh ra hiÖu qu¶ vÉn cao h¬n.  Sau khi trång 2 th¸ng, cã thÓ bãn thóc víi
l−îng ph©n hãa häc nh− sau: 60 kg urª, 60 kg kali sunphat vµ 90 kg l©n.  Hµng n¨m, vµo gi÷a
mïa xu©n, trong th¸ng 3 l¹i tiÕn hµnh bãn thóc cho c©y víi l−îng ph©n trªn.  Ngoµi ra, vµo
thêi ®iÓm thu ho¹ch m¨ng nhiÒu, cø 2 tuÇn 1 lÇn, dïng n−íc ph©n pha lo·ng t−íi cho c©y, kÕt
hîp xíi x¸o vµ vun gèc c©y m¨ng.

Th¸ng thø 2 sau khi trång.  khi c©y ®· cøng c¸p, x¶ ®Êt ë luèng, vun dÇn vµo gèc c©y (1/2
l−îng ®Êt trªn luèng).  Sau ®ã 1 th¸ng, vun nèt sè ®Êt cßn l¹i, lµm thµnh luèng cè ®Þnh cã kÝch
th−íc 50 cm, r·nh 30 cm.  LÇn vun sau kÕt hîp bãn thóc cho m¨ng.

C©y m¨ng ®−îc 1 n¨m, cÇn lµm giµn chèng ®æ.  ë 2 ®Çu luèng dïng cäc tre hoÆc xi m¨ng
ch¾c cao 1,5 - 2m.  Sau ®ã dïng d©y nh«m hoÆc d©y ni l«ng c¨ng ë kho¶ng c¸ch 0,5 vµ 1 mÐt
c¸ch mÆt luèng ®Ó gi÷ cho c©y khái ®æ.  C©y cao ®−îc 50 cm ®Õn 1 mÐt vµ 1,5 mÐt ®Òu cã thÓ
bÊm ngän ®Ó h¹n chÕ chiÒu cao, t¨ng l−îng cµnh l¸.

c.  Thu ho¹ch m¨ng t©y:

S¶n phÈm sö dông cña c©y lµ m¨ng non n»m d−íi ®Êt.  Khi m¨ng ch−a nh« h¼n lªn khái mÆt
®Êt cÇn thu ho¹ch ®Ó cã m¨ng chÊt l−îng cao.  CÇn thu sím tr−íc khi mÆt trêi mäc ®Ó m¨ng
non khái biÕn mµu (lôc hãa).  Dïng gi»m xÐn trång c©y lo¹i dµi bíi nhÑ gèc vµ lÊy tay t¸ch
th©n m¨ng khái rÔ trô, röa s¹ch ®Êt, dïng giÊy bäc l¹i, xÕp nhÑ nhµng vµo sät hoÆc x« nhùa.
NÕu ch−a sö dông ngay, cÇn b¶o qu¶n trong nhiÖt ®é thÊp (trong tñ l¹nh).

NÕu ch¨m sãc tèt, n¨m ®Çu mçi c©y cho 2 - 3 mÇm, n¨m thø 2: 8 - 10 mÇm víi träng l−îng
50 - 60 g/mÇm.
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ChÊt l−îng m¨ng phô thuéc vµo ®−êng kÝnh gèc m¨ng.  Víi cïng chiÒu dµi 15 - 25 cm,
®−êng kÝnh cña gèc m¨ng kho¶ng 2 cm lµ tèt nhÊt, cã thÓ xuÊt khÈu t−¬i; 1,5 - 1,9 cm lµ lo¹i
trung b×nh dïng ®Ó ®ãng hép vµ d−íi 1,4 cm dïng cho tiªu dïng néi ®Þa.

d.  Phßng trõ s©u bÖnh

M¨ng t©y Ýt khi bÞ bÖnh.  S©u h¹i cã s©u xanh, bä trÜ.  Phun Bi 58, Trisiophos.

®.  §Ó gièng:

Qu¶ m¨ng giµ, ®á mäng, thu vÒ, bãp lÊy h¹t ph¬i kü 3 - 5 n¾ng råi b¶o qu¶n ®Ó gieo vµo mïa
thu.  H¹t thu tõ c©y F1 kh«ng dïng ®Ó lµm gièng.

C¢Y  HµNH  T¢Y

TiÕng Anh: Onion

Tªn khoa häc: Allium cepa L.

Hµnh t©y thuéc s¶n phÈm rau cao cÊp, ®−îc sö dông nhiÒu ë c¸c thµnh phè, khu c«ng nghiÖp
lín, c¸c trung t©m du lÞch trong n−íc.  Ngoµi ra, hµnh t©y cßn lµ mÆt hµng rau t−¬i xuÊt khÈu
cã gi¸ trÞ sang c¸c n−íc ph−¬ng T©y vµ c¸c n−íc trong khu vùc.

C¸c vïng trång hµnh t©y chñ yÕu lµ ë Phan Rang, Ninh ThuËn, §µ L¹t, VÜnh Phó, Hµ B¾c, Hµ
Néi...  ®· ®óc rót ®−îc nhiÒu kinh nghiÖm quý trong viÖc th©m canh lo¹i c©y trång nµy.  N¨ng
suÊt hµnh t©y ë c¸c vïng ®iÓn h×nh cã n¬i ®¹t trªn 30 tÊn/ha, cßn n¨ng suÊt trung b×nh kho¶ng
20 tÊn/ha.  §Æc biÖt, vïng hµnh t©y lín nhÊt c¶ n−íc lµ tØnh Phan Rang víi 118 ha, n¨ng suÊt
trung b×nh n¨m 1992 - 1993 ®¹t 25 tÊn/ha.  Víi chi phÝ s¶n xuÊt 1 hecta hµnh t©y tõ 17 - 20
triÖu ®ång, gi¸ b¸n 2000 ®/kg (1992) tÝnh ra mét hecta ng−êi ta trång thu l·i trªn 30 triÖu
®ång trong vßng 4 th¸ng.

1.  §Æc ®iÓm sinh vËt häc cña c©y hµnh t©y

Nguån gèc ph¸t sinh c¸c loµi hµnh nãi chung lµ khu vùc Trung ¸, Iran, Apganixtan.

H¹t hµnh t©y cã thÓ n¶y mÇm ë nhiÖt ®é 4 - 50C nh−ng thÝch hîp nhÊt ë nhiÖt ®é 18 - 200C.
§Ó ph¸t triÓn th©n, l¸ cÇn nhiÖt ®é cao h¬n (20 - 230C).  Khi cñ h×nh thµnh, biªn ®é nhiÖt ®é
ngµy ®ªm chªnh lÖch 5 - 70C (ban ngµy 23 - 250C, ban ®ªm 18 - 200C) kh«ng nh÷ng kÝch
thÝch cñ ph¸t triÓn nhanh mµ cßn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®ång hãa, tÝch lòy dinh d−ìng trong cñ,
nhÊt lµ hµm l−îng ®−êng tæng sè vµ vitamin C.

Hµnh t©y −a ¸nh s¸ng ngµy dµi, ®é dµi ¸nh s¸ng trong ngµy thÝch hîp lµ 12 - 14 giê.  Giai
®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cñ, ¸nh s¸ng ngµy dµi t¸c dông nhiÒu h¬n giai ®o¹n sinh tr−ëng
th©n l¸.

Hµnh t©y kh«ng chÞu ®−îc óng, song nÕu ®Êt kh« h¹n còng lµm gi¶m n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng
cñ.  §é Èm cÇn thiÕt cho giai ®o¹n c©y con vµ cñ ®ang lín kho¶ng 80 - 85%, lóc cñ giµ
kho¶ng 70%.

Do bé rÔ kÐm ph¸t triÓn nªn ®Êt trång hµnh t©y cÇn t¬i xèp pha c¸t, giµu dinh d−ìng.  §é pH
trung tÝnh 6 - 6,5.
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2.  Gièng hµnh t©y

C¸c gièng hµnh t©y trång ë n−íc ta ®Òu ph¶i nhËp h¹t gièng tõ n−íc ngoµi vµ lµ c¸c gièng lai
F1.  Cã hai gièng chÝnh:

• Granex, thêi gian sinh tr−ëng 110 - 120 ngµy, cñ dÑt, mµu vµng nh¹t, n¨ng suÊt cao
(b×nh qu©n 30 - 35 tÊn/ha).

• Grano, cã thêi gian sinh tr−ëng t−¬ng tù, cñ trßn, mµu vµng ®Ëm, n¨ng suÊt thÊp h¬n so
víi Granex, ®¹t trung b×nh 25 - 27 tÊn/ha.

Ngoµi ra, c¸c tØnh miÒn nói phÝa b¾c cßn trång gièng hµnh tÝm cña Trung Quèc.  T¹i §µ L¹t
trång gièng hµnh ®á Red Creole.

C¸c gièng nµy n¨ng suÊt kh«ng cao nh−ng dÔ trång vµ cã thÓ ®Ó gièng t¹i chç.

3.  Kü thuËt trång hµnh t©y

a) Thêi vô:

ë c¸c tØnh phÝa b¾c gieo h¹t tõ 25/8 - 15/9, trång 20/9 - 5/11, thu ho¹ch th¸ng giªng - 2.

ë c¸c tØnh ven biÓn miÒn Trung, thêi vô réng h¬n: gieo cuèi th¸ng 3, ®Çu th¸ng 4 (vô nghÞch),
thu th¸ng 8 - 9.  Vô chÝnh gieo th¸ng 9 - 10, thu ho¹ch th¸ng giªng - 2.

b) V−ên −¬m:

§Êt lµm v−ên −¬m chän n¬i cao, tho¸ng, dÔ tho¸t n−íc.

§Êt lµm kü, lªn luèng cao, luèng réng 1,2m.  Mçi mÐt vu«ng gieo 3 - 4g h¹t.  L−îng h¹t cÇn
®Ó trång 1 hecta 2,5 - 3,0 kg (100g hµnh t©y ®−îc 8.000 - 12.000 c©y, víi l−îng c©y gièng cã
thÓ trång ®−îc ®¹t 40% sÏ cã 3.000 - 5.000 c©y).

Sau khi gieo xong, dïng r¬m r¹ b¨m nhá r¾c lªn trªn vµ t−íi ®Ém.  Sau 7 - 12 ngµy h¹t n¶y
mÇm.  Lóc nµy cÇn t−íi hµng ngµy víi l−îng ®ñ thÊm.  Khi c©y cao 3 - 5cm, bãc dÇn líp r¬m
r¹ phñ luèng.  TØa bá bít nh÷ng c©y yÕu, c©y xÊu.

C¸ch nhËn biÕt c©y con tèt hay xÊu ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua mét giai ®o¹n ph¸t triÓn ®Æc biÖt
®−îc gäi lµ ''uèn gèi''.  Tr−íc khi c©y ®øng th¼ng h¹t hµnh gièng xÊu, c©y mäc ®øng th¼ng
kh«ng qua giai ®o¹n "uèn gèi'' sÏ cho c©y gièng chÊt l−îng kÐm, cÇn ph¶i nhæ bá.  §Æc tÝnh
nµy dÔ nhËn biÕt khi c©y con ë 15 - 20 ngµy tuæi.

c) Trång, ch¨m sãc:

§Ó cñ hµnh xuÊt khÈu ®−îc, yªu cÇu cñ ph¶i to, ch¾c, b¶o qu¶n l©u (l−îng chÊt kh« h¬n 10%).
Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cña kü thuËt trång lµ ph¶i trång c©y con ®óng tuæi Khi c©y 45 - 60
ngµy tuæi, thËm chÝ 60 ngµy tuæi, lóc cã 5 - 6 l¸ thËt míi nhæ trång.  Trång sím, hµnh mau
bÐn rÔ vµ sím cho thu ho¹ch nh−ng cñ nhiÒu n−íc (hµm l−îng n−íc trªn 90%, cñ dÔ háng,
kh«ng b¶o qu¶n ®−îc l©u).

Lªn luèng réng 1,2 m, r·nh 0,3 m.  Trång 4 hµng däc luèng, kho¶ng c¸ch mçi hµng 20 cm,
kho¶ng c¸ch c©y 15 cm.  MËt ®é trång 160 - 170 ngh×n c©y/ha (6200 - 6500 c©y/sµo B¾c Bé).

L−îng ph©n bãn cho hµnh t©y tÝnh trªn 1 hecta nh− sau:

• Ph©n chuång 15 - 20 tÊn (5 - 7 t¹/sµo B¾c Bé)

• §¹m urª 180 - 200 kg (6,5 - 7 kg/sµo B¾c Bé)

• Supe l©n 400 kg (14 - 15 kg/sµo B¾c Bé)
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• Kali sunphat 200 kg (7 kg/sµo B¾c Bé)

Ph©n chuång, v«i bét (nÕu ®Êt chua cÇn bãn cho cã ®é pH thÝch hîp) vµ ph©n l©n bãn lãt toµn
bé cïng 1/3 sè ph©n ®¹m vµ kali.  L−îng cßn l¹i chia lµm 3 - 4 lÇn bãn thóc nh− ®èi víi tái.

Tïy theo chÊt ®Êt, ph©n kali vµ l©n cã thÓ t¨ng nh−ng l−îng ®¹m kh«ng v−ît qu¸ 100 kg
nguyªn chÊt (kh«ng qu¸ 220 kg/urª) cho 1 hecta.  Theo sè liÖu cña T¹ Thu Cóc (1992), trong
c¸c thÝ nghiÖm bãn ®¹m cho hµnh t©y t¹i Mª Linh ®· kh¼ng ®Þnh l−îng N: 60 - 80 kg/ha cho
n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.  Bãn qu¸ 80kgN, n¨ng suÊt sÏ gi¶m, hµm l−îng nitrat
tÝch lòy trong cñ lín sÏ ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng s¶n phÈm.

d.  Phßng trõ s©u bÖnh:

- BÖnh s−¬ng mai (Peronospora sp.) xuÊt hiÖn vµo lóc cã nhiÖt ®é thÊp (< 200C), ®é Èm kh«ng
khÝ cao (trªn 90%).  Dïng Boãc®« 1% phun ®Þnh kú.

- BÖnh thèi cñ.  Thèi cñ hµnh do vi khuÈn Ervinia sp.  hoÆc nÊm loµi Botrytis g©y h¹i tõ lóc cñ
ch¾c ®Õn thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n.  Nguyªn nh©n g©y bÖnh do thêi tiÕt Èm −ít vµ bãn ®¹m
nhiÒu, mÊt c©n ®èi.  Phßng bÖnh b»ng c¸ch xö lý h¹t gièng tr−íc khi gieo b»ng Granozan víi
3g/1kg h¹t, TMTD hoÆc Benomil 2g/1 kg h¹t.  Phun trõ b»ng Zineb 0,2 - 0,3% hoÆc Captan,
Benomil 0,2 - 0,3%.

®) Thu ho¹ch:

Lóc l¸ hµnh chuyÓn mµu vµng lµ cã thÓ thu.  ChØ nªn thu ho¹ch vµo ngµy kh« r¸o.  Nhæ cñ,
giò s¹ch ®Êt vµ xÕp vµo sät thóng vËn chuyÓn nhÑ nhµng vÒ n¬i b¶o qu¶n.

B¶o qu¶n n¬i tho¸ng m¸t, ®Ó trªn giµn nh− ®èi víi khoai t©y.

C¢Y  TáI  TA

TiÕng Anh: Garlic

Tªn khoa häc: Allium sativum L.

Tái ta lµ mét trong ba lo¹i s¶n phÈm (cïng víi ít vµ h¹t tiªu) gi÷ vai trß chÝnh trong mÆt hµng
gia vÞ xuÊt khÊu cña ViÖt Nam.  Trong nh÷ng n¨m võa qua ®· xuÊt khÈu tíi h¬n 2000
tÊn/n¨m.  Tuy nhiªn chÊt l−îng s¶n phÈm cßn ch−a cao.  Nh−ng cã thÓ kh¾c phôc ®−îc b»ng
kh©u gièng vµ biÖn ph¸p kü thuËt canh t¸c hîp lý.

1.  §Æc ®iÓm sinh vËt häc cña c©y tái ta

XuÊt xø cña hµnh tái nãi chung lµ ë c¸c n−íc thuéc Trung ¸.  C¸c d¹ng hoang d¹i hiÖn cßn
t×m thÊy ë Apganixtan, Iran..., n¬i cã n¾ng nhiÒu, ®é Èm kh«ng khÝ thÊp biªn ®é nhiÖt ®é ngµy
®ªm vµ gi÷a c¸c mïa chªnh lÖch nhau râ rÖt.

Do vËy tái −a nhiÖt ®é m¸t vµ lµ c©y chÞu l¹nh.  NhiÖt ®é cÇn thiÕt ®Ó c©y sinh tr−ëng, ph¸t
triÓn kho¶ng 18 - 200C, cßn ®Ó t¹o cñ, cÇn nhiÖt ®é 20 - 220C.

Tái thuéc lo¹i c©y −a ¸nh s¸ng ngµy dµi.  Sè giê n¾ng 12 - 13 giê/ngµy kÝch thÝch c©y h×nh
thµnh cñ sím.  §èi víi c¸c gièng cã nguån gèc phÝa nam Trung Quèc, ¸nh s¸ng ngµy ng¾n
hoÆc trung b×nh thÝch hîp h¬n cho c©y cñ hoÆc ®Ó gièng.
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§é Èm ®Êt tïy giai ®o¹n sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y, cÇn ë møc 70 - 80% cho ph¸t triÓn
th©n l¸, 60% cho cñ lín.  ThiÕu n−íc c©y ph¸t triÓn kÐm, cñ nhá.  Ng−îc l¹i, nÕu thõa n−íc
c©y dÔ ph¸t sinh c¸c bÖnh thèi −ít, thèi nhòn, ¶nh h−ëng tíi qu¸ tr×nh b¶o qu¶n cñ,

§Êt trång tái ph¶i lµ ®Êt thÞt nhÑ, t¬i xèp, giµu mïn.  §é pH thÝch hîp 6 - 6,5.

2.  Gièng tái

C¸c gièng tái ®Þa ph−¬ng cã tái giÐ, tái tr©u, trång nhiÒu ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c.  C¸c
tØnh duyªn h¶i miÒn Trung th−êng trång c¸c gièng tái nhËp néi cñ to nªn cßn gäi lµ tái t©y
(nhãm Allium porrum L.)

ë c¸c vïng tái chuyªn canh nh− H¶i H−ng, VÜnh Phó, Hµ B¾c...  n«ng d©n th−êng trång hai
gièng tái lµ tái tr¾ng vµ tái tÝa.

• Tái tr¾ng cã ®Æc ®iÓm l¸ xanh ®Ëm, to b¶n, cñ to.  §−êng kÝnh cñ ®¹t tíi 4 - 4,5 cm.  Khi
thu ho¹ch vá lôa cñ mµu tr¾ng.  Gièng tái nµy kh¶ n¨ng b¶o qu¶n kÐm, hay bÞ ãp.

• Tái tÝa l¸ dµy, cøng, mµu l¸ xanh nh¹t.  Cñ ch¾c vµ cay h¬n tái tr¾ng.  Däc th©n gÇn cñ
cã mµu tÝa.  Khi thu ho¹ch cã mµu tr¾ng ngµ.  Mçi cñ cã 10 - 11 nh¸nh.  §−êng kÝnh cñ
3,5 - 4 cm.  Gièng nµy cã h−¬ng vÞ ®Æc biÖt nªn ®−îc trång nhiÒu h¬n lµ tái tr¾ng.

N¨ng suÊt cña hai gièng tái trªn ®¹t trung b×nh 5 - 8 tÊn cñ kh«/ha (180 - 280 kg/sµo B¾c Bé).

3.  Kü thuËt trång tái ta

a) Thêi vô:

- ë ®ång b»ng s«ng Hång, tái n»m trong c«ng thøc lu©n canh gi÷a 2 vô lóa (mïa sím vµ
xu©n) nªn thêi vô thÝch hîp trång lµ 25/9 - 5/10, thu ho¹ch 30/1 - 5/2 vÉn ®¶m b¶o ®ñ thêi
gian sinh tr−ëng vµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn thêi vô cña lóa.  Tuy nhiªn v× kh«ng cã thêi gian
cho ®Êt nghØ nªn viÖc lµm ®Êt ph¶i tÝnh to¸n kü, tõ chän ruéng trång ®Õn viÖc chñ ®éng chÕ ®é
n−íc cho lóa mïa.  NÕu ®Ó tái gièng víi thêi gian sinh tr−ëng trªn 140 ngµy, tái ph¶i trång
®Êt b·i ven s«ng, kh«ng cÊy lóa xu©n.

- ë khu vùc miÒn Trung, tái trång vµo th¸ng 9 - 10, thu ho¹ch cñ vµo th¸ng 1 - 2.

b) Lµm ®Çt, bãn ph©n, trång cñ:

§Êt trång tái chän ch©n vµm cao, dÔ tho¸t n−íc.  Sau khi gÆt xong lóa mïa sím, lµm ®Êt kü vµ
lªn luèng ngay ®Ó tr¸nh gÆp m−a muén.  Luèng réng 1,2 - 1,5m , r·nh 0,3m.  Sau khi lªn
luèng, r¹ch hµng bãn ph©n.  Mçi luèng trång 5 - 6 hµng, kho¶ng c¸ch hµng 20 cm.

Mçi hecta tái bãn 20 tÊn ph©n chuång, 300 kg ®¹m urª, 500 kg supe l©n vµ 240 kg kali
sunphat (tÝnh ra 1 sµo B¾c Bé hÕt 740 kg ph©n chuång, 11 kg ®¹m urª, 18,5 kg supe l©n vµ 9
kg kali sunphat).  §Êt chua cÇn bãn thªm v«i bét.  Khèi l−îng v«i tïy theo ®é chua cña ®Êt.

Toµn bé v«i bét, ph©n chuång, l©n vµ, 1/3 sè ®¹m kali dïng ®Ó bãn lãt.  R¶i ®Òu theo hµng vµ
trén kü sè ®¹m vµ kali cßn l¹i dïng ®Ó bãn thóc.

Tái gièng chän nh÷ng nh¸nh tõ cñ ch¾c, träng l−îng cñ 12 - 15g, cã 10 - 12 nh¸nh.  Mçi
hecta cÇn 1 tÊn tái gièng (370 kg/sµo).  Kho¶ng c¸ch trång mçi nh¸nh 8 - 10 cm, Ên s©u
xuèng ®Êt 2/3 nh¸nh tái, phñ ®Êt nhá lªn trªn.  Sau khi trång dïng r¬m, r¹ b¨m nhá phñ mét
líp dµy 5 cm ®Ó gi÷ Èm vµ h¹n chÕ cá mäc.
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c) Ch¨m sãc:

T−íi n−íc ®Òu ®Õn khi c©y mäc vµ khi cã 3 - 4 l¸ thËt th× t−íi n−íc vµo r·nh, ®Ó n−íc thÊm lªn
dÇn.

C¶ thêi gian sinh tr−ëng t−íi 4 - 5 lÇn.  Tr−íc måi lÇn t−íi r·nh nªn kÕt hîp bãn thóc ph©n
hãa häc (sè ®¹m vµ kali cßn l¹i).

d) Phßng trõ s©u bÖnh:

C©y tái th−êng bÞ c¸c bÖnh sau ®©y:

- BÖnh s−¬ng mai (Peronospora destructor Unger.) xuÊt hiÖn vµo cuèi th¸ng 11 d−¬ng lÞch,
khi cã nhiÖt ®é thÊp vµ ®é Èm kh«ng khÝ cao.  Phßng bÖnh tèt nhÊt lµ tr−íc khi bÖnh xuÊt hiÖn
phun ®Þnh kú dung dÞch Boãc®« 1% (1 kg phÌn xanh + 1 kg v«i côc + 100 lÝt n−íc l·) hoÆc
Zineb 80%, hoÆc Ziram 90% pha 2 - 4 phÇn ngh×n vµ phun víi l−îng 18 - 20 lÝt/sµo B¾c Bé.

Trång 1 sµo tái cÇn chuÈn bÞ 2 kg phÌn xanh hoÆc 8 kg thuèc Zineb.

Ngoµi ra, nh÷ng ngµy cã s−¬ng nªn t−íi röa s−¬ng cho c©y hoÆc r¾c tro bÕp còng lµ biÖn ph¸p
tèt.

- BÖnh than ®en (Urocystis cepula Prost.).  BÖnh xuÊt hiÖn trªn cñ, khi cñ s¾p thu ho¹ch vµ c¶
trong thêi kú b¶o qu¶n.  C¸ch ly nh÷ng cñ bÞ bÖnh.  Dïng Zineb 80% ®Ó phun trõ.

®) Thu ho¹ch, ®Ò gièng:

Cñ th−¬ng phÈm thu ho¹ch sau khi trång 125 - 130 ngµy lóc l¸ ®· giµ, gÇn kh«.  Nhæ cñ, giò
s¹ch ®Êt bã thµnh chïm, treo trªn d©y ë chç tho¸ng ®Ó b¶o qu¶n.  NÕu cã nhiÒu ®Ó vµo kho,
trªn giµn nhiÒu tÇng.

Cñ gièng ph¶i cã thêi gian sinh tr−ëng trªn 140 ngµy.  Chän nh÷ng cñ ®−êng kÝnh 3,5 - 4cm,
cã 10 - 12 nh¸nh, kh«ng bÞ bÖnh ®Ó riªng, bã thµnh bã nhá treo n¬i tho¸ng m¸t hoÆc trªn g¸c
bÕp.
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IV - RAU  GIA VÞ

Lµ lo¹i rau kÝch thÝch khÈu vÞ nh− ít, tái, mïi, hóng, ®ång thêi gióp vµo viÖc chÕ biÕn thùc
phÈm: xµo c¸ víi tÝa t«, xµo rau muèng víi tái, muèi d−a c¶i víi th×a lµ, h¹t mïi; muèi b¾p c¶i
víi rau r¨m,v.v...

C¢Y  RAU  HóNG

TiÕng Anh: Basil

Cã nhiÒu gièng: hóng l¸ng, hóng chanh, hóng quÕ, hóng dæi.

Hóng l¸ng1  cã 2 gièng: gièng gi¶ (Mentha avennis tøc lµ b¹c hµ).  Vµ gièng thËt (Mentha
aquatica).  Gièng gi¶ cã mïi b¹c hµ Ýt ®−îc −a thÝch, gi¸ trÞ kÐm, nh−ng trång th× dÔ dµng,
n¨ng suÊt cao.

- C¸ch trång:   c¾t cµnh, dµi 3-5 cm, gi©m s©u d−íi ®Êt 3 - 4 cm, uèn cong phÇn cµnh ch«n
d−íi ®Êt.  NÕu v−ên gièng cò th× th¸ng 10 - 11 lÊy mÇm tr¾ng mäc d−íi ®Êt lµm gièng.

- §Êt trång: chän ®Êt giµu N, P, K, xèp tho¸ng, cao r¸o, d·i n¾ng, tho¸t n−íc.  Cã d·i n¾ng th×
míi cã mïi th¬m.

- Ph©n bãn: Tèt nhÊt lµ kh« dÇu ng©m ñ råi bãn lãt (10 tÊn/ha) hoÆc ph©n b¾c, ph©n lîn ñ môc
(20 - 25 tÊn/ha) vµ t−íi n−íc gi¶i lóc ch¨m sãc.

- Ch¨m sãc: C¾t l¸ ¨n råi, sau 20 ngµy ph¶i gi©m l¹i chø kh«ng ®Ó liªn miªn.  C¾t s¸t ®Êt ®é 5
cm, xong t−íi n−íc gi¶i pha lo·ng 15 - 20%.  NÕu kh« hanh, t−íi n−íc hµng ngµy.

C¢Y  RAU  Mïi

TiÕng Anh: Coriander

Tªn khoa häc: Coriadum sativum

Lo¹i rau gia vÞ võa ¨n th©n l¸, võa lÊy h¹t chÕ biÕn d−a lµm h−¬ng liÖu trong c«ng nghiÖp chÌ,
xµ phßng.  Lµ c©y sèng hµng n¨m.  Vô §«ng Xu©n cã thÓ gieo tõ th¸ng 7, 8 cho ®Õn th¸ng 10
- 11.  NÕu ¨n l¸, th©n th× 50 - 60 ngµy cho thu ho¹ch; nÕu lÊy h¹t th× 80 - 90 ngµy.

§Êt trång: ®Êt xèp, kh«ng chua, tho¸t n−íc.  NÕu trång lÊy h¹t ph¶i lµ ®Êt tho¸ng, d·i n¾ng.

- Gieo: lµm ®Êt nhá, lªn luèng réng 1,2 - 1,5 m, ng©m h¹t 20 - 30 tiÕng ®ång hå tr−íc lóc
gieo.  Mçi hecta cÇn 12 kg h¹t (430 gam/sµo).  T−íi 300 lÝt/ha n−íc gi¶i nguyªn ch−a pha,

                                                          
1 §· tõ l©u, cã ng−êi cho r»ng rau hóng l¸ng ®em ®i trång n¬i kh¸c sÏ thµnh b¹c hµ.  VÊn dÒ nµy, ®· d−îc nghiªn
cøu vµ x¸c minh, lµ do gièng: gièng thËt (Mentha aquatica) vµ gièng gi¶ (Mentha avennis), ®Êt trång (tho¸ng,
d·i n¾ng), kü thuËt trång (bãn ph©n h÷u c¬, c¾t mÇm trång, c¾t liªn tôc sau mçi lÇn h¸i)...  víi 3 diÒu kiÖn ®ã,
c©y hóng l¸ng trång nhiÒu n¬i ë ngo¹i thµnh Hµ Néi, ngoµi vïng L¸ng vÉn ®óng lµ rau hóng l¸ng cã ®Çy ®ñ
h−¬ng vÞ cña nã.
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hoÆc n−íc ph©n lîn.  Gieo h¹t trªn luèng lÊp mét líp ®Êt bét dµy 1 cm, phñ r¹ kÝn.  Dïng
thïng t−íi cã h−¬ng sen t−íi thËt ®Òu.

- Ch¨m sãc: sau khi gieo 10 - 15 ngµy sÏ mäc, nhæ s¹ch cá, t−íi n−íc pha thªm ph©n ®¹m.  C¶
th¸ng ®Çu t−íi 5 - 6 lÇn, víi 100 kg ®¹m/ha (3,5 kg/sµo) hoÆc n−íc gi¶i.

- Thu ho¹ch: Sau khi mäc, ®é trªn 1 th¸ng th× thu ho¹ch.  Mçi hecta ®−îc 8 - 10 tÊn rau (2,8 -
3,6 t¹/sµo).  NÕu lÊy h¹t th× ph¶i nhæ tØa ¨n dÇn, ®Ó l¹i kho¶ng c¸ch 20 x 20 / c©y.  C¸ch c©y tõ
lóc ®Þnh c©y, t−íi thªm mét l−ît n−íc ph©n lîn vµ nhæ s¹ch cá.  Th¸ng 3 sÏ thu h¹t.  Mét
hecta ®−îc 6 - 8 t¹ h¹t (22 - 25 kg/sµo).

HµNH  tA

Tªn khoa häc:   Allium sp.

Cã hai lo¹i: Hµnh ta vµ hµnh t©y.

Hµnh t©y: nguån gèc xø rÐt, chØ ¨n cñ.  Cñ to, ®−êng kÝnh tõ 5 - 15cm tïy gièng, nÆng 200 -
300 g.  Hµnh tÝa, cñ to n¨ng suÊt cao, ¨n h¬i cay.  Hµnh vµng cñ nhá h¬n, ¨n ngät.  Phæ biÕn
lµ c¸c gièng Grano vµ Granex.

- §Êt trång hµnh: pH = 6, ®Êt t¬i xèp, tho¸t n−íc.  Ph©n bãn: 20 - 25 tÊn/ha, ph©n h÷u c¬ bãn
lãt lóc trång.

1.  C¸ch trång hµnh cñ ta: Allium fstulosum.

TiÕng Anh: Shallot

- Thêi vô: gi÷a th¸ng 9 ®Õn gi÷a th¸ng 10.

- Lµm ®Êt trång: ®Ëp t¬i ®Êt, lªn luèng cao 20cm, bãn ph©n lãt trén ®Òu víi ®Êt.  Mçi ha cÇn
300 - 500 kg cñ gièng.  Chän cñ ch¾c.  Bãc tõng mói (cßn gäi lµ ¸nh) ng©m n−íc l· 2 - 3 giê.
C¾m mói theo kho¶ng c¸ch 15x 15 cm.  B¶o ®¶m mËt ®é 25 - 28 v¹n cñ/ha.  Phñ r¹ hay trÊu
®Ó gi÷ ®é Èm trong ®Êt.  T−íi ®Ém n−íc trªn mÆt r¹, trÊu.

- Ch¨m sãc: t−íi n−íc Ýt nhÊt 5 lÇn tïy trêi kh« Èm.  C¸ch 5 - 7 ngµy t−íi 1 lÇn b»ng n−íc gi¶i
pha lo·ng 30% hoÆc ®¹m 5%.  Trêi kh« hanh qu¸, t−íi thªm n−íc l·.  Dïng cµo cuèc l−ìi
hÑp, xíi x¸o cho tho¸ng ®Êt.

Thu ho¹ch: sau 2 th¸ng trång, dÇn tØa ¨n cñ non.  Sau 3 th¸ng nhæ hµnh cñ ®Ó muèi d−a.  Sau
4 th¸ng hµnh giµ, nhæ cñ ®Ó cÊt ¨n cñ kh«.  Khi ngän hµnh ®· vµng th× thu ho¹ch, giò s¹ch ®Êt.
Buéc hµnh tóm ph¬i trong n¾ng nh¹t 1 - 2 h«m råi cÊt gi÷.  N¨ng suÊt cñ t−¬i 20 - 25 tÊn/ha (7
- 9 t¹/sµo).

2.  C¸ch trång hµnh hoa: Allium fistulosum sp.

- TiÕng Anh: Catawissa

Lµ gièng hµnh gieo b»ng h¹t råi cÊy nhiÒu løa trong n¨m tõ th¸ng 1 - 2 ®Õn th¸ng 9 - 10.  §Õn
mïa thu, kh« hanh, hµnh ra hoa.
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Gieo h¹t: th¸ng 1 - 2.  trªn 1m2 gieo 4 - 5 gam h¹t.  Gieo råi phñ r¹, trÊu, t−íi n−íc, gi÷ Èm
®Òu.  7 - 10 ngµy sau th× mäc mÇm.  Lóc nµy nÕu gÆp s−¬ng muèi, ph¶i lµm m¸i che.  Sau 45 -
50 ngµy, nhæ c©y ®Ó trång.

- Ph©n bãn: nh− hµnh cñ.  Khi trång th× c¾t bít mét phÇn rÔ vµ ngän l¸.  Kho¶ng c¸ch 10 x 10
cm.  CÇn t−íi n−íc ®ñ Èm.  KÕt hîp t−íi n−íc ph©n lo·ng (n−íc gi¶i, ®¹m...).

- Thu ho¹ch: sau khi trång h¬n 1 th¸ng th× thu ho¹ch.  Cã thÓ nhæ tØa b»ng c¸ch t¸ch nhãm ®Ó
thu nhiÒu lÇn, hoÆc nhæ lu«n 1 lÇn.  N¨ng suÊt 13 - 15 tÊn/ha (4,6 - 5,5 t¹/sµo).

 -§Ó gièng: thô phÊn nhê c«n trïng, do v¸ch bÇu cã tuyÕn mËt.  Hoa ra vµo th¸ng 8, th¸ng 9.
GÆp m−a, thiÕu c«n trïng khã thô phÊn.  Cã thÓ dïng ong ®Ó thô phÊn.  H¹t cã néi nhò to,
chøa dÇu.  V× thÕ thu ho¹ch h¹t ph¬i kh«, vµ gieo ngay vµo vô tíi, kh«ng cÊt gi÷ l©u n¨m
®−îc.

C¸ch trång tái t©y: Allium porrum L.

TiÕng Anh: Leek

Thêi gian sinh tr−ëng dµi 6 - 8 th¸ng.  Gieo b»ng h¹t, nhæ c©y con trång.  Còng cã thÓ dïng
nh¸nh (gäi lµ tái dÎ) ®Ó trång.

- Gieo h¹t: gieo th¸ng 3, l−îng h¹t 2 g/m2.  Khi c©y mäc, che ®Ëy, b¶o vÖ qua mïa hÌ råi
th¸ng 9 - 10 nhæ c©y ®Ó thu ho¹ch th¸ng 11 - 12.  HoÆc tØa nh¸nh c©y con, cÊy th¸ng 3, thu
th¸ng 6.

§Êt trång: CÇn tho¸t n−íc, tho¸ng, tèt mµu.  Lªn luèng cao.  Bãn lãt ph©n chuång, ph©n b¾c
môc, 15 - 20 tÊn/ha (5,4 - 7 t¹/sµo).  Trång víi kho¶ng c¸ch 20 x 15 cm.  Khi c©y to b»ng
chiÕc bót ch× c¾t bít mét Ýt rÔ vµ ngän l¸ vµ trång s©u 5 - 7 cm.  T−íi n−íc gi÷ Èm.

- Bãn ph©n thóc: dïng n−íc gi¶i pha lo·ng 30% hay ®¹m ®Ó bãn 3 - 5 lÇn trong thêi gian sinh
tr−ëng.  Th−êng xuyªn xíi x¸o mÆt ®Êt, vµ nhæ cá d¹i, trõ bÖnh phÊn tr¾ng, s©u khoang.

- Gièng: tái lïn tèt nhÊt (®o¹n tõ cæ rÔ ®Õn phÇn l¸ dµi 10 - 15 cm, ®−êng kÝnh th©n 3 - 4 cm,
l¸ réng 4 - 5 cm).  Sau khi gieo 10 - 15 ngµy th× mäc.  PhÇn th©n cã mµu tr¾ng, l¸ h×nh l−ìi
m¸c.

Thu ho¹ch: tái ¨n t−¬i, nªn sau khi trång trªn 100 ngµy th× nhæ tØa dÇn.  TØa 3 - 4 lÇn c¸ch
nhau 3 - 5 ngµy.  N¨ng suÊt: nÕu trång thuÇn, cã thÓ ®¹t 25 - 30 tÊn/ha (9 - 10 t¹/sµo).  Trång
xen víi c¸c lo¹i rau kh¸c th× biÕn ®éng 10 - 15 tÊn/ha (3,6 - 5,5 t¹/sµo).

- S©u bÖnh:   s©u bÖnh h¹i c¸c lo¹i tái gièng nh− s©u bÖnh h¹i hµnh.
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PhÇn Thø S¸u
Tæ  CHøC V¦êN  RAU  Tù  TóC  TRONG  GiA  §×NH

Gia ®×nh ë n«ng th«n, thµnh thÞ còng nh− bÕp ¨n tËp thÓ, rÊt cÇn cã v−ên rau tù tóc hoÆc theo
mïa vô hoÆc quanh n¨m.  NÕu kÕt hîp tæ chøc tèt viÖc chÕ biÕn dù tr÷ th× cã nhiÒu kh¶ n¨ng
gi¶i quyÕt nhu cÇu rau ¨n mµ l¹i ngon, rÎ, thuËn tiÖn, hîp khÈu vÞ.

1.  Chän c©y trång

Do ®Êt Ýt, hÑp, dÔ bÞ cím, nªn cÇn chó ý chän c¸c lo¹i rau:

• Cã n¨ng suÊt cao (nÕu lµ dù tr÷ chÕ biÕn), nhiÒu chÊt dinh d−ìng, thu ho¹ch kÐo dµi, Ýt
chiÕm ®Êt bÒ mÆt, dÔ ch¨m bãn, lu©n canh kh«ng nghiªm kh¾c l¾m, dÔ trång xen, trång
gèi, kÕt hîp lµm hµng rµo v−ên, m¸i che m¸t.

• NÕu ë thµnh phè, chän c©y Ýt bÞ s©u bÖnh, dÔ tËn dông kho¶ng trèng cña nhµ nhiÒu tÇng,
chÞu rîp, cím bãng.

• Chñ yÕu lµ rau xanh ng¾n ngµy hoÆc l−u niªn, ®Ó thu h¸i liªn tôc, mïa nµo thø Êy, b¶o
®¶m yªu cÇu rau t−¬i, rau ¨n sèng.

• ThÞ tr−êng Ýt cã, hoÆc chØ cã lóc chÝnh vô, phÈm chÊt kh«ng tèt.

Tõ ®ã, c¬ cÊu c¸c lo¹i rau nªn cã:

• Rau gia vÞ: ít, tái, hµnh, mïi, tÝa t«, kinh giíi, hóng.

• Rau ¨n l¸: mång t¬i, c¶i canh, rau ®ay, rau ngãt, rau muèng, su hµo, c¶i b¾p.

• Rau ¨n qu¶: ®u ®ñ, ®Ëu c« ve, ®Ëu ®òa, ®Ëu b¹ch biÓn, cµ tÝm dµi, cµ ph¸o, m−íp.  Trong
nh÷ng lo¹i nµy, cÇn trång mét sè c©y l−u niªn nh− ®u ®ñ, ít (3 - 5 n¨m), rau ngãt, cµ
tÝm, cµ dµi (2 n¨m), cµ ph¸o (2 n¨m), ®Ëu b¹ch biÓn, ®Ëu khÕ, ®Ëu kiÕm.

2.  Bè trÝ tËn dông dÊt ®ai, diÖn tÝch

- Hµng rµo v−ên: trång rau ngãt, mång t¬i leo..

- §Êt trèng, sau nhµ, ao hå: trång c©y bß thµnh giµn nh− m−íp, bÝ xanh, ®Ëu b¹ch biÓn, ®Ëu
khÕ, m−íp ®¾ng, bÇu...

- Chç r©m m¸t: trång l¸ lèt, mét sè gia vÞ.

3.  Ch¨m sãc, b¶o vÖ

Lµ ®Êt v−ên, c¹nh nhµ, cã phÇn thuËn tiÖn, ng−îc l¹i còng cã phÇn khã kh¨n:

- NhiÒu gia ®×nh trång, mçi ng−êi mét lo¹i rau thêi vô kh¸c nhau, trªn ®Êt lu«n lu«n cã c©y
rau, s©u bÖnh, chuét ph¸ m¹nh, ng−êi phßng trõ tr−íc, kÎ lµm sau, cho nªn s©u bÖnh, c«n
trïng dÔ g©y h¹i.  CÇn chó ý kiÓm tra ph¸t hiÖn sím, diÖt trõ lóc s©u míi ph¸t sinh.  CÇn quy
−íc víi nhau vÖ sinh v−ên t−îc cïng lóc diÖt trõ.
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- Tèt nhÊt lµ dån ph©n chuång, ph©n b¾c bãn lãt s©u, sau ®ã bãn thóc b»ng n−íc gi¶i, vµ mét
Ýt ph©n ®¹m hãa häc, vïa bÒn c©y, t¨ng ®é ph× cho ®Êt, vïa hîp vÖ sinh.  Th−êng xuyªn tËn
dông l¸ xanh, l¸ rau, cá t−¬i b¨m nhá, ñ ng©m vµo hè (x©y g¹ch) hay thïng phuy ch«n ngÇm,
®Ó lµm ph©n t−íi rÊt tèt.

- C©y rau sî óng h¬n sî h¹n.  V−ên rau gia ®×nh th× ph©n t¸n, mÆt b»ng nhÊp nh«, v−ên t−îc
cao thÊp, dÔ cã hiÖn t−îng nhµ nµy h¹n, nhµ kia óng.  Cho nªn viÖc ch¨m sãc tr−íc, trong vµ
sau khi m−a ph¶i rÊt chó ý lµm sao tho¸t n−íc nhanh, thuËn chiÒu, b¶o vÖ s¶n xuÊt chung c¶
khu vùc.

4.  Thu ho¹ch vµ sö dông s¶n phÈm

S¶n xuÊt chñ yÕu lµ tù tóc trong gia ®×nh.  Song kh«ng thÓ ®ñ chñng lo¹i.  Do ®ã cã lo¹i thõa,
cã lo¹i thiÕu, tÊt nhiªn cã tÝnh chÊt trao ®æi mét phÇn nhá hµng hãa dù tr÷.  VÝ dô ®Ëu c« ve,
võa ¨n qu¶ t−¬i, khi cÇn ®Ó giµ lÊy h¹t.  Xµ l¸ch nhæ c¶ c©y, rau diÕp tØa l¸ ¨n dÇn.  Mçi gia
®×nh, bÕp ¨n tËp thÓ nªn cã giµn gi¸o ch¾c ch¾n ®Ó b¶o qu¶n rau (khoai t©y, bÝ, khoai sä...) vµ
mét sè v¹i, lä ®Ó muèi d−a, hµnh, kiÖu, lµm t−¬ng ít, cµ chua.  Rau trång ë gia ®×nh nªn tËn
dông c¶ vµo viÖc ch¨n nu«i vµ tiÕt kiÖm lµ kinh tÕ nhÊt.

Trång rau ë nhµ g¸c trong thµnh phè:

NhiÒu n−íc trªn thÕ giíi, cã c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, ®· b¸n c¸c lo¹i ®Êt bét, ph©n hãa häc
tæng hîp, h¹t gièng, thuèc phßng trõ s©u bÖnh, cá d¹i, c¸c lo¹i chËu, c©y leo, d©y buéc b»ng
chÊt dÎo, cho c¸c gia ®×nh trång rau t¹i nhµ.  Mét sè n−íc ®· trång rau trong chËu, thïng
gç...ngay trong thµnh phè ®«ng d©n, chËt hÑp.

ë ta, l©u nay ®· cã nh÷ng hé ë nhµ g¸c vÉn trång rau.

- VÒ ®Êt trång.  lÊy bïn cèng, bïn ao, ®Êt quÐt s©n, phï sa s«ng...  ®ùng vµo thïng gç, thïng
phuy, chËu, v¹i, hoÆc ®ùng vµo nh÷ng ræ, giµnh cã lãt polyetylen, råi ®Æt t¹i ban c«ng, ngoµi
hµnh lang, trªn tÇng th−îng hoÆc ®Æt ngay cöa sæ cã ¸nh mÆt trêi.  Cã thÓ nèi thµnh giµn ra
ngoµi nh»m t¹o ra nh÷ng kho¶ng trèng cho c©y leo thµnh mét mÆt ph¼ng lé thiªn.

- VÒ lo¹i rau: nÕu cã thïng, v¹i, ®æ ®Êt dµy 0,60 cm - 1 m th× nªn trång c©y dµi ngµy, 1 - 2
gèc, cã thu ho¹ch cao, th−êng xuyªn nh− ít, cµ chua, m−íp, cµ tÝm dµi...  NÕu cã chËu réng,
®æ ®Êt máng 20 - 40cm, nªn trång c©y rÔ ¨n n«ng, ng¾n ngµy: rau c¶i, rau gia vÞ, ®Ëu c« ve, cµ
rèt, xµ l¸ch.

- Ch¨m bãn: tËn dông n−íc röa mÆt, n−íc vo g¹o ®Ó t−íi.  R¾c ®Êt ®Ìn, dÇu háa quanh chËu,
thïng ®Ó trõ kiÕn.  Dïng v¶i mµn lµm thµnh vît ®Ó b¾t ong, b−ím, c«n trïng ph¸ ho¹i...  Dïng
c¸c lo¹i nguyªn tè vi l−îng ®Ó ®iÒu khiÓn c©y ra hoa, ®Ëu qu¶ nh− hµn the (cã bo), thuèc tÝm
(cã mangan), phÌn xanh (cã sunfat ®ång)...  hoÆc dïng chÊt kÝch thÝch thùc vËt ®Ó chãng cã
qu¶, rót ng¾n thêi gian sinh tr−ëng.  Nªn tËn dông bïn cèng r·nh bãn thªm vµo gèc.

Tuy viÖc trång rau nµy cã nhiÒu mÆt lîi Ých nh−ng ph¶i chó ý ®Õn ®¶m b¶o vÖ sinh vµ mü
quan thµnh phè.
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